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LỜI PHI LỘ 


Pháp hành tuy ít mà hay 
Ví như nắm lá trong tay Phật Đà! 
Pháp học như lá rừng già, 
Tuy cần, nhưng chỉ để mà thuyết suông! 

Hành giả phải có kinh nghiệm, tin chắc nơi Chánh Pháp mà mình đã chọn, 
không còn tìm cầu kiến thức gì nữa cả, từ bên ngoài. Bực sơ cơ nên noi gương các 
bực tiên tiến, làm đủ các phận sự phải làm, và giữ tâm bình thản như đứa bé thơ. Dò 
theo dấu chân Phật, nhất định sẽ gặp Phật, ở Niết Bàn nội tâm của chính mình. 


Cốc Bình Thủy 03/11/ Đinh Mão 
(21.01.1988) 


Trưỡng Lão Thiền Sư Pháp Minh 
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XX. PHẨM CHÁNH ĐẠO 
(MAGGA VAGGA) 
- 15 bài kệ: Pháp cú 273-288 
- 12 tích truyện 


XX.1- NĂM TRĂM TỲ KHƯU LUẬN ĐẠO 
(Pañcatabhikkhu) 


KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 273-276) 


273. “Magøän”effhangiko settho 
Saccãänam caturo padä 

Viräøo set(ho dhammãnam 
Dipadänañ ca cakkhumä”. 


274. “Esoˆva magøo natthañño 
Dassanassa visuddhiyä, 
Etamhi tumhe pafipajjatha 
Mãrassˆetam pamohanam”. 


275. “Etam hỉ tumhe pafipannä 
Dukkhassantam karissatha, 
Akkhäãto ve mayä magøo 
Aññäya sallasanthanam”. 


276. “Tumhehi kiccam ätappam 
Akkhätäro tathãgata, 
Pafipannä pamokkhanti 
Jhãy¡no mãra bandhanä”. 


“Bát chánh đường thù thắng 
Bắn để lý thù thắng 

Ly dục pháp thù thắng 

Giác nhân người thù thắng”. 


“Chỉ đường nây độc nhất 
Khiến tri kiến thanh tịnh 
Nếu ngươi theo đường nây 
Ma quân sẽ mê loạn”. 


“Nếu ngươi theo đường này 
Đau khổ được diệt trừ 

Hiểu được diệt gai chướng 
Ta dạy người con đường”. 
“Người hãy tự nỗ lực 

Như Lai chỉ thuyết dạy 
Người thiên định tu đạo 
Thoát khỏi lưới ma quân”. 


Pháp cú này Đức Bồn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến năm 
trăm vị Tỳ khưu. 

Tương truyền rằng: Sau khi Đức Bồn Sư đi vân du khắp xứ rồi trở về thành 
Sãvatthï, chư Tỳ khưu ngồi trong Hội trường đàm luận về đường xá, nói rằng: “Con 
đường từ làng nọ sang làng kia bằng phẳng, con đường qua làng khác thì không bằng 
phẳng, con đường này có sạn sỏi, con đường kia không sạn sỏi... ”. Bằng cách ây, chư 
Tăng nhắc lại lộ trình mình đã trải qua. Đức Thế Tôn quán thấy duyên lành A La Hán 
của chư Tỳ khưu, bèn ngự đến giảng đường, ngồi lên chỗ ngồi đã soạn sẵn và hỏi: 


- Này các Tỳ khưu! Hôm nay các thầy nhóm họp thảo luận về chuyện gì đây? 
- Bạch Ngài! Chuyện như thế, như thế... 
Nghe vậy, Đức Bồn Sư phán dạy rằng: 


Chú giải KINH PHÁP CÚ — Quyền 4 Trang l 


- Này các Tỷ khưu, đó là con đường bên ngoài (ngoại đạo), một Tỳ khưu chính 
danh cân phải công tác trên con đường Thánh. Có làm như thê, thây mới được giải 
thoát mọi đau khô. 


Nói rôi, Ngài thuyệt lên các kệ ngôn răng: 


273. “Magganˆetthangiko settho “Bát chánh đường thà thắng 
Saccanam caturo padä Bồn đê lý thù thăng, 

Virago settho dhammanam Ly dục pháp thà thăng 
Dipadanañ ca cakkhumäa”. Giác nhân người thù thăng ”. 
274. “Eso”va magøo natthañño “Chỉ đường nây độc nhất 
Dassanassa visuddhiya, Khiên tri kiên thanh tịnh 
Etamhi tumhe patipajjatha Nếu ngươi theo đưởng nây 
Marassˆetam pamohanam”. Ma quân sẽ mê loạn ”. 

275. “Etam hi tumhe patipanna “Nếu ngươi theo đường này 
Dukkhassantam karissatha, Đau khô được diệt trừ 
Akkhãto ve mayäa maggo Hiếu được diệt gai chướng 
Aññaya sallasanthanam”. Ta dạy người con đường ”. 
276. “TumhehI kiccam ãtappam “Người hãy tự nỗ lực 
Akkhãtãro tathagata, Như Lai chỉ thuyết dạy 
Patipanna pamokkhanti Người thiên định tu đạo 
Jhayino maãra bandhanä”. Thoát khỏi lưới ma quân ”. 
CHÚ GIẢI: 


Magsanatthangiko: Dầu kế tất cả những con đường, nhất là con đường của sáu 
mươi hai chủ thuyết tà kiến, khi đem ra so sánh bằng tám chi đạo. Tuân tự lấy chánh 
kiến đẹp bỏ tà kiến... tám lần như thế cho đến chỗ diệt tuyệt các đối tượng để giác 
ngộ Khổ Đề trong Tứ Đề, thì thấy rằng Bát Chánh Đạo là con đường tối thượng thù 
thắng nhất. 


Saccqndmt catwro pada: Không nên nóng giận với lời chân thật. Xin cho có sự 
chân thật trong lời nói ngày vị lai. Người Bà La Môn thật, người Sát Đề Ly thật theo 
sự phân chia giai cấp ở Ấn Độ, tất cả sự thật (sacca) nầy chỉ là giải định, thuộc về Tục 
Đề sự thật (Sammutisacca) hay chỉ là chân lý của thế gian, chỉ là không tưởng 
(Mogham aññam) là chân lý tà kiến hoặc là Tứ Đề nhất là Khô Đề. Còn đối với bậc 
Thánh thì sự thật ở đây chính là sự thật cùng tột hay Thánh Đế, hay Đệ nhất nghĩa đế 
(Paramatthasaccam). 


Nói cách khác, trong hai thứ chân lý: Tục Đề và Chân Đề thì Chân Đề là điều 
cần phải thực thi như: Khô Đề cần phải thắng tri, Tập Đề cần phải đoạn trừ, Diệt Đề 
cần phải tác chứng và Đạo Đề cần phải tu tiễn. Chân lý hay Tứ Đề ấy là tối thượng. 


Virägo saftho dhanunãnam: Có Phật ngôn rằng: Nầy các Tỳ khưu, khi so sánh 
với các hữu vi hoặc vô vi thì sự ly dục là cao siêu hơn cả các pháp ây. Do đó, ly dục 
gọi là Níp bàn thù thăng. 
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Dipadãnañ ca cakkhumã: Trong tất cả các chúng sanh nhất là về phía Chư 
Thiên và nhân loại là giống lưỡng túc (hai chân), chỉ có Đức Như Lai là thù thắng 
trong thân sắc, ngay cả trong vô sắc pháp hay danh pháp thì Đức Như Lai cũng thù 
thắng tối thượng (hơn cả Phạm Thiên Vô Sắc). 


Dassanassa visudhiyä: Con đường nào khiến ta hưởng được lợi ích của đạo quả 
tri kiên tịnh, đó chính là con đường độc nhât vô nhị. 


Eftamhi: Bởi thế, các thầy hãy hành trì theo như vậy. 
MMarassefain pamohandrna: Ma vương sẽ mê loạn, sẽ bị phỉnh lừa, sẽ ngơ ngác. 
Dukkhassanfam: Hãy đoạn tuyệt toàn thê cái vòng luân hồi khổ. 


Sallasanthandarmm: Các mũi nhọn, nhất là mũi nhọn của tình ái, các dao bén, các 
sự đẻ ép, trói buộc. Con đường đó không có ai chỉ dạy ta cả, chỉ tự Ta giác ngộ lẫy 
một mình, nay Ta chỉ dạy cho các thầy. Bây giờ, con đường đó đã được chỉ dạy, các 
thầy đang bị phiền não thiêu đốt. Muốn mau giác ngộ con đường đó, các thầy phải nỗ 
lực, chuyên cần làm các phận sự cần thiết mà Như Lai đã chỉ dạy toàn bộ rôi. Bởi vậy, 
những hành giả nào nương theo những điều chỉ dạy, hành thiền Chỉ quán, những hành 
giả ấy sẽ thoát khỏi những trói buộc của Ma vương, có tên là cái vòng luân hồi trong 
Tam giới. 


Cuối thời pháp, năm trăm Tỳ khưu đều đắc quả A La Hán. Kỳ dư thính chúng 
cũng được hưởng sự lợi ích của thời Pháp. 


& 


Chú giải KINH PHÁP CÚ — Quyền 4 Trang 3 


Dịch Giả Cần Đề 
Con đường Bát Chánh Phát tìm ra, 
Dân chúng sanh lên khỏi ái hà, 
Lấy Khổ làm đâu trong Tứ Đề, 
Vô vi khắc phục chúng quân ma, 
Là đường độc nhất cả xưa nay, 
Có sản nhưng không được hiển bày, 
Phật tự giác rồi đem giáo hóa, 
Chư Tăng hưởng ứng bước theo ngay, 
Chẳng phải đường đi của thế nhân, 
Ngựa xe rộn rịp khách quen chân, 
Hoặc đường đạo khác theo tà kiến, 


Đường Níp Bàn xa hắn bụi trần... 


DỨT TÍCH NĂM TRĂM TỲ KHƯU LUẬN ĐẠO 
k› #4 
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Baest among tuaus the Nohle Path, Ariuan Truths among truths. The Seer among beings. 


273. Tám chánh, đường thù thắng. Bốn câu, lý tuyệt luân. 
Ly tham, pháp tôi thượng. Pháp nhãn, đẳng siêu quân. 
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 RẶ.Ặ..gggAggđđ1đđ1g.1..AẦ ca... an... co 


Thịs tua and none othet for purified uision. Enter .__ me đaf ai cuil. 


274. Hướng tri kiến thanh tịnh, duy chí có đường này. 
Nếu ngươi theo đường này. Ma vương ắt rồi loạn. 
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Treading this path ou shaÏl terminate aÏl suffering. Realising the toap, Ï'ue made tt Knoun. 


275. Đi trên đường Tám Chánh, là tránh mọi đau thương. 
Ta dạy ngươi con đường, nhổ sạch mọi gui gốc. 
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Do 0e striue Uourselues. Buddhas onlụ teach the tuau. Tread the pa(h and be ue released. 


276. Hãy nỗ lực tỉnh tắn, Như Lai bậc dẫn đường. 
Ai tu tập thiền định, ắt thoát vòng Ma vương. 
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XX.2- NĂM TRĂM TỲ KHƯU QUÁN VÔ THƯỜNG 
(Apararnpaffcasatabhikkhu) 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 277) 
“Sabbe sankhärä aniccäti “Các hành là vô thường 
Yadä paññãya passati Nhờ trí quán xétvậy  — 
Atha nibbindati dukkhe Sẽ nhàm chán thông khô 
Esa magøo visuddhiyä”. Chính là dạo thanh tịnh”. 


Kệ Pháp cú này Đức Bồn Sư thuyết ra khi Ngài trú tại Jetavana, đề cập đến 500 
vị Tỳ khưu. 

Tương truyền răng: Sau khi thụ huấn đề mục thiền (Chỉ - Quán) nơi Đức Thế 
Tôn, nhóm Tỳ khưu nảy đã vào rừng hành đạo, nhưng dầu tinh tấn cách nào cũng 
không đắc quả A La Hán, nên tự nghĩ rằng: 


- Chúng ta nên trở về học đề mục khác thích hợp hơn. 


Rồi chư Tăng lên đường trở về bái yết Đức Thế Tôn, Ngài quán xét rằng: “7z 
nên chọn đề mục nào thích hợp với duyên lành của chư Tỳ khưu nấy?”. Ngài thấy 
rằng: Trong thời Đức Phật Kassapa chư Tỳ khưu nầy đã từng chú niệm án xứ Vô 
thường tướng suốt hai mươi ngàn năm. Bởi vậy, ta nên thuyết về Pháp môn Vô 
thường tướng là thích hợp. 


Suy xét xong, Đức Thế Tôn dạy rằng: 


- Này các Tỳ khưu! Trong các cảnh giới, nhất là Dục giới, tất cả các pháp hữu vi 
là không có thật, là không vững bên, là vô thường. 


Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: 


“Sabbe sankhara anIccati, “Các hành là vô thưởng, 

'Yadäpaññaya passatI; Nhờ trí quán xét vậy, — 

Atha nibbindati dukkhe, Sẽ nhàm chán thông khó, 

Esa magøgo vIsuddhiyä”. Chính là đạo thanh tịnh ”. 
sg 

CHÚ GIẢI: 


Sabbe sankhara: Trong các cõi nhất là cõi Dục, các uẫn sanh lên tại đâu thì diệt 
tại nơi đó, nên nói: “Các hành là vô thường”. Nhờ Minh sát tuệ (Vipassanañana) thấy 
được như vậy, mới sanh tâm nhàm chán trong khổ vì bảo dưỡng thân ngũ uân này. 
Người đang nhàm chán do sự từng trải kinh nghiệm cái khổ mà thấu triệt các lẽ thật 
(của Thánh nhân). 


Esa maggo visuddhiyä: Chính đó là con đường để Thánh hóa, làm cho trở nên 
trong sạch thanh tịnh vậy. 
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Cuối thời Pháp, cả nhóm Tỳ khưu ấy đều đắc quả A La Hán. Tứ chúng hiện diện 
cũng hưởng được lợi ích của thời pháp 


& 


Dịch Giả Cần Đề 
Năm trăm Tăng lữ quán vô thường, 
Thấy rõ thân sanh đáng chán chường, 
Giác ngộ đầu tiên chân lý khổ, 
Xả ly ngã chấp, khỏi sâu thương. 
DỨT TÍCH NĂM TRĂM TỶ KHƯU QUÁN VÔ THƯỜNG 


koi#Œ4 
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277. Nhờ trí tuệ quán chiếu. Thấy các hành vô thường; Thế là chán đau 
thương. Đây chính đường thanh tịnh 
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XX.3- QUÁN KHỎ NÃO 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 278) 
“Sabbe sañkhãrä dukkhäti “Chự hành là khổ não 
Yadä paññãya passafi Nhờ trí quán xétvậy 
Atha nibbindati dukkhe Sẽ nhàm chán thông khô 
Esa magøo visuddhiyä”. Chính là dạo thanh tịnh”. 


Kệ Pháp cú này Đức Bồn Sư thuyết ra khi Ngài trú tại Jetavana. 


Cũng như ý nghĩa trong kệ ngôn trước, Đức Thế Tôn thấy duyên lành đạo quả 
của 500 vị Tỳ khưu, do quán xét Khô não tướng, nên Ngài phán dạy răng: 


“Sabbe sañkhãrä dukkhãti “Chư hành là khổ não 

'Yadãä paññäya passatI Nhờ trí quán xét vậy 

Atha nibbindati dukkhe Sẽ nhàm chán thông khô 

Esa magøgo vIisuddhiyä”. Chính là đạo thanh tịnh ”. 
& 

CHÚ GIẢI: 


Dukkhã: nghĩa là khô não, hằng bị áp bức. 


Những câu sau có ý nghĩa như đã giải ở kệ ngôn trên. 


koi#Œ4 
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quán chiếu. Thấy các hành khô đau; 


Nhờ trí tuỆ 
là chán khô đau. Đây chính đường thanh tịnh. 


278. 
Thế 


Trang 13 
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XX.4- QUÁN PHI NGÃ 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 279) 
“Sabbe sankhärä anattäti “Các Pháp là vô ngã 
Yadä paññãya passati Nhờ trí quán xétvậy 
Atha nibbindati dukkhe Sẽ nhàm chán thông khô 
Esa magøo visuddhiyä”. Chính là dạo thanh tịnh”. 


Bài kệ thứ ba nây cũng đồng một sự tích và cùng ý nghĩa, chỉ khác chút ít là: Ở 
đây Đức Thê Tôn biệt chư Tăng đã từng quen niệm đê mục Phi ngã tướng, nên dạy 
răng: 

- Này các Tỳ khưu, tất cả ngũ uân đều là Phi ngã, do ý nghĩa ta không thể điều 
hành gì được nơi chúng cả. 


Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: 


“Sabbe sankhara anattätI “Các Pháp là võ ngã 

'Yadãä paññäya passatI Nhờ trí quán xé vậy 

Atha nibbindati dukkhe Sẽ nhàm chán thông khô 

Esa maggo visuddhiyä”. Chính là đạo thanh tịnh ”. 
& 

CHÚ GIẢI: 


Sabbe dhammã: Đây là ngũ uẫn mà giải rộng như vậy. 


Anaffä: Phi ngã, không phải là ta, không phải của ta. Do cái lý ra lệnh, bảo nó: 
Đừng sống nữa, đừng sống nữa. Mà bắt nó phải làm theo ý ta, không ai có thê làm 
chủ, sai khiến được nó cả. 


Mấy câu kia cũng giống như trước. 
sg 
Dịch Giả Cần Đề 
Phi ngã là không phải của mình, 
Không quyên bảo nó: Hãy đừng sinh, 
Thân ta chớ tưởng là ta nhé, 
Chỉnh “NGÃ” là “không”, chẳng tướng hình, 
Đừng nghĩ không, là không có chỉ, 
“Không” là dẹp trồng nộ, dâm, sỉ, 
Không còn ngã chấp hay duy kỷ, 
Giới, định kiện toàn, tuệ đủ y. 
#42 
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279. Nhờ trí tuệ quán chiếu. Thấy pháp vô ngã rồi; 
Thế là chán khô thôi. Đây chính đường thanh tịnh. 
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XX.5- ĐẠI ĐỨC TISSA NÔN TU 


(Padhanakammikafissatthera) 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 280) 
“Utthãnakälamhi anutthäno “Khi cần không nỗ lực 
Yuvä balï ãlasiyam upcefo, Tuy trẻ mạnh, nhưng lười 
Samsannasankappamano kusfto Chỉ tiêu trâm nhu nhược 


Paññãya magsøam alaso na vindati”.  Sưo có trí ngộ đạo”. 


Kệ Pháp cú này, Đức Bốn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến 
Đại Đức Tissa Padhana kammika (Tĩnh Cân khô hạnh). 


Tương truyên rằng: Có năm trăm công tử con nhà gia thế, cư ngụ trong thành 
Sãvatthï, sau khi xuất gia với Đức Bồn Sư, đã thụ huấn đề mục Chỉ quán và đi vào 
rừng hành đạo. Trong số đó có một số rớt lại phía sau, kỳ dư đều hành Sa môn pháp 
trong rừng và chứng đắc A La Hán Quả. Các Ngài trở về thành SãvatthT với ý nghĩ: 


- Chúng ta sẽ báo tin mừng đắc quả cho Đức Bồn Sư hay. 


Khi về còn cách Sãvatthï độ một do tuân, các Ngài đi trì bình ở một thôn trang, 
một cận sự nam trong thây quý Ngài, đã hộ độ cơm, cháo, bánh trái... Sau khi nghe 
kinh phúc chúc, lại thỉnh chư Tỳ khưu nhận vật thực vào ngày mai. 


Trong ngày ấy chư Tỳ khưu về đến thành Sãvatthi, sau khi cất dẹp y bát, vào xế 
chiều đến yết kiến Đức Thế Tôn, đảnh lễ rồi ngồi xuống một bên. Đức Bồn Sư rất 
hoan hỷ đối với đoàn khách Tăng, niềm nở tiếp đãi, chuyện trò thân mật với chư 
Tăng. Khi ấy có vị Tỳ khưu là bạn cũ của chư Tăng nây, nhưng vì giải đãi mà rớt lại 
phía sau, tự nghĩ răng: 

- Đức Bồn Sư không đủ lời lẽ đề tiếp đãi, chuyện trò thân mật với các vị này. 
Còn đôi với ta, có lẽ vì ta chưa đăc Đạo quả nên Ngài không nói lời nào cả. Nội ngày 
mai ta sẽ hành cho đặc quả A La Hán đê được Ngài nói chuyện với ta. 

Đoàn Tăng khách sau cuộc hàn huyên, cáo từ Đức Thế Tôn lui ra, bạch răng: 


- Bạch Ngài! Trên đường vê chùa, chúng con được một thiện nam cung thỉnh 
nhận vật thực vào ngày mai. Vậy sáng sớm mai, chúng con sẽ đi đên đó. 


Khi ấy, một vị Tỳ khưu của chư Tăng vì thức đi kinh hành suốt đêm, đến khuya 
mòn mỏi, phát sanh hôn trâm, té xuống một tảng đá bằng phăng ở đầu đường kinh 
hành và bị gãy xương bắp về. Vị ấy kêu thét lên một tiếng lớn. Các Tỳ khưu khách 
nhận ra tiếng kêu của Đại Đức Tissa, nên đốt đèn lên, tìm thuốc, săn sóc, băng bó vết 
thương cho Đại Đức Tissa. Khi công việc đã xong thì mặt trời đã lên cao, chư Tăng 
không còn đủ thời giờ đi đến làng ấy khát thực nữa. 


Đức Bồn Sư thấy vậy, hỏi chư Tăng rằng: 
- Nầy các Tỳ khưu! Các thầy không đi đến làng nhận vật thực ư? 
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- Bạch Ngài, không ạ. - Chư tăng thuật chuyện đến Đức Thế Tôn. 


- Nầy các Tỳ khưu! Không phải đây chỉ là lần đầu mà vị ấy làm trở ngại việc 
nhận thực thí của chư Tăng. Mà xưa kia thây ây cũng đã từng thê rôi. 


Theo lời thỉnh cầu của chư Tăng, Ngài thuyết lên tiền tích rằng: 


“Vo pubbe karanTyani 
Paccha so katumicchãtI 
Varanakattham bhañJova 
Sa pacchã anutappaffti”. 
“Ai việc phải làm trước 
VỀ sau mới muốn làm 
Như bẻ củi Varana 

Nó về sau bị khổ”. 


Rồi Ngài giảng rộng Bổn sanh rằng: Theo truyền thuyết: Thưở xưa, chư Tăng 
này cũng là năm trăm thanh niên, chàng trai lười biêng nay là Tỳ khưu Tissa, Giáo Sư 
năm xưa nay là Đầng Như Lai vậy. 

Đề kết thúc câu chuyện, Đức Bồn Sư dạy rằng: 

- Nây chư Tỳ khưu! Kẻ không thức dậy khi đến thời cần thức dậy, kẻ lười 
biêng, ý chí nhu nhược, kẻ ây không bao giờ phát triên được Thiên Định hay giác ngộ 
Đạo quả Níp Bàn cùng các pháp Thượng nhân khác. 


Rôi Ngài ngâm lên kệ ngôn răng: 


“Utthanakalamh1 anutthano “Khi cần không nỗ lực 
'Yuväa baÏT alasiyam upeto, Tuy trẻ mạnh, nhưng lười 
Samsannasankappamano kusTto Chỉ tiêu trám nhụ nhược 
Paññaya maggam alaso na vindati”. Sao có frí ngộ đạo ”. 

sg 
CHÚ GIẢI: 


Anutthãno: Anutthahanfo: là không tỉnh tân. 

Yuvã baÏï: Trong thời trai tráng có đầy đủ sức mạnh. 

Alasiyarn upefo: Sanh tật lười biếng, ăn no lại nằm. 

Sa1nsannasankappamano: Cái tâm tốt đẹp trở thành nhu nhược vì ba thứ tư 
tưởng tà kiến (TihimicchävitakkehI). (Câu này theo bản dịch của ông Phạm Kim 
Khánh dịch từ Ngài Nãrada là: Tinh thần suy nhược, trong ấy các tâm chân chính bị 
suy đồi). 

Kusfo: Không tỉnh tấn. 

Alaso: Uể oải, lười biếng, kẻ đại lẫn (mãhã-alaso) ấy không giác ngộ, không đắc 
vì không thây Thánh Đạo cân phải thây băng trí tuệ. 

Cuối thời Pháp, nhiều vị Tỳ khưu chứng đắc Thánh Quả như Tu Đà Hườn. 
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Dịch Giả Cần Đề 
Xưa đã từng quen nết biếng lười 
Nay tu chẳng tiến kịp theo người 
Nôn nao muốn gấp hầu bên Phật 
Hãng hái hành khuya, sợ sáng trời 
Mệt mỏi thành ra tâm ý muội 
Hôn trâm mới để xác thân rơi 
Xương đùi sư gãy, làm Tăng đổi 


Một phút vô minh, tật suốt đời. 


DỨT TÍCH ĐẠI ĐỨC TISSA NÔN TU 
ki 


Chú giải KINH PHÁP CÚ — Quyền 4 Trang 18 


280. Khi cần không nỗ lực. Tuy trẻ khỏe nhưng lười, chí cùn, trí thụ 
động. Ngộ đạo sao được ngirø! 
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XX.6- NGẠ QUỶ HEO 
(SuRarapefa) 
& 
KẾ NGÔN: (Pháp Cú câu 281) 


“VãcanurakkhT manasä susamvuto %Ý điều lời thận trọng 


Käyena ca akusalamnakayirä Thân không làm điều ác 
Ete tayo kammapathe visodhaye Ba nghiệp nây thanh tịnh 


Arädhaya magsam isippaveditam”. Chứng đạo Thánh nhân dạy”. 


Một ngày nọ, lúc đang đi xuống núi Gijjhakifa (Kỳ Xà Quật) với Đại Đức 
Lakkhana, đên một nơi Đại Đức Moggallana bông mỉm cười. Thây vậy, Đại Đức 
Lakkhana bèn hỏi: 

- Này Đạo hữu, do nhân gì mà hiền giả lại mỉm cười? 

- Này hiền giả! Không phải thời để trả lời câu hỏi nây. Khi về trước Đức Thế 
Tôn hiên giả hãy hỏi tôi việc ây. 

Nói rồi hai vị Đại Đức cùng vào thành SãvatthT khất thực. Vào xế chiều hai vị 
đên Veluvana đánh lê Đức Thê Tôn xong rôi ngôi xuông một bên, khi ây Đại Đức 
Lakkhana hỏi về sự mỉm cười của Đại Đức Moggallana vào ban sáng răng: 


- Này hiền giả Moggallana! Do nhân gì duyên gì vào ban sáng hôm nay hiền giả 
lại mỉm cười? 

- Nây hiền giả Lakkhana! Tôi đã thấy con ngạ quỷ heo, mình dài ba dặm 
(tigavuta), mình như người nhưng đầu. lại là heo, trong miệng nó mọc ra cái đuôi, từ 
đó đòi bò ra lúc nhúc, tôi nghĩ thầm rằng: “Từ trước đến nay ta chưa từng thấy một 


^?2 


chúng sanh có hình tướng như thế”, nên tôi mim cười. 
Đức Thế Tôn xác nhận rằng: 


- Thật vậy, nầy chư Tỳ khưu! Các Thinh Văn của Ta hằng là bậc có chánh kiến 
(tức Thiên nhãn: Cakkhubhuta)! Chính Như Lai đã từng thấy loại chúng sanh như thế 
khi Như Lai đắc quả Vô Thượng Chánh Giác dưới cội Bồ Đề, nhưng không tuyên 
thuyết vì chưa có ai trông thấy, Như Lai suy nghĩ: “Những ai không tin lời Như Lai sẽ 
có nhiễu bất lợi cho họ”. Nay có được Moggallãna làm chứng, nên ta xác nhận như 
thế: Nây các Tỳ khưu! Moggallãna đã nói đúng sự thật. 


- Bạch Thế Tôn! Chăng hay trong tiền kiếp chúng sanh ấy đã tại ác nghiệp gì? 
- Nầy các Tỳ khưu! Các thây hãy lắng nghe. 
Rồi Ngài thuật lại tiền kiếp của con ngạ quý heo như sau: 


Tương truyền rằng: Trong thời Đức Phật Kassapa, trong một thôn nọ có hai vị 
Đại Đức sông hòa hợp cùng nhau. Vị lớn được 60 tuôi, vị nhỏ thì 59 tuổi. Mỗi khi hai 
vị đi đâu, vị nhỏ cũng mang y bát theo hầu vị lớn, làm tất cả mọi công việc phục dịch 
y như vị Sa di theo hầu thầy. Giống như hai anh em cùng cha mẹ sinh ra. Hai vị Đại 
Đức hòa thuận êm ấm, cho đến một hôm có một vị khách Tăng Pháp Sư ghé vào chùa 
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của hai Đại Đức. Hôm ấy là ngày Pháp lệ. Hai vị Đại Đức hoan hỷ cho vị khách Tăng 
trú ngụ trong chùa, nói răng: 


- Thưa bậc Thiện trí thức! Xin hãy thuyết pháp cho chúng tôi nghe đi. 


VỊ Pháp Sư thuyết pháp, hai vị Đại Đức hoan hỷ với ý nghĩ rằng: “Chúng ta 
thỉnh được vị Pháp Sư rôi”. 


Qua hôm sau, hai vị Đại Đức dẫn vị khách Tăng đi khất thực trong làng. Sau khi 
thọ thực nơi ây, hai Ngài bảo vị Pháp Sư răng: 


- Thưa hiền giả! Hãy thuyết Pháp đến tín gia đi. 


Hai vị Đại Đức thỉnh cầu vị Pháp Sư thuyết Pháp cho dân chúng nghe như thế. 
Sau khi nghe Pháp, mọi người cung thỉnh ba vị Đại Đức sáng mai đến thọ thực tại nơi 
ấy. Cứ đều đều như thế, hai vị Đại Đức cùng vị Pháp Sư đi khất thực khắp các làng 
quanh chùa, thọ bát hai ngày liền ở một nơi nhà thí chủ. 


VỊ Pháp Sư suy nghĩ: “Hai ông này nhu nhược quá. Ta phải làm sao cho họ bỏ 
trú xứ này đi, ta sẽ chiêm ở luôn trong chùa này mới được”. 


Buổi chiều, vị Sư khách đến phục dịch hai vị Đại Đức, khi hai vị trở về phòng 
riêng thì vị ây quay lại nơi ngụ của vị Đại Đức lớn và thưa răng: 


- Bạch Ngài, con có chút chuyện cân phải bạch với Ngài. 

- Hiền giả cứ nói. 

Vị Pháp Sư suy nghĩ đôi chút, rồi nói rằng: 

- Bạch Ngài, chuyện này nếu con nói ra e phạm lỗi nặng lắm. 


Rồi vị ấy từ giã ra đi, đến phòng vị Đại Đức nhỏ, ông cũng làm y như thế. Ngày 
hôm sau, vị Pháp Sư cũng làm y như cũ. Qua ngày hôm sau, sự tò mò của hai vị Đại 
Đức lên cực độ, khi vị Pháp Sư đên gặp riêng vị Đại Đức lớn răng: 


- Bạch Ngài, con có chút chuyện cần phải bạch, nhưng trước mặt Ngài con 
không dám nói ra. 


- Không sao đâu, Hiên hữu cứ nói ra đi. 
Sau cùng, làm như bị này ép quá, vị Pháp Sư hỏi răng: 
- Bạch Ngài, vị Đại Đức nhỏ có điêu chi xích mích với Ngài chăng? 


- Nây bậc Thiện trí thức! Vì sao hỏi vậy? Chúng tôi chẳng khác nào như anh em 
ruột từ một cha mẹ sanh ra, hê người này được lợi lộc thì người kia cũng được lợi lộc. 
Từ trước đên nay tôi chưa hê thây Sư đệ tôi lâm lôi gì cả. 

- Thật thế ư? Bạch Ngài. 

- Này Hiền hữu! Thật như vậy. 

- Bạch Ngài! Vị Sư đệ của Ngài nói với con rằng: “Nây bậc Thiện trí thức, người 
là con nhà gia thê, còn vị Đại Đức lớn kia, nêu người ngỡ là thanh tịnh, có tàm có quý 
thì lâm đây, khi tiêp xúc với vị ây, người nên cân thận thân và khâu đi”. VỊ Sư đệ của 
Ngài nói với con như thê, từ khi con vừa đên nơi nây. 
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Nghe vậy, vị Đại Đức lớn phát sanh sân hận, tâm thần bấn loạn như cái bát sành 
bị gậy đập nát vậy. Rôi vị Pháp Sư đi ngay đên vị Đại Đức nhỏ và cũng nói y như 
trước. VỊ sau cũng phát sanh sân hận, tâm thân bân loạn như vị kia. 

Suốt thời gian chung sống trước đây, không bao giờ hai vị vào làng riêng nhau, 
nhưng qua việc nây, ngày hôm sau vị Đại Đức nhỏ vào làng khất thực, rồi trở về trước 
đứng ở nơi Giảng đường, vị Đại Đức lớn khát thực về sau, đi đến Giảng đường. Vị 
nhỏ suy nghĩ: “7a có nên rước bát Ngài hay không?”. Mặc dâu có ÿ nghĩ: “Sẽ không 
rước bát”, nhưng vị Đại Đức nhỏ suy nghĩ: “Từ rước giờ ta chưa từng làm như thê, 
thôi ta không nên bỏ qua phận sự của mình ”. 

Khi tự làm tâm dịu xuống, vị Đại Đức nhỏ đến sần vị lớn nói: 

- Bạch Ngài! Cho con thỉnh y bát. 

- Hãy đi đi! Ngươi không xứng đáng thỉnh y bát của ta. 

Vừa nói, VỊ ây khoát tay xua đuổi, tỏ vẻ bất cần. 

- Dạ phải rồi! Thưa Ngài, con cũng có ý nghĩ là không rước y bát của Ngài nữa đâu. 

- Nầy Hiền giả! Có lẽ ngươi nghĩ rằng ta quyến luyến ngôi chùa nầy lắm phải 
chăng? 

- Bạch Ngài! Xin Ngài cũng đừng lầm tưởng rằng con quyến luyến ngôi chùa 
nây. Đây là ngôi chùa của Ngài mà. 

Nói rồi, vị Đại Đức nhỏ mang lấy y bát ra đi. Vị Đại Đức lớn cũng bỏ chùa đi 
luôn. Hai vị không cùng đi một đường, vị đi cửa sau, vị đi cửa trước. VỊ Pháp Sư giả 
VỜ răng: 

- Bạch hai Ngài! Các Ngài chớ nên làm như thế. 

Hai vị Đại Đức bảo rằng: 

- Thôi hiền giả hãy ở lại đi. 

Qua ngày sau, vị Pháp Sư đi vào làng kế cận. Các thiện tín hỏi: 

- Bạch Ngài! Còn hai vị Đại Đức nữa đâu? 

- Thôi các tín gia đừng hỏi nữa. Hôm qua hai vị Đại Đức của quý vị tranh chấp 
lần nhau, rôi bỏ đi cả rôi. Ta đã hệt lời yêu câu các Ngài ở lại mà không được. 

Trong số ẫy, những người thiểu trí thì làm thinh, trái lại các bậc có trí suy nghĩ 
rằng: “Hai Đại Đức ấy, từ bấy lâu nay chẳng hề phạm lỗi lâm chỉ gọi là nhỏ nhi. 
Nếu có điều kinh sợ, tai hại phát sanh đến hai Ngài, chắc hắn là do nơi vị Sư mới nầy 
vậy ”. 

Còn hai vị Đại Đức, dầu đi đến nơi nào tâm trí cũng không hè an vui. Đại Đức 
lớn suy nghĩ: “Than ôi! Nặng thay là việc hành quây của vị mới tu kia, vừa mới gặp 
khách Tăng trong giây phút đã nói: “Đờng tiếp xúc thân thiện với Đại Đức lớn `”. 

Còn vị Đại Đức nhỏ cũng nghĩ rằng: “Ôi! Nặng thay là việc làm sai quấy của vị 
Đại Đức lớn. Vừa gặp khách Tăng trong giây lát mà đã dặn đừng nên tiêp xúc thân 
thiện với ông Sư nây”. 
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Cả hai đều không còn tâm trí để ôn tập kinh điền hay thiền định chỉ cả. Một năm 
trôi qua. Một hôm, cả hai vị cùng đến một ngôi chùa ở phía Tây và cùng vào một Đạo 
trường. Vừa nhìn thấy vị Đại Đức nhỏ, vị lớn không cầm được lòng, nước mắt tuôn 
trào. VỊ Đại Đức nhỏ cũng nhận thấy vị lớn, hai mắt đầy lệ nhỏ, tự nghĩ rằng: “Ta nên 
nói trước hay là không?””. Rôi nghĩ răng: “Điểu này cũng chăng có chỉ là hệ trọng ”. 
Nên đảnh lê vị lớn, bạch răng: 

- Bạch Ngài! Từ trước đến lúc chia tay, con hăng rước y bát của Ngài, đi chung 
với Ngài. Ngài có thây con làm điêu chi lâm lôi với Ngài chăng? 

- Ta chưa hề trông thấy, này Hiên giả. 

- Thế sao Ngài lại bảo với vị Pháp Sư rằng: “Đờng nên tiếp xúc thân thiện với 
COn ”. 

- Này Hiền giả! Ta không hề nói như thế đâu. Nhưng ta được nghe rằng Hiền giả 
cũng nói với vị Pháp Sư về ta như thê đó. 

- Bạch Ngài, con không bao giờ nói như thế. 

Khi ấy, hai vị mới vỡ lẽ ra, biết răng: “Chấc vị Pháp Sư có ý muốn ly gián chúng 
ta, nên nói nhự thế? ”. Rôi hai vị xin sám hôi với nhau vê chuyện đã hiệu lâm nhau. 


Suốt một năm không thê làm cho tâm được an vui, ngày hôm ấy hai vị hòa hợp 
cùng nhau, và quyết định: “Chứng ía sẽ tổng cổ vị Pháp Sư ra khỏi chùa”. Thê rồi, 
hai vị Đại Đức khởi hành lần hồi về ngôi chùa cũ. Vị Pháp Sư trông thấy hai vị Đại 
Đức trở về, bèn rước y bát. Hai vị Đại Đức khoát tay rằng: 


- Thầy là người không xứng đáng ở trong ngôi chùa nầy nữa. 

Không thể nán lại, vị Pháp Sư liền ra khỏi chùa ngay và đi nơi khác. Mặc dầu đã 
hành Sa môn Pháp hêt hai muôn năm, nhưng vị ây không thê chịu đựng sự trách 
măng. Đên lúc chêt phải xa xuông A 'Tỳ địa ngục, bị thiêu đôt suôt cả thời gian một vị 
Phật. Bây giờ, quả còn dư sót, vị ây còn thọ khô với thân hình ngạ quỷ heo trên núi 
GIIjhakuta như đã nói ở phía trước. 

Sau khi thuật lại tiền nghiệp của ngạ quý heo, Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Nầy các Tỳ khưu! Vị Tỳ khưu chánh danh cần phải có thân, khẩu, ý thanh tịnh. 


Rôi Ngài nói lên kệ ngôn răng: 


“Vacanurakkh1I manasä susamvuto “Ý điều lời thận trọng 

Kayena ca akusalamnakaytrrä Thán không làm điêu ác 

Ete tayo kammapathe visodhaye Ba nghiệp này thanh tịnh 

Aradhaya magsam isippaveditam”. Chứng đạo Thánh nhân dạy ”. 
sg 

CHÚ GIẢI: 


VãcãnurakkhT: Giữ gìn lời nói, đừng để phạm giới vọng ngữ, lưỡng thiệt, ác 
ngữ, ÿ ngữ. 


Manasaä: Thu thúc đừng cho tham, sân, tà kiến. 
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quả. 


sg 
Dịch Giả Cần Đề 

Hai sư hòa hợp sống chung vui, 
Tìn khách đường xa, thọc mũi đùi, 
Một sớm rời nhau tâm đã khổ, 
Trăm năm gặp lại, lệ còn rơi, 
Đoạt chùa, trách kẻ lòng đanh đả, 
Nghĩ bạn, thương ai dạ ngậm ngùi... 
Nói trọc chưa mở gương Ngạ quỷ, 
Thân người, đâu lợn, miệng lòi đuôi, 
Thân tịnh, miệng đầu chẳng tịnh theo, 
Làm con Ngạ quỷ mọc đầu heo, 
Lưỡi trong, thêm lưỡi ngoài: đuôi thúi, 
Am nói làm sao? Rõ ngặt nghèo. 

DỨT TÍCH NGẠ QUỶ HEO 

x)‡#Œ4 


Kãyena: Giữ thân đừng làm ba hạnh bất thiện là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. 


Hãy làm thanh tịnh thân, khâu như vậy. Người làm thanh tịnh thân, khẩu như thế 
sẽ thành tựu được Bát Chánh Đạo mà chư Phật và các Đạo sĩ hăng chỉ dạy. 


Cuối thời Pháp, nhiều vị Tỳ khưu chứng đắc Thánh Quả, nhất là Tu Đà Hườn 
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281. Thân không được làm ác. Khéo giữ ý giữ lời. 
Thường thanh tịnh ba nghiệp. Đạt đạo thánh nhân thôi. 
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XX.7- ĐẠI ĐỨC POTHILA 


(Pothilatthera) 
s 

KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 282) 
“Yogä ve j3yati bhuri “Tu thiên trí tuệ sanh 
Avyogã bhũrisankhayo Bỏ thiên trí tuệ diệt 
Etam dvedhä patham ñatvä Biêt con đường hai ngã 
Bhaväya vibhaväya ca Hướng đên lợi và hại 
Tathˆ?attãnam nivyeseyya Hãy tự mình nô lực 
Yathã bhuri pavaddhati”. Khiên trí tuệ tăng trưởng”. 


Pháp Cú này được Đức Bồn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến 
Đại Đức Pothila. 


Tương truyền rằng: VỊ Đại Đức nây đã từng là Tam Tạng Pháp Sư suốt cả 7 đời 
vị Phật Tổ và hằng thuyết giảng kinh điển cho một nhóm 500 Tỳ khưu nghe. 


Một hôm, Đức Bồn Sư tự nghĩ: “7} khưu nây không có tâm nghĩ đến sự giải 
thoát khỏi khổ. Ta sẽ làm cho y kinh cảm mới được ”. Từ ây về sau, môi khi Đại Đức 
ấy đến hầu Đức Bồn Sư, Ngài gọi: “Hãy đến, nầy Pothila rỗng không! Hãy ngồi 
xuống, nây Pothila rồng không!”. Đại Đức làm chỉ cũng dùng danh từ “Pothila rỗng 
không” mà gọi Đại Đức cả. Đại Đức suy nghĩ: “Ta £hông suốt Tam Tạng luôn cả Sớ 
giải. Hơn thể nữa, ta là giảng sư dạy Pháp cho 500 Tỳ khưu và đứng đầu 18 đoàn 
Tăng lữ. Thế mà Đức Bồn Sư cứ gọi ta là Pothila rỗng không mãi. Chắc tại ta không 
xúc tiễn Pháp hành, tham thiên nhập định, cho nên Ngài mới gọi ta như thế”. Sanh 
tâm kinh cảm, Đại Đức quyết định: “7ø sẽ vào rừng hành Sa Môn Pháp ngay bây 
giờ”. Sau khi đã tự mình sắp đặt sẵn y bát, lúc rạng đông, Đại Đức ra đi chung với Tỳ 
khưu sau cùng, là vị Pháp Sư đở nhất. Các Tỳ khưu trong lớp ấy đang đọc dượt Kinh 
tụng, không lưu ý đó là thầy “A Xà Lê” của mình. 


Sau khi vượt qua một trăm hai mươi do tuần (Visamyojanasatam) Đại Đức đến 
một thiền thất trong rừng, có ba mươi vị Tỳ khưu trú nơi ây. Vào gân chư Tăng, Đại 
Đức đảnh lễ vị Tăng trưởng nhóm và bạch răng: 


- Bạch Ngài, xin Ngài từ bi tế độ cho con. 


¬ Nây Đạo hữu, Hiền giả là một Pháp Sư danh tiếng, chính tôi còn có điều cần 
học nơi Hiền giả, sai Hiền giả lại nói như thế? 


- Bạch Ngài! Xin Ngài đừng nói thế, xin Ngài từ bi tế độ cho con. 


Thật sự thì, chư Tăng thiền Sư nơi ấy đều là bậc Lậu Tận. Vị Đại Đức Tăng 
trưởng nghĩ rằng: “Ƒ/ nảy ÿ vào Pháp học của mình, còn có tâm ngã mạn cổng cao ”. 
Nên Ngài bảo Pothila đến bạch với vị Phó Tăng trưởng và cũng được giới thiệu tiếp 
đến vị kế. Cứ như thế, Pothila được giới thiệu đến vị trẻ nhất là Sa di bảy tuổi, Ngài 
đang ngồi vá y nơi chỗ tham thiền ban ngày. Thế là Thiền Sư triệt hạ tánh ngã mạn 
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của Pothila. Áp chế được tâm ngã mạn, Pothila đến gần vị Thánh Sa di, chấp tay kính 
cân: 

- Xin Bậc Thiện trí thức từ bi tế độ cho tôi. 

- Thầy A Xà Lê ơi! Sao thầy lại nói như thế, thầy niên cao kỷ trường, quảng kiến 
đa văn. Chính tôi phải tìm thây mà học hỏi điêu gì cân nên hiệu biệt chứ. 

- Bậc Trí thức ơi! Ngài đừng làm như thế. Xin hãy là thầy tế độ của tôi đi. 

- Bạch Ngài, nếu Ngài nhẫn nại làm theo lời huấn từ, thì tôi sẽ tế độ Ngài. 

- Bậc Thiện trí thức ơi! Tôi xin vâng lệnh Ngài. Nếu Ngài khiến tôi nhảy vào lửa 
đỏ, tôi cũng sẽ nhảy vào lập tức. 

Khi ấy, ông Sa di chỉ một ao nước ở gần đó và nói với Pothila rằng: 

- Bạch Ngài, xin Ngài để nguyên bộ y đang mặc mà lội xuống ao nây đi. 

Mặc dầu, Sa di vẫn biết Pothila đang mặc thượng y, y nội và y hai lớp loại đắt 
giá, nhưng Ngài vân bảo như thê đê xem tâm của Pothila có nhân nại theo huân từ hay 
không. Ngài Sa di vừa dút lời thì Pothila đã đi xuông ao ngay. Khi các đường viên y 
của Đại Đức bị thầm ướt, vị Sa di gọi: 

- Bạch Ngài, hãy đến đây. 

Vị Sa di vừa dứt lời, Đại Đức đã đến trước mặt ông Sa di. VỊ Sa di lại nói: 

- Bạch Ngài! Ví như trong một gò mối có sáu lỗ ngách và một con kỳ đà theo 
một lô ngách nào đó mà chui vào trong gò môi. Người ta muôn bắt được con kỳ đà 
đó, phải bít cả năm cửa ngách, chừa lại chỉ có một cửa mà thôi, và bắt con kỳ đà tại 
cái lôi ngách mà nó đã chui qua. Đôi với lục căn môn, Ngài cũng phải làm như thê, 
hãy đóng chặt hêt năm căn môn và định tâm vào ý căn môn. 

Mấy lời của Sa di vừa dứt, khiến tâm tư Pothila đa văn vụt bật sáng như đèn cầy 
vừa được thắp lên. Pothila nói: 

- Bậc Trí giả ơi! Bấy nhiêu đây cũng đủ rồi. 

Hạ thấp sự hiểu biết trong thân bắt tịnh nầy xuống, vị Tỳ khưu đa văn hướng tâm 
đên Sa Môn Pháp. 


Đức Bồn Sư đang ngôi cách xa 120 do tuần, nhìn theo dõi vị Tỳ khưu ấy và tự 
nghĩ rằng: “7 khưu nầy phải tự mình hành đạo như thể để trở nên Bậc Trí tuệ quảng 
bác”. Nghĩ rồi, Đức Bốn Sư phóng hảo quang, thị hiện như đang nói chuyện với 
Pothila và nói lên kệ ngôn rằng: 


“Yoga ve Jayati bhur1 “Thu thiển trí tuệ sanh 

Ayoga bhũrisañnkhayo Bỏ thiên trí tuệ diệt 

Etam dvedha patham ñatvä Biết con đường hai ngã 

Bhavaya vibhavaya ca Hướng đến lợi và hại 

Tathˆattanam niveseyya Hãy tự mình nồ lực 

'Yatha bhur1 pavaddhati”. Khiến trí tuệ tăng trưởng `”. 
sg 


Chú giải KINH PHÁP CÚ — Quyền 4 Trang 27 


CHÚ GIẢI: 

Yogä: Chú tâm trên ba mươi tám đối tượng. 

Bhñri: Có trí tuệ rộng lớn như địa đại. 

Sayr khayo: Tiêu diệt. 

Etam dvedhã patham: Con đường hai ngã là có tu thiền. 
Bhaväya vibhãvãya ca: Có lợi và bất lợi. 


Tath 'affãnam niveseyya: Tự mình hãy nỗ lực thế nào để trí tuệ phát triển đến 
mức gọi là trí quảng bác như mặt đât. 


Cuối thời kệ, Đại Đức Pothila đắc quả A La Hán. 
bó 


Dịch Giả Cần Đề 


Pháp thuyết học rồi thật lắm công, 
Mà sao Phật cứ gọi “Đầu không”? 
Bực mình Đại Đức Pô Thí Lá, 

Lặn lội vô rừng kiếm “NỘI TÔNG”, 
Ngã mạn vì: 1a cũng bậc cao, 

Gặp thiên sư trưởng mới xin vào, 
Các Ngài Đại Đức không ai nhận, 
Phải lại Sa di, hết tự hào, 

Ngờ đâu bảy tuổi đã vô sanh, 

Dạy Pháp Sa Môn găng thực hành, 
Phật ở xa đường nhưng cũng đó, 
ĐẦU KHÔNG, đạo quả kịp viên thành. 


DỨT TÍCH ĐẠI ĐỨC POTHILA RÕNG KHÔNG 
ki 
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282. Thu thiền trí tuệ sanh. Bó thiền trí tuệ diệt. 
Được mắt khéo phân biệt. Biết rõ đường chánh tà. 
Tự nô lực theo đà. Trí tuệ dân tăng trướng. 
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XX.8- CÁC ĐẠI ĐỨC GIÀ 


(Mahallakatthera) 
& 

KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 283-284) 
“Vanam chỉndatha mã rukkham “Đốn rừng không đốn cây (dục vọng) 
Vanato jäyati bhayam Từ rừng sinh sợ hãi 
Chetvä vanañ ca vanathañ ca Đôn rừng và cút gô (dục) 
Nibbanä hotha bhikkhavo”. Tỳ kheo hãy thoát ly”. 
“Yãvam hi vanatho na chijjati “Khi nào chưa dứt sạch 
Anumattoˆpi narassa nãrisu, Dây tình giữa trai gái 
Patibaddhamano va täva so Tâm ý vân buộc ràng 
Vaccho khirapako”va mãtar”. Như bò con vú mẹ”. 


Pháp Cú này Đức Bồn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến nhiều 
vị Tỳ khưu già. 

Tương truyền rằng: Trong thời gian còn là cư sĩ, các vị ấy là những Trưởng giả 
trong thành Sãvatth1 thuộc hạng cự phú. Là những bạn thân, họ thường rủ nhau đi làm 
phước và nghe Đức Bôn Sư thuyêt pháp. Rôi họ tự hỏi lân nhau răng: “Chúng ta đã 
già rôi. Chúng ta còn nán lại nơi nhà làm gì nữa?”. 

Sau khi xuất gia với Đức Bồn Sư, vì tuổi già nên họ không thể học thuộc lòng 
Pháp thuyết. Do đó họ cho cât một thảo am, ở sát ranh chùa rôi sông chung ở đó. Khi 
đi trì bình xong, họ ghé qua nhà đê vợ con họ thêm vật thực mà độ. 


Trong nhóm các vị Sư ấy, có một bà vợ cũ của một vị, có tên là Madhurapanikã 
(Maãdhurapacikä) (Bàn tay thiện xảo), là người hộ độ cho tất cả nhóm. Cho nên các vị 
ấy thường mang vật thực khất thực được đến nhà bà mà ngôi độ, và bà tùy tiện nấu 
nướng thêm canh với thức ăn vào vật thực các vị ấy. 


Ít lâu sau, bà lâm trọng bệnh và mệnh chung. Khi â Ấy các vị Sư già ấy ngồi tụ hội 
lại cùng nhau tại thảo am, ôm cô nhau mà khóc than, kê lễ rằng: 


- Bà tín nữ có tay thiện xảo nay mất rồi. 

Chư Tỳ khưu khắp nơi đi đến hỏi thăm răng: 

- Có việc chỉ thế, này các hiền giả? 

- Bạch các Ngài! Bà vợ cũ của bạn chúng tôi đã mất rồi. Một tay bà đã hộ độ 


chúng tôi thật nhiều. Nay bà mất đi, chúng tôi tìm đâu ra được một bà hộ tăng như thế 
đó nữa. Do đó, chúng tôi khóc. 

Chư Tỳ khưu đem việc nây ra thảo luận tại Giảng đường. Đức Thế Tôn ngự đến 
phán hỏi răng: 

- Nầy các Tỳ khưu! Hôm nay các thầy tụ hội thảo luận việc chi vậy? 


- Bạch Ngài, việc như thế... như thê... 
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- Nầy các Tỳ khưu! Không phải bây giờ, mà trước kia bà ấy là một con quạ mái. 
Một hôm đi kiếm ă ăn dọc bờ biển, bị một lượn sóng kéo lôi xuống biển mà chết. Các vị 
Tỷỳ khưu nây khi ấy là những con quạ trống, chúng cũng đã từng khóc than trước cái 
chết của con quạ mái, thở than cùng nhau răng: “Chứng ía sẽ vớt nàng lên”. Rồi 
chúng dùng mỏ định rút hêt nước biên lớn, nhưng chỉ nhọc công vô ích. 

Nói rồi, Ngài nói lên kệ ngôn rằng: 

“AplI na bahuka santa 

Mukhañca Parisassati 

Cramana na pãrema 

Purateva mahodathati”. 

“Quai hàm ta đã mỏi 

Miệng môm ta đã khô 

Ta không tát vơi nước 

Biên lớn lại đây tràn `. 

Sau khi thuật xong Bốn sanh con quạ, Đức Thế Tôn gọi chư Tỳ khưu giả đến 
bảo răng: 

- Nây các Tỳ khưu! Sở dĩ các thầy gặp phải khổ nầy là tại vì khu rừng tham, sân, 
s1. Phải đôn tuyệt khu rừng ây ổi thì các thây sẽ giải thoát khô. 

Rồi Ngài nói lên kệ ngôn rằng: 


283. “Vanam chindatha mã rukkham “Đốn rừng không đồn cây (dục vọng) 


Vanato Jayati bhayam Từ rừng sinh sợ hãi 
Chetva vanañ ca vanathañ ca Đốn rừng và củi gố (dục) 
Nibbana hotha bhikkhavo”. T) kheo hãy thoát ly”. 
284. “Yavam hi vanatho na chijJjati “Khi nào chưa đứt sạch 
Anumatfoˆ”p1 narassa nãr1sũ, Đây tình giữa trai gái 
Patibaddhamano va täva so Tâm ý vân buộc ràng 
Vaccho khirapako”va mãtar1”. Như bò con vú mẹ ” 

sg 
CHÚ GIẢI: 


Nã rukkham: Nghe Đức Bỗn Sư bảo: Hãy đốn rừng. Những vị mới tu ngỡ rằng: 
Đức Bôn Sư ta hãy dùng búa, lây rìu đi đôn rừng, rôi khởi lên ý đôn cây. 

Thật ra, Đức Bốn Sư ngụ ý nói đến khu rừng phiền não nhất là tình ái, chứ 
không ám chỉ các cây, nên nói răng: “Đừng đôn cây”. 

Vanafo: Ví như từ khu rừng thông thường hằng có sự sợ hãi do thú dữ trú ân 
như sư tử... Cũng vậy, những sự sỡ hãi khởi lên từ khu rừng dục vọng phiên não, phát 
sanh bôn sự sợ nhât là sự sợ sanh. 

Vanam hỉ vanafthañ ca: Ö đây, những cây to gọi là rừng (vana), những cây mọc 
sau gọi là củi gô. Cũng vậy, những đại phiên não dân đi thọ sanh các cảnh giới gọi là 
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rừng, còn các phiên não cho quả dỊ thục, gọi là củi gô. Cả hai thứ nây cân nên chặt đứt 
băng Bôn Đạo, nên mới có câu: “Đôn rừng và củi gô””. 


Nibbãnã hotha: Hãy dập tắt phiền não. 


Kavam hí vanafho: Dâu nhỏ như hạt bụi của các củi gô ây, là dây luyên ái giữa 
nam và nữ chưa cắt đứt đên chừng nào tâm còn bị dính mắt buộc ràng, như bò con 
chưa rời vú mẹ. 


Cuối thời Pháp, các vị Tỳ khưu già đắc quả Tu Đà Hườn. Thính chúng cũng 
được hưởng nhiêu lợi ích. 
sg 

Dịch Giả Cần Đề 
Bà hộ Tăng nay đã mất rồi, 
Sư già khóc tợ trẻ mô côi, 
Vắng người dâng phụ đô ăn uống, 
Thiếu kẻ lau qua chỗ đứng ngồi, 
Khái sữa bò con mơ tưởng vú, 
Thèm cơm qua trồng ước ao mỗi, 
Dây tình trai gái còn miên viên, 
Biển khổ trầm luân mãi mãi trôi. 
DỨT TÍCH CÁC ĐẠI ĐỨC GIÀ 

tt#Œ42 
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283. Đún rừng chớ đốn cây. Vì rừng gây sợ hãi. 
Nên đốn rừng tham ái. Tỳ kheo, hãy ly tham. 


Chú giải KINH PHÁP CÚ — Quyền 4 Trang 33 


284. Bao lâu chưa đoạn tuyệt. Ái dục giữa gái trai. 
Tâm tư đeo đuổi hoài. Như bê con theo mẹ. 


Chú giải KINH PHÁP CÚ — Quyền 4 Trang 34 


XX.9- ĐẸỆ TỬ ĐẠI ĐỨC SARIPUTTA 
(Sariputtattherassasaddhivihar) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 285) 
“Ucchinda sineham attano “Tự cắt dây tình ái 
Kumudam säradikamˆva pãninä, Như tay bẻ sen thu 
Sanfimagsgam eva brũhaya Hãy tu đạo tịch tịnh 
Nibbanam sugatena desitam”. Níp Bàn, Thiện Thệ dạy”. 


Pháp cú nầy được Đức Thế Tôn thuyết lên khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến 
đệ tử Ngài Sãriputta. 

Tương truyền rằng: Một thanh niên con nhà làm nghề thợ bạc, đẹp trai đã xin 
xuât gia với Đại Đức Sãriputta. Đại Đức nghĩ: “Các thanh niên thì tình ái rất mạnh ”. 
Thê rôi, Đại Đức cho đệ tử mình đê mục niệm tử thi (bât tịnh), ngõ hâu chông lại tình 
xuân. Đê mục nây không thích hợp với vị đệ tử. Bởi vậy, khi vào rừng hành thiên suôt 
cả ba tháng, vị nây chăng đạt đên trạng thái định tâm (citta ekaggat3), bèn trở vê bạch 
với Đại Đức. Đại Đức hỏi: 

- Nây Hiền giả! Hiền giả đã đạt được đề mục chưa? 


Vị trò liền đem chuyện mình bạch lại với thầy. Khi ấy, Đại Đức nói với đệ tử 
răng: 


- Hành giả không nên bỏ cuộc, nói răng: “Đề mục thiên của ta không thành 
tựu ”. 


Rồi Đại Đức giảng giải thật kỹ về đề mục Bắt tịnh nầy cho đệ tử. Nhưng lần thứ 
hai, vị đệ tử cũng không đạt được pháp Thượng nhân nào cả, nên lại trở về bạch với 
thầy. Lần nây Đại Đức Sãriputta cũng vẫn dạy đề mục cũ, dùng nhiều ví dụ để vạch rõ 
những lý do then chốt. Rốt cuộc lại cũng chắng có kết quả chi. 


Đại Đức nghĩ thầm: “j Tỳ khưu đang hành đạo, nếu trong tâm có nhiêu phiên 
não dục vọng thì biết răng có, không có thì biết răng không có. Tỳ khưu náy hành đạo 
tình tân, không phải là không tỉnh tán. Đi trên chánh lộ chứ không phải tà lộ, trịch 
ngoài tà lộ. Chác có lẽ người nây có duyên được Đức Thê Tôn chuyên hóa ”. Vào xô 
chiêu, Đại Đức dặt vị đệ tử đên yêt kiên Đức Bôn Sư và tường trình hêt mọi việc, nói 
răng: 

- Bạch Ngài! Đây là vị Tỳ khưu đệ tử của con. Do đó con đã truyền dạy vị ấy đề 
mục quán bât tịnh. 

- Nầy Sãriputta! Tuệ hiểu biết rõ những khuynh hướng và tùy miên phiền não 
của chúng sanh chỉ có nơi Đâng Chánh Đăng Giác, là bậc đã viên mãn Pháp Độ, 
chứng đặc Toàn Giác quả khiên cho mười ngàn thê giới hoan hô vang dội. 

Đức Thế Tôn quán xét nội tâm của vị Tỳ khưu trẻ rằng: “7} khu nầy từ gia tộc 
nào xuát gia ”. Khi biệt vị nây từ gia đình thợ bạc đi xuât gia, Đức Thê Tôn tiêp tục 
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quán tiền kiếp của vị ấy, thấy được rằng: “7 nầy đã tái sanh trong gia đình thợ bạc 
500 kiếp liên tục rồi ”. 


Đức Bồn Sư suy nghĩ rằng: “7 khưu nây đã từng sống trong gia đình thợ bạc 
500 kiếp, đã nhiều lần nói: Ta sẽ làm ra những cánh hoa Kannika (bông đeo tai), 
những đóa hoa sen... ` và quanh quân chỉ tiếp xúc với chất vàng ròng mà thôi. Những 
đề mục bắt mỹ, như thể trược không thích hợp với Tỳ khưu nây. Nên cho Tỳ khưu ây 
niệm những đề mục khả ái hơn. Đức Bồn Sư bảo rằng: 


- Nây Sãriputta! Đề mục của ngươi khiến Tỳ khưu nầy mệt mỏi, dụng công trong 
bôn tháng mà chăng có kêt quả chi. Hôm nay, sau bữa thọ trai ngày mai đệ tử thây sẽ 
chứng A La Hán. Thôi thây hãy về đi. 


Đại Đức Sãriputta ra về. Vào sáng hôm sau, Đức Thế Tôn dùng thần thông tạo ra 
một đóa hoa sen vàng lớn như bánh xe bò, khiến cho những cánh hoa và cuống sen có 
vẻ như có nước nhều ra từng giọt và dẫn người đệ tử ấy ra bờ hồ, trao đóa sen ấy cho 
thầy, bảo rằng: 


- Này Tỳ khưu! Hãy cầm lấy đóa sen này đi đến tận ranh chùa và đặt nó lên một 
đông cát. Ngôi kiệt già, lưng thăng trước cánh hoa sen, khởi niệm đê mục 
“Lohitakaụu! Lohitakam ” (Đỏ† Đỏ!). 


Cầm lấy cánh hoa sen từ tay Đức Phật trao cho, thầy Tỳ khưu trẻ bỗng phát sanh 
tâm tịnh tín. Thây ra tận ranh chùa, vun cát thành đông rôi căm cuông sen lên đó, ngôi 
kiêt già đôi diện với cánh hoa sen, niệm đê mục “Lohifakam! Lohitakan!”. 


Ngay khi đó, năm pháp cái (Nïvarana) đều bị vẹt ra và Cận định (upacãra- 
jhãnam) sanh lên. Không gián đoạn, vị Tỳ khưu liền nhập Sơ Định, xuất sơ thiền, đi 
kinh hành cho đến khi thuần thục năm pháp VasI, rồi lại ngồi hành đạo chứng đắc Nhị 
Thiên, rồi Tam Thiền. Sau khi thuần thục trong Tứ Thiên, vị ấy tâm thỏa thích với thú 
vui Thiền định (jhãnakitamkilanto nisidi). 


Đức Bồn Sư biết vị Tỳ khưu trẻ đắc các tầng thiền rồi, nhưng Ngài quán xét 
thêm rằng: “7} khưu trẻ nây có thể tự lực phát triển Quản mình để chứng đạt đạo quả 
cao siêu chăng? ”. Khi Ngài thấy rằng: “Không thể được”. Ngài liền khiến cho cánh 
hoa sen từ từ héo úa, trở thành đen giống như bị vò nát trong hai bàn tay vậy. 


Vị Tỳ khưu trẻ xuất thiền, nhìn thấy đóa hoa sen hiện rõ tướng vô thường như 
vậy, tự nghĩ rằng: “Đóa sen nầy sao lại lộ vẻ như là bị già nua đánh đập vậy? Rất đổi 
những vật không có sự bám víu vào thế gian (anupadinnake) mà còn phải già nua như 
vậy huống chỉ những chúng sanh có sự bám víu vào thể gian sẽ bị già nua thắng 
phục”. Đồng thời với sự thấy rõ Vô thường tướng (Aniccälakkhana), hành giả cũng 
thấy Khổ não tướng (Dukkhãlakkhana) và Phi ngã tướng (Anattälakkhana). Bấy giờ 
ba tướng hiện lên giống như đang thiêu đốt cả Tam giới và ghê tởm như xác chết buộc 
vào cổ vậy. 

Ngay lúc ấy, cách vị Tỳ khưu trẻ không xa, một đứa con trai lội xuống ao, hái 
những cánh hoa sen trắng chất đồng trên bờ. Vị Tỳ khưu ngắm những đóa Bạch liên 
dưới nước và trên bờ, thì thấy những cánh dưới nước có vẻ tuyệt đẹp giống như chúng 
đang vươn lên đầm nước mát, còn những cánh sen nằm trên bờ thì dần héo tàn. 
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VỊ ây tự nghĩ: “Với những vật không có thủ hữu mà sự già nua còn đánh đập 
như thê, huông hô gì những vật có thủ hữu nó lại không buông tha (không đánh 
những chúng sanh bám víu vào thê gian) hay sao? ”. 


Càng suy xét, vị ấy càng thấy rõ bản chất tướng vô thường, khổ não và phi ngã 
hơn bao giờ hết. Đức Bồn Sư biết TỐ rằng: “Báy giờ, những đề mục của Tỳ khưu nảy 
được thấu triệt đến nguôn cội “ Ngồi trong hương thất, Ngài phóng hào quang đến 
ngay trước mặt vị Tỳ khưu trẻ. Vi ây suy nghĩ: “Cái chỉ thể?” _Ngước mắt nhìn lên 
thấy hình ảnh Đức Thế Tôn, vị ấy đứng dậy đảnh lễ Ngài. Khi ấ Ấy, Đức Thế Tôn suy 
xét đến pháp tánh thích hợp cho vị ấy rồi, Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: 


“Ucchinda sineham attano “Tự cắt dây tình ái 

Kumudam saãradikamva panInã, Như tay bẻ sen thu 

Santimagsam eva bruhaya Hãy tu đạo tịch tịnh 

Nibbanam sugatena desitam”. Níp Bàn, Thiện Thệ dạy ”. 
sg 

CHÚ GIẢI: 


Ucchinda: Cắt đứt bằng A La Hán đạo. 

Saradikam: Mọc trong mùa thu. 

Santimaggam: Bát Chánh Đạo, đường đến Níp Bàn. 
Bruhãya: Phát triển gia tăng. 


Nibbãnam: Níp Bàn, Đức Thiện Thệ đã thuyết giảng rồi, bởi vậy hãy tu theo 
Đạo của Ngài. 
Cuối thời Pháp, vị Tỳ khưu chứng đắc A La Hán Quả. 


& 
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Dịch Giả Cần Đề 


Bồn tháng nguyên đề niệm chẳng thông, 
Đổi để, một ngọ đã nên công, 

Truy ra chỉ tại năm trăm kiếp, 

Thợ bạc ưa vàng, thích chạm bông, 

Tuy nhiên vạn vát thảy vô thưởng, 

Sắc đẹp khi già hết chỗ nương, 

Tình ải như sen thu sắp da, 


Đoạn tình, mới dứt được sâu vương. 


DỨT TÍCH ĐỆ TỬ ĐẠI ĐỨC SÄRIPUTTA 
ki 
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285. Hãy cắt tiệt ái dục. Như tay ngắt sen thu. 
Đạo tịch tịnh găng tu. Bậc Thiện Thệ dạy vậy. 
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XX.10- ĐẠI PHÚ THƯƠNG 


(Mahadhana vãpJa) 
& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 286) 
“Idha vassam vasissami “Mua mưa ta ở đây 
Idha hemantagimhisu Đồng, Hạ cũng ở đây 
Ifi bãlo visinteti Người ngu tâm tưởng vậy 
Antaräyam na bujjhati”. Không tự giác liêm nguy”. 


Pháp Cú này, Đức Bốn Sư đã thuyết tại Jetavana, đề cập đến ông phú thương 
Mahadhana. 


Tương truyền rằng: Đại phú thương nầy cho chất đầy 500 cỗ xe bò vật dụng như 
vải nhuộm vàng, đỏ... từ thành Baranasi đi buôn bán. Trên đường trở về thành 
Savatthi, khi đi đến bở sông, ông nghĩ thầm: “Ngày mãi ta sẽ sang sÔng ” , Ông cho 
mở bò, dừng xe tại nơi ây. Ban đêm trời bỗng nôi giông to bão lớn suốt cả bảy ngày, 
nước sông dâng cao. Dân chúng trong thành mở lễ hội vui chơi, thế là số vải đỏ, vàng 
không có dịp bày ra bán. Ông lái buôn thầm nghĩ: “7z ứừ ' phương xa đến đây, nếu trở 
về thì phí mất nhiễu ngày. Chỉ bằng ta hãy lưu lại nơi nầy cả mùa mưa, mùa lạnh và 
mùa nóng. Vừa làm công việc của ta, vừa bán các hàng vải nầy”. 


Đức Bồn Sư đang đi khất thực trong thành Sãvatthi, biết được tâm của người 
thương buôn nên Ngài mỉm cười. Đại Đức Ananda thây lạ liên bạch hỏi Ngài về lí do 
sự mỉm cười. Ngài hỏi răng: 

- Nầy Ananda! Thầy có thấy người thương buôn nây chăng? 

- Bạch Ngài! Có. 

- Vì không biết có sự tai hại đến sinh mạng của mình, nên ông ta quyết định ở lại 
nơi nây trọn năm đề bán hàng hóa. 

- Bạch Ngài! Ông ta gặp tai nạn gì? 

- Phải! Nầy Änanda! Ông ta chỉ còm sống được bảy ngày nữa thôi, rồi ông ta sẽ 
rơi vào bụng cá. 

Tiếp theo, Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn rằng: 

“Ajjeva kiccam aIaDpa1m 
Kojanna maranan suve 
Nahimo savigarantena 
Mahasenena maccuna 


Tam ve bhaddekaraftoti 
Santo ãcikkhate IuHIti `”. 


(Hãy gấp rút làm việc phải làm trong ngày hôm n4ÿ. Ai đâu biết ngày mai tử 
thân có thể đến. Vì chúng ta chưa chiến đầu với Tử thân và đội hùng binh của nó? 


Hạnh phúc thay! Người hằng tỉnh cần ngày đêm như vậy không biết mệt mỏi. 
Dầu người chỉ sông một đêm thôi. Bác Tịnh giả đã tuyên bô như thê). 
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- Bạch Ngài! Xin Ngài cho phép con báo cho ông ta biết. 
- Lành thay! Nây Änanda! Thây cứ đi tự do. 


Đại Đức đi đến vòng rào xe bò và trì bình nơi ấy, người lái buôn cúng dường vật 
thực đến Đại Đức. Đại Đức hỏi ông ta rằng: 


- Ông còn định ở đây bao lâu nữa? 

- Bạch Ngài! Con từ phương xa đến, nếu con quay về thì phí thời giờ, bất tiện 
lăm. Con sẽ lưu lại đây trọn năm nay và chừng nào con bán hêt hàng hóa rôi con mới 
ra đi. 

- Nầy thiện nam, cho dầu là phút lâm chung cũng khó biết được. Ông nên tinh 
cân mới được. 

- Bạch Ngài! Chắc có tai nạn gì cho con chăng? 

- Phải, nầy thiện nam, ông chỉ còn sống thêm bảy ngày nữa mà thôi. 

Sanh tâm kinh cảm, ông lái buôn cung thính Tỳ khưu có Đức Phật là vị Thượng 


Thủ đến thọ trai thực suốt cả bảy ngày liền, rồi rước bát Đức Thế Tôn, thỉnh cầu Ngài 
ban phúc. Ngài tùy hỷ bằng những lời rằng: 


Này cận sự nam! Bậc hiền trí không bao giờ nghĩ rằng: Ta sẽ ở đây trọn cả mùa 
mưa, mùa lạnh và mùa nóng. Ta sẽ làm công việc nây, công việc kia. Trái lại, vị ẫy 
hằng quán tưởng rằng: “Phút lâm chung của mình”. Rồi Đức Thế Tôn ngâm kệ ngôn 
răng: 


“JIdha vassam vasIssamI1 “Mùa mưa ta ở đáy 

Idha hemantagimhisu Đồng, Hạ cũng ở đây 

Iti balo visinteti Người ngu tâm tưởng vậy 

Antarayam na buJJhatI”. Không tự giác hiêm nguy ”. 
sg 

CHÚ GIẢI: 


Idha vassam: Trong chỗ này ta sẽ kiết hạ an cư trong bốn tháng, vừa làm việc 
nây, vừa làm việc nọ. 

Hemantfaginhisu: Trong bỗn tháng lạnh và bốn tháng nóng, ta sẽ ở đây làm việc 
nây, việc nọ. Kẻ ngu cứ nghĩ như vậy, chớ không hiêu biết sự lợi ích hiện tại và vị lai. 

Anfaräya: Không biết trước giờ lâm ierảu của mình. Như ta sẽ chết tại một địa 
điểm nào, vào thời nào, ở xứ nào, chừng tuổi nảo.. 


Cuối thời Pháp, lái buôn chứng đắc quả Tu Đà Hườn. Thính chúng câu hội 
hưởng được sự lợi ích của thời Pháp. 

Thương nhân theo tiễn chân Đức Phật, khi quay trở lại, ông kêu: 

- Tôi nhức đầu quá. Rồi ông lên giường nằm và mệnh chung, tái sanh về cõi 
TusIta. 


& 
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Dịch Giả Cần Đề 


Điều cần hãy gấp rút làm đi, 

Chớ để dây dưa trể hạn kỳ, 

Ai chắc ngày mai ta vẫn sống, 

Hay là chết đọa xuống A T, 

Phu thương định ở trọn năm nay, 

Khi biết mình còn sống bảy ngày, 

Lật đát cúng dường luôn một thái, 

Văng sanh Đâu Suất cũng là may. 

DỨT TÍCH ĐẠI PHÚ THƯƠNG 
#4 
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286. Mùa mưa (a ở đây. Hè thu ta ở dây. Kẻ ngu sĩ nghĩ vậy. 
Nào đầu thây hiêm nguy. 
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XX.11- NÀNG KISÄ GOTAMI 


(Kisagotam1) 
ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 287) 
“Tam puftapasusammattam “Tâm nây bị đắm say 
Byäsattamanasam naram Con cát và súc vật 
Suffam øãmam mahogho”va Bị tứ thân bắt đi 
Maccu äcãya gacchati”. Như nước trôi làng ngủ”. 


Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết khi ngự tại Jetavana, đề cập đến nàng Kisã 
GotamI. 


Sự tích nàng Kisã Gotami năm trong phâm NGÀN và được nói rõ trong kệ ngôn 
114. 


Lúc bấy giờ Đức Bồn Sư hỏi: 
- Nâầy Kisã Gotamĩ! Con đã kiếm được một nhúm hạt cải chưa? 


- Bạch Ngài! Con kiêm không được. Khăp cả làng sô người chêt nhiêu hơn cả sô 
người sông. 


Nhân đó, Đức Bồn Sư dạy rằng: 


- Con trai ta đã chết. Thật uống công vô ích. Đó là định luật tự nhiên đối với tất 
cả chúng sanh. Tử thân như luông nước lũ cuôn tât cả chúng sanh chìm đăm xuông 
biên khô. 

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: 


'““[am puttapasusammattam “Tâm nây bị đắm say 

Byäsattamanasam naram Con cái và súc vật 

Suffam øaãmam mahoghova Bị tử thán bắt đi 

Maccu ãcäya gacchati”. Như nước trôi làng ngủ ”. 
sg 

CHÚ GIẢI: 


Tam puifapasusanunaffaim: Người nào. có con cái và súc vật, đây đủ các hạnh 
phúc như sức khỏe, sông lâu... hằng tự hào răng: Những con trai ta tuấn tú khôi ngô, 
đầy đủ sức mạnh, là bậc hiền trí có khả năng làm đủ mọi công việc. Bò đực của ta 
hình dáng xinh đẹp, vô bịnh, có sức khỏe kéo xe nặng, bò cái của ta có nhiều sữa... 
Người đó là người còn say đắm con cái và súc vật vậy. 

Byäsaffamanasam: Trong những tài vật như là bạc, vàng hoặc là bát y chẳng 
hạn. Nếu được chút ít chi, từ đó người ta lại mong ước và tâm bị dính mắc vào sự cao 
xa hơn nữa. Trong những đối tượng có thể nhận thức bằng nhãn quan... đã kể trên 
hoặc những nhu cầu phụ thuộc kiếm được món nào rồi là tâm bị dính mắc vào món đỗ 
đó ngay, nên nói là tâm còn bị đắm say. 
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Sufamm gamưmmu: Làng ngủ. Đây là chỉ những chúng sanh còn đang ngủ trong 
làng đó. 

Mahoghova: Ví như nguyên cả làng như vậy, mà dòng nước lũ sâu rộng mênh 
mông cũng lôi đi tât cả, dâu một con chó cũng không sót lại. Như thê nào, thì Tử thân 
cũng lôi cuôn con người ra đi như thê ây. 

Cuối thời Pháp, nàng Kisã Gotamä đắc quả Tu Đà Hườn. Kỳ dư thính chúng đều 
hưởng lợi ích. 

sg 

Dích Giả Cần Đề 
Chết đứa con so, dạ mẹ sâu, 
Tưởng rằng: trẻ chết chăng bao lâu, 
Bàn fay cứu tử còn IOng ước, 
Hóột cải hoàn sinh hết vọng câu... 
Thấy lẽ vô thường mau tỉnh giác, 
Gặp đường diệt khổ nhẹ lo âu. 
Hữu duyên Phát độ Kiều Đàm ốm, 
Nghe pháp vừa xong đắc quả đầu. 


DỨT TÍCH NÀNG KISÄ GOTAMI 
x)## (4 
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287. Say đăm bám lấy con cái tài sản, người mà như vậy cái 
chêt bám lây, túm lây lôi đi như là bão lũ cuôn trôi cả vùng 
đang còn say ngú. 
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XX.12- NÀNG PATACARAÄ 


(Patacarad) 
kởi 

KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 288-289) 
288. “Na santi puttä tãnãäya “Một khi tử thân đến 
Na pitã naˆpi bandhavä Không có con che chở 
Antakenädhipannassa Không cha không bà con 
Natthi ñãtisu tanatã”. Không thân thích che chở”. 
289. “Etam atthavasam ñatvä «Biết rõ lí lẽ trên 
Pandito sIlasamvuto Kẻ trí siêng trì giới 
Nibbaãnagamanam magsam Thâu triệt đường Níp Bàn 
Khippam'ˆeva visodhaye”. Sớm chứng thanh tịnh dạo”. 


Pháp Cú nây, Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến nàng 
Patacara. 

Sự tích nàng Patãcãrã cũng nằm trong phâm NGÀN, được thuyết giảng đầy đủ ở 
kệ ngôn l1 13. 

Lúc bấy giờ, Đức Bồn Sư biết rằng nàng Patäcãrä đã vơi bớt sầu khổ, nên dạy 
nàng răng: 

- Nây Patäcaräa! Khi con người sang thế giới khác, thì vợ chồng, con cái, cha mẹ, 
anh em chi cũng không thê làm chỗ nương nhờ, chô trú ân, chỗ an toàn cho mình 
được cả. Bởi vậy, dâu cho có họ cũng như không mà thôi. A1 là bậc hiên trí thì phải lo 
giữ giới cho trong sạch và phải quét sạch con đường đi đên Níp Bàn. 


Nói rôi, Ngài ngâm lên kệ ngôn răng: 


288. “Na santi puttã tănãya “Một khi tử thân đến 

Na ptIfã na”pI bandhava Không có con che chở 

Antakenadhipannassa Không cha không bà con 

Natthi ñãtIsu tanata”. Không thân thích che chở ”. 

289. “Etam atthavasam ñatvä “Biết rõ lí lẽ trên 

Pandito s1lasamvuto Kẻ trí siêng trì giới 

Nibbanagamanam maggam Thâu triệt đường Níp Bàn 

Khippameva visodhaye'”. Sớm chứng thanh tịnh đạo ”. 
sg 

CHÚ GIẢI: 


Pãnãya: Để che chở giúp đỡ cho mình. 
Bandhavä: Ngoài con cái và cha mẹ ra, còn những thân băng quyền thuộc. 


Antakenä°dhipannassa: BỊ tử thần thăng phục. Quả nhiên, dầu cho tất cả thân 
nhân, nhât là con cái bao vây, chăm lo cúng dường cơm nước, thuôc men... và làm hêt 
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mọi công việc để giúp đỡ, che chở, nhưng tới giờ phút lâm chung thì phương tiện nào 
cũng không thể dùng đề tránh cái chết được cả. Do nơi không có sự giúp đỡ, chở che 
lên nhau vì đó là việc vô ích. Bậc hiền trí ráng lo thu thúc thọ trì, gìn giữ Tứ thanh 
tịnh Giới và tiếp theo đó cấp tốc quét sạch phiền não theo đường Bát Chánh Đạo, là 
con đường đi đến Níp Bàn. 


Cuối thời Pháp, nàng Patäcara đắc quả Tu Đà Hườn. Ngoài ra còn nhiều người 
khác cũng đặc quả Thánh Quả, nhât là Tu Đà Hườn quả. 


& 


Dịch Giả Cần Đề 


Chồng con, em út, mẹ cùng cha, 
Một lúc trùng tang hết cả nhà, 
Mệnh bạc, nóng lòng như lửa đối, 
Má hồng, đồ lệ tợ mưa nhòn, 
Thất tình, tuột áo, quên mình khóc, 
Loạn trí, đi đường, chọc chúng la... 
Tỉnh ngộ liên đắc Sơ Thánh Quả, 
Noi gương Từ Phụ đắp cà sa... 

DỨT TÍCH NÀNG PATACARAÄA 

& 
DỨT PHẨM ĐẠO —- MAGGA VAGGA 
DỨT PHẨM 20 
#4 
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288. Con cái nào chớ che. Mẹ cha nào o bế. 
Thân thích nào bảo vệ. Khi bị thần chết lôi. 
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289. Hiểu rõ sự lý trên. Bậc trí nên trì giới. 
Khai sáng đường đi tới. Trực chỉ đến Niết bàn. 
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XXI. PHÁM TẠP LỤC 
(PAKINAKA VAGGA) 
# 
- 15 Bài kệ: Pháp Cú 290-305 
- 9 tích truyện 
XXI.1- HẠNH NGHIỆP CỦA ĐỨC PHẬT 
(Attanopubbakarmumavatfhu) 


s 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 290) 
“Mattaäsukhapariccägä “Nhờ từ bỏ lạc nhỏ, 
Passe ce vipulam sukham Tháy dược lạc lớn hơn, 
Caje mattä sukham dhTro Bậc trí bỏ lạc nhỏ, 
Sampassam vipulam sukham”. Tháy được lạc lớn hơn”. 


__ Pháp Cú nầy được Đức Thế Tôn thuyết lên khi Ngài ngự tại Veluvana, đề cập 
đên hạnh nghiệp của Ngài. 


Tương truyền rằng: Một thời, kinh thành Vesãlï là một vương quốc giàu có, đất 
đai trù phú, dân cư đông đúc. Vương quôc nây có 7700 vị vua kê vị theo tuân tự. Nói 
vê sự kiên tạo hoàng cung, châu viên, vườn Thượng Uyên, hô sen thì đêu như nhau cả. 


Lần nọ, thành Vesalï phát sanh nạn đói kém, thất mùa, dân cư chết quá nhiều, 
phi nhơn khuây phá, bịnh dịch lan khắp. Dân chúng tâu trình với Đức vua: 


__- Trong thành phát sanh ba điều kinh hoàng, đã bảy đời vua rôi chưa bao giờ có 
điêu nguy hại như vậy. Vì những đời vua trước đã thực hành Thập Pháp Vương nên 
không có nguy hại. 


Đức vua liên xuât của kho bô thí cho toàn dân và Ngài phán: 


- Nếu Trẫm không hành đúng pháp Minh Quân thì thần dân hãy xem xét việc gì 
đã xảy ra. 


Dân chúng thấy nhà vua rât quang minh chính đại, không có sai phạm điều gì. 
Nhưng tại sao chúng ta phải khô sở, không an lạc? 


Có người bảo rằng: “Phải cúng tế, cầu an mới thoát khỏi”. Nhưng không thê 
được. Có người lại cho rằng: “Ở đây, có sáu vị Giáo Chủ có đại thân lực, chúng ta 
nên nhờ quý Ngài giúp mới được an lành ”. Và cô người ý kiến rằng: “Đức Thế Tôn 
đã xuất hiện trên thể gian, Ngài có đại thân lực, Pháp Âm của Ngài đưa chúng sanh 
giác ngộ. Nếu Ngài ngự đến đây, mọi điêu rủi ro tai hại sẽ tan biến”. Họ đồng tán 
thán ý kiến ấy. Và không biết bây giờ Bậc Đạo Sư ngự tại nơi nào? 

Lúc bấy giờ là thời điểm nhập hạ, vì lời hứa đối với vua Bimbisära nên Ngài 
phải ngự về Veluvana. Thời đó, Đức vua Bimbisãra chứng Quả Dự Lưu và Đức vua 
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Licchavĩmahäli cũng chứng quả Dự Lưu và cũng là chư hầu của Đức vua Bimbisãra. 
Đức vua VesälT cùng với các vương tôn, công tử Licchavĩ và thần dân xứ Vesälï sắm 
lễ vật đến hiến dâng cho Đức vua Bimbisara và trình bày sự việc đó, nhờ Ngài thỉnh 
cầu Bậc Đạo Sư ngự về kinh đô. Dù thần dân có “van xin khẩn cẩu” nhưng Đức vua 
vẫn một mực từ chối. Cuối cùng, dân chúng đi đến yết kiến Đức Thế Tôn và bạch 
thỉnh: 


- Bạch hóa Thế Tôn! Trong thành Vesälï phát sanh ba điều kinh sợ, nếu Ngài 
ngự đên thì quôc thái dân an, chúng con xin thỉnh câu Ngài từ bị quang lâm. 


Bậc Đạo Sư quán xét thấy duyên lành của Kinh đô VesalI, dứt thời Kinh năng 
lực sẽ thâu đên 100.000 Kot thê giới, có 84.000 chúng sanh chứng ngộ Pháp và dân 
an lạc thái hòa nên Ngài đã nhận lời thỉnh câu. 


Đức vua hay tin: “Bậc Đạo Sư quang lâm về thành Vesäilr” và truyền tin cho tất 
cả thân dân đên yêt kiên Đức Phật và bạch hỏi: 


- Bạch Thế Tôn! Ngài nhận lời về thành VesãlT hay sao? 
- Đúng vậy, này Đại vương. 
- Bạch Thế Tôn! Nếu vậy xin Ngài tạm ngự nơi đây, con cho dọn đường trước. 


Rồi truyền lệnh cho thu dọn con đường dài năm do tuần giữa kinh đô Rãjagaha 
và sông Hãng, thu dọn Tịnh xá rôi mới thỉnh Đức Đạo Sư. 


Đức Thế Tôn cùng ngự đến với 500 vị Tỳ khưu. Đức vua cho rải hoa ngũ sắc 
cao ngang gối, treo cờ xí khắp nơi, che lọng hai tầng cho Đức Phật và lọng một tầng 
cho chư Tỳ khưu, cúng dường hoa, hương liệu... thỉnh Ngài an ngự trong tịnh xá, 
cúng dường trọng thể. Ngài an ngự dưới thuyền năm ngày, truyền cho thần dân xứ 
Vesalr hãy cung nghĩnh Bậc Đạo Sư long trọng. 


Phần dân xứ Vesäli nghĩnh tiếp Đức Thế Tôn từ sông Hằng đến kinh đô, xa 
khoảng ba do tuân. Che lọng bôn tâng cho Đức Phật, lọng hai tâng cho chư Tăng, 
cung nghĩnh long trọng như vậy. 


Dưới hai chiếc thuyền trang hoàng hoa màu rực rỡ, trải bảo tọa lộng lẫy thỉnh 
Ngài an ngự và Tăng chúng ngôi vây quanh. Đức vua lội xuống nước tới cô và bạch 
răng: 


- Bạch Thế Tôn! Bao giờ Ngài ngự về, con sẽ ở đây chờ Ngài đến chừng đó. 


Rồi Đức vua tiễn biệt Ngài ra đi, Đức Phật ngự trên thuyền khoảng 1 do tuần 
mới đến lãnh thổ xứ Vesälĩ. Các vương tôn Licchavï xuống nước kéo thuyền vào, lúc 
Bậc Đạo Sư vừa đặt chân lên bờ, cơn mưa bắt đầu đồ xuống, làm trôi đi các tử thi ra 
sông Hằng, không còn ô uê nữa. Các vương tôn Licchavï thỉnh Đức Thế Tôn an ngự 
một nơi, cúng dường trọng thể suốt ba ngày, mới thỉnh Ngài về kinh thành Vesälr. 
Đức Thiên Vương Đề Thích cùng hội chúng chư thiên đến đó thì các phi nhơn đều 
biến mất. 

Nắng vừa tắt, Bậc Đạo Sư ngự đến công thành và phán gọi Đại Đức Änanda: 


- Nầy Änanda! Ngươi hãy tụng kinh Paritta khắp ba vòng thành Vesãlï này. 
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Đại Đức lấy bát đá của Ngài múc nước, suy niệm về các công đức của Phật là I0 
pháp Parami, 10 pháp ỦDpaparami, 10 pháp Paramatthaparami, 5 pháp Đại thí, 3 pháp 
hành: Lokatthacariya, Natatthacariya và Buddhatthacariya. Tư cách giáng sanh vào 
lòng mẹ trong kiếp chót, tư cách ra đời, tư cách xuất gia, tư cách tu khổ hạnh, tư cách 
cảm thắng Ma Vương, tư cách chứng quả Chánh Biến Tri trên Bồ Đoàn, 9 Pháp 
Thánh. 


Đại Đức Ananda tụng kinh Paritta cả đêm, trọn đủ ba canh tại trong ba vòng 
thành Vesali, tụng: “72/wk7ñci... ” rải nước bên trên và khắp nơi. 


Từ bài kệ “Yãndha bhữtãni...” rải bên trên, bên dưới, tất cả tật bệnh của nhân 
loại đều tiêu diệt. Đại Đức vừa tụng bài kinh “Yzwkiñci... ” những giọt nước vừa 
chạm phải chúng phi nhơn không nơi nương trú đều biến mắt. Dân chúng trang trí bảo 
tọa đề Ngài an ngự. 


Bậc Đạo Sư an ngự trên bảo tọa, chư Tỳ khưu Tăng cùng các vương tôn 
Licchavï ngồi vây quanh nơi ấy. Cả Đức Đề Thích và hội chúng chư thiên cũng đến 
đó. Sau khi tụng kinh Paritta xong, Đại Đức Änanda cùng dân chúng đến đảnh lễ 
Ngài, Đức Thế Tôn quán xét thấy duyên lành của hội chúng, Ngài đã thuyết bài Kinh 
trên. Dứt thời Pháp, 84.000 chúng sanh giác ngộ. 


Đức Thế Tôn tụng kinh Paritta trọn bảy ngày, do oai lực Phật, các thần dân an 
lạc thái hòa. Sau khi giáo giới các vương tôn LicchavIi, Ngài rời thành Vesalr. Các 
vương tôn cúng dường Đức Phật trọng thê trọn ba ngày tại bờ sông Hãng. 


Các Long vương thấy nhân loại cúng dường Đức Như Lai long trọng, chúng hóa 
ra thuyên vàng, bạc, ngọc. Trong thuyền đầy đủ tiện nghi và ngôi Bảo tọa bằng ngọc, 
rải hoa sen ngũ sắc rồi đến bạch thỉnh: 


- Bạch Thế Tôn! Xin Ngài từ bi tế độ cho chúng con. 

Nhân loại và Long vương cúng dường long trọng đến Ngài như vậy. 

Tát cả chư thiên và phạm thiên khắp nơi bên trên đều hân hoan cúng dường. 
Lọng của nhân loại và Long vương che khắp một do tuân. Long vương bên dưới, loài 
người trên đât, chư thiên cội cây, bọng cây, hang núi... che giữa hư không, tàn lọng từ 
Long vương thâu đên phạm thiên che khặp thê giới như vậy. Cờ xí, tràng hoa, hương 
liệu treo rải khắp nơi. Các thiên tử trang sức lộng lây thông báo khắp hư không. Được 
nghe răng: Có ba Đại hội chư thiên lớn: 

1- Lúc Ngài thê hiện Song Thông Lực. 

2- Lúc Ngài từ thiên giới ngự về. 

3- Lúc Ngài ngự đến sông Hằng. 

Đức vua Bimbisara đứng bên bờ nầy, thấy các vương tôn Licchavï cúng dường 
long trọng khi Đức Phật ngự vê, Ngài cũng cúng dường sâp đôi sự cúng dường ây. 

Bậc Đạo Sư thấy đại thí của hai vị vua ở hai bên bờ sông Hằng, Ngài thây TỐ 
duyên lành của Long vương... nên hóa ra một vị Phật có 500 vị Tỳ khưu ngôi trong 
con thuyên dưới tàn lọng Như Y với tràng hoa màu sắc rực rỡ. Tât cả chư thiên trong 
khắp vũ trụ đã vui mừng ca hát. Bậc Đạo Sư ban huân từ cho Long vương. 
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Chúng Long vương thỉnh Đức Phật và Tăng chúng ngự về Long cung thuyết 
Pháp suốt đêm, rạng ngày thứ hai đã cúng dường thực phẩm thượng vị đến Đức Phật 
và Chư Tỳ khưu Tăng. Sau khi phúc chúc, Ngài rời khỏi Long cung, 500 con thuyền 
của chư thiên trong vũ trụ cũng đến sông Hằng để cúng dường trọng thể đến Ngài. 


Khin Ngài ngự về, Đức vua thỉnh Ngài cúng dường, rồi thỉnh Ngài đến thành 
Rãjagaha cúng dường liên tiệp năm ngày như đã nói ở trên. Ngày hôm sau, chư Tỳ 
khưu ngôi tỊa giảng đường bàn luận: 

- Thật đáng tán dương oai đức của chư Phật. Thật hy hữu thay! Chư thiên và loài 
người đêu tịnh tín Ngài. Các vị vua cho dọn con đường đài 8 do tuân, cả bên bờ nây 
bên bờ kia sông Hãng, rải hoa đủ loại tới gôi cúng dường Ngài, do oai lực Long 
vương sông Hăng đây hoa ngũ sắc. Tât cả chư thiên che lọng cao đên cõi Sắc Cứu 
Cánh, toàn cõi Diễm Phù đều hân hoan tịnh tín. 

Bậc Đạo Sư ngự đến phán hỏi rằng: 

- Nầy chư Tỳ khưu! Bây giờ các ngươi ngồi hội nhau bàn luận về câu chuyện gì? 

Chư Tỳ khưu bạch lại sự kiện đó, Ngài bèn phán rằng: 

- Nây các Tỳ khưu! Chăng phải sự cúng dường đến Như Lai do Phật lực hay do 
oal lực chư thiên, phạm thiên. Mà sự cúng dường do phước báu của Như Lai trong 
quá khứ. 

Chư Tỳ khưu thỉnh cầu Đức Thế Tôn thuyết giảng Bổn sanh, Ngài giảng tiền 
tích quá khứ như sau: 

Trong thời quá khứ, tại thành Takkasilã có vị Bà la môn Sañkha, ông có người 
con trai là Susima vừa tròn 16 tuôi. Một hôm thanh niên Susima xin phép cha: 


- Cho con đến thành Bãrãnasĩ đề học chú thuật. 


- Nây con! Nêu vậy, có vị Bà la môn ây là bạn cũ của cha, con hãy đên đó mà 
thụ giáo. 


Chàng vâng lời, đi đến thành Bãrãnas1, tìm đến Bà la môn ẫây và thưa lại sự gởi 
găm của cha. Bà la môn suy nghĩ: “Không biết thanh niên nây có cô gắng học và có 
ưu tư về lứa tuổi dậy thì?”. 


Thanh niên Susima học nhiều, mau thuộc, khó quên, không bao lâu chàng đã thọ 
giáo tất cả học vấn của vị thầy truyền dạy, chàng thấy Kinh điển của thầy chỉ có bấy 
nhiêu, chưa tìm ra được cứu cánh, chàng hỏi thầy răng: 


- Thưa thầy! Chăng lẽ Kinh điển của thầy chỉ có bấy nhiêu? Không còn gì nữa 
sao? 


- Thật vậy, thầy cũng chỉ thấy có bấy nhiêu. 
- Thưa thầy, nếu vậy có vị nào hiểu được chỗ cứu cánh chăng? 


- Nây thanh niên! Ở trong rừng Isipatana, có các vị Đạo sĩ đã hiểu. Vậy con hãy 
đi đên bạch hỏi đi. 


Chàng tìm đến chư Phật Độc Giác, bạch hỏi: 
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- Thưa các Ngài! Được nghe rằng các Ngài biết được chỗ cứu cánh phải chăng? 
- Nầy thanh niên đúng vậy. 
- Nếu vậy xin các Ngài chỉ giáo cho con. 


- Chúng tôi không thể chỉ giáo cho người cư sĩ. Nếu chàng muốn biết tận tường 
thì hãy xuât gia đi. 


Chàng Susima thuận ý xuất gia với các Ngài. Chư Phật Độc Giác đã dạy y thọ trì 
những học giới: “Nên mặc như vây, nên đạp như vây...” do nghiêm trì trong sạch và 
có duyên lành, không bao lâu, chứng quả Phật Độc Giác, danh thơm tỏa rạng khắp 
kinh thành Bãranasi như vâng nhật nguyệt và các vì sao sáng cả bầu trời, đạt được lợi 
lộc và địa vị tối thượng. Không bao lâu, Ngài Níp Bàn Vô Dư vì tuôi thọ quá ít. Chư 
Độc Giác Phật cùng thị dân an táng thi thể Ngài và xây tháp tôn thờ. 


Phần Bà la môn Saủgha suy nghĩ: “Cơn ta đi lâu quá sao chưa về, không biết 
hiện giờ ra sao?”. Rôi ông đên thành Bãranasi tìm con, thây dân chúng tụ hội đông 
đảo mới hỏi răng: 

- Chàng Susima có đến kinh thành nầy chăng? Các người có biết chàng chăng? 

- Này Bà la môn! Chúng tôi biết, thanh niên Susima thông suốt Tam Phệ Đà đã 
học với vị Bà la môn đó, rôi xuât gia chứng quả vị Độc Giác, đã viên tịch Níp Bàn trôi. 
Đây là tháp của Ngài mà chúng tôi kiên tạo thờ. 

Bà la môn vừa nghe đến đó, than khóc, bi ai, rồi đi đến tháp nhỏ cỏ, hốt cát, rải sỏi 
chung quanh tháp, rưới nước cho sạch, treo cờ, lọng trên tháp, cúng dường hoa rừng. 


Sau khi thuyết giảng tiền tích quá khứ, Bậc Đạo Sư phán: 


- Nây các Tỳ khưu! Bà la môn Sagha trong lúc đó, chính là Như Lai hiện tại, ta 
đã nhồ sạch cỏ ở chân tháp của Đức Phật Susima, do quả phước ấy nên hiện tại dân 
chúng dọn sạch con đường dài tám do tuần cho Như Lai ngự qua, do cúng dường hoa 
rừng ở tháp nên chúng dân rải đủ các loại hoa suốt đường dài 8 do tuần để cúng 
dường. Do rải nước cúng dường sân tháp, nên một do tuần sông Hằng đầy hoa sen 
ngũ sắc. Do treo cờ, lọng trên bảo tháp nên khắp cả vũ trụ treo cờ lọng thấu đến trời 
Sắc Cứu Cánh. Hân hoan vui mừng, nên do quả phước này mưa đỗ xuống thành 
Vesäali. Nầy các Tỳ khưu! Sự cúng dường phát sanh cho Như Lai không phải do nhờ 
Phật Lực hay oal lực của chư thiên, phạm thiên, mà phát sanh do phước báu Như Lai 
đã tạo trong quá khứ. 


Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: 


“MattasukhaparIccaga “Nhờ từ bỏ lạc nhỏ, 
Passe ce vipulam sukham Thấy được lạc lớn hơn, 
Caje mattä sukham dhTro Bác trí bỏ lạc nhỏ, 
Sampassam vipulam sukham”. Thấy được lạc lớn hơn ”. 


290. Nếu từ bỏ lạc nhỏ mà có thể thành đạt hạnh phác lớn, người thiện trí hãy từ 
bỏ hạnh phúc nhỏ đề mưu câu hạnh phúc lớn. 


& 
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CHÚ GIẢI: 


Matfäsukhapariccãgä: Là từ bỏ hạnh phúc nhỏ mà Đức Thế Tôn gọi là 
Mattäsukham, thành đạt hạnh phúc lớn là Níp Bàn, Ngài gọi là hạnh phúc tuyệt đôi. 


Ngài giảng giải: Hạnh phúc nhỏ như người được một mâm vật thực rồi tiêu mắt, 
còn Níp Bàn hiện hữu với người từ bỏ hạnh phúc nhỏ, như hành Uposatha, bồ thí... Vì 
vậy, người thành đạt hạnh phúc lớn do từ bỏ hạnh phúc nhỏ. Nếu thế, người thiện trí 
hãy từ bỏ hạnh phúc nhỏ đề thành đạt hạnh phúc chân chánh. 


Dứt thời Pháp, rất nhiều người chứng đạt Quả Dự Lưu. 
® 


Dịch Giả Cần Đề 


Nhờ kinh Tam bảo tụng ba canh, 
Cứu được nhân dân cả một thành. 
Bát tật, phi nhân và đói kém, 

Từ đáy khỏi sợ chúng hoành hành. 
Giọt nước cam lô đuổi được ma, 
Chính từ bát Phật rải tung ra, 
Bệnh nhân nhờ đó liên nghe khỏe, 
Kẻ đói thành no, hết xót xa... 

Các vua đưa rước đức Nhự Lai 
LỄ lộc tưng bừng ấy, bởi ai? 

Phật bảo không vì nhân hiện tại, 
Không do Phát lực với thân oai. 
Ma do công đức kiếp ban sơ, 

Nhồ cỏ, dâng hoa, dựng lọng cò, 
Trải cát trong vòng sân thánh tháp, 


Quả to, nhân nhỏ, thật không ngờ!!! 


DỨT TÍCH HẠNH NGHIỆP ĐỨC PHẬT 
tx)##Œ4 
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XXL2- THIẾU NỮ ĂN TRỨNG GÀ 
(Kukkufa-andakhadikavatthu) 


s 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 291) 
Paradukkhipadänena “GIeo khô đau cho người, 
Attano sukham ïicchati Mong câu lạc cho mình, 
Verasamsagøasamse(tho BLhận thù buộc ràng 
Veräã so na parimuccati”. Không sao thoát hận thù ”. 


Pháp Cú nầy được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại Tịnh xá Jetavana, đề 
cập đến thiếu nữ ăn trứng gà. 

Tương truyền rằng: Ở làng Pandura gần thành SãvatthT có một ngư dân. Trên 
đường đến thành Sãvatthï, ông nhặt được trứng rùa ở gần bờ sông Aciravafi, ông cho 
con gái một trứng ăn, còn mình ăn một trứng. Từ đó nàng con gái ấy chỉ thích ăn 
trứng rùa.. 


Một hôm mẹ nàng nhặt được trứng gà, cho nàng. Bấy giờ nàng chỉ thích ăn trứng 
gà do hợp với khẩu dục của mình. Cứ mỗi lần gà đẻ là nàng đến lẫy trứng, gà mẹ bị 
nàng bức hiếp lấy trứng nên cột oan trái: “Nếu sau khi chết ta sanh làm Dạ xoa thì ta 
sẽ ăn thịt con nó”. 


Gà mẹ chêt đi sanh làm con mèo ở trong nhà ây. Cả thiêu nữ cũng mệnh chung 
và sanh làm con gà mái trong nhà đó. Gà mái đẻ ba lần đêu bị mẻo cái ăn hêt. Gà mái 
nguyện: “Nó ăn trứng của ta ba lân, lán nây định ăn luôn ta, ta chết đi sẽ ăn thịt con 


7 


Ho. 


Gà mái chết sanh làm con cọp cái. Mèo chết sanh làm nai cái, khi nai đẻ con ra 
bao nhiêu đều bị cọp ăn hết. Hai con thú nầy oan trái lẫn nhau, sanh khổ suốt 500 
kiếp. Cuối cùng một người sinh làm nữ dạ xoa, người kia sanh làm con gái Trưởng 
giả trong thành Sãvatthi. Phần này đã có ghi trong bài kệ: “Na bỉ verena verãni - Hận 
thù được chấm dứt nhờ không hận thù `”. 


Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn: 


“Paradukkhupadanena “Gieo khổ đau cho người, 
Attano sukham IcchatI Mong câu lạc cho mình, 
'Verasamsagsgasamsettho Bị hận thù buộc ràng 
Vera so na parImuccati”. Không sao thoát hận thù ”. 


291. Người gây đau thương cho kẻ khác để mưu câu hạnh phúc cho mình không 
thoát khỏi hán thù. Vì sẽ vương ván vào guông máy phức tạp của các hán thù. 


bỏ 
CHÚ GIẢI: 
Paradukkhipadhãnena: Gây đau khỗ cho kẻ khác. 
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Varasainsaggasaimsaffho: Là người ấy uât ức, oan trái làm hại lẫn nhau như 
lăng mạ, đánh đập... 


Vera so na parữnuccafi: Là đưa đền đau khô triên miên vì sự hận thù. 


Dứt thời Pháp, nữ Dạ xoa quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới, tâm an lạc. Còn thiếu 
nữ cũng chứng Quả Dự Lưu. Pháp thoại mang lại lợi ích cho hội chúng. 


& 


Dịch Giả Cần Đề 


Ấn lắm trứng gà lại làm gà, 

Nhân nào quả nấy chẳng sai ngoa, 

Giết sau, giết trước năm trăm kiếp, 

Thù mới, thù xưa, một cửa nhà! 

Tội khổ bắt đầu từ khẩu vị, 

Trái oan kết cuộc đến Dạ xoa... 

Phi nhân có giới cùng cô thánh, 

Sơ quả, nay chung sống hiệp hòa. 
DỨT TÍCH THIẾU NỮ ĂN TRỨNG GÀ 

#4 
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291. Mình mưu cầu hạnh phúc, lại gây khổ cho người. 
Thê là chuôc hận thù, không sao trừ hêt hận. 
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XXI.3- CHUYỆN TỶ KHƯU XỨ BHADDIYA 
(BhaddiyabhikkhUvatthu) 
sg 


KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 292-293) 
292. “Yam hi kiccam tadapaviddham “Việc đáng làm, không làm, 


Akiccam pana kayirati Không đáng làm lại làm, 
Unna]ãänam pamattaänam Người ngạo mạn phóng dật 
Tesam vaddhanti ãsavä”. Lậu hoặc ắt tăng trưởng ”. 
293. “Yesañ ca susamäraddhä “Người siêng năng cần mẫn, 
Niccam kãyagafã sati Thường thường quán thân niệm, 
Akiccam te na sevanti Không làm việc không đáng, 
Kicce sãtaccakãarino Gắng làm việc đáng làm, 
Sataänam sampajãnänam Người tư niệm giác tỉnh, 
Attham øgacchanti äsaväã”. Lậu hoặc được tiêu trừ”. 

sg 


Pháp Cú nây được Đức Đạo Sư thuyết lên khi Ngài ngự tại Jãtiyavana trong 
thành Bhaddiya, đê cập đên vị Tỳ khưu xứ Bhaddiya. 

Nghe răng: Nhóm Tỳ khưu xứ Bhaddiya chỉ lo trang trí đôi dép. Đúng thật như 
lời Trưởng Lão DpalI nói: 

- Cũng chính thời đó nhóm Tỳ khưu Bhaddiya chỉ lo làm các loại đép bằng cỏ 
ông, băng lông thỏ, băng cây, băng vải Kambala, tự làm hoặc bảo người khác làm, 
lãng quên bôn phận (thọ trì Pháp Luật), sự vân hỏi, Tăng thượng Giới (Adhisila), 
Tăng thượng Tâm (Adhicttta), Tăng thượng Tuệ (Adipaññ3), tu tập chỉ quán. Chư Tỳ 
khưu thây sự kiện đó mới bạch với Bậc Đạo Sư. 

Bậc Đạo Sư khiến trách nhóm Tỳ khưu ấy: 

- Nầy các Tỳ khưu! Các ngươi xuất gia với bổn phận nào, mà làm những việc 
không nên lại làm. 

Rồi Ngài thuyết kệ ngôn: 

292. Không làm những gì phải làm. Những gì không nên làm lại làm. Các lậu 
hoặc của người ngã mạn và không có tâm niệm ây sẽ tăng trưởng. 

293. Những ai hăng chuyên cần thực hành pháp NIỆM THÂN, không theo 
những gì không nên làm và chuyên cân làm những việc phải làm. Lậu hoặc của người 
suy tư và có tâm niệm ây sẽ châm dứt. 

CHÚ GIẢI: 

Yam lí kiccarw: Là phận sự... thu thúc giới luật, trú nới thanh văng (rừng), hành 


đầu đà, hoan hỷ trong thiên định, đó là phận sự nên làm của Tỳ khưu từ khi xuất gia. 
Nhưng nhóm Tỳ khưu nây bỏ quên bồn phận của mình. 
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Akiccưm...: Làm dù, dép, để bát, vải lọc nước, dây lưng, hồng sắc. Đó là việc 
không nên làm của vị Tỳ khưu. Nghĩa là vị Tỳ khưu nào làm những việc đó, cả bốn 
lậu hoặc tăng trưởng cho vị Tỳ khưu ấy, ngã mạn ngày càng nhiều như cây sậy dựng 
đứng, đó gọi là bất khinh xuất, thất niệm. 


Susamaraddha: Là khéo phòng hộ. 
Kãyagafãsaíi: Là pháp Niệm Thân. 


Akiccam: Là nhóm Tỳ khưu đó không dính mắc những gì không nên làm như 
đà... 


Kicce: Là nên nhiệt tâm với những phận sự là nghiêm trì Giới Luật... từ khi xuất 
1a. 

$ãfaccakãärino: Hằng tỉnh tẫn thực hành liên tiếp, luôn có Tứ tỉnh giác. 

1- SatthakasampaJañña: Lợi lương tri. 

2- SappAyasampaJañña: Thuận lương tri. 

3- GocarasampaJañña: Hành xứ lương tr. 

4- Asammohasampajañña: Vô hồn lương tri. 

Thì Tứ Lậu của vị Tỳ khưu nầy sẽ được chấm dứt. 


Dứt thời Pháp thoại, nhóm Tỳ khưu đó chứng quả A La Hán. Pháp thoại mang 
lại kêt quả lợi ích cho hội chúng vậy. 


& 


Dịch Giả Cần Đề 


T khưu quý tộc thích làm sang, 
Ngày tối chăm lo việc điểm trang, 
Dứp tối, dèm thêu, y bát đẹp, 

Tay chân óng chuốt tợ ông hoàng! 
Chư Tăng trỉ túc thấy than phiên, 
Phật quở: Thầy tu thiếu giới thiên, 
Giải thoát không lo, lo trói buộc, 


Quên mình quên mục đích đáu tiên. 


DỨT TÍCH: NHÓM TỲ KHƯU XỨ BHADDIYA 
txò## (2 
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292. Việc đáng làm không làm. Việc không đáng lại làm. 


Kẻ phóng dật ngạo mạn. Lậu hoặc dần dần lan. 


Chú giải KINH PHÁP CÚ — Quyền 4 


Trang 63 


293. Người tỉnh chuyên cần mẫn. Tu tập pháp niệm thân. 
Không làm việc không đáng. Thực hành pháp chánh cân. 
Tâm thường niệm tỉnh giác. Lậu hoặc tiêu tan dân. 
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XXI.4- TRƯỞNG LÃO LAKUNTAKA BHADDIYA 
(Lakunfakabhadiyattheravatthu) 


kởi 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 294-295) 
294. “Mãtaram pitaram hantvä “Sau khi giết mẹ cha 
Rãjãno dve ca khatfiye Giêt hai vua Sát ly - - 
Rattham sãnucaram hantvä Giêt vương quốc, quân thân 
AnIipho väãti brahmano”. Vô ưu, Phạm chí sông”. 
295. “Mãtaram pitaram hantvä “San khi giết mẹ cha 
Rãjãno dve ca sotthiye Hai vua Bà la môn 
Veyyagghapañcamam hantvä Giêt hô tướng thứ năm 
Anipho vati brahmano”. Vô ưu, Phạm chí sông”. 


Bậc Đạo Sư trú tại Jetavana, đề cập đến Trưởng Lão Lakuntaka, thuyết Pháp 
thoại nây. 


Tương truyền rằng: Một hôm có các vị Tăng khách từ phương xa về yết kiến 
Đức Thê Tôn, đảnh lê rôi ngôi xuông một nơi phải lẽ. Khi ây Đại đức Lakuntaka đi 
gân đó. 

Bậc đạo Sư hiểu ý nghĩ của nhóm Tỳ khưu ấy, Ngài bèn phán rằng: 


- Nây chư Tỳ khưu! Các ngươi thấy chăng? Vị Tỳ khưu nây giết cha, giết mẹ ra 
đi không sâu muộn. 


Chư Tỳ khưu nhìn nhau nghi vấn: “Do nhân gì mà Bậc Đạo Sư phán như vậy?”. 
- Bạch Thế Tôn! Do nhân gì mà Đức Thế Tôn phán như thế? 
Đức Thế Tôn liên thuyết lên kệ ngôn rằng: 


294. Đã giết mẹ (ái dục), cha (ngã mạn) và hai vua hiếu chiến (thường kiến và 
đoạn kiến) và đã tiêu diệt một quốc gia (lục căn và lục trần) cùng với vi đại thần phụ 
trách quốc khó (ái luyến). Vị A La Hán ra đi không sầu muộn. 


295. Đã giết mẹ, cha và hai ông vua của giai cấp Bà la môn và tiêu diệt con 
đường nguy hiêm (chướng ngạn), vị A La Hán ra đi không sâu muộn. 


sg 
CHU GIAI: 
Sanucardgm: Là cùng với vị quan đại thân phụ trách quôc khô, người thu thuê. 
Bài kệ nây bậc trí nên hiệu răng: Mẹ tiêu biêu tâm ái dục, đưa tái tạo trong ba 
cõi. PalI gọi là “447 dục là nhân sanh tái dục ”. 
Assamimana: (Tự ngã — là của ta): Cha tiêu biêu tánh ngã mạn, châp cái ta như: 
“1a là con của vị vua đó, con của vị đại thán kia và của vị vua nọ ””. 


Chú giải KINH PHÁP CÚ — Quyền 4 Trang 65 


Diffhi: Cả hai đoạn kiến và thường kiến, như quyên lực của vị vua. Vì vậy, ở đây 
hai vị vua tiêu biêu: Thường kiên — Sassataditthi và Đoạn kiên — Ucchedadhitthi. 

12 xứ Kãyatana: 6 nội xứ như mắt..., 6 ngoại xứ như sắc... gọi là vương quốc, là 
luyên ái bám níu vào đời sông như vị đại thân phụ trách quôc khô trông nom kho tàng 
quôc øIa. 

Anigho: Là không sầu muộn. 

Brähmano: Là đã chấm dứt mọi Lậu hoặc như ái dục... tự mình cầm gươm chặt 
đứt, tức A La Hán mới ra đi không sâu muộn. 

Dứt Pháp thoại, nhóm Tỳ khưu ấy chứng quả A La Hán. 

Dve ca soffhiye: Là cả hai ông vua. 

Bài kệ thứ hai Đức Phật thuyết về cả hai vị vua giai cấp và Bà la môn tiêu biểu 
cho thường kiên và đoạn kiên, vì Ngài là Bậc tôi thượng Pháp Vương, nên Ngài có 
thiện xảo trí thuyết. 

Bậc trí nên hiểu câu Veyyagghapañcamam: Con đường nguy hiểm là chỗ có 
nhiều cọp thường lui tới, sự đi lại rất khó khăn, pháp triền cái chỉ về con đường nguy 


hiểm, trong ấy hoài nghi hay tâm bất quyết là chướng ngại thứ năm trong năm chướng 
ngại, hoài nghi là một chướng ngại được ví như con đường thế ấy. 


Bài kệ thứ hai giải: “Những người tiêu diệt 5 chướng ngại bằng eươm A La Hán, 
do đó ra đi không sâu muỘn `. 


Những câu sau như trên. 
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Dịch Giả Cần Đề 


Đại đức Bé Hiển giết mẹ cha, 

Chém luôn hai chúa, chẳng dung tha, 
Quân thần vương quốc đều tru diệt, 
Rôi sống ung dung cạnh Phật đà, 
Tăng khách ngại ngùng nghĩ chẳng ra, 
Ái tham là mẹ, mạn là cha, 

Hai vua: đoạn kiến hay thường kiến, 
Lục tặc: Tôi loàn, chớ khá tha! 
Gươmn bản vung lên, ảnh sáng lòa, 
Võ sanh đạo tuệ sát quân ma, 

Chém tên hồ tướng hoài nghỉ trước, 


Bát chánh thông thưởng, bé lại qua... 


DỨT TÍCH TRƯỠNG LÃO LAKUNTAKABHADDIYA 
tx)##Œ4 
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294. Giết cả mẹ lẫn cha0), Hạ hai vua Đề ly), 
Diệt quê hương quốc sĩ®). Phạm thiên® đạt vô ưu. 


(1). Ái dục và kiêu mạn. (2) Thường kiến và đoạn kiến. 
(3) Lục căn và lục trần. (4) A la hán. 


Chú giải KINH PHÁP CÚ - Quyền 4 Trang 68 


295. Giết cả mẹ lẫn cha. Hạ hai vua Phạm chí. Diệt luân 
tướng tài trí), Phạm thiên đạt vô ưu. 


(1) Nghỉ. 
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XXI.5- CON TRAI ÔNG DÃRUSAKATIKA 
(Dãrusãkafikaputtavatthu) 


KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 296-297-298-299-300-301 


296. “Suppabuddham pabujjhanti 
Sadäã Gotamasävakä 

Yesam divã ca raffo ca 

Niccam budhagatäsati”. 


297. “Suppabuddham pabujjhanti 
Sadäã Gotamasävakä 

Yesam divã ca raffo ca 

Niccam dhammaøgatäsati”. 


298. “Suppabuddham pabujjhanti 
Sadäã Gotamasävakä 

Yesam divã ca raffo ca 

Niccam sanghagatäsati”. 


299. “Suppabuddham pabujjhanti 
Sadäã Gotamasävakä 

Yesam divã ca ratfo ca 

Niccam kãyagatäsati”. 


300. “Suppabuddham pabujjhanti 
Sadäã Gotamasävakä 

Yesam divã ca raffo ca 

Ahimsäya rato mano”. 


301. “Suppabuddham pabujjhanti 
Sadäã Gotamasävakä 

Yesam divã ca raffo ca 
Bhãvanäya rato mano”. 


*Đệ tử Gotdma, 

Luôn luôn tự tỉnh giác 

Vô luận ngày hay đêm, 
Thường tưởng niệm Phát Đà”. 


*Đệ tử Gotama, 

Luôn luôn tự tỉnh giác 

Vô luận ngày hay đêm, 

Thường tưởng niệm Chánh Pháp”. 


*Đệ tử Gotama, 

Luôn luôn tự tỉnh giác 

Vô luận ngày hay đêm, 

Thường tưởng tiệm Tăng Già”. 


*Đệ tử Gotama, 

Luôn luôn tự tĩnh giác, 

Vô luận ngày hay đêm, 
Thường tưởng niệm sắc thân ”. 
“Đệ tử Gotama, 

Luôn luôn tự tỉnh giác 

Vô luận ngày hay đêm, 

Ý vui niềm bắt hại”. 


“Đệ tử Gotama, 

Luôn luôn tự tỉnh giác 
Vô luận ngày hay đêm, 
Ý vui tu thiên quán ”. 


Khi Bậc Đạo Sư trú tại Veluvana, Ngài đề cập đến con trai ông Darusakatike, 
thuyêt lên kệ ngôn nây. 


Tương truyền rằng: Có hai đứa trẻ cùng nhau trú ngụ chung một kinh thành, một 
đứa là con nhà chánh kiến, đứa kia thì con nhà tà kiến. Đứa có chánh kiến trước khi 
chơi môn nào, thường tưởng niệm ân đức Phật: “Nano buddhassa”. Còn đứa kia 
niệm tưởng tà giáo: “Nưmo arahanfänam ”. Và trẻ chánh kiến thường thăng bạn trong 
những môn chơi. Trẻ tà kiến thấy bạn mình hằng niệm như thế mà thắng nó, nên nó 
cũng lần lần niệm tưởng theo cách của bạn mình. 

Một hôm, hai cha con vào rừng kiếm củi, trên đường trở về kinh thành, dừng 


chân tạm nghĩ gần mộ địa để ăn tối, và cho bò nghỉ ngơi uống nưƯỚC. Chắng may bò 
của ông lại nhập đàn với bầy bò khác, đi vào thành. Ông rượt theo bắt được nhưng khi 
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ấy đã xế chiều, cửa thành đã đóng không về được. Khi ấy chỉ còn có con trai ông đang 
ngủ dưới xe. 

Thành Rãjagaha rất nhiều phi nhơn. Hai phi nhơn thấy đứa bé đang ngủ gần đó, 
một phi nhơn tà kiến đối nghịch với Đức Phật, còn phi nhơn kia là hạng chánh kiến 
luôn có lòng tin Tam Bảo. 


Phi nhơn tà kiến bảo bạn rằng: 
- Ta sẽ ăn thịt đứa bé. 


Nhưng phi nhơn chánh kiến cản lại, không đông ý với sát niệm ây. Dù bị ngăn 
cản, nhưng phi nhơn nây vân hành động, lôi chân đứa bé. 


Lúc đó, đứa bé giật mình niệm: “Nưmo budhassa ” vì trong đời sông bình nhật 
quen niệm rôi, phi nhơn ây khiêp sợ biên mất. 


Khi phi nhơn chánh kiến nói với phi nhơn tà kiến: 
- Chúng ta không nên hành động như vậy. Vậy hãy vào thành vua, đem vật thực 
về cho đứa bé nầy mong chuộc lỗi. 


Hai phi nhơn như cha mẹ đứa bé, lúc thức dậy đứa bé thấy thực phẩm đây mâm 
mà phi nhơn mang về. Rồi với nguyện lực của mình, hai phi nhơn nguyện rằng: “Cjỉ 
có Đức vua mới nhìn thấy chúng ta thôi”. Sáng hôm sau, quân lính báo động: “Bọn 
cướp đã vào hoàng cung đánh cắp mâm vàng”. Các công thành đóng kín, chúng lùng 
sục khắp nơi, thấy mâm vàng ở trong xe củi, chúng cho rằng: “Đứa bé nấy đánh cắp 
mâm vàng ”. Nên bắt đem về trình với Đức vua. Đức vua nhìn thấy phán hỏi rằng: 


- Nầy em bé, chuyện nây là thế nào? 

- Tâu Hoàng thượng! Con không rõ, cha mẹ của con đem cho con hồi hôm và 
bảo vệ cho con, cho nên yên tâm ngủ, con chỉ biêt có bây nhiêu. 

Khi cho đòi cha mẹ của đứa bé đến, rồi thì hai phi nhơn hiện rõ cho Đức vua biết 
sự kiện nây. Cả ba người là cha mẹ đứa bé cùng đên Tịnh xá yêt kiên Đức Bôn Sư, 
bạch trình tự sự và hỏi răng: 

- Bạch Thế Tôn! Chỉ có niệm tưởng ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng... 
mà được bảo vệ sao? 

- Nây Đại vương! Chẳng phải chỉ có niệm Phật, người nào tâm khéo tu tập sáu 
đặc điêm, người ây không bị bùa chú hay tật bệnh. 

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn: 

296. Chư đệ tử của Đẳng Cô Đàm, ngày đêm luôn giác tỉnh, hằng suy niệm về 
Phật. 

297. Chư đệ tử của Đắng Cồ Đàm, ngày đêm luôn giác tỉnh, hằng suy niệm về 
Giáo Pháp. 

298. Chư đệ tử của Đắng Cồ Đàm, ngày đêm luôn giác tỉnh, hằng suy niệm về 
Tăng già. 
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299. Chư đệ tử của Đẳng Cô Đàm, ngày đêm luôn giác tỉnh, hằng suy niệm về 
Thân. 

300. Chư đệ tử của Đắng Cồ Đàm, ngày đêm luôn giác tỉnh, hằng suy niệm về 
đức Vô hại. 

301. Chư đệ tử của Đắng Cồ Đàm, ngày đêm luôn giác tỉnh, hằng suy niệm, thỏa 
thích trong Thiên định. 

sg 

CHÚ GIẢI: 

Câu: “§uppabuddham pabujjhanfi”: là ngày đêm giác tỉnh, hằng suy niệm về 
Phật, lúc ngủ hay lúc thức cũng vậy . 

Câu: “S$đda ŒGofamasävakäã”: là đệ tử của Đẳng Cô Đàm là người tín thọ lời dạy 
của Đức Thê Tôn. 

Hai câu: “Buddhagarãsafi”: là tâm luôn luôn niệm các Hồng Ân của Đức Phật 
như: “1⁄2¡ so Bhagava... ” ngày đêm không xao lãng. Một ngày người ây không niệm 
đủ cả ba lân, hay hai lần, dù chỉ niệm một lân cũng gọi là thức tỉnh. 

Hai câu: “Dhammãgaœfãsaf”: là tâm luôn luôn niệm ân đức Pháp như: 
“Svakhato bhagavata dhammo... ” 

Hai câu: “Saøøhagafasafí”: là tâm luôn niệm tưởng ân đức Tăng như “S⁄ppaíi 
panno bhagavafo sãvakasangho... ” 

Hai câu: “Kãyagafasafi”: là luôn niệm thân, suy niệm 32 thê trược, tử thi, tứ đại, 
thê xác như màu xanh... 

Hai câu: “4jữwsãya rafo”: là thỏa thích trong Thiền định và Đức Thế Tôn đã 
truyền dạy: “V? 7} khưu an trú từ tâm rải nhát hướng ”. 

Hai câu: “Bhãyanãya”: an trú tâm từ. Lời của Đức Thế Tôn chỉ về Bhãvanãya 
trong phân đâu. Nhưng ở đây Ngài ám chỉ tu tập tâm từ. Những câu sau như trên. 

Dút thời Pháp thoại ẫy, đứa bé cùng cha mẹ chứng Quả Dự Lưu. Sau đó đều xuất 
gia chứng quả A La Hán, Pháp thoại kêt quả lợi ích cho hội chúng. 

sg 
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Dịch Giả Cần Đề 


Sáu đê niệm thắng bùa linh, 
Tĩnh tấn hành thâm bảo hộ mình, 
Mộ địa rừng đêm, con trẻ sọ, 
Âm vang hiệu Phát, Dạ xoa kinh, 
Đức vua mắt đĩa, truy ra lý, 
Cha mẹ tìm con, thấu rõ tình, 
Sum họp một nhà, nghe chánh pháp, 
Xuất gia hạnh đất quả vô sinh. 
DỨT TÍCH CON TRAI ÔNG DÄRUSAKATIKA 
l4 
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296. Tự thân luôn tỉnh giác. Đệ tứ Go-ta-ma, Bắt luận ngày hay 
đêm. Chuyên tâm niệm Phật-đà. 
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297. Tự thân luôn tỉnh giác. Đệ tử Go-ta-ma. Bắt luận ngày hay 
đêm. Chuyên tâm niệm Dhamma: Pháp. 
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298. Tự thân luôn tỉnh giác. Đệ tử Go-ta-ma. Bắt luận ngày hay 
đêm. Chuyên tâm niệm Tăng-già. 
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299. Tự thân luôn tỉnh giác. Đệ tử Go-ta-ma. Bắt luận ngày hay 
đêm. Chuyên niệm thân xác ta. 


Chú giải KINH PHÁP CÚ — Quyền 4 Trang 77 


300. Tự thân luôn tính giác. Đệ tử Gô-ta-ma. Bất luận ngày 
hay đêm. Tâm vô hại hiên hòa. 
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301. Tự thân luôn tỉnh giác. Đệ tử Gô-ta-ma. Bắt luận ngày hay 
đêm. Vui trong cảnh thiền-na. 
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XXI6- TỲ KHƯU VAJIPUTTA 
(VayjiputtakabhikkhUuvatthu) 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 302) 
“Dubbajjam durabhiramam “Vi hạnh xuất gia khó, 
Duräväsä gharä dukhäã Tại gia sinh hoạt khó, 
Dukkho samänasamvaso Sống bạn không đồng, khổ. 
Dukkhãnupatitaddasu Vậy chớ sống luân hôi, 
Tasmä na cˆaddhaøũ siyä Chớ chạy theo đau khổ”. 


Na ca dukkhãnupatito siyäã”. 


Khi bậc Đạo Sư ngự tại VesalT trong Đại Lâm, đề cập đến vị Tỳ khưu là con vua 
VajjI, thuyêt lên kệ ngôn nây. 


Các vị Luận Giải Sư giảng ý nghĩa: VỊ Tỳ khưu con vua Vajjï nầy sống một 
mình độc cư trong rừng, gân thành Vesali. VỊ ây nghe văng văng tiếng đàn hát từ 
thành vọng đến, lấy làm bất mãn mới thốt lên bài kệ: 


“Ta sống độc cư trong rừng sâu 

Như khúc gồ người vất hỗ sâu 

Đêm về tiếng hát vọng từ đâu? 

Có ai sảnh cùng ta đâu ”. 

Được nghe răng: Vị Tỳ khưu ấy là Hoàng tử xứ Vajjï, đã từ bỏ lầu son, điện 
ngọc đi xuất gia. Một hôm khắp kinh thành Vesali treo cờ xí trang trí kinh đô rực rỡ, 
mừng đại hội. Có 7707 vị vua cùng triều. thần các xứ và cả Tứ Đại Thiên Vương đến 
dự, cuộc lễ diễn ra suốt đêm ngày. Hôm â ây là đêm răm, nhằm lúc sen nở, bầu trời đầy 
trăng sao, vị nầy đi kinh hành liên tiếp, bỗng nghe khúc khải ca từ xa vọng đến, chạnh 
lòng Tăng sĩ, nên đã nói lên như vậy. 


Chư thiên ngự tại đó nói lên bài kệ như sau: 


“Người sống độc cư trong rừng 
Như khúc gồ bị ngươi vứt bỏ 
Thích thú khoái lạc đưa địa ngục 
Thích thú hành thiện đến cõi trời”. 


Vị ấy nghe bài kệ nầy động tâm, sáng ngày vào yết kiến Bậc Đạo Sư. Đức Thế 
Tôn hiểu rõ sự kiện nây, Ngài biết rõ rằng đời sống tại gia là đau khổ, nên sách tấn vị 
ây bằng kệ ngôn rằng: 

302. Xuất gia là khó, thỏa thích trong sự xuất gia là khó. Đời sống tại gia là khó 
và đau khổ. Liên kết với người không tương hợp là đau khổ. Đau khổ đến với khách 
lữ hành (trong vòng luân hồi). Vậy chớ nên làm khách lữ hành, chớ nên làm người 
chạy theo đau khổ”. 


CHÚ GIẢI: 
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Dubbajjam: là sự từ bỏ tài sản ít hay nhiều, hoặc là thân quyền để xuất gia (hiến 
dâng) cho Đạo Pháp là khó làm. 

Durabhiramamm: là người nam tử đi xuất gia, đi khát thực thích thú trong giới 
hạnh, dù chưa thực hành pháp trọn vẹn, là đã khó rôi. 

Duraävaäsa: là phận sự của vị vua cai trị Minh Chánh, Bậc Sa môn, Bà la môn 


hành đúng pháp mới tế độ. Dù vậy đời sông tại gia là khó, giống như cái nỗi ở biển 
sâu. Vì vậy trong gia đình nếu không khéo lãnh đạo sẽ sanh khô. 


Dukkho samanasanväso: dù người cư sĩ giai cấp, gia đình, tài sản đông nhau và 
khi xuất gia là đồng giới hạnh, đa văn đều tương xứng. Nhưng chỉ hỏi rằng: Ông â ấy là 
ai? Tôi là ai? Cốt ý tìm hiểu như vậy, sự sống chung không tương xứng là đau khô. 


__ Đukkhãnupatfaddhagi: là đau khổ đến với khách lữ hành đi đường xa, là luân 
hôi. Vậy khách lữ hành chớ nên chạy theo đau khô như đã giải trên. 
__ Sau khi Đức Thế Tôn thuyết về năm sự khỏ, vị Tỳ khưu ấy chấm dứt thập phần 
kiệt sử, chứng quả A La Hán. 
sg 
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Dịch Giả Cần Đề 


Chán cảnh vương hầu quyết xuất gia, 
Vào rừng xa lánh bụi phôn hoa, 
Trăng tròn, trồng phách vàng lông lộng, 
Giục khách thiên lâm chạnh nổi nhà... 
Xuất gia là việc khó đầu tiên, 

Tuy vượt qua rồi, khó được yên, 
Đường đạo còn bao nhiêu phán sự, 
Làm xong mới giũ sạch ưu phiên, 

Nếu muốn vất ra chăng để gì, 

Này là sản nghiệp, nọ thê nhữ! 

Làm vua, làm tớ đêu lo lắng, 

Thể lộ thăng trầm, lắm kẻ đi... 

Hành giả chuyên tu hạnh đầu đà, 

Vì người đồng đăng kiếm không ra, 
Sống không đông đăng ngày thêm khổ, 
Kẻ thấp, người cao, khó cộng hòa, 

Có khổ nào hơn khổ luân hồi? 

Sáu đường, ba cối mãi lăn trôi, 

Tam tai, bát nạn đều quen mặt, 

Cho đến bao giờ hết chấp “tôi”. 

Cái khổ là chân lý thánh nhân, 

Người mình sát khô thoát mê tân, 
Nghe lời Phật dạy rành năm khổ, 


Vương tử Tỳ khưu tỉnh mộng trần. 


DỨT TÍCH TỲ KHƯU VAJJIPUTTA 
9-26. 
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302. Khó thay vui xuất gia. Khô thay sống tại gia. Khô thay bạn 
không hợp. Khô thay khách ta bà. Thê nên đừng phiêu bạt. 
Đừng đeo đuôi khô đau. 


Chú giải KINH PHÁP CÚ — Quyền 4 Trang 83 


XXL7- TRƯỞNG GIÁ CITTA 


(Citagahapativatthu) 
& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 303) 
“Saddho silena sampanno “Tín tâm, sông giới hạnh 
'Yasobhogasamappito Đủ danh xưng tài sản, 
Yam yam padesam bhajati Chỗ nào người ấy đến, 
Tattha yam tatth°eva pũjito”. Chỗ ấy được cung kính”. 


Kệ ngôn nầy được Đức Đạo Sư thuyết ra khi ngự tại Tịnh xá Jetavana, đề cập 
đên Trưởng giả CItta. 


Chuyện nầy đã có trong Phẩm CUÔNG DẠI: “4samam bhávamiccheyya... 
Thật vậy, Đại Đức Änanda bạch hỏi Bậc Đạo Sư răng: 


- Bạch Thế Tôn! Gia chủ nầy chỉ đến viếng Ngài mà được kính trọng. Vậy đến 
nơi khác có được như vậy không? 


- Nầy Änanda! Gia chủ Citta nầy đến với Như Lai hay đến nơi khác cũng đều 
được trọng đãi như vậy. Vì do nhờ lòng tịnh tín, giới hạnh trang nghiêm, nên đên bât 
cứ nơi nào cũng đêu được kính mộ. 

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn: 

303. Người có niềm tin và giới hạnh, có thiên tài thành đạt địa vị và tài sản (của 
bậc Thánh Giả) người ây ở đầu cũng được quý trọng bât cứ trên lãnh thô nào. 

sg 

CHÚ GIẢI: 

Saddho: là người có niềm tin, thế gian và siêu thế. 

Silena: có hai loại giới, tại gia giới và xuất gia giới. Nhưng ở đây, Đức Thế Tôn 
ám chỉ về giới tại gia cư sĩ. 

Yasobhogasarmappfo: người có địa vị như Trưởng giả Anathapindika có 500 tùy 
tùng... có hai loại gia sản là: Tài sản phàm nhân và Thât Thánh Sản. 

Yarm yarm...: là nam tử ấy đi bất cứ nơi nào cũng được ái mộ, trọng đãi như vậy. 

Dứt Pháp thoại, nhiều người chứng đạt Thánh Quả Dự Lưu. 

sg 
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Dịch Giả Cần Đề 

Gia trưởng Tâm là bậc Bất Lai, 

Một mình đây đủ thánh, phàm tài, 

Danh tiếng vang lừng, chẳng kém ai! 

Phước báu do nơi thiện nghiệp mình, 

Không nhờ tha lực để nương sinh, 

Dâu thời có Phật hay không Phật, 

Cũng có người tu đắc quả linh. 
DỨT TÍCH TRƯỞNG GIÁ CITTA 

#4 
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303. Đủ giới hạnh chánh tín. Nhiều tài sản, danh cao. Dù đi đến 
nơi nào. Cũng được người cung kính. 
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XXI8- NÀNG CŨI,ASUBHADDA 
(CHỊasubhaddävatthu) 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 304) 
Dũire santo pakäsenti. “Người lành đầu ở xa 
Himavanto va pabbatfo; Sáng tỏ nhự núi tuyắt, 
Asantettha na dissanfi, Người ác dầu ở gần 
Ratfim khittä yathã saräã”. Như tên bắn đêm đen”. 


Pháp Cú nầy được Đức Thế Tôn ngự tại Jetavana, thuyết ra nhân đề cập đến ái 
nữ của Anathapindika là Cù]asubhadda. 


Tương truyền răng: Triệu phú Ugsa thành Ugsa là bạn của Trưởng giả 
Anäthapindika. Lúc thiếu thời, đôi bạn chân tình cùng học chung thầy, đã ước hẹn 
cùng nhau răng: “Ki hai ta thành gia thất, sẽ kết làm thông gia với nhau ”. Thời gian 
thâm thoát thoi đưa, hai người nay trở thành Trưởng giả. 


Một hôm, Trưởng giả Ugga chở 500 cỗ xe hàng đến thành Sãvatthi bán. Trưởng 
giả Anathapindika gọi con gái mình là Cũlasabhadda đên bảo răng: 


- Này con, đây là triệu phú Ugga, sẽ là thân phụ của con. Vậy con phải hết lòng 
kính cân. 


— Nàng vâng lời cha, tự thân nấu những thực phẩm hợp vị. Từ ngày triệu phú Uggsa 
đên đây, nàng luôn phục vụ chu đáo, làm triệu phú rât hài lòng. 


Triệu phú Ugga thấy nàng Cũlasubhaddã công dung ngôn hạnh và có tâm tịnh 
tín, nhân một ngày đẹp trời, đang ngồi trọ chuyện vui vẻ với Trưởng giả 
AnathapIndika, chợt ông nhớ lại lời hẹn ước lúc thiếu thời mới tỏ lời tác hợp lương 
duyên cho nàng Cñlasubhaddä với con trai mình. Nhưng vì ông là người tà kiến, theo 
ngoại đạo nên Trưởng giả Anathapindika trình bạch việc này đến Đức Thế Tôn. Bậc 
Đạo Sư nhận thấy duyên lành của Dgga nên Ngài thuận ý. Anäthapindika họp ý kiến 
của vợ rồi nhận lời cầu hôn của gia chủ Ugga định ngày hôn lễ. Cuộc lễ diễn ra rất 
long trọng như Trưởng giả DhanañJaya gả nàng VIsakha. Trưởng giả Anathapindika 
cũng giáo giới con mình bằng 10 lời dạy như Trưởng giả Dhanañjaya dạy bà Visäkhã. 
Ông cho mời tám vị Bô lão của gia tộc đến gởi gắm rằng: “Nếu con gái tôi có điều chi 
sơ sót, xin quý vị niệm tình chỉ bảo”. Ngày lễ thành hôn cho con gái, Trưởng giả cung 
thỉnh Đức Thế Tôn cùng chư Tăng đến cúng dường trọng thể. Lễ vu quy của nàng 
Cũlasubhadda được linh đình rực rỡ là do phước nghiệp quá khứ của nàng. Khi xe hoa 
về đến kinh thành Ugga, được bên nhà trai tiếp đón nồng hậu. 


Còn nàng Cũ|asubhaddä cũng vinh hạnh, hãnh diện với mọi người như nàng 
Visakhäã, nàng chứng tỏ mình là một Tiêu thơ trâm anh thê phiệt, khiên mọi người 
trong thành vui mừng sự vinh hạnh của nàng. 

Hôm ấy, gia đình bên chồng cũng tô chức lễ an lành. Nhạc phụ nàng bảo nàng ra 
đảnh lê nhóm lõa thê ngoại đạo, nàng hô thẹn khi thây ngoại đạo trân trụi, không vâng 
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lời ra đảnh lễ chúng. Dù nhạc phụ nàng có nhắc mãi, nàng vẫn một mực khước từ, ông 
nôi giận: 

- Hãy đuôi nó đi đi! 

Nàng thấy mình chẳng có lỗi lầm chỉ, chỉ vì lí do đó thôi, bèn cho mời tám vị Bô 
lão đên, tỏ bày mọi sự. Các vị Bô lão minh giải nàng vô tội, cuôi cùng Ugga đành 
thuận ý. Ông bà Triệu phú nói chuyện với nhau răng: Nàng dâu chúng fa không đánh 
lễ các %a môn của chúng ta vì nghĩ răng: “Những người nây không ngại ngùng ”. Bà 


Triệu phú thắc mắc răng: “Chẳng hay các vị Sa môn của con gái ta như thế nào? Mà 
sao nó tán dương nhiễu vậy?”. 


Bà hỏi con dâu răng: 


“Các vị Sa mÔN của con ra sao? 
Phẩm hạnh trang nghiêm như thể nào! 
Nghe con thường tán dương đạo mạo. 
Khiến lòng mẹ nôn nao 

Con hãy thuật lại mau `. 


Muốn mẹ chồng phát tâm tín ngưỡng, nàng tán thán công hạnh của Đức Phật và 
chư Thánh Thinh Văn như sau: 


“Bác thanh tịnh văng lặng 

Oai nghỉ và tê chỉnh 

Nhãn căn phòng hộ, nói hợp thời. 
Bác Sa môn của con như vậy. 
Thân khẩu ý thanh tịnh 

Bác Sa môn của con như vậy. 
Tỉnh khiết như ngọc trai 

Bên trong và bên ngoài 

Tỉnh thông các Giáo điển 

Bác Sa môn của con như vậy. 
Thể gia vui lợi, danh thịnh 
Buôn khổ lợi, danh suy 

Không vui lợi, danh thịnh 
Không buôn lợi, danh suy 

Bác Sa môn của con như vậy. 
Thể gian vui được khen 

Buôn phiên bị chỉ trích 

Các Ngài tâm bình thản 
Không ưu buôn, khen chê 

Thể gian thích thú trong an lạc 
Buôn phiên khi khổ đau 

Các Ngài không vui buôn lạc khổ 
Không rúng động rung chuyển 
Bác Sa môn của con như vậy ”. 
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Nghe vậy, mẹ chồng nàng muốn được diện kiến chư Tăng, nên bảo nàng tìm 
cách đặng gặp, nàng chuân bị săn vật thực dâng cúng, đứng tại biệt thự hướng về 'TỊnh 
xá Jctavana, đánh lê Đức Thê Tôn, gởi luông tư tưởng thỉnh câu Đức Phật và Tăng 
chúng sáng mai thọ thực tại nhà nàng, do năng lực nây xin Bậc Đạo Sư hiệu được tâm 
tôi. Rồi nàng liệng tám cánh hoa lài lên không trung. 

Các hoa ấy liền rơi xuống trước mặt Bậc Đạo Sư trong khi Ngài đang thuyết 
pháp cho Tứ chúng. 

Lúc ấy Trưởng giả Anäthapindika vừa nghe Pháp xong, cung thỉnh Đức Thế Tôn 
đến nhà ngày mai để ông cúng dường. Bậc Đạo Sư trả lời rằng: 


- Nầy gia chủ! Sáng mai Như Lai đã nhận lời thỉnh cầu của con gái ông trước 


Ông ngạc nhiên vì ông đã gả con gái đi xa cách đây 120 do tuần rồi kia mà. Khi 
ông bạch hỏi, Đức Phật dạy răng: 

- Nầy gia chủ! Người tốt được nhận thấy từ xa. 

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn: 

304. Người thiện nôi bật từ đàng xa tựa như là HI Mã Lạp Sơn, lộ rõ trước mọi 
người. Người hạ liệt tội lôi, dù ở kê cận cũng không aI trông thây tựa như mũi tên bay 
trong đêm tôi. 


CHÚ GIẢI: 

Sarío...: Bậc Chân Nhân như Đức Phật... vì các Ngài đã tận diệt sốc rễ của ái 
dục... nhưng ở đây Đức Thê Tôn chỉ vê người đã tạo phước trong quá khứ, nên Ngài 
dạy vê phương pháp tu tập của bậc Chân Nhân. 

Pakãsenfi: Dù ở đàng xa, tác ý đến chư Phật đó được gọi là nhận thấy. 

Câu Hiưmavanfena: Như núi Hí Mã Lạp Sơn lớn 3000 do tuần, cao 500 do tuần, 
ngọn cao 84000 do tuần hiện rõ trước mặt dân chúng từ xa như thế nào, người thiện 
cũng lỗ lộ như vậy. 

Asanfeftha: Người cuồng đại tri kiến sai lệch, nghiêng về lợi lộc, xuất gia mục 
đích nuôi mạng, đó gọi là phi chân nhân. Người ây dù kê cận bên Đức Phật cũng 
không trông thây. 

Rattiim khifã: Như mũi tên bay trong đêm tối. 

Kẻ phi chân nhân không trông thấy, do không có duyên lành. 

Dứt thời Pháp, nhiều người chứng quả Dự Lưu. 

Đức Thiên Vương Để Thích biết: “Bác Đạo Sư nhận lời thính của nàng 
Cjịasubhadda”. Mới truyền lệnh cho Thiên Tử Kiên Trúc tạo ra 500 ngôi biệt thât 
đặng ngày mai Đức Phật và Tăng chúng đên thành Ugøa an ngự. 


Sau khi Thiên tử xong phận sự, đến trước Tịnh xá Jetavana. Đức Thế Tôn cùng 
với 500 vị Thánh Tăng Vô Lậu ngự đên thành Ugøa. 
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Triệu phú Ugga thấy Đức Phật từ xa ngự đến, với tướng hảo quang minh, ông 
khởi tâm kính mộ cúng dường tràng hoa... đảnh lề và bạch thỉnh cúng dường trọn bảy 
ngày. 

Đức Phật thuyết pháp hợp theo cơ tánh của triệu phú. Dứt thời Pháp, Trưởng giả 
Ugga cùng với 84000 chúng sanh chứng ngộ Pháp. 

Để tế độ nàng Subhaddãä, Ngài phán bảo Đại Đức Anurudha: 


- Ngươi hãy trú tại đây. 
Và Ngài ngự về kinh thành Sãvatthi. Kê từ đó kinh thành ấy tín thành Giáo Pháp. 
t 
Dịch Giả Cần Đề 


Nực cười lõa thể cũng sa môn! 

Hồ mặt, dâu Hiên chẳng kính tôn... 

Đầu tộc vui lòng lo biện lý, 

Nhạc gia đẹp dạ hết hôi hôn, 

Lâu cao thỉnh Phật, xin cầu viện, 

Dịp tối nghe kinh, chịu nhập môn, 

Tám vạn bốn ngàn cùng bá hộ, 

Có duyên ngộ pháp, khỏi bôn chôn... 
DỨT TÍCH NÀNG CŨI,ASUBHADDA 

#4 
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304. Người hiền dù ở xa. Hiện ra như núi tuyết. Kẻ ác dù đứng 
gần. Như tên băn trong đêm. 
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XXI.9- TRƯỞNG LÃO EKAVIHARI 
(Ekaviharittheravatthu) 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 305) 
“Ekãsanam ekaseyyam “4i ngôi nằm một mình, 
Eko casam atandito Độc hành không buôn chán, 
Eko damayam attänam Tự điêu phục một mình 
Vanante ramito siyã”. Sông thoái mái rừng sâu”. 


Bậc Đạo Sư khi ngự tại Jetavana thuyết lên kệ ngôn nây khi đề cập đến Đại Đức 
Ekavihãr1. 

Được nghe rằng: Vị Đại Đức ấy dù ở giữa Tứ chúng nhưng. vẫn ngồi một mình, 
đi một mình, đứng một mình. Chư Tỳ khưu đã bạch lại sự kiện nầy với Đức Thế Tôn 
rằng: 

- Bạch Thế Tôn! Vị Tỳ khưu đó có cử chỉ như thế ấy. 

- Lành thay! Lành thay! Nầy các Tỳ khưu, vị Tỳ khưu hãy sống độc cư tịch 
mịch. 

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: 

305. VỊ Tỳ khưu ngôi một mình, nghỉ một mình, đi một mình, sống độc cư, 
không biêng nhác, tự kiêm soát tâm trong cảnh cô đơn, thỏa thích ở trong rừng. 

sg 
CHÚ GIẢI: 


Trong những câu văn ấy, hai câu: Ekãsanam ekaseyyam: là dù giữa cả ngàn vị 
Tỳ khưu, vị ây vân chánh niệm tỉnh giác, đó là ngôi một mình. Dù chung trong biệt 
thự cả ngàn vị Tỳ khưu nghị, vị ấy vẫn tìm chỗ trải thích hợp, tác ý hành đạo. Đó gọi 
là nghỉ một mình. Vị Tỳ khưu ngồi một mình và nghỉ một mình như vậy. 

Câu: Afandđifo: là vị Tỳ Khưu không biếng nhác, dù thân bịnh hoạn, vị ấy vẫn đi 
một mình. 


Câu: Eko damyamaffändn: VỊ ây kiểm soát tâm trong cảnh tịch tịnh, thành đạt 
đạo quả. 
Câu: Vananfe ramifo sjyã: là vị cây kiểm soát tâm như vậy, thỏa thích sông trong 
rừng không có tiếng nói nam nữ... Nếu vị ấy sống ồn ào, không thể nhiếp tâm được. 
Dút thời Pháp thoại, rất nhiều vị Tỳ khưu chứng Quả Dự Lưu. Từ đó, mọi người 
chỉ thích sông độc cư. 
ki 


Chú giải KINH PHÁP CÚ — Quyền 4 Trang 92 


Dịch Giả cân Đề 


Tỳ Khưu gấp đến cõi vô sanh, 

Tỉnh tấn ngày đêm cũ độc hành, 

Đi đứng nằm ngôi, đến tự chế, 

Giữa chùa như ở giữa rừng xanh, 

Đại Đức bày gương lắm kẻ theo, 

Nhưng còn mấy cụ vẫn mè nheo: 

“Tu øì ngảnh chúng làm cao vậy?” 

Đường dốc siêu phàm, mãi vắng teol... 

DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO EKAVIHARI 
l4 
DỨT PHẨM TẠP LỤC - PAKINNAKA VAGGA 
DỨT PHẨM 21 

#4 
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Jư=m 


305. Ai ngồi nằm đơn độc. Tỉnh tấn đi một mình. Điều phục 
được chính mình. Sẽ vui nơi rừng thăm. 
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XXII. PHẨM KHÓ CẢNH 
(NIRAYA VAGGA) 
s 
- 12 bài kệ: Pháp cú 306-318 
- 9 fích truyện 
XXII.1- NỮ NGOẠI GIÁO SUNDARI 
(Sundariparibbajikavatthu) 


s 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 306) 
“AbhiitavädI nirayam upceti “Nói láo đọa địa ngục 
Yo cˆãäpi katvä na karomIfi cˆ8ha Có làm nói không làm, 
Ubho pïi te pecca samäã bhavanti Cả hai chêt đông đăng, 
NiIhmakammaäã manujä parattha”. Làm người, nghiệp hạ hệt”. 


Khi Bậc Đạo Sư lưu trú tại Jetavana, Ngài đề cập đến nữ ngoại giáo SundarI, 
thuyêt lên kệ ngôn nây. 


Tương truyền rằng: Khi tất cả mọi người tập trung vật chất cúng dường Đức Thế 
Tôn. Vì Ngài và Tăng chúng được mọi người dâng cúng dồi dào, ngược lại nhóm 
ngoại giáo bị suy giảm. Khi vâng hồng ló dạng, chúng xâm xì bàn tán: “7ừ ngày Sa 
môn Gotama xuất hiện, lợi lộc của chúng ta bị suy giảm, không ai hiểu và chia sẻ 
cùng chúng ta. Lôi lâm nây do Sa môn Gotama gây ra”. 


Chúng bàn tính: “Cử có nàng Sundarr hỉ sinh cho chúng ta”. Nhần một ngày 
nọ, nàng đên tu viện chào hỏi mà bọn ngoại giáo vân không trả lời, vì thắc mắc nàng 
mới hỏi răng: 

- Chăng hay các Ngài có điều chi buồn phiền? 

- Cô không thấy Sa môn Gotama làm chúng tôi suy giảm lợi lộc hay sao? 

- Nếu vậy, tôi có giúp được việc gì? 


Cô thật là một mỹ nhân sắc nước hương trời, phải làm thế nào cho Sa môn 
Gotama mật uy tín. 


Nàng Sundarï nhận lời, chấp hành phương kế. Hàng ngày nàng đem tràng hoa 
vật thơm đi đến Jetavana, đợi lúc mọi người nghe Pháp xong ra về thì nàng vào, nếu 
ai có hỏi “Đi đâu?” thì trả lời: “Đi đến trú xứ Sa môn Gotama, vì tôi ở chung Hương 
thất với Ngài ”. Nàng đi đến trú tại một tu viện gần đó rồi từ mờ sáng nàng từ Jetavana 
đi về thành, nếu có người gặp hỏi “Đi đâu vậy Sundar7?” thì trả lời: “Sa môn Gofama 
vừa ân ái với tôi nên tôi mới ra về”. 

Hai ba ngày sau, chúng thuê người giết SundarI, chôn vùi dưới đồng rác gần 
hương thất của Bậc Đạo Sư. Rồi phao tin nàng mắt tích, sự kiện nầy chúng tấu trình 
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với Đức vua, cho phép vào Jetavana để tìm nàng Sundarl, vì suốt ngày nàng chỉ ở nơi 
đó. Chúng đến đồng rác bươi xác lên, loan tin khắp nơi: “Đệ ứ Gotama giết nàng 
SundarT chôn dưới đồng rác, xin quý vị hãy nhìn xem những hành động của Sa môn 
Thích Tử” nhằm triệt hạ uy tín Bậc Đạo Sư. Đức vua truyền linh đem xác Sundar1 
liệng vào rừng, khiến cho mọi người nghi vấn, chỉ trừ những bậc Thánh nhân lòng tin 
bắt động nơi Tam Bảo. 


Chư Tỳ Khưu đem câu chuyện nây bạch với Đức Thiện Thệ. Đức Thế Tôn phán 
dạy kệ ngôn răng: 

306. Người nói điều không thật vào khổ cảnh, người đã làm rồi nói “tôi không có 
làm” cũng vậy. Sau khi chêt cả hai đêu băng nhau, người có hành động ti tiện trong 
thê giới khác. 

sg 

CHÚ GIẢI: 

Trong những câu văn ấy, câu Abhũtavädï: Không thấy lỗi người khác nhưng nói 
thây (nói dôi). 

Câu: Kø£va: Người có hành động ti tiện nói “7ó? không có làm ”. 

Câu: Pecca samñã bhavarfi: Cả hai người đều bằng nhau, sau khi chết sanh vào 
khô cảnh, sanh thú của họ Ngài đã xác định rõ ràng mà tuôi thọ thì Ngài không xác 
định. Nêu người hạnh động bât thiện hăng bị thiêu đôt trong địa ngục lâu dài, dù chỉ là 
điêu ác nhỏ cũng bị thiêu đôt theo mức của việc làm. Cả hai trường hợp đêu là hành vi 
hạ liệt mà Đức Thê Tôn gọi là “#akamma manuja parattha `. 


Câu: Paraffha chung với câu Peeca trên. Người hành vi hạ liệt sau khi chết đi 
vào khô cảnh. 


Đức vua truyên lịnh cho quan quân “đi fừn hiểu cái chết của nàng SundarT”. Lúc 
đó bọn côn đồ giết nàng SundarT đang uống rượu cùng nhau, chúng say sưa, âu đả 
nhau, chúng chửi nhau: “Chính mây đã giết nàng SundarT chôn dưới đồng rác”, 
“Thôi chuyện ấy bỏ qua đi ”. Quân lính liền bắt chúng tra gạn, trình lên Đức vua: 


- Có phải các ngươi giết nàng Sundarï không? 

- Thưa vâng, tâu Hoàng thượng. 

- Ai bảo các ngươi giết? 

- Thưa các tu sĩ ngoại giáo. 

Đức vua truyên lệnh cho các tu sĩ ngoại giáo đi vào kinh thành thông báo: 


- Chúng tôi phao vu Sa môn Gotama giết nàng Sundarï, nhằm triệt hạ uy tín. 
Chuyện nây đệ tử Sa môn Gotama vô tội, chính chúng tôi có tỘI. 
Do tội sát nhân nên bọn ngoại giáo và bọn côn đồ bị hành hình. Từ đó Đức Phật 
và chư Thinh Văn được dân chúng sùng bái cúng dường rât nhiêu. 
sg 
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Dịch Giả Cần Đề 


N¡ đẹp vì ham bã lợi danh, 

Vu oan Đức Phát tội giao tình, 

Hại chúng chưa xong, đã hại mình! 
Ngoại đạo mưu đồ việc bắt lương, 
Rối cùng phải chịu cảnh tai ương, 
Lưu manh thích rượu, ham tiên bạc, 
Cùng xích tay nhau đến pháp trường, 
Những ai có tội chối rằng không, 

Với kẻ vụ oan tội cũng động, 

Chỉ một đường chung đi địa ngục, 


Bạn ơi, thiện nghiệp ráng gieo trồng. 


DỨT TÍCH NGOẠI GIÁO SUNDARI 
C4 ŠŠ G4 
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306. Người mồm miệng láo khoét. Kẻ làm rồi nói không. 
Cả hai chết tương đồng. Đê tiện, đọa địa ngục. 
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XXIL2- CHUYỆN KHỎ NHÂN 
(Duccaritaphalapilitavatthu) 


s 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 307) 
“Kãsävakanthäã bahavo “Nhiều người khoác cà sa, 
Päpadhammi asaññatä Ác hạnh không nhiêp nhục. 
Pãpã papehi kammchi Người ác, do ác hạnh, 
Nirayam te upapajjare”. Phải sanh cối Địa ngục”. 


Pháp Cú nầy được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến 
những khô nhân tạo ác nghiỆp. 


Đại Đức Moggallaäna cùng với Đại Đức Lakkhana từ trên núi Gijjhakifa đi 
xuống, thấy. con ngạ quỷ hình dáng bộ xương... Đại Đức mỉm cười, thấy vậy Đại Đức 
Lakkhana vấn hỏi: 


- Thưa Tôn giả! Lý do gì mà Ngài mỉm cười? 

- Nây Hiền giả! Lúc nầy chăng phải thời, Hiền giả nên hỏi tôi khi nào có Đức 
Thiện Thệ. 

Sau khi về đến Jetavana, Đại Đức Lakkhana vấn hỏi, Đại Đức Mogsalläna trả 
lời: 

- Nầy Hiền giả! Tôi từ núi Gijjhakũta đi xuống, đã thấy ngạ quý đắp y vàng hình 
dáng bộ xương đang phừng phừng cháy trên hư không. 


Bậc Đạo Sư giải thích rằng đó là hậu quả của một kiếp sống làm tăng sĩ ô nhiễm 
trong thời Giáo Pháp của đâng Thập Lực Kassapa. 


Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn sau: 


307. Nhiều người đắp y vàng, không điều phục pháp bất thiện. Chính hành vi hạ 
liệt của mình sẽ tái sanh vào đọa xứ. 


CHÚ GIẢI: 


Trong những câu văn ấy, câu: Kãsãyakanfhä: người đắp y casa. Câu 
Pãapadhamma là pháp bât thiện. 


Câu: ⁄4saññai: thúc liễm thân nghiệp... Người đã tạo điều bất thiện đưa đến 
khổ cảnh, hết nghiệp ở địa ngục sanh làm ngạ quỷ bị thiêu đốt do quả dư sót. 


Dứt thời Pháp thoại rất nhiều người chứng Quả Dự Lưu... 
sg 
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Dịch Giả Cần Đề 


Ngạ quỷ bộ xương bởi nghiệp chỉ? 
Lửa hông theo đốt bát, thiêu y? 
Vào thời Phật tổ, tên Ca Diễp, 
Có những Tỳ khưu đứt giới quy... 
Đến nay, trên đỉnh núi Linh San, 
Chưa văng hình ma khoác áo vàng, 
Lúc sống làm sư chuyên dối thế. 
DỨT TÍCH CHUYỆN KHỎ NHÂN 
#4 
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XXIIL3- Tích CHƯ TỲ KHƯU TRÚ GẦN SÔNG VAGGUMUDA 
(VaggumudatiriyabhikkhUuvatthu) 


kởi 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 308) 
“Seyyo ayogulo bhuttfo “Tốt hơn nuốt hòn sắt 
Tatthi agøisikhũpamo Cháy đỏ như than hông, 
YVañ ce bhuñjeyya dussilo Hơn ác giới buông lung 
Ratthapindam asaññato”. An đô ăn quốc độ”. 


_—_ Pháp Cú nây được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại thành Vesäli, đề cập 
đên chư Tỳ khưu trú gần sông Vaggumuda. 


Chuyện này thuộc về điều học Pãrãjika về khoe pháp Thượng nhân: 

- Nầy các Tỳ khưu! Có phải các ngươi khoe pháp Thượng nhân, tôn xưng lẫn 
nhau đăng đàn việc dâng cúng phải chăng? 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Nhân đó, Đức Thế Tôn giảng Pháp và Ngài thuyết lên kệ ngôn: 

308. Thà nuốt một hòn sắt cháy đỏ (có khả năng thiêu đốt) như một ngọn lửa, 
còn hơn làm vị Tỳ khưu sông nhờ vật thực của dân chúng mà có hành động bât thiện 
và không thu thúc thân tâm. 


sg 

CHÚ GIẢI: 

Trong những câu văn ấy, hai câu: Yañca bhuñ/eyya: Vị Tỳ khưu ác giới không 
thúc liêm thân nghiệp... tuyên bô mình “i2 vị Sư món ” thọ lãnh vật thực của người 
cúng dường với lòng tin như thê nào, thà nuôt hòn sắt cháy đỏ còn hơn. Do duyên gì? 

Vì hòn sắt cháy đỏ chỉ thiêu chết có một kiếp, còn hơn người ác giới thọ lãnh của 
tín thí dâng cúng với lòng tin, bị thiêu đôt trong địa ngục cả nhiêu trăm kiêp. 

Dứt thời Pháp rất nhiều người chứng Quả Dự Lưu... 

sg 
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Dịch Giả Cần Đề 
Tự mình giới hạnh một đường, 
Nói ra một ngả, gạt lường kiếm ăn, 
Như người săn giống phi cẩm, 
Núp trong bụi rậm lập tâm khác nào, 
Y vàng quấn cô không sao, 
Đậy che ác pháp ngăn rào phóng tắm, 
Do nơi tội ác mình làm, 
Mà sau kẻ ác bị giam A- Tỳ... 
DỨT TÍCH CHƯ TỲ KHƯU TRÚ GẦN SÔNG VAGGUMUDÄ 
#4 
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308. Thà nuôt hòn sắt nóng. Như ngọn lửa hừng hừng. 
Hơn phá giới buông lung. Sông nhờ cơm tín thí. 
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XXII.4- THANH NIÊN KHEMAKA 
(Khemakasefffhiputtavatfu) 


s 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 309-310) 
309. “Cattari thãnãni naro pamatfo “Bốn nạn chờ đợi người, 
Apajjati paradäripasevĩ Phóng dật theo vợ người; 
Apuññalabham na nikãmaseyyam Mắc ho, ngủ không yên, 
Nindam tatiyam nirayam catutham”. Bị chê là thứ ba, 

Đọa địa ngục thứ bốn °. 

310. “Apuññalabho ca gati na päpikã “Mắc họa, đọa ác thú, 
Bhitassa bhIitäya rafI ca thoki lã Bị hoảng sợ, ít vui. 
Rãjäã ca dandam garukam paneti Quốc vương phạt trọng hình. 
Tasmäã naro paradäram na seve”. Vậy chớ theo vợ người”. 


Pháp Cú nầy được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến 
chàng thanh niên Khemaka. 


Được nghe rằng: Thanh niên Khemaka đẹp trai, khiến nhiều nữ nhân mê mẫn, 
rơi vào tay chàng. Một đêm nọ, quân lính bắt dẫn đến nhà vua. Đức vua không giam 
giữ, thả về vì nề tình ông Đại triệu phú là cha chàng. Như vậy mà Khemaka cũng 
chưa từ bỏ hành động tà quấy của mình. Chàng bị bắt cả ba lần và đều được thả về 
như thế. Cuối cùng cha chàng phải dẫn chàng đến Bậc Đạo Sư, thỉnh cầu Ngài khuyên 
dạy. 


Sau khi giảng giải về hậu quả của sự tà hạnh vợ người, Ngài thuyết giảng kệ 
ngôn răng: 

309. Bốn điều bất hạnh đến với người bất cần, có hành động tà dâm: Gặt hái tội 
khô, ngủ không yên giâc, ba là bị khiên trách và bôn là ở khô cảnh. 

310. Sự gặt hái tội khổ cũng như số phận bất hạnh. Mỹ lạc của nam nhân và nữ 


nhân đang run sợ quả thật ngắn ngủi. Vua lại ban hành hình phạt nặng nề. Vì vậy 
không nên lân la với vợ người. 


sg 
CHÚ GIẢI: 
Trong những câu văn ấy, câu: 
Thãnãni: là nhân sanh khô. 
Pamaffo: là thất niệm. 
Apajjadi: là đi đến. 
Paradaripasevi: lần la với vợ người. 


Apuññialãbhưm: là bất thiện. 
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Na nikãmaseyyam: là người ấy không được ngủ yên theo ý, thường thức giắc. 


Apaññialabho ca: là gặt hái quả khổ, sanh thú hạ liệt, do nhân đó họ phải lãnh 
nhận hậu quả tai hại. 


ReafT ca thotikã: khoái lạc của nam nhân và nữ nhân đang run sợ thật ngắn ngủi. 
Garukain: Đức vua ban sắc lệnh hình phạt như chặt tay... 


Tasmä...: lân la vợ người, hành động bắt chánh... Do đó không nên vi phạm điều 


ây. 
Dút thời Pháp, thanh niên Khemaka chứng quả Tu Đà Hườn và từ đó gia đình 
mọi người được hạnh phúc. 


Hạnh nghiệp của Khemaka như thế nào mà chàng có duyên chứng đắc đạo quả? 
Lại như thê nào mà chàng mang nghiệp tà hạnh như thê. 


Được nghe lại rằng: Trong thời Giáo Pháp của Đức Phật Kassapa, y là võ sĩ vô 
địch, đã treo hai lá cờ màu vàng trên ngôi Bảo Tháp của Đắng Thập Lực, phát nguyện 
rằng: “7rừ ra những nữ nhân thân quyến, bất cứ những nữ nhân nào nhìn thấy ta đêu 
khởi sanh dục tình `”. 


Đây là tiền nghiệp của y. Vì vậy các nữ nhân vừa thấy y đã sanh khởi và trao 
thân cho y. 


& 


Dịch Giả Cần Đề 


Công tử Đào Hoa đẹp tuyệt với, 
Làm bao phụ nữ phải mê tơi, 

Ong kia kiếm nhụy còn bay bướm, 
Hoa nọ chào xuân cứ lả lơi, 

Vua mãi vì tình không hỏi tội, 

Cáu chưa bỏ nghĩa, có xin lời... 
Nhờ nghe Pháp Phát sanh kinh cảm, 
Đắc quả đầu ngay, hết thích chơi. 


DỨT TÍCH THANH NIÊN KHEMAKA 
txò## (4 
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309. Bốn tai họa ập đến, hành hạ kẻ ngoại tình: 
Mang tiếng, ngủ không an, bị chê, đọa địa ngục. 
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310. Mang tiếng, đọa ác thú. Lo sợ, tâm ít vui. Quốc vương phạt 
trọng tội. Kẻ gian díu vợ người. 
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XXI.5- TỲ KHƯU ĐA NGÔN 


(Dubbacabhikkhu) 

kởi 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 311-312-313) 
311. “Kuso yathä dugøahito “Như có sa vụng nắm, 
Hattham evänukantati Tát bị họa đứt tay. 
Samaññam dupparämattham Hạnh sa môn tà vạy, 
Nirayäyipakaddhati”. Tát bị dọa địa ngục”. 
312. “Yam kiñci sithilam kammam “Sống phóng đoãng buông lung, 
Sankilitthañ ca yam vatam Theo giới cắm ô nhiễm, 
Sañkassaram brahmacariyam. Sống phạm hạnh đáng nghỉ 
Na tam hoti mahapphalam”. Sao chứng được quả lớn”. 
313. “Kayirä ce kayirathenam “Cần phải làm, nên làm 
Dalham enam parakkame Làm cùng tận khả năng 
Sithilo hï paribbãjo Xuát gia sông phóng đãng, 
Bhiyyo äkirate rajam”. Chỉ tăng loạn bụi đời”. 


Khi Bậc Đạo Sư lưu trú tại Jetavana, Ngài đã đề cập đến vị Tỳ khưu đa ngôn, 
thuyêt lên pháp thoại nây. 

Tương truyện rằng: Vị Tỳ khưu ấy vô tình kéo những ngọn cỏ đứt, khởi lên hoài 
nghi mới đên một vị Tỳ khưu hỏi răng: 

- Nầy hiền giả! Nếu có vị Tỳ khưu nào kéo đứt những ngọn cỏ. Vậy vị ấy có 
phạm tội chăng? 

- Nây hiền giả! Vị ấy vô tội do vô ý, nhưng phạm tội do cô ý và sám hối thì hết tội. 

Tưởng chừng là như thế, vị ấy vẫn tiếp tục làm như thế. Chư Tỳ khưu bạch 
chuyện này đến Đức Thế Tôn, Ngài khiến trách bằng kệ ngôn rằng: 


311. “Kuso yatha dugsahito “Như cỏ sa vụng nắm, 
Hattham evanukantatI Tắt bị họa đứt fay. 
Samaññam dupparamattham Hạnh sa môn tà vạy, 
Nirayayipakaddhati”. Tắt bị đọa địa ngục ”. 

312. “Yam kiãcI sithlam kammam “Sống phóng đoãng buông lung, 
Sankilitthañ ca yam vatam Theo giới cắm ô nhiễm, 
Sañkassaram brahmacariyam. Sống phạm hạnh đáng nghỉ 
Na tam hoti mahapphalam”. Sao chứng được quả lớn ”. 
313. “Kay1ra ce kayIrathenam “Cần phải làm, nên làm 
Dalham enam parakkame Làm cùng tận khả năng 
Sithilo hi paribbaJo Xuất gia sống phóng đãng, 
Bhiyyo akirate raJam”. Chỉ tăng loạn bụi đời `. 
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sg 
CHÚ GIẢI: 
Nirayäyipakaddhati: là đưa đến khỗ cảnh. 
Câu $hilam: hành động buông lung câu thả. 
Câu Sankiliffiam: một pháp hành ô nhiễm như là kỹ nữ. 


Câu sankassaram: nghi ngờ khi thấy Tăng hội nhau hành Dposatha: “C/ Tỷ 
Khưu biêt chuyện làm của ta nên hội nhau — tuyên bồ phạt ta `. 


Na tam hoi: là đời sống đạo hạnh không vững chắc, vì không được người dâng 
cúng vật thực. 
Kayirã ce: vì vậy nếu có điều nào phải làm điều ấy. 
Dalhamenatn parakkame: là hãy tiễn hành vững chắc, là phải làm cho chắc 
chăn. 
sg 


Dịch Giả Cần Đề 
Định nhồ khỏi cây, dấu vẫn còn, 
Phải đâu sám hồi, tội tiêu mòn? 
Dễ duôi chỗng chất nhiễu sơ suất, 
Hành pháp Sa môn khó đu tròn! 
Lỗi nhỏ phạm rồi, cải hồi ngay, 
Nguyện chửa, chớ tái phạm liên tay, 
Bụi đời tham ái, không gieo rắc, 
Phút chốc Vô sanh quá hiểm bày. 
DỨT TÍCH TỲ KHƯU ĐA NGÔN 
#4 


Chú giải KINH PHÁP CÚ — Quyền 4 Trang 110 


#3 
) 
` 
D 
z 
“ 
ị 


311. Vụng nắm cỏ cu-xa. Là tay ta bị cắt. Hạnh sa môn, tà 
hoặc. Tất đoạ địa ngục thôi. 
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312. sống buông lung phóng dật. Chạy theo thói nhiễm ô. 
Hoài nghi đời phạm hạnh. Thành quả đạt chỉ mô. 
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313. Nếu việc cần phải làm. Hãy quyết làm hết sức. 
Thiếu công phu, nghị lực. Chỉ tung cát bụi mù! 
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XXIL6- CHUYỆN NỮ NHÂN HỜN GHEN 


(Issapakatatfh) 
ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 314) 
“Akatam dukkafam seyyo “Ác hạnh không nên làm, 
Pacchã tapati dukkatam Làm xong chịu khô lụy, 
Katañ ca sukaftam seyyo Thiện hạnh, ăt nên làm, 
Yam katvä nãnutappatT”. Làm xong, không ăn năn ”. 


Pháp Cú nầy được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài trú tại Jetavana, đề cập đến 
nữ nhân hờn ghen. 


Một nữ nhân hờn ghen, bà đã hành phạt tàn nhẫn đối với một nữ tỳ đã gian díu 
với chồng bà. Bà bắt trói giam vào nhà, rồi hai vợ chồng đi đến Tịnh xá nghe Pháp. 
Thân tộc thấy tội nàng nữ tỷ, nên thả nàng ấy ra. Người tớ gái liền đi đến Tịnh xá, 
bạch sự kiện này đến Đức Thập Lực. Đức đạo Sư phán dạy rằng: 


- Dù chỉ một việc ác nhỏ cũng không nên phạm. Dù chính hành động không aI 
biệt cũng không nên thê hiện. Vì hành vị bât thiện sẽ kêt quả khô ở tương lai, hành vĩ 
thiện sẽ được sự an lạc. 

Rồi Ngài thuyết kệ ngôn: 

314. Tốt hơn không nên có hành vi sai lầm, nếu hành ác sẽ làm khổ ta về sau. 
Nên có hành động tôt, sau khi làm không sâu muộn. 

bỏ 
CHÚ GIẢI: 


Trong những ý nghĩa các câu văn ấy, câu: Dukkatam: Hành ác dẫn đến khô cảnh, 
tôt hơn nên hành thiện, hướng thượng. 

Pacchã fappari: chính hành đông ấy khiến chúng sanh mòn mỏi sầu muộn mỗi 
khi nhớ đên. 

Sukafam: hành thiện sẽ đưa chúng sanh đến nhàn cảnh. 

Yam kafeã: người có hành động tốt về sau không sầu muộn, là hoan hỷ với việc 
thiện mình đã làm. 

Dứt thời Pháp cả hai vợ chồng chứng Quả Dự Lưu... Tất cả gia nhân cùng gia 
chủ đêu hướng vê Chánh Pháp. 


& 
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Dịch Giả Cần Đề 


Máu ghen thông bịnh của đản bài 

Tớ gái sao gan lấy chủ nhà, 

Lẽo mũi, lắc tay cho xâu mặt, 

Từ nay phải bỏ thói điêu ngoa, 

Chông ngốc tưởng đâu vợ cũng hiển, 

Theo đi nghe pháp ở Kỳ Viên, 

Bắt ngờ nô tỳ ra đầu cáo, 

Gương bề không lành, thật đảo điên, 

Đời nay bác sĩ giỏi nhiều khoa, 

Ghép mũi, khẩu tai, trẻ đẹp ra, 

Tóc giả trùm đâu, xinh quá mộng, 

Còn ai hờn mát tuổi xuân già?... 
DỨT TÍCH NỮ NHÂN HỜN GHEN 

#4 
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314. Chớ phạm phải điều ác. Làm ác khố vô vàn. 
Việc thiện nên chu toàn. Làm xong khói ân hận. 
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XXII7- CHUYỆN TĂNG KHÁCH 


(Agantu Rabhikkhu) 
ki 

KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 315) 
“Nagaram yathäã paccantam “Như thành ở biên thùy, 
Guftam santarabahiram Trong ngoài đêu phòng hộ 
Evam øopetha attänam Cũng vậy, phòng hộ mình, 
Khano vo mã upaccagä Sát na chớ buông lung. 
Khanäfthä hi socanti Giây phút qua, sâu muộn. 
Nirayamhi samappitä”. Khi rơi vào địa ngục”. 


Pháp Cú này được Đức Đạo Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến 
chư khách Tăng. 


Được nghe rằng: Nhóm Tỳ khưu đó nhập hạ ở thành Paccanta, tháng đầu được 
an vui. Bỗng đâu vào tháng giữa bọn cướp tấn công thành, dân chúng bị trấn lột, từ đó 
thị dân luôn canh phòng bọn cướp cần mật, nên không có cơ hội hộ độ chư Tăng 
thường xuyên. Suốt thời gian an cư còn lại, các vị không được an vui vì gặp nhiều trở 
ngại. Sau khi mãn mùa an cư, các vị về yết kiến Bậc Đạo Sư, đánh lễ rồi ngồi xuống 
một bên cho phải lẽ. Đức Thế Tôn phán: 


- Nầy chư Tỳ khưu! Suốt ba tháng hạ, các ngươi có được an vui chăng? 

- Bạch Thế Tôn, chúng con chỉ được an ồn trong tháng đầu, tháng giữa bị Cướp 
bóc, dân cư phải lo rộn rịp canh phòng, không thường xuyên ủng hộ nên chúng con rât 
vật vả. 

- Nầy các Tỳ khưu! Các ngươi đừng nghĩ khó tìm được cuộc sống an vui bên 
lâu. Tỳ khưu hãy canh chừng thân tâm như canh phòng thành trì vậy. 

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn sau: 

315. Các người hãy cần mật giữ mình như người canh ải trấn biên thùy, thận 
trọng bên trong và ngoài không nên bỏ qua cơ hội, vì người bỏ lỡ cơ hội sẽ sâu muộn 
khi sanh vào đọa xứ. 

CHÚ GIẢI: 

Câu ,Sanfarabahirar...: như người đóng bít các cửa ải trong và ngoài, canh giữ 
nghiêm ngặt như thê nào. Cũng vậy, chư Tỳ khưu hãy an trú niệm, thúc liêm lục căn, 
cân mật 6 nội xứ, dứt bỏ 6 ngoại xứ, đó là cân mật giữ mình. 

Khano vo mã upaccaga: là canh phòng thần tâm, những cơ hội như khi có Đức 
Phật giáng sanh tại Trung An Độ, có thân hình khỏe mạnh, có chánh kiên chớ bỏ lỡ cơ 
hội, sẽ sâu muộn về sau. 

Khanafä...: người bỏ lỡ cơ hội sẽ sầu muộn khi sanh vào khổ cảnh. 


Dứt thời Pháp, chư Tỳ khưu ấy chứng quả A La Hán. 
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Dịch Giả Cần Đề 


Kiết hạ an cư tận ngoại biên, 
Khách Tăng vì giặc chống không yên, 
Nhân dân mãi bận xáy thành lũy, 
Thiện tín quên lo hưởng phước điền, 
Ghi nhớ trong ngoài, phòng lục tặc, 
Biết mình sau trước, dẹp chư duyên, 
Tỳ Khưu cũng phải xây thành trí, 
Mỗi sát na tâm chớ hận phiên. 

DỨT TÍCH CHUYỆN TĂNG KHÁCH 

#4 
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315. Như thành sát biên thùy. Trong ngoài canh nghiêm mật. 
Hãy phòng hộ chính mình. Đừng để cơ hội mất. Ai để cơ hội 
mất. Đọa địa ngục khổ đau. 
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XXII.8- CHUYPỆN NIGANTHA 


(Nigandha) 
s 

KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 316-317) 
316. “Alajjitäye lajjanti “Không đáng hồ, lại hỗ 
Lajjitäye na lajjare Việc đáng hô, lại không. 
Micchädiftfhisamädanäa Do cháp nhận tà kiên, 
Sattä gacchanti dugsatim”. Chúng sanh đi ác thứ ”. 
317. “Abhaya ca bhayadassino “Không đáng sợ, lại sợ 
Bhaye cäbhayadassino Đáng sợ, lại thây không, 
Micchäditfhisamädanäa Do cháp nhận tà kiên. 
Satfã gacchanti dugøatim”. Chúng sanh đi ác thứ ”. 


Pháp Cú nầy được Đức Đạo Sư thuyết lên khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến 
phái Nigantha. 

Câu chuyện chi tiết rằng: Ngày kia, chư Tỳ khưu gặp phái Nigantha, rồi về luận 
bàn cùng nhau răng: “Phái Nigantha tôt hơn phái lõa thê, vì họ che thân kín đáo và có 
sự hô thẹn”. 

Phái Nigantha nghe được chuyện luận bàn này, họ giải thích: Sở đĩ chúng tôi che 
kín thân thế, cát bụi đừng rớt vào thức ăn ”. 

__ Hpj tranh luận sôi nổi với chư Tỳ khưu. Nhân cơ hội nây, chư Tỳ khưu về yết 
kiên Bậc Đạo Sư, bạch rõ câu chuyện ây. 

Đức Thế Tôn phán rằng: 

- Nây Chư Tỳ khưu! Chúng sanh hồ thẹn ở chỗ không nên hồ thẹn và không hồ 
thẹn chô đáng hô thẹn. Ôm âp sai lâm ây dân đên khô cảnh. 

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn sau: 

316. Chúng sanh hồ thẹn ở chỗ không đáng hỗ thẹn, không hồ thẹn ở chỗ đáng 
hồ thẹn, ôm ấp tà kiến sẽ rơi vào khổ cảnh. 

317. Chúng sanh thấy run sợ ở chỗ khôn nên run sợ, không sợ ở chỗ đáng sợ, ôm 
ấp tà kiến sẽ rơi vào khổ cảnh. 

sg 

CHÚ GIẢI: 

Alajjaye: không đáng hồ thẹn nơi chỗ đi khất thực. Thật vậy, sự hành khất thực 
không nên hô thẹn, mà chúng cho là đáng hô thẹn, đó gọi là hô thẹn nơi không đáng 
hô thẹn. 

Lajjifãye: thân thê lõa lồ không kín đáo. Thật vậy, đó là chỗ đáng hồ thẹn mà 


chúng không hồ thẹn, lang thang đó đây. Vì vậy, chúng hồ thẹn ở chỗ không đáng hỗ 
thẹn, không hồ thẹn ở chỗ đáng hồ thẹn. 
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Ôm ấp tà kiến, chấp thủ tự ngã, chúng cố chấp bám chấp như vậy, sau khi chết 
phải thọ sanh khô cảnh - địa ngục... 


Abhaye... là đi hành khất không đáng sợ, vì những phiền não như ái dục, sân 
hận, sỉ mê, ngã mạn, tà kiến, sự nguy hại không sanh khởi do nhờ hạnh trì bình. Mà 
chúng không hành vì sợ sệt, đó là thấy chỗ không nên sợ lại sợ. Chỗ đáng sợ là lõa thể 
không kín đáo, khiến cho ái dục... phát sanh, đó là thấy chỗ đáng sợ lại không sợ. 
Chúng sanh ôm âp tà kiên vì châp thủ kiên sai lâm ây, sau khi mệnh chung sanh vào 
khô cảnh. 

Dứt thời Pháp, phái Nigantha xuất gia theo chánh pháp. Pháp thoại có lợi ích cho 
hội chúng. 

sg 


Dịch Giả Cần Đề 
Nhớm Tỳ Kiêu tử rộng tâm bi 
Thương xót muốn loài bé tí tI, 
Che miệng, mữi ngăn ngừa bụi bặm, 
Xét ra tội chăng nặng nề chỉ, 
Tuy nhiên họ lại thích chơi kỳ, 
Ôm bát ra đường, khỏi đắp y, 
Tiết kiệm vải sô theo lỗi ấy, 
Trăm người khen tặng, vạn người khi. 
DỨT TÍCH NIGANTHA 
#4 
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316. Việc đáng hỗ không hỗ. Việc không đáng lại hỗ. Do ôm 
ấp tà kiến. Chúng sanh bị khốn khổ. 
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đu. Việc đáng kinh không kinh. Việc không đáng lại kinh. 
Do ôm ấp tà kiến. Chúng sanh bị ngục hình. 
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XXII.9- MÔN ĐÒ NGOẠI GIÁO 


(Tifthiyasavakaq) 
& 

KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 318-319) 
318. “Avajje vajjadassino “Không lỗi, lại thấy lỗi, 
Vajje cävajjadassino Có lỗi, lại thấy không, 
Micchäditfhisamädana Do chấp nhận tà kiến, 
Satfã gacchanti dugøgatim”. Chúng sanh đi ác thứ ”. 
319. “Vajjañ ca vajjato ñatvä “Có lỗi, biết có lỗi, 
Avajjañ ca avajjato Không lôi, biết là không, 
Sammädiffhisamädänäa Do cháp nhận chánh kiên, 
Satfta gacchanti sugatim”. Chúng sanh đi cối lành ”. 


Pháp Cú nầy được Đức Đạo Sư thuyết ra khi ngự tại Jetavana, đề cập đến môn 
đồ ngoại giáo. 

Tương truyền rằng: Một ngày kia vài người ngoại đạo thấy con mình chơi đùa 
chung với những đứa bé con nhà chánh kiến, mãn cuộc chơi chúng về nhà, bị cha mẹ 
chúng ngăn cắm rằng: “Không được đánh lễ các Sa môn Thích Tử và không được đến 
chùa của các Sa môn ”. 


Một hôm, chúng đang chơi gần công chùa Jetavana, chúng khát nước nên bảo 
những đứa kia vào chùa xin nước uông. Lúc vào chùa mấy đứa kia đảnh lễ Bậc Đạo 
Sư và thuật lại chuyện ấy. 

Đức Phật bảo chúng kêu đám trẻ nọ vào chùa uống nước. Sau khi chúng uống 
xong, Ngài giảng giải giáo pháp cho nghe, chúng phát tâm tín thành quy y. Chúng trở 
về thuật lại cho cha mẹ nghe, cha mẹ không hài lòng răng: 

- Các con đã sai lầm rồi. 

Lúc bấy giờ, đứa trẻ thông minh nhất, đã truyền lại bài Pháp mà chúng vừa được 
nghe cho họ bớt phân nộ. 

Cha mẹ chúng nghe xong vô cùng hoan hỷ: Chứng ta sẽ giao những đứa bé nây 
cho Sa môn ŒGofama ”. 

Rồi họ đi đến Tịnh xá yết kiến Đức Phật. Đức Phật quán xét thấy được Túc 
duyên của họ, Ngài thuyêt lên kệ ngôn: 

318. Chúng sanh nghĩ lỗi lầm ở chỗ không có lỗi, không thấy sai ở chỗ sai. Ôm 
âp tà kiên sẽ rơi vào khô cảnh. 

319. Chúng sanh hiểu sai, biết sai, thấy đúng, biết đúng, là có chánh kiến sẽ vào 
nhàn cảnh. 

sg 
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CHÚ GIẢI: 
Trong những câu văn ấy, câu: Avajja: trong Chánh kiến có 10, nhờ pháp trợ 
duyên cho tri kiên chân chánh. 


~ 
A32 


Vajjamafino: tưởng răng: “Có lô¡”. Những chúng sanh không thấy sai ở chỗ sai, 
tà kiến có 10, những sai lầm trợ duyên cho tà kiến, chúng sanh ôm ấp tà kiến, cho 
mình đúng, nhận thức chánh cho là tà, tà cho là chánh. Do đó cứ khăng khăng cố 
chấp, sau khi chết sanh vào khổ cảnh. 


Bài kệ thứ hai, Bậc Trí hãy hiểu nghịch lý như đã nói trên. 
Dứt thời Pháp, cả những người ấy đều quy y Tam Bảo và chứng Quả Dự Lưu. 
sg 


Dịch Giả Cần Đề 


Cha theo ngoại đạo, cẩm con nhà, 
Chẳng được vào chùa lễ Phật Đà 

Lũ trẻ mê chơi, chừng khát nước, 

Vào chùa gặp Phát, vội quên cha, 

Đã thể mà còn thọ giới quy, 

Làm cha mẹ chúng quá sâu bì, 

May nhờ khách đến khuyên theo chánh, 
Phật độ toàn gia hết sở nghỉ. 


DỨT TÍCH MÔN ĐỎ NGOẠI GIÁO 


Lộ 
DỨT PHẨM KHỎÔ CẢÁNH ~ NIRAYA VAGGA 
DỨT PHẨM 22 
tò## (4 
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318. Không lỗi lại tưởng có. Có lỗi lại thấy không. Do ôm ấp tà 


kiến. Chúng sanh khô vô ngần. 
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319. Có lỗi biết rằng có. Không lỗi biết rằng không. Nhờ 
hàm dưỡng chánh kiến. Chúng sanh sướng vô ngần. 
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XXIHI. PHẨM VOI 


(NAGA VAGGA) 
& 
- I3 bài kệ: Pháp Cú 320-333 
- ở tích truyện 
XXIIL1- CHUYỆN BẠC ĐẠO SƯ 
(Attano) 
& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 320-321) 
320. “Aham nãgoˆva sahøame *Ta nhự voi giữa trận 
Cäpäfo patitam saram Húng chịu cung tên rơi, 
Ativakyam titikkhissam. Chịu đựng mọi phí báng. 
Dussnlo hi bahujjano”. Ác giới rất nhiêu người”. 
321. “Dantam nayanfi samitim *Voi luyện, đưa dự hội, 
Dantam räjäbhiruhati Ngựa luyện, dược Vua cưối, 
Danfo se{(ho manussesu Người luyện, bậc tôi thượng 
Yo tiväkyam tỉ tikkhati”. Chịu dựng mọi phỉ bảng”. 
322. “Varam assatarä dantã «T, Ốt thay, con la thuần, 
Ajãniyä ca sindhavä Thuân chúng, loài ngựa xinh, 
Kuñjaräã ca mahänägäã Đại tượng, voi có ngà. 
Attadanto tato varam”. Tự điều mới tôi thượng”. 


Pháp Cú này được Đức Bồn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại kinh thành Kosambi. 

Chuyện nây được nói rõ trong phẩm BẤT KHINH SUẤT. Tuy nhiên ở đây chỉ 
trích lược: Khi Thứ phi Magandiya không làm được gì Hoàng hậu SãmaävatfI và 500 
cung nữ, nên tìm cách ám hại Đức Phật. 

Nàng thuê người cả những côn đô, nô lệ hay bất cứ ai, khi thây Đức Thế Tôn đi 
vào thành phô là lăng mạ Ngài thậm tệ. Những kẻ sai lâm, không tin nơi Tam Bảo cứ 
đi theo sau Đức Phật mà măng nhiêc Ngài với 10 thô tục ngữ như: Ngươi là đô cướp, 
đô ngu, đô điên, đô lừa, đô bò, đô lạc đà, đô súc sanh, địa ngục, ngươi không thê sanh 
vê nhàn cảnh, ngươi chỉ có khô cảnh mà thôi. 

Không chịu nổi, Đại Đức Änanda bạch thỉnh Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn! Dân cư ở đây lăng mạ chúng ta, vậy xin Ngài hãy đi nơi khác 
vậy. 

- Đi đâu đây hỡi Änanda! 


- Bạch Thế Tôn, đến nơi nào cũng được, miễn là rời khỏi đây. 
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- Nếu người xứ đó lại mắng chửi nữa thì phải làm sao? 
- Bạch Ngài! Chúng ta sẽ đi xứ khác nữa. 

- Nếu nơi mới lại lăng mạ chúng ta nữa thì sao? 

- Bạch Thế Tôn! Ta lại tiếp tục đến xứ khác nữa. 


- Nầy Änanda! Không nên như thế, sự kiện nào khởi sanh nơi đâu thì phải dàn 
xêp chính tại nơi ây, rôi mới ra đi. Nây Ananda! A1 là người lăng mạ chúng ta? 


- Bạch Thế Tôn! Tắt cả mọi người ngay cả những nô lệ. 

- Nầy Änanda! Ta ví như voi chiến lâm trận, bình thản vững tiễn trước làn tên 
mũi đạn tứ phía băn vào. Cũng vậy, hãy thản nhiên hứng chịu những lời nguyên rủa 
ây đi. 

Rồi Ngài thuyết lên bài kệ như sau: 


320. Như Lai sẽ chịu đựng những lời nguyễn rủa, giống như voi chiến. ở trận 
mạc, hứng lãnh những làn tên mũi đạn. Thật vậy, phần nhiều là những người sống phi 


pháp. 
321. Người ta dẫn những con ngựa đã khéo điêu luyện đến nơi (vua quan) hội 


họp. Nhà vua chọn con nào thiện xảo nhất để cưỡi. Cũng vậy, giữa những người, tôi 
thượng nhất là người thiện xảo chịu đựng những lời nhục mạ. 


322. Cao quý thay những con lừa thuần thục, những con ngựa thuần chủng của 
xứ Sindha và những thớt tượng sang trọng có ngà, hơn những loài thú khác. Nhưng 
con người thuân thục (tự chê) là hơn tât cả. 


#® 
CHÚ GIẢI: 


Nñgo?va: Giỗng như thớt tượng. Hai câu: Cãpãfo pafifam: rớt khỏi cung. Câu: 
Afivakyarnr: là vọng ngôn, có tám điêu: 


I- Aditthe ditthaväditã: không thấy nói thấy. 

2- Assute sutavaditä: không nghe nói nghe. 

3- Amute mutavãditã: không hiểu nói hiểu. 

4- Aviññãte viññãtavaditã: không biết nói biết. 

5- Ditthe aditthäväditã: thấy nói không thấy 

6- Sute asutavadita: nghe nói không nghe. 

7- Mute amutaväditã: hiểu nói không hiểu. 

§- Viññãte aviññãtaväditã: biết nói không biết. 

Tinkkhissam: Như voi thuần thục lâm trận, phải hứng lãnh những mũi tên bắn 
vào người như thê nào, Như Lai đã kham nhân đôi với những lời lăng mạ như vậy. 


Dussilo hỉ: thể gian rất nhiều người phi pháp, nói những lời thô bỉ cho vừa ý 
mình. Sự kham nhân là trách nhiệm của Như Lai. 
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Samifim: là giữa hội chúng như nơi vườn Thượng Uyên -— hội trường... bò hay 
ngựa kéo xe rât điêu luyện. 


Rđjã: Đức vua rất hài lòng khi cỡi những con vật khéo thuần thục. 


Câu Äanussesu: những người thiện xảo chấm dứt mọi phiền não bằng Tứ 
Thánh Đạo, là nơi tôi thượng nhât. 


Yofivãkydra: người kham nhẫn là người không trả lời, không rung động trước 
những lời lẽ thô bỉ, vì đã khéo huấn luyện, đó là người tối thượng nhất. 


Mẹ ngựa — cha lừa sẽ sanh ra con La thuần thục, gọi là Assaftara. 
Ajãmya: nhạy bén trong lúc người xà ích luyện tập. 
Ngựa sinh ra ở xứ Sindha gọi là ngựa Sindha, thớt tượng gọi là voi chiến. 


Affadanro...: lừa thuần thục hay ngựa thuần chủng hoặc voi chiến đã khéo huấn 
luyện là thứ quý nhất. Người tự điều phục mình, chấm dứt mọi trói buộc bằng Tứ 
Thánh Đạo, người nầy còn cao quý hơn tất cả những loài thuần chủng ấy. 


Dút thời Pháp, những người đứng lăng mạ Ngài ở ngã ba đường chứng Quả Dự 
Lưu. 


& 


Dịch Giả Cần Đề 


Đức Phật người đời cũng chẳng tha, 
Chứửai luôn bảy bữa, thứ chơi mài 
Như voi chiến chịu nhiêu tên bắn, 
Ngài vẫn điềm nhiên, giữ dịu hòa, 
Tâm chẳng thù vơ, chỉ xót thương, 
Chúng sanh đa số hạng tâm thường, 
Vĩ như con trẻ ham đường kẹo, 

Bị xúi làm nhăng cũng tản dương, 
Bông nhiên thấy pháp vội quay đầu, 
Quản chúng từ đây mễn đạo mẫu, 
Chủửi Phật để rồi thành Phật tử, 


Độ người, người độ, chăng lâu đáu. 


DỨT TÍCH CHUYỆN BẬC ĐẠO SƯ 
k)‡tG4 
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320. Như voi giữa chiến địa. Kháng cự mọi cung tên. 
Ta chịu đựng hủy báng. Phá giới biết bao người. 
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321. Kẻ luyện voi dự hội. Người luyện ngựa dâng vua. 
Bậc tôi luyện thượng thừa. Chịu đựng mọi phỉ báng. 
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322. Quý thay lừa thuần thục. Quý thay giống ngựa Sindha. 
Quý thay voi ngà báu. Tuyệt thay bậc luyện mình. 
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XXII.2- CHUYỆN MỘT TĂNG SĨ 
(Hatthacariyapubbaka) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 323) 
“Na hi etehi yanehi “Chẳng phải loài cưỡi ấy, 
Gaccheyya agatam disam Đưa người đên Níp Bàn, 
Yathãˆattanã sudantena Chỉ có người tự điều, 
Danto dantena gacchati. Đên đích nhờ điều phục”. 


Pháp Cú nây Bậc Đạo Sư thuyết ra khi Ngài trú tại Jetavana, đề cập đến vị Tỳ 
khưu trước kia huân luyện voI. 


Được nghe rằng: Một ngày kia, vị ấy thấy người nài đang huấn luyện con voi ở 
bờ sông AcrravatI, nhưng không điêu khiên được nó, thây vậy vị ây chỉ cách điêu voi 
cho người nài voi: 

- Anh hãy thọt đót vào chỗ đó, chỗ đó, thì nó sẽ vâng lời anh ngay. 


Theo lời chỉ dẫn của vị ấy, người nài voi đã thành công. Chư Tỳ khưu bạch 
chuyện nây lên Đức Thê Tôn. Ngài cho đòi vị ây đên phán hỏi răng: 


- Nầy Tỳ khưu! Sự thật ra sao vậy? 

Khi vị ấy xác nhận là đúng theo sự thật như thế. Ngài khiến trách: 

- Hỡi kẻ cuồng sĩ, vì sao ngươi lại làm như vậy. Vì rằng chẳng có cỗ xe nào đưa 
mình đên cứu cánh cả, chỉ có tự khăc phục lây mình mới đi đên đó được. Do đó, hãy 
tự đào luyện mình, cân gì với những phương tiện đó chứ. 

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn như sau: 

323. Chắc chắn không bao giờ có những phương tiện đưa đến cứu cánh, giống 
như người khéo điêu luyện khắc phục tự ngã chân chánh. 

sg 

CHÚ GIẢI: 

Bài kệ nây có ý nghĩa rằng: Đến mục đích là Níp Bàn, thì dù cho có mơ ước đi 
băng phương tiện nào cũng chăng được. Chỉ trừ ra tự đào luyện trí tuệ đê đưa đên Níp 
Bàn là chỗ chưa từng đên, phải thu thúc các căn ở giai đoạn đâu, tu tiên Thánh Đạo ở 
giai đoạn cuôi như vậy. Vì vậy phải chuyên cân khắc phục tự ngã tôi thượng. 

Dứt thời Pháp, nhiều người chứng Quả Dự Lưu. 

sg 
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Dịch Giả Cần Đề 


` 
^ 


Thấy anh quản tượng chăng rành nghề, 
Sư cũng thày lay nói nọ kia, 

Dạy chúng làm nên, thây lại qưở, 
“Đường tu không thiết ngựa, voi, xe! ”, 
Niết Bàn là cảnh giới cao siêu, 

Phải đến bằng danh sắc tự điểu, 

Thu thúc lục căn, noi Thánh Đạo, 


Đạt thành sơ quả quý hơn nhiễu. 


DỨT TÍCH MỘT TĂNG SĨ 
tx)##Œ4 
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323. Chẳng phải nhờ voi ngựa. Đưa ta đến Niết bàn. 
Chính bậc tự điều phục. Đạt đến bờ thênh thang. 
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XXIIL3- BÀ LA MÔN LÃO NIÊN 
(Paruuubrahmaaaputt4) 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 324) 
Dhanapälako nãma kuñjaro “Con voi tên Tài Hộ, 
Katukappabhedano dunivärayo Phát dục, khó điều phục, 
Baddho kabalam na bhuñjati Trói buộc, không ăn uông. 
Sumarati nãøavanassa kuñjaro”. Vot nhớ đền rừng vo”. 


Khi Bậc Đạo Sư lưu trú ở Jetavana, Ngài đê cập đên con trai vị Bà la môn già. 


Được nghe rằng: Tại thành SãvatthT có một ông Bà la môn có gia sản trị giá 80 
Koti. ông có bốn người con. Khi chúng trưởng thành, ông phân chia cho chúng nữa 
gia sản. Rồi thì theo định luật vô thường, nó như bóng câu qua cửa số, vợ ông mệnh 
chung. Bấy giờ các con ông bàn tính rằng: “Nếu ông ta bước Nên bước nữa thì e rằng 
gia đình suy sụp, vì phải chia tài sản cho em cùng cha khác mẹ”. Nhất trí cùng nhau, 
họ an ủi và phụng dưỡng cho ông. Hằng ngày chúng săn sóc cho ông từ miêng ăn thức 
uống, cho đến việc tắm rửa cho ông rất chu đáo. Ngày kia, sau khi ông thức dậy, 
chúng vừa vệ sinh cho ông vừa nói về kiếp sống thế tục đau thương, rồi khân khoản. 


- Cha hãy an lòng, chúng con sẽ nuôi dưỡng cha suốt đời. Vậy cha hãy giao hết 
ø1a sản cho chúng con đi. 


Và ông cho thêm mỗi người là 10 Koti tiền vàng, chỉ chừa lại những bộ xiêm y. 
Người con trưởng nuôi ông được vài ba ngày, rôi khi ông vừa đi tăm trở vê, nàng dâu 
hỏi ông răng: 

- Cha có cho anh hai hơn những người kia số tiền là 100 hay 1000 đồng vàng 
đâu? Sao cha ở lại nơi nây lâu như thê, mà không ở nhà những người kia. 

Ông tức giận nạt răng: 

- Thôi ngươi hãy 1m đi. 

Ông bỏ đi đến nhà người con trai thứ hai, vài ngày sau ông cũng bị nàng dâu thứ 
hai hỏi như thê. Ong lại lân lượt đên hai nhà của hai người con kia, cũng bị như thê 
nữa. Sự đau buôn càng lúc càng. dồn dập trong tâm ông, ông, quyết định xuất gia làm 
Đạo sĩ. Đi hành khất từ tháng nầy sang năm nọ nên thân thể hao mòn, sức lực ngày 
càng mòn mỏi vì thiếu chất bổ dưỡng. Ông cảm thấy mình cô đơn hiu quạnh, khi tuôi 
đã xế chiều mà không có người con nào nuôi dưỡng cả. Càng nghĩ ông càng buôn tủi, 
chợt ông nhớ đến Đức Phật “Sa môn Gotama vẻ mặt thanh nhã vui tươi, lời nói thanh 
tao nhã nhặn”. Rôi ông mang hành trang đi đên trú xứ của Đức Thê Tôn, đê tìm người 
an ủi tinh thân. 

Thật vậy, ngay cả những vị A Xà Lê đã ghi lại: Lúc đó, Bà la môn ấy thiêu não, 
xiêm y tả tơi, đi đên yêt kiên Đức Phật. Bậc Đạo Sư thâu rõ nôi khô tâm của ông, 
Ngài bèn phán hỏi: 
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- Nầy Bà la môn vì sao ngươi u buồn, y áo rách đến như vậy? 

Ông nói với những nỗi nghẹn ngào: 

- Thưa Sa môn Gotama! Tôi có bốn người con. Chúng nghe lời vợ sàm tấu nên 
đuôi tôi đi. 

- Này Bà la môn! Nếu vậy ông hãy học lấy bài kệ nầy đi, đi đến chỗ đông người, 
chờ có con ông ông hãy đọc lên: “Tôi có bốn người con, tôi thương chúng vô hạn, 
mong muốn chúng trưởng thành hạnh phúc, nhưng ngờ đâu chúng hắt hủi tôi như con 
chó uy hiếp con lợn. Chúng là kẻ phi nghĩa, hạ liệt, tuy hình thức là con tôi nhưng 
thực chât là loài phi nhơn dã thú, chúng bỏ tôi lang thang buôn khô khi tuôi xê chiêu, 
nên bây giờ phải đi hành khât từng nhà, giông như ngựa già không còn sức kéo xe, 
nên bị họ mô thịt vậy. Tôi còn có cây gậy quý báu, những người còn hô nghi: Cây gậy 
đồng nghĩa với con bò dữ hoặc con chó, tuy nhiên nó có hại đôi với người không khéo 
dùng. Khi đi ban đêm bị ngã nó chông đỡ tôi dậy, nó trở thành hữu dụng đúng cách”. 

Sau khi thọ trì bài kệ nơi Đức Thế Tôn, nhân ngày hội có đủ mặt mọi người, có 
cả những nghịch tử của ông, đứng giữa hội chúng, ông kiên nghị: 

- Tôi muốn nói với quý vị bài kệ nây, chăng hay quý vị có lắng nghe hay chăng? 

Mọi người nôn nóng muốn nghe, ông liền nói bài kệ ấy, lúc ấy, những vị có quan 
chức đã đê nghị: 

- Người con nào đã thừa hưởng phụ ấm (mà) không phụng dưỡng cha mẹ. Người 
con ây phải xử tử. 

Lúc bấy giờ, các con ong quỳ xuống khẩn cầu: 

- Cha ơi! Xin cha thương xót tha chết cho chúng con. 

Ông xúc động tình phụ tử nên cũng xin cho con răng: 

- Xin quý vị hãy ân xá cho chúng, chúng sẽ nuôi dưỡng tôi. 


Khi mọi người quyết định: “Kể ứử nay trở đi, các người phải hết lòng phụng 
dưỡng ông, nêu còn tái phạm chúng tôi sẽ trừng trị đúng cách”. Các con thất kinh, 
rước ông về tắm rửa sạch sẽ thoa xức hương liệu... Các nữ Bà la môn cũng đến răn 
dạy: “Từ nay trở đi các ngươi hãy cố tâm chăm sóc cho ông, nếu còn tái phạm sẽ bị 
trừng trị đích đảng đó `. 


Nhờ vật thực bổ dưỡng nên thân thể ông hồng hào mập tròn, hai ba gầy sau 
thân thê ông khỏe mạnh. Ông lại nhớ đến Đức Phật nên mới được như vậy. Ông mang 
một cặp vải đến dâng Ngài, đảnh lễ Ngài rồi bạch rằng: 


- Thưa Sa môn Gotama, con là Bà la môn được tài sản nhờ Ngài, xin Ngài vui 
lòng nhận chút quà nhỏ bé nây, gọi là tâm lòng thành của con, (kê từ nay) con xin làm 
đệ tử Ngài. 

Đức Thế Tôn nhận lãnh cặp vải rôi, Ngài giảng pháp tế độ cho ông. Dứt thời 
Pháp, ông Bà la môn quy y Tam Bảo, rồi bạch răng: 

- Thưa Sa môn Gotamal Con được bốn bát cơm của con cho con, con xin dâng 
Ngài hai bát. 
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- Lành thay! Nây Bà la môn Ta sẽ đến đó theo ý ông. Ông về nhà bảo các con: 


- Các con ơi! Sa môn Gotama là bạn của cha. Ngày mai Ngài đến đây, các con 
nhớ dâng hai bát cơm nây cho Ngài. 


Sáng ngày Đức Phật ngự đến nhà người con Trưởng nam của ông. Vừa thấy 
Ngài, y rước bát thỉnh vào nhà an ngự chỗ thích hợp và đã dâng cúng thực phẩm 
thượng vỊ. Tuân tự mỗi ngày, Ngài tiếp tục ngự đến nhà những người con kia. Và 
những người ấy đã dâng cúng Ngài rất kính trọng. 


Ngày hôm sau, người Trưởng nam tổ chức lễ cầu an mới thưa với ông Bà la 
môn: 

- Thưa thân phụ! Chúng con sẽ thỉnh vị nào tụng kinh an lành? 

- Cha chỉ biết Sa môn Gotama, bạn của cha thôi. 

- Nếu vậy, cha hãy thỉnh Ngài và 500 vị Tỳ khưu sáng mai đến đây thọ thực. 


Ông đã đến thỉnh Ngài. Sáng ngày Bậc Đạo Sư cùng Tăng chúng an vị nơi sang 
trọng và thích hợp, cúng dường cơm đề hồ cùng vật thực thượng vị. Bốn người con 
của ông bạch răng: 


- Thưa Sa môn Gotama! Chúng con đã phụng dưỡng thân phụ của chúng con chu 
đáo, xin Ngài từ bị tê độ cho ông. 

- Các ngươi đã hành thiện sự, sự nuôi dưỡng cha mẹ, các bậc trí tuệ ngày xưa 
cũng đã từng làm trôi. 

Và Ngài thuyêt giảng Bốn Sanh chỉ tiết răng: “Con tượng ấy bỏ đi vì những cây 
non đâm chồi sung mãn...”. Rồi Ngài thuyết bài kệ như sau: 


324. Tượng BiniirirBio bất trị, bị giam cầm bỏ ăn, nhịn đói. Tượng (luôn) nhớ 
tưởng về rừng nhà. 


tg 
CHÚ GIẢI: 


Câu: Dhanapalako nãma: Đó là tên con voI của Đức vua Kasikaräja, do người 
nài voi băt ở rừng Naãøa (Mù U) đem vê. 


Kafukappabhedano: Hung tợn. Thật vậy, trong lúc nó thịnh nộ, hai tai nó vệnh 
lên, ngay cả lúc bình thường nó cũng không sợ vũ khí, nhưng con tượng Dhanapälako 
rât dung dữ, vì thê Đức Thê Tôn gọi là Katukappabhedano dunnIvãrayo. 


Câu: Baddho kabalam nabhufjafi: Voi Dhanapälako bị giam cầm dù nhà vua ra 
lịnh cho họ trải lót thảm nhung và cho ăn những thức ăn ngon, nó chắng màng đến, 
cho nên câu: Baddho kabalam nabhuñjati (nầy) Đức Thế Tôn chỉ về trạng thái của con 
tượng bị giam cầm. 

Sumarati nãgavanassa: Chăng phải con voi Dhanapälako chỉ nhớ về khu rừng, 
trú xứ an lành, mà nó nhớ tưởng mẹ phải xa lìa con, con voi ấy luôn có pháp phụng 
dưỡng cha mẹ và đắn đo suy nghĩ: “Vật? thực nây đổi với ta có ích gì?”. Mà chỉ luôn 
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nghĩ về cha mẹ. Chính con voi ấy có những pháp đó cho nên Đức Phật gọi là 
“Sumarafi nãgavansasa kufjaro `. 


Sau khi Ngài thuyết dẫn Bồn Sanh của con tượng ấy, các con của Bà la môn già 
động tâm, thân tình phụ tử nôi lên dào dạt và thâm nhập lạc pháp, rôi Ngài thuyêt lên 
Tứ Thánh Đê. 


Dút thời Pháp, Bà la môn cùng các con chứng Quả Dự Lưu. 
sg 


Dịch Giả Cần Đề 


Bốn con nghe vợ đuổi cha già, 

Ông cụ buôn hìu phải xuất gia, 

Sống nếp thanh bắn đời Khát sĩ, 

Người ông tiêu tụy khác xưa xa, 

Nghe đôn Đức Phật Đại từ bị, 

Tìm đến mong Ngài dạy pháp chỉ, 

Thoát khỏi đường ta đây khổ hạnh, 

Phật cho ông học một bài thị, 

Giữa nơi tứ chúng hội đông vây, 

Ông nói: “Cho tôi đọc kệ nây” 

Kệ dứt, con ông xin sám hối, 

Nguyện xin chuộc tội, kể từ đây. 

Cây gậy nào hơn bồn đứa con trai, 

Chẳng qua mượn cớ nhắc chừng di, 

Quạt nông ấp lạnh, gương con hiểu, 

Kìm Cổ Đông Tây tán tụng hoài. 
sg 

Kệ rằng: 

Những con ta đã cầu mong, 

Lúc sanh, ta đã thỏa lòng ước ao, 

Nghe lời vợ chúng xúi vào, 

Ngăn ta như thể chó nhào cắn heo, 

Khỉnh ta là kẻ đói nghèo, 


Ngoài môi ván gọi “Cha yêu ” ngọt ngào, 
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Con ta la sát khác nào, 

Bỏ ta lúc tuổi tác cao, yếu già, 

Ngựa già vô dụng thải ra, 

Có tươi, chảo cảm đâu mà thí cho, 

Làm cha những đứa ngu khở, 

Nhà người dưng phải ăn nhờ bát cơm, 

Gậy ta có lẽ quý hơn, 

Đám con bất hiểu không còn biết cha, 

Gậy xưa bò đữ tránh xa, 

Ngăn con chó dữ không ai lại gần, 

Ban đêm có gậy mò lấn, 

Chỗ sâu, chỗ cạn, khỏi cần sợ lo, 

Nhờ cây gậy chống đỡ giò, 

Sẩy chân đứng dậy, tự do một mình. 
DỨT TÍCH BÀ LA MÔN LÃO NIÊN 

#4 
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324. Voi kia tên Tài hộ. Phát đục tiết mùi hăng. 
Bắt trị bị giam giữ. Bỏ ăn, nhớ rừng xanh. 
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XXIIL4- QUỐC VƯƠNG PASENADIKOSALA 


(Pasenodikosalaraja) 
kởi 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 325) 
“MiddhI yadä hoti mahagghaso ca “Người tra ngủ, ăn nhiều 
Niddäyi(ã samparivattasäy1 Năm lăn lóc qua lạt, 
Mahävaräho va niväpaputtho Chăng khác heo no bụng, 
Punappunam øabbham upeti mando”. Kẻ ngu nhập thai mãi”. 


Pháp Cú này được Đức Đạo Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến 
vua Pasenadikosala. 


Tương truyền răng: Ngày kia Đức vua ăn uống quá độ, không tiết chế vật thực, 
rôi đi đên yêt kiên Đức Phật, thân hình mệt mỏi khó chịu, ráng kham nhân hôn mê, 
mãi lo nhìn quanh quân. Lúc bây giờ Đức Thê Tôn phán hỏi răng: 

- Này Đại vương! Đại vương chưa được nghỉ ngơi sao lại đến đây? 

- Bạch Thế Tôn! Vì con ăn quá độ nên thấy khó chịu. 

Đức Thế Tôn phán rằng: 

- Này Đại vương! Người ăn uống thiếu tiết độ thường cảm nhận là khổ. 

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: 


325. “Người thiếu trí ăn quá độ, khi hôn mê thích ngủ, ngã lăn nằm dài như con 
heo to mà họ nuôi băng thức ăn thừa vậy. Người ây sanh tử trở đi trở lại triên miên. 
sg 
CHÚ GIẢI: 
Trong những câu văn ấy, câu: Miđđhĩ: Người uê oải hôn mê. 
Mahasshaso: Người ăn quá độ giống như 
aharahatthakabrahmana alansatakabrahmana, 


tatthavattakabrahmana, kakamasakabrahmana và 
bhuttavannikabrahmana: Một người nào. 


Nivapapuffho nghĩa là: Được nuôi bằng cám... Thật vậy, con heo được họ nuôi 
từ nhỏ, thân hình béo mập, cứ quanh quân trong chuồng rồi ngủ mê man. Cũng vậy, 
Ngài giảng giải: “Như người hôn mê ăn nhiều, không thể luyện tập thân thể khỏe 
mạnh, thường ngủ mãi như con heo to được nuôi bằng thức ăn thừa thế nào. Khi 
người không thê suy niệm về Tam tướng “4?niccam, dukkham, anaffa ” được, vì trí tuệ 
lu mờ, nặng bụng, khó chịu. 


Dứt thời Pháp, Ngài liền thuyết tiếp bài kệ: 
“Người chánh niệm luôn khi, ẩm thực tiết độ, thiểu bịnh và trưởng thọ ”. Ngài đã 
dạy thanh niên Uttara bài kệ nây: “Khi nào Đức vua dùng, ngươi hãy nói lên đê Đức 
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vua tiết chế lại”. Y theo lời dạy của Ngài, Uttara nói lên kệ ngôn ấy khi Đức vua đang 
dùng vật thực. 


Nhờ sự khuyên dạy của Đức Phật, nhà vua ăn uống tiết độ, thân thể khỏe mạnh, 
càng tăng thêm niêm kính mên Ngài, rôi Đức vua cúng dường trọng thê trọn 7 ngày. 
Sau khi Ngài phúc chúc, hội chúng tại nơi ây chứng quả Thánh Nhân. 


& 


Dịch Giả Cần Đề 


Nhiêu cám thì heo mặc sức ăn, 
Ăn no, mặc sức cứ nằm lăn, 
Người khôn chẳng giống như heo d, 
Tiết độ nơi mình, tự giới răn, 
Nhà vua lúc trước mập nặng nễ, 
Vì lẽ ăn uống quá phủ phê, 
Sau khỏe nhở ra công giảm thực, 
Đông thời cũng giảm được sỉ mê. 
DỨT TÍCH QUÓC VƯƠNG PASENADIKOSALA 
#4 
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325. Ké ngu sĩ ám độn. Ham ăn ngủ như heo. 
Bạ đâu nằm lăn đó. Luân hồi mãi cuốn theo. 
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XXIIIL5- SA DI SANU 


(Sanusãmanera) 
s 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 326) 
“Idham pure ci(tam acäri carikam “Trước tâm nây buông lung 
Yena icchakam yatthakãmam yatthãsukham Chạy fheo ái, dục, lạc. 
Tadajj°aham nigøahessãmi yoniso Nay Ta chánh chê ngự, 
Hatfhippabhinnam viya añkusaggaho”. Như câm móc điêu voi”. 


Kệ ngôn nầy được Đức đạo Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến 
Sa di Sãnu. 


Tương truyền răng: Sa đi tuôi trẻ ấy là con của một cận sự nữ, được mẹ cho xuất 
gia từ nhỏ. Sau khi xuất gia, vị ấy giữ giới hạnh rất trang nghiêm, luôn làm tròn phận 
sự với bậc Trưởng thượng như thầy hòa thượng, thầy Giáo thọ và những vị Khách 
Tăng. 

Một tháng tám ngày (bát quan) vị ấy thức dậy sớm, múc nước nhà tăm, quét dọn 
giảng đường, thắp hương đăng, vị ây thuyết pháp rất thanh tao, lời nói ngọt ngào tuyệt 
diệu. Chư Tỳ khưu thường biết Sãnu là người có nhiều kiến thức nên thường MỜI Sa 
di giảng pháp. VỊ ây không bao giờ viện lẽ mệt mỏi hay bịnh hoạn, luôn sẵn lòng 
giảng giải, lời nói rất trôi chảy như nước từ hư không đồ xuống, luôn hồi hướng công 
đức Pháp thí đến cha mẹ. Mọi người đều biết sau thời giảng vị ấy luôn tâm nguyện 
như vậy. 


Một nữ dạ xoa là mẹ kiếp trước của Sa di Sãmu, bà cùng chư thiên được Sa di hồi 
hướng Pháp Thí. Chư thiên giới đức trang nghiêm hằng được chư thiên và nhân loại 
mến mộ. Do đó, chư thiên rất kính trọng và nề sợ Sa đi như vị Đại Phạm Thiên. Cả nữ 
dạ xoa là mẹ của Sãnu cũng kính trọng Sa di, những lúc thính pháp hay hội họp nơi 
đâu, nữ dạ xoa nhờ năng lực hồi hướng pháp thí của Sãnu mà được chư thiên kính 
trọng. Các nữ dạ xoa khác rất ưu trọng nữ dạ xoa về cung cách như nhường chỗ sang 
trọng, đãi những loại nước thơm ngon tình khiết, hoặc những vật thực thượng vị, vì 
luôn tâm niệm: “Dạ xoa nữ nây là mẹ của Sa di Sãnu”. 

Dù cho nữ dạ xoa đại uy lực khi thấy nữ dạ xoa nầy cũng kiêng nề mà mở đường 
nhường chỗ. 

Khi đến tuôi trưởng thành, thân hình tráng kiện, bị mùi tục lụy cám dỗ. Sa di 
chán nản với đời sông đạo hạnh, để tóc và móng tay dài, y bát nhơ nhớp, thui thủi một 
mình trở về nhà mà chắng tỏ bày cho ai biết cả, mẹ ông thấy về nhà mới hỏi rằng: 


- Khi trước Sư về nhà với chư Tăng hay thày Hòa Thượng hoặc Giáo thọ sư hoặc 
bạn đông phạm hạnh, mà sao hôm nay Sư lại vê một mình. 
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Sa di trình bày sự việc ấy cho mẹ biết. Bà mẹ là tín nữ thuần thành, bà có giải 
thích vê sự khô của thê tục băng cách nào đi nữa, Sa di cũng không nghe, vân khăng 
khăng quyết định theo ý mình. Bà mẹ nói: 


- Thôi, nếu Sư đã quyết định thì hãy chờ tôi nấu cơm ăn xong rồi, sẽ lựa những 
loại hàng quý đê may đô theo ý thích của Sư. 


Rồi trải chỗ ngôi cho Sa di gần chỗ bà nấu cơm. Trong lúc đó, nữ dạ xoa suy 
nghĩ: “Sa di đi đâu? Có được vật thực hay chưa?”. Bà thấy được ông đang ở nhà và có 
ý niệm hoàn tục, nghĩ rằng: “Ông nầy sẽ làm cho ta thẹn với chư thiên, ta phải đến 
khuyên ngăn chuyện hoàn tục của ông ”. Rồi nhập vào Sa di, bẻ cô mắt trợn ngược, 
sôi bọt miêng, té sâp dưới đất. Bà mẹ thấy thế hốt hoảng la to rằng: “Ôi nây Sa đi”, 
rồi ôm con vào lòng. Tất cra mọi người chung quanh tụ lại cúng vái khẩn cầu. Bà tín 
nữ than khóc bằng kệ ngôn rằng: 


“Người thọ trì bát quan 
Trong một tháng tắm ngày 
14,15 và mùng tám 
GI#ữ tròn ngày đưa rước 
Thực hành phạm hạnh ấy 
Dạ xoa không uy hiếp 
Tôi tín thọ lời nầy 
Từ những bậc La Hán 
Tại sao ngày hôm nay 
Tôi thấy các dạ xoa 
Bắt Sa di Sãnu ”. 


Nữ dạ xoa nghe bà nói kệ như thế, liền đáp rằng: 


Rôi bà nói tiêp răng: 


“Dạ xoa không uy hiếp 
Những người thọ Bát quan 
Trong một tháng tắm ngày 
14,15 và mùng tám 

Gi# tròn ngày nguyện xả 
Thực hành phạm hạnh ấy 
Đỏ là lời giảng dạy 

Của các bác La Hán 

Chân chánh và thuần mỹ”. 


“Xin bà hãy thuật lại 
Những lời của dạ xoa 
Cho Sa đi Sãnu 

Tĩnh ngộ và chánh niệm 


Ông không nên tạo ác nghiệp 


Chổ thanh vắng hay kín đảo 
Một khi ông sắp làm 
Hay đang làm một tội nào 
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Dù ông bay trấn đâu 
Cũng không thoát khỏi khó đau ”. 


Nữ Dạ xoa nói: 

- Một khi đã tạo ác nghiệp, dù có cánh bay như các loài chìm cũng không tránh 
khỏi. 

Rồi bà xuất ra. 

Sa di tỉnh lại, thấy mẹ xả tóc khóc than và có rất nhiều người láng giềng vây 
quanh, không biết mình đã bị phi nhơn nhập vào, ông ngạc nhiên hỏi mẹ rằng: 


- Khi nấy con ngôi trên ghế, mẹ ngồi nấu cơm gần đây, sao giờ con lại nằm dưới 
đất. Ông lại hỏi mẹ bằng kệ ngôn rằng: 


“Mẹ ơi người ta khóc 
Những người chết hay sống? 
Ở đây không thấy nói 
Mẹ ơi! Mẹ có thấy 
Con vẫn còn sống mà 
Mà sao lại khóc than 
Tại soa vậy hở mẹ ”. 
Bà liền nói về tai hại của đời sống thế tục, cùng ác quả của người đã từng xuất 

gia, từ bỏ lạc thú ở đời và bây giờ định hoàn tục. Bà đáp rằng: 
“Thát đúng vậy con ạ 
Người ta khóc kể người 
Quá cố hay sinh tôn 
Ở đây không đê cập 
Mà ở đáy chỉ nói 
Người ta than khóc cho 
Người đã bỏ trần tục 
Bây giờ lại trở về 
Thọ hưởng trần dục lạc 
Dù người ấy còn sống 
Cũng xem như đã chết ”. 

Sự nguy hại của thế tục, đời sống xuất gia là tốt đẹp, đời sống gia đình tựa như lò 
lửa than hay như vực thắm đang trói buộc chúng ta. 


“Con ơi! Con thoát khỏi 
Vòng trói buộc vực thắm 
Mà bây giở lại rớt 

Vào trói buộc vực thăm ”. 

- Con ơi! Con hãy chuyên cần tinh tấn và bây giờ tôi nhờ ai giải quyết được việc 
nầy. Con yêu quý của tôi, xuất gia trong Đạo Pháp ví như người đem vật quý trong 
nhà đang cháy ra ngoài, mà hôm nay lại trở vào căn nhà cháy. Xin quý vị giúp tôi 
khuyên ngăn Sa di Sãnu việc này. 
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Rồi bà nói lên kệ ngôn rằng: 

“Xin quý vị giúp tôi 
Sách tán cho Sa di - 
Tôi nhờ ai giải quyết 
Nồi khô tâm khó xử 

Sa đi như vát báu 
Được đem từ nhà cháy 
Bây giờ trở lại vào 

Căn nhà đang bị cháy ”. 

Sa di Sanu nghe vậy chán nản không hoàn tục nữa. Và khi đúng tuổi thọ Tỳ 
khưu. Mẹ ông rât hoan hỷ lo lê cho ông xuât gia Tỳ khưu. 

Sự kiện nây thấu đến Bậc Đạo Sư, Ngài khuyên dạy rằng: 

- Dĩ nhiên, tâm thường bám vào trần cảnh, tức nhiên tâm người ấy không được 
an vui. Vì vậy, người hãy cố gắng khắc phục tâm cũng như quản tượng cô găng điều 
phục con tượng vậy. 

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: 

326. Trước kia tâm nầy buông lung phóng dật, theo trần cảnh tùy thích, theo ý 


muốn. Ngày nay ta nắm vững và điều phục nó với chánh niệm, như người quản tượng 
trị thớt tượng. 


sg 

CHÚ GIẢI: 

Ý nghĩa của bài kệ nầy là: Trước kia tâm nầy buông lung, phóng dật tùy thích 
theo các cảnh như cảnh sắc... làm theo ước vọng của nó như ái dục... đó là (đi theo) 
cảnh trân tùy sở thích của tâm. Khi nào nó chạy theo khi ây lạc thú cũng bám dính, 
nhưng hôm nay ta sẽ chê ngự nó, an trú chánh niệm, trói cột nó như người quản tượng 
năm vững và điêu phục con tượng vậy. 

Dút thời Pháp vô số chư thiên và Sãnu thành đạt Thánh nhân. Từ đó, Tỳ khưu 
Sanu học giỏi thông suôt Tam Tạng trở thành vị Pháp Sư lôi lạc và sông đên 120 tuôi 
mới Níp Bàn. 

sg 
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Dịch Giả Cần Đề 


Sa Nú xuất gia lúc bé thơ, 

Chăm lo phận sự, chẳng bơ thờ, 
Hay hồi hướng phước cho Cha Mẹ, 
Đến tuổi hai mươi muốn trở cò, 

Mẹ đâu muốn trẻ sắt về nhà, 

Khi sắp vô giòng Phật Thích Ca, 
Chẳng phải riêng mình bà thí chủ, 
Thương con, còn có nữ Dạ xoa, 
Hai mẹ giúp thầy vượt khỏi rừng, 
Từ đây bước tiễn nguyện không ngừng, 
Phật càng đốc thúc thầy tỉnh tấn, 
Chế ngự tâm phàm, chớ dửng dưng, 
Như anh quản tượng, khéo điều voi, 
Sa Nú điều tâm thật hẳn hoi, 

Tam Tạng thuộc làu, thành lậu tận, 


Trăm hai tuôi thọ, đăng con nồi. 


DỨT TÍCH SADI SANU 
tò## (4 
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326. Xưa tâm này phóng đãng. Theo dục lạc đua đòi. Nay 
chuyên tâm nhiếp phục. Như quản trượng điều voi. 
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XXIII.6- THỚT TƯỢNG PAVERAKA 


(Paverakahatthi) 
& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 327) 
“Appamädaratä hotha “Hãy vui không phóng dật, 
Sa ciftam anurakkhattha Khéo phòng hộ tâm ý. 
Dugøa uddharathattänam Kéo mình khỏi ác đạo, 
Pamke sanno va kuñjaro”. Như voi bị sa lấy”. 


Bậc Đạo Sư khi trú tại Jetavana, đề cập đến tượng Paveraka của Quốc Vương 
Pasenadl, thuyêt lên kệ ngôn nây. 

Được nghe rằng: Tượng ấy đã hết sức mạnh vì đã già nua, một hôm đi xuống hỗ 
tăm bị mắc lây không còn đủ sức để vươn lên khỏi bùn lây. Mọi người thấy vậy bàn 
tán xôn xao: “Tượng nây chưa kiệt sức”. Sự kiện nây thấu đến tai Đức vua, Ngài 
truyên lệnh cho người quản tượng “đi cứu tượng khỏi đâm lầy ”. Ông cho đánh chiêng 
trống lên như đang sẵn sàng lâm trận. Tượng nôi hăng rút chân ra khỏi đầm lầy. Chư 
Tỳ khưu thấy sự việc này về bạch trình với Bậc Đạo Sư. Ngài phán rằng: 

- Nây chư Tỳ khưu! Tượng, ây cô găng rút mình ra khỏi đầm lây. Cũng vậy, các 
ngươi hãy tinh cân rút ra khỏi đâm lây phiên não, cho nên các ngươi hãy nô lực như 
con tượng ây. 

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: 

327. Các ngươi hãy thỏa thích trong chánh niệm, hãy tinh cần canh phòng tâm, 
hãy rút mình ra khỏi đâm lây như vậy. 

sg 

CHÚ GIẢI: 

Câu: .4ppamaãdaraiä: là các ngươi hãy thỏa thích trong sự bất khinh suất. 

Sa ciffam: nghĩa là hãy canh phòng tâm trong các cảnh trần như sắc trần... đừng 
đê nó chạy ra theo. 

Sanno: nghĩa là con tượng cố găng rút chân ra khỏi đầm lầy, lên bờ được như 
thê nào, cả các ngươi cũng hãy nhiệt tâm nô lực rút khỏi đâm lây phiên não, thành đạt 
Níp Bàn như vậy. 

Dứt thời Pháp, chư Tỳ khưu ấy chứng quả A La Hán. 

sg 
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Dịch Giả Cần Đề 

Pa Về Rá Ká bị sa lây, 

Già yếu không mong thoát khỏi đây, 

Quản tượng phất cờ rung trồng trận, 

Làm voi phấn khởi vượt lên ngay, 

Tỳ khưu lợi dưỡng cũng sa lây, 

Chẳng thể tự mình thoát khỏi đây, 

Đức Phát đóng vai người quản tượng 
DỨT TÍCH TƯỢNG PÄVERAKA 

#4 
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327. Hãy tỉnh cần, vui vẻ. Khéo giữ tâm ý thầy. 
Tự thoát khỏi ác đạo. Như voi vượt sình lầy. 
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XXII.7- CHUYỆN CHƯ TỶ KHƯU 
(Sanbahulabhikkhu) 


tg 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 328-329-330) 


328. “Sace labhetha nipakam sahäyam 
Saddhim caram sadhuvihãridhram 
Abhibhuyya sabbäni parissayäni 
Careyya tenˆaftamano safIimä”. 


329. No ce labhetha nipakam sahãyam 
Saddhim caram sadhuvihãridhram 
Rãjäã va rat(ham vijitam pahäya 

Eko care mãtañgaraññˆeva nãøo0”. 


330. “Ekassa carifam seyyo 

Natthi bãle sahäyatä 

Eko care na ca pãpãni kayirä 
Appossukko mataigaraññ°eva nãg0”. 


“Nếu được bạn hiền trí 
Đáng sống chung, hạnh lành, 
Nhiễp nhục mọi hiểm nguy 
Hoan hỷ sống chánh niệm ”. 


“Không gặp bạn hiền trí 
Đáng sống chung, hạnh lành, 
Như Vua bỏ nước bạt, 

Hãy sống riêng cô độc, 

Như voi sống rừng voi”. 

“Tốt hơn sống một mình, 
Không người ngu kết bạn. 
Độc thân không ác hạnh 
Sống vô tr vô lự 


Nhự voi sông rừng voi”. 


Khi Bậc Đạo Sư lưu trú tại khu Lâm Vụ Palileyaka thuộc Đại Lâm Rakkhita, 
Ngài đê cập đên sô đông Tỳ Khưu, thuyêt pháp thoại nây. 

(Tương truuyền rằng): Câu chuyện nầy đã có trong kệ ngôn “Pare ca ne 
vữãnarri ”, thuộc Phẩm Song yếu. 

Thật vậy, câu chuyện Đức Thế Tôn trú ngụ tại rừng Rakkhita, Ngài được Tượng 
chúa phục dịch chu đáo, mọi người đêu hiệu rõ. Những gia đình đại cự phú tộc như 
Trưởng giả Anathapindika, bà Visakha đã khân câu Đại Đức Ananda răng: 

- Bạch Ngài, Ngài hãy nói rõ cho chúng tôi biết hiện Đức Đạo Sư ngự tại nơi 
nào? 

Cả 500 vị Tỳ khưu khác cũng đến nơi, yêu cầu Đại Đức Änanda thỉnh Đức Thế 
Tôn trở về, muốn diện kiến và nghe Pháp của Đức Thế Tôn, vì đã lâu rồi không được 
nghe. 

Đại Đức cùng chư Tăng đến rừng Rakkhita, Đại Đức suy nghĩ: “Suốt ba tháng 
an cư kiêt hạ, Ngài sông độc cư một mình, không có bóng dáng Tỳ khưu nào đên trú 
xứ của Ngài, mà bây giờ vào đông đảo như thê náy thì không thích họp ””. 

Một mình Đại Đức đi vào yết kiến Đức Thê Tôn. Tượng chúa Pälileyyaka vừa 
thây Đại Đức đên vội ngăn cản, nó ngậm khúc cây chạy đên. Liên khi đó Đức Thê 
Tôn phán bảo răng: 

- Này Palileyyaka! Hãy tránh ra, đó là đệ tử của Đức Như Lai. 
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Nghe lời Ngài dạy, nó liền buồn cây xuống, tỏ ý thăm hỏi bằng cách nhận y bát. 
Đại Đức Änanda không trao. Tượng chúa suy nghĩ: “Nếu vị Tỳ khưu nây đa văn, kiến 
thức thâm sâu thì không bao giờ đặt trên tảng đá, chỗ ngự của Đức Phái”. Đại Đức 
đặt y bát xuống đất, tất nhiên nếu vị Tỳ khưu thông suốt và hành động đúng Luật thì 
không bao giờ đề những vật dụng trên chỗ ngôi hay nằm của vị Thây. Đại Đức đảnh 
lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống nơi phải lẽ. Ngài phán hỏi rằng: 


- Nầy Änanda! Ngươi đến một mình hay sao? 
- Bạch Thế Tôn! Con đến với 500 vị Tỳ khưu. 
- Nầy Ananda! Nếu vậy chư Tỳ khưu ấy hiện giờ ở đâu? 
- "Bạch Thế Tôn! Con không biết Ngài như thế nào, nên để các vị nghỉ bên ngoài 
rôi con vào đây một mình. 
- Nầy Ananda! Hãy gọi các Tỳ khưu ấy vào đi. 
Đại Đức Änanda tín thọ lời dạy Đức Thế Tôn xong rồi, các Tỳ khưu ấy hỏi rằng: 
- Bạch Thế Tôn! Ngài là bậc Tối Thượng Giác, là Pháp Vương cao thượng, suốt 
ba tháng Ngài sông đơn độc, chắc gặp nhiêu vât vả, có lẽ không ai phuc dịch Ngài 
như dâng nước súc miệng... 
¬" Nây các Tỳ khưul Đã có Tượng chúa Palileyyaka phục dịch Như Lai. Thật vậy, 
nêu không gặp được bạn đông hành cùng chung lý tưởng, thì tôt hơn nên đơn độc một 
mình. 
Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn như vây. 
328. Nếu trên đường đời con gặp được bạn đồng hành thận trọng, (thích hợp) để 


sống với nhau, người có phong cách và trí tuệ, hãy kết hợp với người ấy một cách 
hoan hỷ và giác tỉnh, sẽ vượt khỏi mọi hiểm nguy. 


329. Nếu không gặp được bạn đồng hành thận trọng, (thích hợp) đề sông chung, 
người đó không có phong cách chân chánh và trí tuệ thì con nên đơn độc một mình 
như vị vua đã rời bỏ một Vương quôc đã chinh phục, hãy sông một mình như voi 
sông giữa rừng sâu vậy. 

330. Tốt hơn đơn độc một mình, không kết hợp với kẻ cuồng dại, hãy sông cô 
độc, không hành mọi điêu ác, khỏi lo âu như voi Mãtañga sông giữa rừng sâu vậy. 

sg 

CHÚ GIẢI: 

Nipakam: là người có trí tuệ sáng suốt thận trọng. 

Šadhuvihãridlhirarm: phong cách chân chánh và trí tuệ. 

Parissayaäni...: Nêu Sặp được bạn lành an vuIi, trú tâm từ sẽ vượt khỏi mọi hiểm 


nguy như: Sư tử, cọp... và vắng lặng ái dục, sân hận. Tất cả hãy kết hợp với người ấy 
một cách hoan hỷ và giác tỉnh một cách vững chắc. 


Rajava raffham: là như vị vua từ bỏ ngai vàng, vương quôc, xuât gia làm đạo sĩ 
vậy. Ngài giảng giải Đức vua đã từ bỏ lãnh thô mà ngự trí với ý niệm: “Đởi sông 
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vương giả là sự khinh suất trọng đại, có ích gì cho ta sống trong nhung lụa cao 
sang”. Rôi bỏ vào rừng sâu xuât gia làm đạo sĩ, chỉ một mình đơn độc trong tứ oal 
nghi thê nào, người hãy sông đơn độc, độc cư một mình như vậy. 


Mãfainga saiñieva nãgo: nghĩa là như Tượng chúa “Mãtanga” suy nghĩ: “Ta 
thường bị đàn quấy rây, như voi già, voi trẻ, voi cái, voi con, lúc ta ăn thì chúng kéo 
ngọn xuống ăn, khi ta với nhánh cây thì cúng ghì xuống, lúc ta uống nước chúng 
xuông quậy cho đục nước, bây giờ ta chỉ ra đi đơn độc một mình vào rừng sâu, sông 
an lạc trong mọi oai nghỉ thế nào, người hãy sông đơn độc như vậy. 


Câu: Ekassa: nghĩa là ra đi xuất gia, hoan hỷ sống đơn độc, tốt hơn là nếp sống 
cô đơn. 

Natthi bãlo sahãyafã: nghĩa là Pháp Thượng Nhân là: Tiểu Giới (Cũlasila), 
Trung Giới (Majjhimasila), Đại Giới (Mahasila). Mười Kathavatthu, 13 pháp Đầu Đà 
(dhutangaguna), Minh sát tuệ (Vipassanañana), bôn Đạo, bôn Quả, Tam minh, Lục 
thông, và Bât Tử Đại Níp Bàn. Đó là Pháp Thượng Nhân của thiện hữu, những người 
không thành đạt những ân đức nây là kẻ cuông dại, vì vậy người thiện hữu không kêt 
hợp với kẻ cuông s1. 

Câu: Eko care...: là do đó, người chỉ sống đơn độc một mình trong mọi oal nghi, 
dù điêu ác nhỏ cũng không tác hành. Người ây chỉ sông đơn độc như voi Mãtalga, 
khỏi lo âu, đi tự tại giữa khu rừng sâu, nơi nào mình thích như vậy, dù việc ác nhỏ 
cũng không làm. 

Vì thế, Bậc Đạo Sư giảng giảng: 

- Nếu các ngươi không gặp được thiện hữu, chỉ nên sống một mình. 

Dứt thời Pháp, cả 500 vị Tỳ khưu ấy chứng đạt quả A La Hán. 

sg 
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Dịch Giả Cần Đề 


Vì không hòa giải được chư Sư, 
Phật lần vô rừng, giữ độc cư, 
Voi chúa một mình, lo phục dịch, 
Thú, người, kết bạn sống trầm tư, 
Tăng, Phật khổ bởi xa đoàn, 
Mãn hạ cùng nhau đến vấn an, 
Phật lẫy gương voi răn dạy chúng, 
Đến thành vô học chăng nghỉ nan, 
Khi nào Tăng chúng tự phân ly, 
Dân giã không còn trọng Bát Y, 
Thì hạnh độc cư càng cấp thiết, 
Pháp mình sát khổ phải kiên trì 
DỨT TÍCH CHƯ TỲ KHƯU 
#4 
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328. Nếu gặp bạn sáng suốt. Cần trọng sống hiền lương. 
Hàng phục mọi nguy biến. Hoan hỷ kết bạn đường. 
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329. Nếu không gặp bạn trí. Cần trọng, sống hiền lành. Nên 
như vua từ bỏ. Vương quốc bị xâm lăng. Hãy sống đời đơn 
độc. Như voi giữa rừng xanh. 
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330. Thà sống cảnh cô đơn. Hơn bạn bè kẻ ngốc. Sống lẻ loi 
đơn độc. Không gây nghiệp ác hành. Như voi giữa rừng 
xanh. Thênh thang vô tư lự. 
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XXIII.8- CHUYỆN MA VƯƠNG 


(Mara) 

s 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 331-332-333) 
331. “Atthamhi jãtamhi sukhã sahäayä “Vi thay, bạn lúc cân! 
Tut{(hT sukhã yã itarTtarena Vui thay, sông biết đủ, 
Puññam sukham jTvitasankhayamhi Vui thay, chêt có đức? 
Sabbassa dukhhassa sukham pahanam”. — V¡ (hay, rrọi khô đoạn”. 
332. “Sukhãa matteyyatä loke “Vui thay, hiếu kính mẹ, 
Atho petteyyatã sukhäã Vưi thay, hiệu kính cha, 
Sukhã samaññata loke Vui thay, kính Sa môn, 
Atho brahmaññata sukhä”. Vui thay, kính Hiện Thánh”. 
333. “Sukham yäva jarä sTlam Vui thay, già có giới! 
Sukhã saddhã patittthitä Vưi thay, tín an trú! 
Sukho paññäya pafilãäbho Vui thay, được trí tuệ, 
Päpanam akaranam sukham”. Vui thay, dc không làm ”. 


Kệ ngôn nầy được Đức Thế Tôn ngự tại một thảm am trong rừng Himalava, đề 
cập đê Ma Vương. 


Tương truyền răng: Thời đó các vị vua cai trị thần dân rất khắc nghiệt. Khi ẫy 
Đức Thê Tôn quán thây thân dân bị hình phạt nặng nê của những vị vua bât minh. 
Ngài an trú BI quán: “7a 1â một mình quân, không uy hiệp hay áp chê kẻ khác, không 
tranh thăng bại, vô ưu, luôn đem lại hạnh phúc cho mọi người `. 

Ma Vương hiểu được ý nghĩ của Đức Phật “Sz môn Gofama tư niệm — Ta là vị 
mình quân — hay sao? Hiện giờ Sa môn Gotama muôn làm Quốc vương, nêu hoài 
vọng như vậy, ta sẽ có cơ hội trêu giận Ngài”. Rôi đền yêt kiên Đức Phật và bạch 
răng: 

- Bạch Thế Tôn! Xin Ngài hãy trị vì Vương quốc, trở thành vị minh quân, là 
không uy hiệp hay áp chê kẻ khác, không tranh thăng bại vô ưu và đem lại an lạc cho 
mỌI nĐƯỜi. 

Lúc đó Ngài phán hỏi Ma Vương: 

- Nầy ác ma! Ngươi thấy thế nào về Như Lai mà nói bắt nhã như vậy? 

- Bạch Ngài! Nếu Ngài đã khéo tu tập Tứ Như Ý Túc, thì Ngài hãy hóa núi Hy 
Mã Lạp Sơn nây trở thành vàng, khi ây cả tôi sẽ phục vụ cho Ngài. Nhờ đó Ngài 
thành kẻ minh quân. 

Rồi Ma Vương nói lên bài kệ rằng: 

“Múi hãy trở thành vàng 

Dù tăng gáp hai lân 

Cũng chưa thỏa mãn người 
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Ai hiểu được như vậy 

Hãy thực hành chân chánh 

Người đã sinh tôn ra 

Thây khô đau của Dục 

Tại sao người ây lại 

Chìm đảm trong Dục lạc 

Ai hiểu rõ sinh tôn 

Là trói buộc thê gian 

S40 không chịu thực hành 

Đề thoát khỏi sinh tôn `. 

Đức Thế Tôn phán rằng: 

- Nầy Ác Ma, Như Lai không có gì giống ngươi vì Như Lai hằng dạy như vậy, 
ngươi không thê Luận Pháp cùng ta. 

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn: 

331. Vui thay Sặp bạn lúc cân. Lành thay tri túc các vật dụng, đã tạo thiện lúc 
đời sông châm dứt. Châm dứt khô đau là hạnh phúc. 

332. Trên thế gian nầy sự phụng dưỡng phụ mẫu là an lạc, phụng dưỡng Sa môn 
là an lạc và phụng dưỡng Thánh nhân là an lạc trên thê gian. 

333. Vui thay có giới hạnh từ lúc trẻ chí đến tuổi già. Lành thay có niềm tin 
vững chăc và thành đạt trí tuệ, lành thay không hành ác. 

sg 
CHÚ GIẢI: 


Câu: A//hamiiu: nghĩa là nên làm những việc như may y hay giảng hòa những sự 
kiện xảy ra trong Tăng chúng, hoặc giải quyết đất dai giữa những người thế tục, người 
bạn nào có khả năng làm những việc ây thành tựu hoặc giảng hòa được, đó là thiện 
hữu đem lại sự an lạc. 


Tuịfhr sukhãä: nghĩa là cả những hàng cư sĩ không tri túc mới sanh những bắt 
thiện... còn bậc xuất gia không tri túc trong vật dụng thường sanh những pháp tà 
mạng, cho nên cả tại gia và xuất gia mới không an lạc. Vì thế, sự tri túc vật nầy vật 
nọ, tự biết là đủ tức là đem lại an lạc. 


Pufiñam: nghĩa là tạo phước theo ý muốn, sẽ an lạc trong lúc lâm chung. 

Câu: Sabbassa: nghĩa là bậc A La Hán đã chấm dứt mọi khô đau trong luân hồi, 
là an lạc trên thê gian. 

Sự phụng dưỡng mẹ gọi là Metteyyatä. 

Sự phụng dưỡng cha gọi là Petteyyatä. 

: Sự phụng dưỡng cha mẹ, Đức Thế Tôn gọi cả hai câu đó vậy. Thật vậy, cha mẹ 
biết các con không phụng dưỡng, những gia sản chôn giâu ông bà đem ra bô thí cho 
kẻ khác. Những người con phải bị chỉ trích: “Con bắt hiệu không nuôi cha mẹ”, sau 
khi chêt chúng lâm vào khô cảnh, còn người con nào phụng dưỡng cha mẹ một cách 
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tôn kính, được thừa hưởng của phụ ấm và được thế gian khen ngợi. Vì vậy, lúc lâm 
chung được sanh vào nhàn cảnh. Do đó, cả hai điều nầy, Đức Phật gọi là an lạc. Sự 
phụng dưỡng các bậc Sa môn gọi là Samaññatä. Sự phụng dưỡng chư Phật Toàn Giác, 
Phật Độc Giác, Phật Thinh Văn Giác gọi là Brahmaññatã vì các Ngài đã chấm dứt 
mọi điều ác, như cúng dường Tứ vật dụng đến chư Phật. Nên Đức Phật gọi cả hai câu 
nây. Điều nây Ngài gọi là an lạc trên thế gian nây. 


Câu: S7/arm...: những đồ trang sức như ngọc báu, bông tai... chỉ nổi bật xinh đẹp 
trong lứa tuổi trẻ, hoặc nếu người già trang sức xinh đẹp như hồi còn trẻ không được, 


b- ‹€€ 


(thế gian) họ sẽ cho là “người loạn trí”, còn Ciới hạnh như ngũ giới, thập giới... luôn 
đẹp cho mọi lứa tuổi, chí đến tuổi già, tng đem lại an lạc và được mọi người khen 
ngợi “74t là một người có giới hạnh”. Do đó Đúc Phật gọi là “Sukham yaãva jara 
silam `. 


Hai câu: Saddhã pafiffhitã: nghĩa là có cả hai niềm tin: Phàm tính và Thánh tín 
bât động kiên cô, là đem lại an lạc. 


Câu: $wkho paññã pafilãbho: nghĩa là thành đạt trí tuệ Hiệp thế và Siêu thế, là 
an lạc. 


Pñpãnam akaranam: nghĩa là không hành các điều ác, chấm dứt mọi bắt thiện 
băng Thánh Đạo là an lạc trên thê gian. 


Dứt thời Pháp, vô số Chư Thiên chứng quả Thánh nhân. 
bở 


Dịch Giả Cần Đề 


Ma Vương tưởng Phật muốn làm Vua, 
Thấy có dịp may để cợt đùa, 
Thỉnh Phật cầm quyên cai trị nước, 
Vào vòng danh lợi, tính hơn thua..., 
Phật đem lẽ thật dạy Ma Vương, 
Chớ nghĩ Niết Bàn giống thiên đường, 
Ở chổ có vui là có khổ, 
Ngoài vòng danh lợi, khỏi tả tương!.. 
DỨT TÍCH MA VƯƠNG 
#4 
DỨT PHẨM VOI~ NÃGA VAGGA 
DỨT PHẨM 23 
#4 
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331. Vui thay gặp bạn lúc cần. Lành thay tri túc các vật dụng, đã 
tạo thiện lúc đời sống chấm dứt. Chấm dứt khỗ đau là hạnh phúc. 
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<⁄“. 
272.“ 


_~ 


332. Trên thế gian nầy sự phụng dưỡng phụ mẫu là an lạc, 
phụng dưỡng Sa môn là an lạc và phụng dưỡng Thánh nhân là 
an lạc trên thế gian. 
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333. Vui thay có giới hạnh từ lúc trẻ chí đến tuổi già. Lành 
thay có niềm tin vững chắc và thành đạt trí tuệ, lành thay 
không hành ác. 
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XXIV. PHÁM ÁI DỤC 


(TANHA VAGGA) 
ki 
- 23 bài kệ: Pháp Cú 334-357 
- 12 tích truyện 
XXIV.1- TÍCH CON CÁ KAPILA 
s 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 334-335-336-337) 
334. “Manujassa pamattacärino “Người sống đời phóng dật 
Tanhã vaddhati mãluväã viya Ai tăng như dây leo 
So plavati hurãhuram Nhảy đời nây đời khác 
Phalam iccham”va vanasmim vãnaro”. Như vượn tham trái rừng”. 
335. “Vam esäã sahafT jammT “4i sống trong đời nây 
Tanhã loke visattika Biái dục ràng buộc 
Sokã tassa pavaddhati Sâu khô sẽ tăng trưởng 
Abhivatthamˆva bIiranam”. Như có BL gặp mưa”. 
336. “Yo cˆ°etam sahãfI jammim 1. sống trong đời nây 
Tanhã loke duraccayam Ai dục được hành phục 
Sokã tamhã papatanti Sâu rời khỏi người ấy 
Udabinduˆva pokkharä vo”. Như giọt nước lá sen ”. 
337. “am vo vadämi bhaddam vo “Đây điều lành ta dạy 
Täãvantˆettha samägatä Các ngươi tụ họp đây 
Tanhãya mũlam khanatha Hãy nhô tận gốc ái 
UsIratthoˆva biranam Như nhô gôc có Bị 
Mãyo nalam va sofo”va Chớ đề ma phá hoạt 
Mãro bhañji punapppunam”. Như giòng nước có lau”. 


Kệ ngôn nầy Đức Đạo Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại thành SãavatthI, nơi Tịnh xá 
Jetavana, đê cập đên con cá Kaplla. 

Tương truyền rằng: Thời quá khứ, khi Giáo Pháp của Đức Chánh Đắng Giác có 
hông danh là Kassapa đang rực sáng trong thê gian. Khi Ngài Níp Bàn rôi, bây giờ có 
hai anh em của một thiện gia tử, xuât gia với chư Tỳ khưu. Người anh có tên là 
Sodhana, người em tên là Kapila, mâu thân là Sodhana cùng với cô em gái tên Tapana 
cũng xuât gia làm Tỳ khưu ni trong Ni chúng. 

Sau khi xuất gia, hai thiện gia tử ấy đã hành tròn bồn phận đối với Giáo Thọ Sư 
cùng với Tê Độ Sư. Một hôm, hai vị bạch hỏi thây răng: 

- Bạch Ngài! Trong Giáo pháp nây có bao nhiêu phận sự phải hành? 

- Này Hiền giả! Có hai phận sự cần phải hành là: Pháp Học và Pháp Hành. 
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Tỳ khưu Sodhana suy nghĩ: “7ø sẽ íw tập Pháp hành ”. Sau khi ở với Tế Độ Sư 
tròn năm hạ, Tỳ khưu Sodhana học đê mục nghiệp xứ cho thông suôt đê đác chứng A 
La Hán, mới đi vào rừng chuyên cân hành Sa môn Pháp và chứng đăc Vô Lậu Quả. 


Riêng Tỳ khưu Kapila suy nghĩ rằng: “Báy giờ ta còn trẻ, khi đến tuổi già rồi thì 
sẽ hành pháp Sa môn cũng chưa phải là muộn ”. 


Vị ấy bắt đầu học Tam Tạng Pháp Bảo, chẳng bao lâu vị Ấy thông Tam Tạng, có 
nhiều tùy chúng vây quanh và lợi đắc phát sanh đến cho vị ấy. Do nhân lợi đắc dồi 
dào Tỳ khưu Kapila phát sanh sự ngã mạn, cho rằng: “7a là bậc đại trí”. Y đã dùng 
biện tài của mình nói lên những điều sai lệch với chân lý khi tranh luận cùng người 
khác, những điều hợp pháp y cho rằng “không hợp pháp ”, những điều có tội y cho 
rằng “vồ đồi”. Trái lại điều vô tội y chi rằng có tội, điêu không hợp pháp y cho răng là 
hợp pháp. Chư Tỳ khưu có Giới hạnh khuyên nhủ y răng: 


- Nầy Hiền giả Kapila, Hiền giả chớ nên nói thế. 

Chư Tỳ khưu giảng giải luật đến y, y phẫn nộ đối với chư Tỳ khưu răng: 

- Các vị mà biết cái gì? Các vị ví như người nắm tay trắng... 

Thấy khuyên nhủ Tỳ khưu Kapila không có hiệu quả, chư vị ây đem sự việc ây 
bạch lên Trưởng Lão Sodhana. Trưởng lão khuyên ngăn y răng: 

" Này Hiền giả Kapila! Sự thực hành chân chánh của Chư Tỳ khưu được xem là 

tuôi thọ của Giáo Pháp, Hiên giả cũng là vị Tỳ khưu, Hiên giả chớ nên bỏ việc thực 
hành chân chánh Sa môn Pháp. 


Rồi Trưởng lão Sodhana đã khuyên giải những điều hợp lý về Pháp, về Luật.. 
Nhưng Tỳ khưu Kapila vẫn để ngoài tai những lời khuyên nhủ ấy, y không nhận lấy 
lời khuyên nhủ của anh mình. 


Trưởng lão Sodhana đã khuyến giáo Tỳ khưu Kapila đến hai, ba lần mà kết quả 
chăng được chi cả, Ngài biết rằng: “Tỳ khưu Kapila là người khó dạy, y đã chăng 
vâng lời ta”. Ngài bảo với Tỳ khưu Kapila rằng: 

- Này Hiền giả Kapila! Nếu sự việc là như thế, Hiền giả sẽ nhận lãnh quả nghiệp 
của mình vậy. 

Và Trưởng lão bỏ đi. Kế từ đó những vị Tỳ khưu có Giới hạnh thanh tịnh đã lìa 
xa Tỳ khưu Kapila. Tỳ khưu Kapila có hành vi bât thiện như thê nên thường thân cận 
với những người bât thiện. 

Một hôm, vào ngày Dposatha, Tỳ khưu Kapila đi đến nơi hội họp của chư Tỳ 
khưu với ý niệm rằng: “7z sẽ là người Tụng Giới Bồn”. Y liền cầm quạt đi đến ngôi 
trên Pháp tòa trong Giảng Pháp đường, hỏi răng: 


- Nầy chư Hiền! Chư Tỳ khưu hội họp nơi đây tụng đọc Giới Bồn phải chăng? 


Chư Tỳ khưu im lặng, tự ngã của kapila bị xúc phạm, y suy nghĩ: “Cần gì ta 
phải ván đáp với chự Tỳ khưu nây nhỉ? ”. 


Y bèn nói răng: 
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".. Nây chư Hiền, Pháp chẳng có đâu, Luật cũng chẳng có đâu, lợi ích chi với GIới 
Bôn mà các vị nghe hay không nghe chứ. 
Nói rồi, y rời bỏ Pháp tòa đi khỏi Giảng đường. Tỳ khưu Kaplla đã làm Giáo 
Pháp của Đức Thê Tôn Kassapa tôn giảm như thê. Và Trưởng lão Sodhana đã Vô Dư 
Níp Bàn ngay trong ngày ây. 


Khi mãn tuổi thọ, Tỳ khưu Kapila rơi vào A Tỳ địa ngục, mẹ và em gái của y là 
Sodhanä và Tãpanã thưở sanh tiền đã xu hướng với Tỳ khưu Kapila, đã mắng chửi 
chư Tỳ khưu nào khuyên giải Kapila. Do đó, cả hai cùng chịu chung số phận như Tỳ 
khưu Kaplla. 


Vào thời đó, có 500 thanh niên tụ hội với nhau thành một đảng cướp, bọn cướp 
đã cướp giật dân chúng, sách nhiễu đến chúng dân. Bọn chúng sanh sống bằng nghề 
nghiệp phi chân chánh như thế. Một hôm, chúng dân cùng quan binh truy nã bọn 
chúng, cả 500 tên cướp chạy vào rừng trốn, nhưng quân binh cùng chúng dân theo 
rượt quá gắt, bọn chúng chăng có nơi nào ẩn thân được. Trên đường chạy vào rừng 
trốn, 500 tên cướp trông thấy vị Sa môn sống hạnh ấn lâm đang ngồi thiền tư. Chúng 
vui mừng như bắt gặp tài sản quý, cả 500 tên cướp đến đảnh lễ vị ấn lâm Tỳ khưu, 
bạch rằng: 


- Bạch Ngài! Xin Ngài hãy là nơi nương chờ của chúng con đi. 

- Nây các người, chăng có nơi nào nương nhờ an ôn cho băng Giới. Vậy các 
ngươi hãy trọ trì giới đi. 

- Thưa vâng, Bạch Ngài. 

Bọn cướp đã thọ trì ngũ giới, thê rôi vị Tỳ khưu khuyên dạy bọn chúng răng: 

- Bây giờ các ngươi là người có giới rôi, dù có thiệt hại đên mạng sông đi nữa, 
các ngươi cũng không được ha bỏ giới hạnh của mình, một ý ác cũng không nên vọng 
đến. 


- Thưa vâng, Bạch Ngài. 


Khi ấy, dân chúng cùng quan quân kéo đến bắt được bọn cướp tại nơi ấy, bọn 
cướp không chống trả lại và bọ sát hại hết. Và cả 500 tên cướp thọ sanh vào Thiên 
giới, tên chúa đảng trở thành vị Thiên tử trưởng của nhóm Thiên tử ấy. 

Trải qua tuổi thọ một vị Phật, 500 Thiên tử ây tái sanh vào nhân giới, vào thai 
bào của 500 gia tộc chuyên nghề đánh cá ven sông Aciravafï gần kinh thành Sãvatthi. 
Vị Thiên tử trưởng nhóm nây cũng là người cầm đầu 500 thanh niên chài lưới ấy. Cả 
500 thanh niên đã hạ sanh cùng một ngày như vậy. 


Được biết rằng: Vào ngày hạ sanh đứa bé Trưởng đoàn, gia tộc trưởng của nhóm 
dân chài cho người đi tìm “Có đứa bé nào hạ sanh cùng ngày trong làng nầy 
chăng?”. Được biết có được 500 đứa bé trai cùng sanh ra trong ngày, nên gia tộc 
trưởng nhóm dân chài cho tiền trợ cấp nuôi dưỡng của năm trăm hài nhi ấy, với ý 
niệm răng: “Những hài nhỉ nầy sẽ là bạn của con ta”. 


Những hài nhi ấy sinh hoạt chung với nhau từ thưở bé cho đến lớn, và con của 
người Trưởng tộc dân chài có uy quyên hơn cả. 
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Tỳ khưu Kapila bị thiêu đốt trong lửa địa ngục A Tỳ hết một đời vị Phật, quả 
nghiệp còn dư sót, vào thời Đức Phật Gotama y tái sanh làm con cá vàng ở sông 
AcrravafI, con cá có làn da vàng óng ánh, nhưng khi nó mở miệng ra thì phát sanh mùi 
hôi thối nồng nặc, đây là kết quả dị thục của lời phi ngữ đã hủy báng Giáo Pháp chư 
Phật. Một hôm, 500 thanh niên bàn luận cùng nhau rằng: 


- Chúng ta ra sông bắt cá đi. 


Họ mang lưới đánh cá dọc theo sông Aciravati. Con cá vàng đã mắc lưới của 
500 chàng thanh niên. Khi kéo lưới lên, thây con cá vàng xinh đẹp óng ánh, 500 thanh 
niên reo lên răng: 


- Ô! Lần đầu tiên chúng ta bắt được con cá kì lạ như vầy, lần nầy chúng ta sẽ 
mang đên dâng Đức vua, chắc chăn Ngài sẽ ban thưởng chúng ta trọng hậu. 


Những chàng thanh niên mang con cá lên thuyền, bơi thuyền đến Hoàng cung, 
dâng lên Đức vua con cá vàng xinh đẹp. Đức vua Pasenadh vị thủ lãnh xứ Kosala phán 
hỏi răng: 

- Cái chỉ thế? 

- Tâu Bệ hạ! Đây là con cá kỳ lạ mà chúng thần vừa bắt được trên sông 
Acriravaf. 


Trông thấy con cá như thể, Ngài suy nghĩ rằng: “Việc nây ngoài Bậc Đạo Sư ra 
hẳn không ai hiểu được tiễn nghiệp con cá vàng nầy đâu. Vậy ta hãy mang đến 
Jetavana bạch hỏi Đức Thế Tôn vấn đề nây”. 


Ngài truyền lịnh mang con cá vàng đến Tịnh xá Jetavana, khi con cá mở miệng 
ra ngáp, một mùi thúi nông nặc bay khắp kinh thành Sãävatthr. Đức vua bạch hỏi Đức 
Thê Tôn răng: 


- Bạch Thê Tôn! Do nhân chi mà con cá nây có màu da vàng óng ánh. Và do 
nhân chi mà miệng nó thôi nông nặc như thê. 


- Này Đại vương! Con cá nây chính là vị Tỳ khưu Kapila, y là bậc đa văn, có 
nhiều tùy tùng trong thời Giáo Pháp của Đức Thế Tôn Kassapa, do bị tham đăm lợi 
lộc chửi măng chư Tỳ khưu có giới hạnh, vì những vị nây đã khuyên nhủ y. Y lại làm 
tốn giảm Giáo Pháp của Đắng kassapa. Do nghiệp ác ây, y phải rơi vào địa ngục A 
Tỳ trọn cả một đời vị Chánh Đẳng Giác, khi thoát khỏi địa ngục, quả nghiệp còn dư 
sót, Tỳ khưu Kapila họ sanh làm con cá vàng ở sông Avrravafr. Thưở trước do nhờ y 
thuyết giảng Phật ngôn, tán dương ân đức Phật và thân hạnh của y trong sạch một thời 
gian, nên có được màu da vàng ròng. Do mắng chửi chư Tỳ khưu và làm tổn giảm 
Giáo Pháp của Đức Thế Tôn nên miệng có mùi thối. Nầy Đại Vương, Như Lai sẽ 
khiến con cá nầy nói lên sự kiện ấy. 


- Bạch Thế Tôn! Xin Ngài hãy làm con cá nói lên đi. 
Đức Thế Tôn phán hỏi con cá vàng rằng: 

- Này cá Aciravati! Ngươi thưở trước tên là chỉ? 

- Bạch Thế Tôn! Con là Tỳ khưu Kapila. 


Chú giải KINH PHÁP CÚ — Quyền 4 Trang 171 


- Ngươi từ đâu đến? 

- Con từ địa ngục A Tỳ thọ sanh lên đây. 

- Này Kapila! Anh trai của ngươi đâu rồi? 

- Bạch Thế Tôn! Anh con là Trưởng lão Sodhana đã Níp Bàn rồi. 

- Còn nàng Sodhana, mẹ ngươi hiện ở đâu? 

- Đã rơi vào địa ngục A Tỳ rồi, bạch thế Tôn. 

- Còn nàng Tãpanã, em gái của ngươi thì sao rồi? 

- Bạch Thế Tôn, cũng đang rơi vào địa ngục A Tỳ. 

- Nầy Kapila, giờ đây ngươi sẽ phải đi về đâu? 

- Bạch Thế Tôn! Con sẽ rơi và địa ngục lại thôi. 

Cá Kapila bị nhiệt não khi nhớ lại nghiệp ác thưở trước, nó đập đầu vào thuyền 
và mệnh chung, ngay khi ây nó lại tái sanh vào địa ngục À Tỳ một lân nữa. Đại chúng 
kinh cảm trước sự việc ây, lông tóc dựng ngược. 

Đức Thế Tôn khi ấy dùng Phật trí quán xét hội chúng, Ngài thuyết lên Pháp 
thoại thích ứng với căn cơ hội chúng, Ngài thuyết bài kinh Kapila trong Suttanipäta 
răng: 

- Bậc trí đã nói lên sự thực hành Pháp và sự thực hành Phạm hạnh, đó là: Viên 
ngọc quý nhật. 


Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: 


334. “ManuJassa pamattacarino “Người sống đời phóng dật 
Tanhã vaddhati mãluva viya Ái tăng như dây leo 

So plavati hurãhuram Nhảy đời nây đời khác 
Phalam Iccham”va vanasmim vanaro”. Như vượn tham trái rừng ”. 
335. “Yam esa sahafT JammI “Ai sống trong đời nầy 
Tanhã loke vIsattikã BỊ ái dục ràng buộc 

Sokã tassa pavaddhati Sâu khổ sẽ tăng trưởng 
Abhivattham”va bTranam””. Như cỏ Bì gặp mưa ”. 

336. “Yo cˆetam sahafI Janmim “Ai sống trong đời nầy 
Tanhã loke duraccayam Ái dục được hành phục 
Soka tamhã papatanti Sâu rời khỏi người ấy 
Udabindu”va pokkharäa vo”. Như giọt nước la sen ”. 
337. “Tam vo vadamI bhaddam vo “Đáy điều lành ta dạy 
Tãvant”ettha samagata Các ngươi tụ họp đây 
Tanhãya mũlam khanatha Hãy nhổ tận sốc ái 
Ustrrattho”va b1ranam Như nhổ sốc có Bi 

Mãvo nalam va soto”va Chớ đề ma phá hoại 

Maãro bhañJ1 punapppunam”`. Như giòng nước có lau ”. 


Chú giải KINH PHÁP CÚ — Quyền 4 Trang 172 


Chú thích: 

Pamattacãrino: nghĩa là: Thiền không phát triển Minh sát. Đạo quả cũng không 
phát triên với người sông dê duôi như thât niệm. 

Có lời giải rằng: Giống như dây leo quấn vào thân cây thường phát triển làm cho 


thân cây ấy bị tốn hại như thế nào, thì ái dục cũng như thế đó. Gọi là đã phát triển cho 
người ây qua sáu căn, luôn luôn sanh khởi. 


So pariplavati hurãhuram: nghĩa là: Người ấy tiễn theo đường lối của ái dục, 
thường lang thang kiêp nây sang kiêp khác. 


HỎI RẰNG: Họ thường lang thang giống như gì? 


ĐÁP RẰNG: Giống như con khi mong muốn trái cây rừng, nhảy nhót trên 
những cành cây. 


tg 
CHÚ GIẢI: 


Khi con khi mong muốn trái cây, nó sẽ nhảy nhót trong rừng, nó nắm lấy cành 
này, buông bỏ cành kia, bắt lấy cành nọ. Nó không phải là loài thú được người ta bảo 
răng: “Vì không bắt được cành cây nên nó ngôi yên”, nó cứ lao chao mãi . Cũng vậy, 
người diễn tiễn theo đường lối ái dục, thường lang thang từ kiếp nầy sang kiếp khác, 
không thể là người được nói rằng: “Họ không bắt được cảnh rồi mới ngồi yên, không 
tầm cầu dục”, Họ luôn đi tìm cảnh khả ái. 


Câu: Yazm...: Nghĩa là ái diễn tiễn trong sáu căn môn là hạ liệt, vì đó là điều bất 
thiện, kế là: Visattikã, vì ái dục phóng đi tức là bắt theo cảnh sắc... giống như vật thực 
độc, hoa độc, trái độc, vật dụng độc thường xâm nhập người nào, thì các sự sầu muộn 
như luân hồi làm gốc thường tăng trưởng nhiều trong tâm của người ấy, giống như 
loại cỏ bén nhọn khi trời mưa xuông thường xanh tươi trong rừng vậy. 


Duraccayarmn...: nghĩa là: Người nào khắc phục được ái dục như đã nói rằng: 
Khó vượt qua, vì đó là điều khó dứt bỏ được. Thì người ấy làm cho các sầu muộn như 
luân hồi làm gốc không thê thấm vào người ấy, giống như giọt nước không thê thắm 
trên lá sen. 

Tam vo vadđmi: tức là do đó Như Lai mới dạy các ngươi. 

Hai câu: Bhadam vo: nghĩa là: may mắn cho các ngươi. Có lời giải rằng: Các 
ngươi chớ làm tôn hại như Tỳ khưu Kapila nây. 

Milam...: nghĩa là: các ngươi hãy đào xới tận gốc rễ ái dục diễn tiến trong sáu 
căn nây băng trí tương ưng đạo A La Hán. 

HỎI: Đào xới tận gốc rễ giống như cái gì? 

ĐÁP: Giống như người ta đào lẫy rễ của loại cỏ bén nhọn bằng cuốc như thế nào 
các ngươi hãy đào xới tận gôc rê ái dục băng trí tuệ như vậy. 

1Mã vo naÌaa—va sofova mũto DhañjÏ DHHADDHHA/: Nghĩa là: Phiền não ma, Tử 


thần ma, và Chư Thiên ma chớ để cho nó xâm nhập, chiếm ngự các ngươi mãi mãi 
như dòng nước chảy mạnh cuốn trôi cả lát mọc ở bờ sông vậy. 
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Dứt pháp thoại, cả 500 thanh niên làng chài lưới động tâm, muốn dứt khỏi khổ. 
Cả 500 thanh niên xin xuất gia sống đời Phạm hạnh trong Giáo Pháp của Đức Thế 
Tôn. Chắng bao lâu, các vị ây đã đoạn tận khổ ưu, cùng an trú trong một Pháp là 
AneñaJaviharadhamma và Samapattidhamma với Bậc Đạo Sư. 


& 


Dịch Giả Cần Đề 


Con cá vàng kim, miệng thúi tha, 
Phật cho nói được tiếng người ta! 
Khai rằng: “Tôi đến từ địa ngục, 
Tên thát tôi là Kapila ”. 

Kiếp trước, Cá là một Pháp Sư, 
Nói năng hoạt bát giỏi Kình thư, 

Ÿ tài, thị chúng, khinh thường luật, 
Sót nghiệp A Tỳ, đọa lý ngư, 

Phật dạy: Tỳ khưu chớ dễ duôi, 
Theo dòng át dục thả trôi xuôi, 
Ngược dòng tuy khổ, nhưng vô hại, 


Giờ phút lâm chung khỏi ngậm nghi. 


DỨT TÍCH CON CÁ KAPILA 
t)## (4 
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334. Kẻ buông lung phóng dật. Tham ái tợ dây leo. 
Đời đời vọt nhảy theo. Như khí chuyền hái trái. 
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335. Ai sinh sống trên đời. Bị ái dục lôi cuốn. 
Khô đau mãi tăng trưởng. Như cỏ Bi gặp mưa. 
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336. Ai sinh sống trên đời. Hàng phục được tham ái. 
Khô đau sẽ vuột khỏi. Như nước trượt lá sen. 
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337. Các ngươi hợp nhau đây. Ta có lời dạy nầy: Hãy bới gốc 
tham ái, như đào rễ có Bi, đừng để Ma vương hại, như lau bị lụt 
đây. 
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XXIV.2- CHUYỆN CON HEO NÁI 
(Sukarapotikäa) 


bỏ 


KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 338-343) 
338. “Yathãˆpi mũle anupaddave dalhe 
Chỉnno”pï rukkho punareva rữhati 
Evam pi tanhãnusaye anuhate 


NibbattafI dukkham idam punappunam”. 


339. “Yassa chattimsati sotä 
Manäpassavanä bhusä 
Vahã vahanti dudditthim 
Sañkappä rãganissitä”. 


340. “Savantfi sabbadhi sotä 
Latä ubbhijja ti{thati 

Tañ ca disvä latam jãtam 
Mũlam paññäya chindatha”. 


341. “Saritäni sinehitäni ca 
Somanassãni bhavantfi jantuno 
Te sãtasitä sukhesino 

Te ve jãfijaripagã narä”. 

342. “Tasinäya purakkhatä pajä 
Parisappanti saso”va bädhito 
Saññojanasangasatä 


Dukkham upenfi punappunam ciräya”. 


343. “Tasinäya purakkhatä pajä 
Parisappanti saso°va bãdhito 
Tasmäã tasinam vinodaye 
Bhikkhu äkanhi virägam attano”. 


Đê cập đên con heo nái tơ. 


“Như cây bị chặt đốn 

Rễ chưa hại vẫn bền 

Sẽ được mọc lên lại 

Ái từy miên chưa nhổ 
Khổ nây vẫn sanh hoài”. 
“Ba mươi sảu dòng ái 
Còn đẩy mạnh người nây 
Đến cảnh giới ái lạc 

Các tư tưởng át dục 

Như dòng nước cuốn trôi 
Người có ác tà kiến °. 
“Dòng ái dục chảy khắp 
Như dây leo mọc tràn 
Thấy dây leo vừa sanh 
Với tuệ hãy đoạn gốc”. 


“Người đời nhớ ái dục 
Ua thích các hỷ lạc 

Tuy mong cầu hạnh phúc 
Chúng vẫn phải sanh già”. 
“Người bị át buộc ràng 
Vùng vấy và lăn lóc 

Như thỏ bị sa lưới 

Bị kiết sử trói buộc 
Chúng sanh chịu khổ đau 
Tiếp tục và lâu dài”. 
“Người bị át buộc ràng 
Vùng vấy và lăn lóc 

Như thỏ bị sa lưới 

Do vậy, vị Tỳ kheo 

Nên nhiếp phục ái dục 
Tự ly tham vô cấu”. 


Tương truyền rằng: Một hôm, Đức Thế Tôn đi vào thành Rãjagaha để trì bình, 


Ngài nhìn thây con heo nái tơ, Ngài mỉm cười rôi bước sang vệ đường. Trưởng lão 
Ananda trông thây Đức Thê Tôn mỉm cười liên bach hỏi răng: 


- Bạch Thế Tôn! Do nhân chỉ duyên chi Ngài lại mỉm cười? 
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- Nầy Ananda! Ngươi có trông thấy con heo nái tơ ấy chăng? 
- Thưa vâng, Bạch Thế Tôn. 


- Nây Änanda! Con heo nái tơ ấy thưở quá khứ là con gà mái, ở gần ngôi trai 
đường, nhằm thời Đức Phật Kakusandha, Giáo Pháp của Ngài hiển chiếu trong thế 
gian. Con gà mái ấy được nghe vị Tỳ khưu trì tụng về Thiền Quán, nó nghe kinh với 
ấn tượng đây là Pháp Bảo. Nhờ hạnh nghiệp ấy, sau khi mệnh chung, con gà mái được 
sanh làm công chúa tên là Ubbarĩ. Một hôm, nàng công chúa Ubbãri đi vào nhà cầu, 
nhìn thấy những con dòi trong hầm cầu, nàng quán tưởng về thể trượt, chứng đắc 
được Sơ thiền. Sau khi hết tuổi thọ, nàng tái sanh về Phạm Thiên Giới, từ Phạm Thiên 
Giới nàng tái sanh về nhân giới, và do tư vị nên nàng phải sanh làm con heo nái tơ. 
Do vậy ta mới mỉm cười. 

Trưởng lão Ananda cùng hội chúng Tỳ khưu của Ngài, nghe câu chyện như thế, 
tâm kinh cảm vô cùng, chán nản thế gian bân chật nầy. 


Bậc Đạo Sư khiến chư Tỷ khưu phát sanh sự động tâm rồi, từ nơi vệ đường ngài 
tuyên thuyêt lên kệ ngôn: 


“Như cây bị chặt đồn 
RỂ chưa hại vẫn bên 

Sẽ được mọc lên lại 

Ái tùy miên chưa nhổ 
Khổ nảy vẫn sanh hoài ”. 


338. “Yatha”pI mũle anupaddave da|he 
Chinnopi rukkho punareva ruhatI 
Evam pI tanhanusaye anuhate 

NIbbattatr dukkham idam punappunam””. 


339. “Yassa chattimsatI sotä 
Manäpassavana bhusã 

Vaãhã vahanti dudditthim 
Sañkappä ragan1ssitä”. 


“Ba mươi sảu đông ải 
Còn đẩy mạnh người nầy 
Đến cảnh giới ái lạc 

Các tư tưởng ái dục 

Như dòng nước cuốn trôi 
Người có ác tà kiến ”. 


340. “Savanti sabbadhI sota 
Lata ubbhIJJa titthati 

Tañ ca disvä latam Jatam 
Mulam paññaya chindatha”. 


341. “Saritam sinehitänI ca 
SomanassamI bhavanti Jantuno 
Te satasita sukhesino 

Te ve Jatljarũipaga nar8”. 

342. ““Tasinaya purakkhatä paJä 
ParIsappanti saso”va badhito 
SaññoJanasañgasata 


Dukkham upenti punappunam cirãya”. 


343. ““Tasinaya purakkhatä paJä 


“Dòng ái dục chảy khắp 
Như dáy leo mọc tràn 
Thấy dây leo vừa sanh 
Với tuệ hãy đoạn gốc ”. 
“Người đời nhớ ái dục 
Ua thích các hỷ lạc 

Tuy mong cầu hạnh phúc 
Chúng vẫn phải sanh già `. 
“Người bị ái buộc ràng 
Vùng vẫy và lăn lóc 

Như thỏ bị sa lưới 

Bị kiết sử trói buộc 
Chúng sanh chịu khổ đau 
Tiếp tục và lâu dài ”. 


“Người bị ái buộc ràng 
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Parisappanti sasoˆva badhito Vùng vây và lăn lóc 


Tasma tasinam vinodaye Như thỏ bị sa lưới 
Bhikkhu ãkanhT viraägam attano””. Do vậy, vị Tỳ kheo 
Nên nhiêp phục ái dục 


Tự ly tham vô cầu ”. 
sg 
CHÚ GIẢI: 


Câu: jMile..punappunain: nghĩa là: Khi cả năm rễ cây, bốn rễ đâm ra bốn 
hướng, một rễ chính cắm sâu vào đất thì rễ ấy sẽ vững chắc, không có sự nguy hại nào 
như chặt, đồn... ảnh hưởng được. Và khi đó nó vững chắc như thế, dù người ta có chặt 
đốn, róc bên trên chăng nữa, nó vẫn có khả năng tái phát triển lại thành những cành 
nhỏ, cảnh lớn. Cũng vậy, khi khổ sanh, khô già... đang còn tiềm ân bên trong, tức là 
sự ngủ ngầm của ái dục còn đang diễn tiễn trong tâm theo sáu căn môn, ái dục ây 
chưa bị trí đạo diệt đi, ái ấy vẫn còn tái diễn trở đi trở lại từ kiếp nầy sang kiếp khác. 


Yassa... rãganissifä: nghĩa là: Ái gồm có ba mươi sáu dòng do tính theo đặc tính 
của nó, tức là y cứ theo 18 nội xứ và 18 ngoại xứ, nó trôi chảy, nghĩa là thường diễn 
tiễn trong các cảnh khả ái như cảnh sắc, cảnh thinh... nó có bản chất rât mạnh, nghĩa 
là ái có một sức mạnh khi phát sanh lên cho người nào rồi, nó có sự tầm cầu là pháp 
đại chủng, vì rằng: Nó hằng làm trưởng, luôn luôn phát sanh không cần nương vào 
thiền định hay thiền quán. Sự tầm cầu ái dục ấy thường lôi cuốn người có ác tà kiến 
ấy, vì có tri kiến sai lầm. 


Savanfi sabbadhr sofa: nghĩa là dòng ái dục thường trôi chảy các cảnh như nó 
trôi chảy theo cảnh sắc phôi hợp với nhãn môn... Hoặc do các ái như thinh ái, hương 
ái, vị ái, xúc ái và pháp ái tuôn chảy khắp các cảnh. 

Lafa: nghĩa là ải được gọi là lata. Lata theo nghĩa đen là dây leo, ở đây có nghĩa 
là vật liên kêt, hay vật trói buộc. 

Hai câu: UbbhỤJa tifhafi: nghĩa là ái ví như dây leo sanh lên theo sáu căn, 
thường có mặt trong các cảnh như cảnh sắc... 

Tañ ca disvã: nghĩa là Ngài thấy ái như dây leo, do năng lực của nó phát sanh 
lên, răng: A1 dục này phát sanh theo Piyaripa hay theo Sãtaripa. 

Paññiãya: nghĩa là các ngươi hãy đào tận gốc rễ bằng trí đạo như người chặt dây 
leo mọc trong rừng băng dao bén. 

Sarifani: nghĩa là phóng đi, tức là lan rộng. 

Sinehifanr: nghĩa là dính nhựa ái dục do quyền lực của ái dục như nhựa bám 
dính trong các vật dụng như y phục... Lời giải răng: BỊ nhựa tức là bị ái dục bao bọc. 

$omanassãni: nghĩa là hỷ lạc loại như vậy thường phát sanh cho người sống 
trong quyên lực của ái dục. 

Hai câu: Tesđfasifã: nghĩa là những người ấy, tức là người sống trong quyền lực 
của ái dục, là người đang sống với lạc, đang hưởng lạc, đang tầm cầu đến lạc. 
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Te ve... narã: nghĩa là: Người nào như thế, hằng đi đến sanh, già, bịnh, chết. Do 
đó, mới gọi là đi đên sanh diệt. 

Paja: nghĩa là chúng sanh bị ái dục quá mạnh. 

Tasi„a: (sự luống cuống) do tạo sự kinh sợ dẫy đây, tức là kinh sợ đang bao phủ 
người ây. 

Badhiro: nghĩa (chúng sanh) thường kinh hoàng, rỗi rắm đầy sợ hãi như con thỏ 
bị thợ săn bây được băng lưới giăng trong khu rừng. 


Safiñojanasangasatffä: nghĩa là tất cả chúng sanh thường đi đến sự khổ sanh... 
triền miên lâu dài. 

Tasmi...: do tất cả chúng sanh bị ái dục tạo ra sự kinh sợ và bị ràng buộc như 
thế. Vì vậy, Vị Tỳ khưu mong cầu Pháp để sát trừ, nghĩa là đạt đến Níp Bàn, đó là 
Pháp sát tuyệt phiền não như ái... Hãy xa lìa, hãy ném bỏ, hãy liệng quăng ái dục bằng 
chính A La Hán đạo. 


Dứt kệ ngôn, nhiều chúng sanh an trú vào Thánh Quả như Dự Lưu... 


Riêng con heo nái tơ ấy, sau khi dứt kiếp sống ấy, thọ sanh vào dòng Hoàng tộc 
thuộc lãnh thổ Suvanna. Dứt kiếp ấy, thọ sanh vào kinh thành Bãrãnas1, rồi lại lăn trôi 
vào gia tộc của người buôn ngựa ở bến cảng Suppäraka. Mạng chung kiếp ấy, nàng tái 
sanh vào gia đình người lái đò ở bến Gãriva, kế đến nàng sanh vào gia tộc Trưởng giả 
trong thành Anuradhapurä. Mạng chung kiếp ấy lại tái sanh vào gia tộc Trưởng giả 
Sumana trong làng Bhekkantagama ở hướng nam Kinh đô Sumana theo tên gọi của 
Tộc Trưởng. 


Khi ấy, dân chúng lìa bỏ xứ ấy ra đi, cha của nàng cũng ra đi đem gia đình đến 
trú tại xứ Dĩghaväpï, sống trong làng Mahãmunigäma. Thế rồi, vị Đại thần của Đức 
Vua DutthagamanI tên là Lakuntaka Atima nhân một vài công vụ đã đi đến làng Ấy, 
quan Đại thần trông thấy nàng Tiểu thư phát sanh lòng ái luyến, xin cưới nàng làm vợ, 
lễ cưới được diễn ra rất long trọng. Sau lễ thành hôn, quan Đại thần Lakuntaka Atima 
rước nàng về làng Mahãpunnagãma sinh sống. Bấy giờ, Trưởng lão Mahã Atula cư 
ngụ tại Tịnh xá Kotipabbata, một hôm Ngài đi vào làng Mahapunnagama để trì bình 
khất thực, đứng tại cổng nhà của nàng ấy, chợt trông thấy nàng, Trưởng lão nói với 
các Tỳ khưu rằng: 


- Này chư Hiền giả! Thật kỳ diệu thay, con heo nái đã sanh lên đây rồi, và đang 
là phu nhân của Đại thân Lakuntaka. 


Nghe nói như vậy, nàng chợt động tâm, có đưa tâm quán xét và nhớ lại kiếp quá 
khứ của mình. Tâm nàng kinh đảm, xin chồng cho mình được xuất gia. Dại thần 
Lakuntaka Atima đồng ý cho nàng xuất gia trong Ni chúng. Sau khi xuất gia, nàng 
tinh cần hành Pháp, phát triển ngũ quyền lớn mạnh, làm cho ngũ lực được sung mãn. 
Một hôm, nàng nghe giảng kinh Mahãsatipatthäna (Đại Niệm Xứ), nhân đó nàng triển 
khai tuệ quán, chứng đắc Dự Lưu Quả. 


Thời gian sau, khi Đức vua đánh chiếm lại thổ xứ Damila, vị Trưởng lão ni ấy du 
hành đên làng Bhekkantagama là trú xứ của cha mẹ nàng. Chính tại nơi nây, nàng 
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được nghe bài kinh Äsïviripa trong Tịnh xá Kallaka, vị Trưởng lão ni chứng đạt A La 
Hán Quả. 


Khi nàng Níp Bàn, vào ngày ấy nàng bị Tỳ khưu mi cật vấn. Nàng đã thuật lại 
tiêu sử với đây đủ chỉ tiết về tiền kiếp của nàng, rồi bạch với Trưởng lão Mahãtissa 
đang ngôi giữa Tăng chúng rằng: 


- Thưở quá khứ, tôi sanh làm người, sanh làm gà đã bị con diều hâu bắt cắn đứt 
đầu, rồi tái sanh vào thành Rãjagaha xuất gia trong giáo phái ngoại đạo. Lại sanh lên 
cõi Sơ thiền, tái sanh vào gia tộc Trưởng giả, rồi sanh làm heo nái tơ, từ đó lại lăn trôi 
các sanh thú như: Làm người trong xứ Suvamna, nơi thành Baranasl, ở bến Supparaka, 
ở bến đò Gãrika, tái sanh vào thành Anuräadhapurä, tái sanh vào làng Bhekkantagãäma. 
Tôi đã trải qua 13 lần sanh thú như thế với xác thân cao thấp... Như vậy, giờ đây tôi 
có được xác thân cao quý, xin các Ngài đầy đủ thiện pháp, hãy sống với sự không dễ 
duôi. 

Trưởng lão ni sau khi làm đại chúng động tâm kinh cảm rồi bà liền Vô Dư Níp 
Bàn. 

sg 


Dịch Giả Cần Đề 


Chuyện con heo nái thát ly kỳ, 
Đáng lấy làm để mục quán suy, 
Người, thú tái sanh vô trật tự, 

Do nhân ái dục với mê sĩ, 

Kiếp chót sanh làm vợ Đại thân, 
Xuất gia, đắc quả, dứt căn trần, 
Lâm chung nhắc lại bao tiền kiếp, 


Cảnh cáo môn đó, nhát nữ nhân. 


DỨT TÍCH CON HEO NÁI TƠ 
tx)##(2 
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338. Đốn cây không đào góc. Chồi tược sẽ lên hoài. 
Tham ái chưa nhồ rễ. Khổ đau mãi dằng dai. 
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339. Ba mươi sáu dòng ái. Tuôn chảy theo dục trần. 
Ý tham dục cuồn cuộn. Cuốn phăng kẻ mê đần. 
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340. Dòng ái dục chảy khắp. Như giây leo mọc tràn. 
Thấy giây leo vừa sanh. Với tuệ, hãy đoạn góc. 
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341. Kẻ đam mê ái dục. Say đắm theo lục trần. 
Tuy mong cầu an lạc. Sanh tử vẫn hoại thân. 
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342. Người bị ái buộc ràng. Hắn lo sợ hoang mang. 
Như thỏ bị trói chặt. Đau khỗ mãi cưu mang. 
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343. Người bị ái buộc ràng. Như thỏ bị trói ngang. 
Tỳ kheo cầu Niết bàn. Phải dứt trừ tham dục. 
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XXIV.3- CHUYỆN VỊ TỲ KHƯU HOÀN TỤC 


(Vibhantaka) 
& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 344) 
“Vonibbanatho vanadhimutto “Người lìa dục xuất gia 
Vanamutfo vanam eva dhãvati Sông khô hạnh rừng núi 
Tam puggalam etha passatha Thoát rừng chạy theo rừng 
Mutto bandhanam eva dhãvatïi”. Nên xem người như vậy 


Được thoát khỏi buộc ràng 
Lạt chạy theo buộc ràng”. 


Pháp Cú nầy được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài an trú tại Jetavana, gần thành 
SavatthI. Đê cập đên vị Tỳ khưu hoàn tục. 


Tương truyền rằng: Có vị Tỳ khưu là đệ tử của Ngài Kassapa, vị ấy chứng được 
ngũ thiền. Một hôm, vị ây thấy cảnh sắc đối ngại (tức là sắc khả ái) trong nhà của 
người thợ bạc là chú của mình, y liền thả tâm ái nhiễm trong cảnh sắc Ấy, nên hoàn 
gia trở về đời sống thế tục. 


Thời gian sau, do sự lười biếng, thân tộc đã xua đuôi y ra khỏi nhà, không cho y 
theo nghề thợ bạc nữa. Thế là, y thân cận với những ác nhân, nuôi sống bằng nghề 
trộm cướp. 


Một lần nọ, y bị quan quân bắt được, chúng trói quặt hai tay y ra phía sau, mang 
đên Pháp trường đê chém đâu. Trên đường đi, tãi môi ngã tư đường, bị quan quân 
đánh đập băng roi và bị rao truyên cho mọi người biệt y là tên tội phạm. 


Y bói để giữa Pháp trường để chờ giờ hành quyết, khi ấy Đại đức Kassapa đi 
vào thành khât thực, đên đây trông thây tình trạng bi thảm của y như thê, Ngài xin 
quan canh giữ nới lỏng dây trói cho y được thong thả đôi chút, rôi Ngài dạy răng: 


- Ngươi hãy quán tưởng đến nghiệp xứ đã hành trì khi trước đi. 


Vâng theo lời dạy của Đại đức, y an trú chánh niệm với án xứ đã từng tu tập, chỉ 
trong giây phút sau y chứng đắc ngũ thiền trở lại. Kế đến đã đến giờ hành quyết, quan 
quân mang y đến trước cây cọc, đặt đầu y trên thớt với ý niệm là “Sẽ giết chết tên 
cướp”. Tuy nhiên, y chẳng chút chi sợ sệt hay là có sự hoảng hốt. Tuy mọi người 
đứng chung quanh y, với vũ khí tuốt ra khỏi vỏ như gươm giáo... Mọi người thấy y 
vẫn điềm nhiên không đổi sắc, nên kinh ngạc, bàn luận cùng nhau rằng: 


- Các bạn hãy nhìn xem, tên nây không có chút chi là run sợ trước cái chết đang 
cễ cận với y. Giữa những vũ khí trong tay, y vẫn an nhiên trầm tĩnh. Thật là kỳ diệu 
thay. 

Tiếng thán phục y lan rộng ra, những người hành quyết thấy vậy, tạm đình chỉ án 
lịnh, trình lên Đức Vua sự kiện hy hữu nầy. Nehe sự việc lạ lùng, Đức Vua truyền 
lịnh rằng: 
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- Các khanh hãy thả tên tù tội ấy ra đi. 

Và Đức Vua Bimbisära đi đến Tịnh xá Veluvana bạch trình lên Đức Thế Tôn sự 
kiện ây. Từ nơi Hương thât ở Veluvana, Đức Đạo Sư phóng hào quang đên trước mặt 
tên tử tội ây, thuyêt lên kệ ngôn răng: 


“Vonibbanatho vanadhimutto “Người lìa dục xuất gia 
'Vanamutto vanam eva dhãvati Sống khổ hạnh rừng núi 
Tam puggalam etha passatha Thoát rừng chạy theo rừng 
Mutto bandhanam eva dhãvati”. Nên xem người như vậy 


Được thoát khỏi buộc ràng 
Lại chạy theo buộc ràng ”. 


tg 
CHÚ GIẢI: 


Ý nghĩa của kệ ngôn này là: Người nào có sự quyến luyến như đám cây trong 
rừng mà mình đã ra khỏi rồi, vì mình đã từ bỏ đám cây trong rừng tức là sự luyến ái 
đời sống cư sĩ. Đã xuất ra rồi nhưng chạy trở lại rừng tức là theo lại sự ái luyến, là kẻ 
trối buộc, là vật trói buộc, quay về đời sông thế gian. Như vậy, ái là đời sống thế gian, 
là vật ràng buộc, các ngươi hãy nhìn những người ấy như vậy, người đã thoát ly khỏi 
vật ràng buộc là gia đình rồi, lại còn chạy vào vòng trói buộc là gia đình trở lại nữa. 


Trên cọc nhọn, giữa pháp trường chung quanh là quan quân, y liền quán pháp bắt 
đầu từ sự sanh rồi diệt, sau đó chuyên tâm qua quán Tam Tướng, chứng đắc Đạo Quả 
Dự Lưu, y thọ hưởng quả vị Giải thoát, một trạng thái phỉ lạc do định sanh, y bay lên 
hư không rồi bước xuông đảnh lễ Đức Thế Tôn, xin được xuất gia lại. Đức Thế Tôn 
nhận lời, và sau đó Ngài thuyết lên kinh Pháp tuần tự. Y nghe xong chứng đắc quả A 
La Hán giữa hội chúng có cả Đức vua nơi ấy. 

sg 
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Dịch Giả Cần Đề 


Tỳ Khưu tu đắc Tứ thiên rôi, 

Mê sắc vàng kim bỏ đạo trôi, 

Hoàn tục, nhập theo phe trộm CHớp, 
Sẩy chân, bị bắt, đáng thương ôi! 
Pháp trường tưởng đã bị đầu rơi, 
May gặp thầy xưa nhắc máy lời, 
Định trí niệm ngay đề mục cũ, 
Được Vua ân xá dễ như chơi, 

Phật dạy: Người làa dục xuất gia, 
Nếu ham sắc cảnh chạy về nhà 
Góng cùm đã mở, rồi lại buộc, 
Hành giả tu rừng, khá nghỉ xa! 
Một lần chết hụt được tôn sinh, 

Tâm đã buông rời cảnh sắc thỉnh, 
Quán khổ, vô thường, phi ngã tưởng, 


Đắc ngay La Hán, quả viên mình. 
DỨT TÍCH VỊ TỲ KHƯU HOÀN TỤC 


6.429) 
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344. Cắt ái đi xuất gia. Khổ hạnh trong rừng già. Đã giải thoát 
dục vọng. Nhưng lai trở về nhà. Kìa xem hạng người ấy. Mở 
rồi buộc lại ta. 
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XXIV.4- CHUYỆN KHÁM ĐƯỜNG 
(Bandhanaägarg) 
bó 


KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 345-346) 


345. “Na tam dalnam bandhanam äãhu dhữrãä “Số, cây, gai trói buộc 


Yadäyasam dãrujam babbajañ ca Người trí xem chưa bên 
Sãrattarattä manikundalesu Tham châu báu trang sức 
Puttesu dãresu ca yä apekkhä”. Tham vọng vợ và con”. 
346. “Etam dalnam bandhanam ähu dhira “Người có trí nói rằng: 
Ohãrinam sithilam duppamuñcam Trói buộc nây thật bên 
Etam pï chetväna vajanti dh1(tã Trì kéo xuống, lỏng lẻo 
Anappekkhino kãmesukham pahäya”. Nhưng thật sự khó thoát 


Người trí căt trừ nó 
Bỏ dục lạc, không màng”. 


Kệ ngôn này được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến 
khám đường. 


Tương truyền răng: Trong thành Sãvatthï có một bọn cướp, chúng thường xuyên 
gây rối loạn trong chúng dân, đã cạy cửa, cướp dọc đường và đã sát hại rất nhiều 
người. 


Một lần nọ, quan quân truy lùng và bắt được bọn chúng, đem trình lên Đức vua 
Kosala, Đức vua truyền giam chúng vào những gông cùm, trói hay xiềng chúng lại 
bằng những dây gai cùng xích xiềng vững chắc. 


Đúng hôm â Ấy, có 30 vị Tỳ khưu sau khi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi, các Ngài 
đi vào thành khất thực. Các vị ây đi ngang qua khám đường, trông thấy bọn cướp 
đang bị gông cùm khổ sở như thế, sau khi khất thực xong, trở về yết kiến Bậc Đạo Sư 
và bạch hỏi rằng: 


- Bạch Thế Tôn! Hôm nay chúng con đi khất thực thấy bọn cướp trong khám 
đường bị giam cầm bằng gông... thọ khổ vô cùng, chúng không thể bẻ xiềng trốn 
được. Bạch Thế Tôn có loại gông cùm nào chắc hơn gông xiềng đó không? 


- Nây các Tỳ khưu, có loại gông cùm xiêng xích chắc chắn hơn, gông xiêng mà 
các người thấy đó chẳng đáng gọi là sông xiêng đầu. Gông xiềng phiền não là ái đối 
với các động sản, bất động sản như tiền bạc, lúa gạo, kho lẫm, vợ con... là gông xiềng 
chắc hơn cả. Loại gông xiềng này chắc chắn gấp trăn ngàn lần gông Xxiêng mà các 
ngươi trông thấy. Nhưng bậc trí thưở quá khứ, dù rằng là loại sông xiêng chắc chắn 
như vậy vẫn khước từ bỏ đi được, vào Tuyết lãnh Sơn sống đời ẩn sĩ. 


Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên Bồn sự rằng: 

Thưở quá khứ, khi Đức Vua Brahmadatta trị vì Kinh đô Baränasa, Bỏ Tát hạ 
sanh vào một gia đình nông phu nghèo khô, khi Ngài đên tuôi trưởng thành thì thân 
phụ qua đời. Bô Tát đi làm công nuôi dưỡng mâu thân. 
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Thấy con mình quá cực nhọc vì phải chăm lo bên trong lẫn bên ngoài, mẹ Bồ Tát 
khuyên Ngài cưới vợ. Tuy không hài lòng lắm, nhưng để cho mẹ vui lòng Bồ Tát 
đành ưng thuận, mẹ Bồ Tát cưới một nàng thiếu nữ cho Bồ Tát, thời _glan sau, mẹ Bồ 
Tát cũng qua đời, riêng vợ Bồ Tát đang mang thai, Ngài không biết vợ đang mang 
thai, nên nói răng: 

St Nây em thân, em hãy đi làm công để nuôi mạng sống đi, còn anh sẽ xuất gia 
sông đời ân sĩ vậy. 

- Nây anh thân yêu, em nay mang thai chẳng phải vậy sao? Vậy anh hãy đợi khi 
em sanh nở xong, anh hãy xuất gia cũng chăng muộn. 


- Nầy em, thôi được. 
Khi nàng sanh con xong được khỏe mạnh, Bô Tát nói với vợ răng: 
- Nây em, nay em đã sanh nở tôt đẹp rôi. Giờ đây anh sẽ đi xuât gia vậy. 


- Nầy anh thân! Xin anh hãy đợi khi nào con mình dứt sữa mẹ, khi ấy anh hãy đi 
cũng chăng muộn øì. 


- Thôi được, nây em. 


Khi con nàng vừa dứt được sữa mẹ thì nàng lại mang thai lần nữa. Bồ Tát suy 
nghĩ: “Nếu fa nói lên ý của mình, nàng nây sẽ chẳng chấp nhận đâu. T hể thì ta sẽ 
không nói, ta sẽ trồn đi xuất gia”. Bồ Tát yên lặng, vào lúc canh khuya vắng nØười, 
Ngài lẻn trốn ra đi. Trên đường đi, Ngài bị người giữ thành bắt lại, Ngài nói rằng: 


- Thưa các Ngài! Tôi còn phải nuôi mẹ tôi nữa, xin các Ngài hãy thả tôi ra đi. 

Ngài khơi dậy mối từ tâm của những người gác công khiến họ thả Ngài ra. Sau 
khi tìm một nơi nghỉ mệt, Ngài tiêp tục hướng về rừng thiêng Tuyêt Lãnh, xuât gia 
làm ấn sĩ. Chẳng bao lâu Ngài chứng đắc được Bát thiền và thần thông lực. Ngài cư 
ngụ nơi Tuyết Lãnh Sơn, với tâm hân hoan Ngài thốt lên cảm hứng ngữ rằng: 


- Vát trói buộc là vợ con, là phiên não chướng, người đời khó dứt bỏ được. Như 
vậy ta đã thoát được rồi. 
sg 
CHÚ GIẢI: 


Câu: D”hir...: nghĩa là các Bậc trí như Đức Phật... gọi các loại gông xiềng làm 
bằng sắt, bằng gỗ, băng gai hay những loại gông xiềng được bện lại từ cỏ lát, dây 
đai... những loại nầy không bền chắc, vì rằng: Người ta có thể phá hủy hay cắt đứt 
bằng những vũ khí bén như gươm dao... được. 


Saraffaraffa: nghĩa là người có dục vọng mãnh liệt, tức là dục vọng do ái hướng 
đạo, do ái sai XỬ. 

Manikupdalesu: Ngọc Mani và các loại trang sức, hay loại trang sức làm bằng 
ngọc Man. 
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Dalham: nghĩa là: Sự dục vọng của người luyên ái mãnh liệt với ngọc Maj1 và 
các trang sức ây, cùng với sự luyên ái vợ con. Các bậc trí gọi là sự dục vọng. Và sự ái 
luyên ây là vật trói buộc làm băng phiên não dục thì bên chặc hơn cả. 


Chãrinưmn: Sự trì xuông, kéo xuông, đưa đên nơi thâp, làm cho rơi vào bôn 
đường ác. 


Sfham: nghĩa là: Đừng vì nó không cứa đứt da thịt, không làm máu tuôn rơi 
nơi bị trói buộc. Tức là người bị trói buộc không có cảm giác rằng: Minh đang bị trói 
buộc như thường có, khi đang thực hiện các việc làm như là: ĐI trên đường phó, 
đường thủy... 


Dupparmufĩcam: nghĩa là khó tháo gỡ vì phiền não trói buộc sanh khởi bởi năng 
lực của lợi lộc dù chỉ một lần, nó là bản chất phiền não khó tháo gỡ, giống như con 
rùa khó thoát ra khỏi nơi trói buộc vậy. 

Etam pỉi chefvana: dù nó bền chắc như vậy, nhưng các bậc trí vẫn cắt đứt được 
nhờ gươm trí tuệ, đã chấm dứt được sự quyền luyến, đã từ bỏ dục lạc hoàn toàn, xa 
lánh thế gian, tìm đường xuất gia. 


Dứt thời Pháp thoại, nhiều người chứng đạt Thánh Quả như Dự Lưu quả. 
& 


Dịch Giả Cần Đề 


Gông cùm, xiêng xích của nhà tù, 
Nhắc nhở Tỳ Khưu hãy ráng tu, 
Đã thoát gia đình, dây nịch ái, 
Đừng nên bê trễ việc công phu, 
Nữa đêm Bồ Tát trồn nhà đi, 
Bởi sự tình yêu mãi kéo trì, 
Ly dục tức là ra khỏi ngục, 
Tự do rồi mới tập vô vi 

DỨT TÍCH CHUYỆN KHÁM ĐƯỜNG 

#4 
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345. Bậc trí giảng dạy rằng: Dây đay, gai, gỗ, sắt. Chưa phải 
loại buộc chặt. Ham châu báu vợ con. Mê trang sức phấn son. 
Thứ đó buộc chắc nhất. 
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` TE... 


346. Bậc trí giảng dạy rằng: Trói buộc đó rất chắc. trì kéo 
xuống thật chặt. khó tháo gỡ vô vàn. Bậc trí nên cắt ngang. Từ 
khước mọi tham ái. 
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XXIV.5- HOÀNG HẬU KHEMÄ 


s 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 347) 
“Ye rãgaratfänupatanti sotam “Người đắm say ái dục 
Sayam katam makkatako?va jãlam Tự lao mình xuông dòng 
Etam pï chetvana vajanti dhI1rä Như nhện sa lưới dệt 


Anapakkhino sabbadukkham pahãya”. Người trí cắt đứt nó”. 


Pháp Cú nầy được Đức Đạo Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Tịnh xá Veluvana, đề 
cập đên Hoàng hậu Khema. 


Tương truyền rằng: Hoàng hậu Khemãa đã phát nguyện dưới chân của đức Chánh 
Đắng Chánh Giác có Hồng danh là Padumuttara, nàng mong cầu được sắc đẹp vô 
cùng khả ái cho mình. Đến thời Đức Phật hiện tại, nàng thành tựu sắc đẹp tuyệt mỹ, 
nàng là Vương hậu của vua Bimbisära. Khi Bậc Đạo Sư ngự về Vương Xá thành để tế 
độ quần sanh, tiếng tán thán Ngài lan truyền đến tai Hoàng hậu Khemä và nàng cũng 
được nghe rằng: “Bác Đạo Sư thường chỉ trích về thể trược của xác nhân”. Vì thê, 
nàng e ngại khi đến đảnh lễ Đức thế Tôn. 


Để khuyến dụ nàng Khemäã, Đức vua Bimbisära biết nàng rất ưa thích cảnh đẹp 
khả ái, Ngài liền thuê những thi nhân mặc khách, sáng tác những vần thơ ca ngợi cảnh 
trí u nhàn thanh nhã của Tịnh xá Trúc Lâm, Ngài giao cho nhạc sĩ những vẫn thơ tạo 
thành những khúc ca du dương, rồi những vũ nữ của nàng Khemã ngâm vịnh, hoặc 
hát lên những bài hát tán thán cảnh trí u tịch của Tịnh xá Veluvana. Hoàng hậu 
Khemaä nghe những đoản thi, những khúc nhạc ấy, có cảm tưởng rằng mình chưa từng 
được viếng cảnh Trúc Lâm, chưa từng thưởng thức được cảnh đẹp u nhã thanh mặc 
như vậy. Nàng phán hỏi nữ tỳ rằng: 


- Cảnh nầy ở đâu thế? 
- Tâu lịnh Bà! Đây là cảnh thanh nhã của Ve|uvana. 
Hoàng hậu Khemä khởi lên sự ước muốn đến thăm viếng cảnh đẹp Veluvana. 


Một hôm, không dẫn được lòng với sự náo nức của tâm, Hoàng hậu Khema lần 
dò đến Tịnh xá Veluvana, Đức thế Tôn bấy giờ đang thuyết giảng Pháp thoại đến 
thính chúng, biết được duyên lành của Hoàng hậu Khemä đã chín muồi. Ngài liền hóa 
hiện ra một nữ lang xinh đẹp tuyệt trần, đang cầm quạt hầu Đức Thế Tôn. 


Hoàng hậu Khemä lần bước đi đến nơi ngự của Đức Đạo Sư, trông thấy mỹ nữ 
đang cầm quạt hầu Đức Thế Tôn, nàng suy nghĩ: “Mọi người thường nói: “Bậc 
Chánh Đẳng hằng chê trách sắc đẹp”, thế nhưng nàng thiếu nữ nây đang quạt hâu 
Ngài đây, nhan sắc của ta so với nàng thật một trời một vực, ta không được một phần 
xinh đẹp của nàng. Nhan sắc tuyệt mỹ như thiên tiên nây, ta chưa từng thấy bao giờ 
cả. Hắn mọi người đã vụ không cho Ngài với lời lẽ không thật rôi ”. 


Thế là, Hoàng hậu Khemã bị nhan sắc thiếu nữ ấy thu nhiếp, nàng không nghe 
Pháp thoại của Đức Thế Tôn, chỉ chú trọng ngắm nhìn nhan sắc của nàng thiếu nữ. 
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Đức Thế Tôn biết răng Hoàng hậu Khema khởi tâm so sánh về sắc đẹp. Ngài 
dùng thân thông lực biên chuyên sắc ây thay đôi theo từng thời: Thiêu niên, trung 
niên, lão niên, cho đên khi thiêu nữ ây chết đi, thây thị đã rời, chỉ còn lại một bộ 
xương (như chuyện nàng Ripanand). 

Hoàng hậu Khemä theo dõi, thấy được sắc ấy lão mãi rồi đi đến suy vong như 
thế, suy nghĩ rằng: “Sắc đẹp tuyệt trần nh thể ấy, cũng phải ải đến sự hoại diệt chỉ 
trong chốc lát như vậy. Thật vậy, thân nây quả thật trồng không, không có cốt lỗi ”. 

Bậc Đạo Sư thấu rõ tâm trạng chán nản của Hoàng hậu Khemã, Ngài liền phán 
dạy răng: 

- Nầy Khemã, ngươi đang suy nghĩ: Lõi có thật trong sắc thân nầy có chăng? 
Này Khemä, ngươi hãy nhận thức răng: Trong sắc thân này chẳng có cốt lõi đâu, 
ngươi hãy nhận biết như thế tại nơi nây đi. 

Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng: 

- Này Khemã! Ngươi hãy nhìn xác thân bịnh tật này, đầy dẫy chất bắt tịnh, sình 
thúi chảy ra cả phía trên, phía dưới mà kẻ ngu ham thích (đăm say) vô cùng. 

Dứt kệ ngôn Hoàng hậu Khemã an trú vào Dự Lưu Thánh Quả. Kế tiếp, Đức Thế 
Tôn phán dạy nàng răng: 

- Nây Khemäã! Tất cả chúng sanh tràn đầy với mọi ái dục, nóng nảy với sân hận, 
say cuông với si mê mới không thê thây dòng ái dục được, phải bị dính trong dòng ái 
dục như vậy đó. 


Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: 


“*Ye ragarattanupatanti sotam “Người đắm say ái đục 
Sayam katam makkatakoˆva Jalam Tự lao mình xuông dòng 
Etam pI chetvana vajanti dhira Như nhện sa lưới dệt 
Anapakkhno sabbadukkham pahãya”. Người trí cất đứt nó ”. 

sg 
CHÚ GIẢI: 


Makkatoko va jãtam: nghĩa là: Giống như con nhện làm lưới, tức là nó năm 
ngay giữa lưới được chính nó dệt, đê bắt giết những con côn trùng nào rơi vào lưới â Ấy, 
sau khi ăn xong, nhện lại quay về nằm nơi chỗ cũ. Việc ấy như thế nào, thì tất cả 
chúng sanh sẽ rơi vào dòng ái dục do chính mình tạo ra, chúng sẽ không thoát ra được 
dòng ái dục cũng như thế. 


Do vậy, dòng ái dục người ta khó thoát được là như vậy. 


Etam pichetväna vajanti dhïrã: nghĩa là các bậc trí đã cắt đứt sự trói buộc ấy, 
không ái luyên, châm dứt mọi khô đau băng A La Hán đạo và ra đi. 


Dứt kệ ngôn, Hoàng hậu Khema an trú vào Thánh Đạo A La Hán. Đức Thế Tôn 
phán dạy Đức vua Bimbisara răng: 


- Này Đại Vương, nên để Hoàng hậu Khemä xuất gia hay để nàng Vô Dư Níp 
Bàn? 
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- Bạch Thế Tôn, xin Ngài hãy cho nàng được xuất gia, chớ nên để người như 
nàng sớm Níp Bàn. 


Thế là Hoàng hậu Khemã được xuất gia trong Ni chúng, nàng trở thành vị Tỳ 
Khưu Ni tôi thăng vê hạnh trí tuệ. 


& 


Dịch Giả Cần Đề 


Khê Ma Hoàng hậu đẹp tuyệt trần, 
Sợ Phật chê mình, chẳng dám gần, 
Vua phải cho phường ca hát đạo, 
Dụ vào ngự uyễn, gặp giai nhân, 
Phật cho hậu thấy cảnh vô thường, 
Mỹ nữ già nua, giống bộ xương, 
Sắc đẹp mau tàn, không thực chất, 
Thân người: như xác chết sình chương! 
Khê Ma hết luyễn tự thân bà, 

Tâm đã băng qua khỏi ái hà..., 

La Hán không còn nương thể tục, 


Vua đành để Hậu sống ly gia 


DỨT TÍCH HOÀNG HẬU KHEMA 
tx)##Œ4 
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347. Người đắm say ái dục. Là tự lao xuống dòng. 
Như nhện sa vào lưới. Do chính nó làm xong. 
Bậc trí dứt tham ái. Át thoát khỗ thong dong. 
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XXIV.6- CÔNG TỬ UGGASENA 
(Uggasenaseffhiputía) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 348) 
Muiñca pure muñca pacchatfo, “Bỏ quá, hiện, vị lai 
Majjhe muñca bhavassa pãragu; Đên bờ kia cuộc đời 
Sabbattha vimuttamäanaso. Y giải thoát tát cả 
Na puna j3tijaram upehisi”. Chớ vướng lại sanh già ”. 


Pháp Cú nầy được Đức Đạo Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Veluvana, đề cập đến 
Công tử Ugøasena. 


Tương truyên rằng: Vào thưở ấy, trong thành Rãjagaha cứ khoảng sáu tháng hay 
là một năm, thì có đoàn hát khoảng 500 người đến kinh thành Rãjagaha để trình diễn 
những tiết mục độc đáo hầu Đức Vua thưởng thức, biểu diễn trong cả 7 ngày đêm, và 
họ được Đức Vua ban thưởng rất nhiều vàng ngọc. Sự ban thưởng của Đức vua rất dôi 
dảo, khi đại chúng đến xem biểu diễn nghệ thuật ấy cũng ban thưởng và thường đại 
chúng mang cả giường, ghế dài... đến nơi trình diễn xem và nghỉ tại nơi ấy. 


Trong đoàn xiếc ấy có một cô vũ nữ chuyên nghề nhào lộn trên không trung, 
nàng bắc. một tắm ván ngang qua hai thanh tre cao, nàng vừa đi, nhào vừa ca hát trên 
tắm ván ấy, hay là vũ những vũ khúc điêu luyện trên không qua hai thanh ván ấy. 


Trong thành Rãjagaha có một công tử tên Uggasena, chàng là con một Đại 
Trưởng giả trong thành. Khi chàng đi đến vui chơi lễ hội, nhìn thấy nàng vũ nữ biểu 
diễn nghệ thuật nhào lộn trên không trung, với những độc tác uyên chuyền , mềm mại, 
nên tâm chàng phát sanh ái luyến. Công tử Dggasena bị ái nhiễm tấn công tâm quá 
mức, khi trở về nhà chàng suy tưởng đến hình bóng của nàng vũ nữ rằng: 


- Nếu ta không được nàng vũ nữ ấy, chắc là ta phải chết thôi. 

Chàng sầu não, nằm tuyệt thực với dáng ủ rũ. Song thân chàng gặn hỏi chàng 
răng: 

- Này con thân! Con đang bị bịnh chỉ thế? 

- Thưa cha mẹ! Nếu con không được nàng vũ nữ đó làm vợ, chắc là con sẽ chết 
thôi. 

- Nầy con thân! Con chớ nên ao ước như thế, cha mẹ sẽ tìm cho con một cô tiểu 
thư môn đăng hộ đôi với nhà ta. 

Bỏ mặc lời khuyên của cha mẹ ngoài tai, chàng Uggasena vẫn im lặng, mơ tưởng 
đên hình bóng của nàng vũ nữ ây. 

Song thân chàng khuyên giải chàng phiều phen nhưng không được, không thể 
làm cho chàng thay đôi ý niệm, nên nhờ những thân hữu của chàng đên khuyên giải 
chàng. Vân vô ích, chàng khăng khăng giữ mãi ý định của mình. 
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Cuối cùng hai ông bà Trưởng giả đành nhờ người thân đi đến đoàn hát gặp người 
Trưởng đoàn trao cho ông ta một ngàn đồng vàng, mời ông đến nhà nói rằng: 


- Nây ông! Ông hãy nhận số tiền này đi, rồi hãy gả con gái ông cho con chúng 
tôi đi. 

- Thưa bà! Cho dù tôi nhận số tiền lớn như vầy, nhưng tôi không thê gả con gái 
mình cho công tử được. Vì nêu văng con gái tôi thì đoàn hát sẽ thât thu ngay, nó là cột 
trụ của đoàn đây. 


- Nây ông, chớ nên như vậy, nêu con trai tôi không cưới được con gái ông, nó sẽ 
chêt mật. 


- Thưa ông bà, nếu công tử không cưới được con gái tôi thì sẽ chết, thế thì công 
tử hãy theo đoàn hát của chúng tôi đi. Bây giờ chúng tôi sẽ gả con gái cho cậu ây. 


Song thân chàng báo lại cho chàng biết sự việc ấy. Công tử Uggasena bảo rằng: 
- Nếu thế, con sẽ theo đoàn hát ấy. 


Và công tử đã đi theo đoàn hát ấy, mặc cho những lời khuyên giải tha thiết của 
song thân chàng. Người chủ gánh xiếc gả con cho công tử Uggasena như lời hứa. 
Công tử cùng đoàn hát trôi nổi lang bạc qua các làng mạc, thị trần, kinh thành để biểu 
diễn nghệ thuật nhào lộn trên không. Nàng vũ nữ làm vợ công tử chăng bao lâu thì có 
mang và hạ sanh một đứa bé trai. Một hôm, nàng cùng với con đùa giốn, ngoảnh ra 
thấy công tử đang lấy cỏ cho bò ăn và chất những tặng phẩm lên xe, nàng hát trêu cợt 
chồng răng: 


" Nây con! Con của người giữ xe, con của người chất hàng, con của người chẳng 
biệt làm chi cả. 
Nghe câu hát cợt đùa ấy, công tử Uggasena hồ thẹn hỏi vợ rằng: 
- Có phải nàng hát trêu cợt ta chăng? 
- Nây anh, sự thật là như vậy. 
- Nếu là như thế, anh sẽ bỏ ra đi. 


- Nây anh, sự ra đi hay ở lại của anh có làm thiệt thòi hay lợi ích chi cho đoàn 
đâu. 


Thế rồi, nàng lại tiếp tục nô đùa cùng con với những câu hát trêu cợt chồng như 
thế. Được biết rằng: Nàng vũ nữ ây ÿ vào nhan sắc cùng với nghệ thuật nhào xiêc của 
mình ở trên không trung, nên chăng nề nang chỉ chông cả, bất cứ là chuyện gì. Công 
tử Uggasena suy nghĩ: “Nàng nấy kiêu hãnh như thể do dựa vào cái chỉ nhỉ? ”. Chàng 
được biết răng: “Do nghệ thuật nhào xiếc trên không”. Chàng suy nghĩ tiếp: “Thôi 
được, ta sẽ cố găng học lấy nghệ thuật nầy ”. 


Chàng đi đến cha vợ học nơi ông ta tài nghệ, sở trường của cha vợ cho đến khi 
thành thục thông thạo. Và chàng trở thành một nghệ thuật gia nhào xiếc trên hư không 
xuất sắc. Theo đoàn hát chàng lang bạt khắp nơi, tuần tự trở lại thành Rãjagaha. Bấy 
ø1ờ chàng thông báo: 
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- Kế từ hôm nay trở đi, sau bảy ngày nữa, công tử Uggasena sẽ biểu diễn nghệ 
thuật trên hư không. Đại chúng hãy đên xem tài nghệ của công tử Uggasena. 


Vào ngày thứ bảy, khi đại chúng tụ hội đông đảo nơi biểu diễn, công tử 
Uggasena đi đi lại lại trên hai tắm ván cao 60 hắc tay (30 mét), và chàng đứng trên 
tắm ván ấy. 

Cũng trong ngày hôm â ấy, vào buôi hừng đông, Đức Thế Tôn dùng Phật trí tỏa ra 
khắp thế gian, tìm người hữu duyên nên tế độ. Ngài thấy Uggasena rong võng trí của 
mình, Ngài quán xét răng: “Nguyên nhân nào đáy?”, Ngài biết được rằng: “Hôm nay 
thanh niên Uggasena đứng trên tấm ván để biểu diễn nghệ thuật nhào lộn, đại chúng 
hội họp tại nơi ấy để xem y biểu diễn. Như Lai sẽ thuyết lên bốn câu kệ ngôn trong hội 
chúng ấy, sẽ có 84 ngàn chúng sanh chứng ngộ chánh Pháp, cả thanh niên Uggasena 
cũng chứng đạt A La Hán Quả ”. 


Vào sáng ngày, Đức Thế Tôn cùng chư Tỳ khưu đi vào thành khất thực. Bấy IỜ, 
công tử Uggasena đang ra hiệu cho đại chúng hãy chú ý, chàng sẽ biểu diễn nghệ 
thuật trên hư không. Chàng nhào lộn trên hư không bảy vòng, rơi xuống tắm ván bắt 
cao 60 hắc tay. Đại chúng chưa kịp vỗ tay hoan hô tán thán, thì Đức Thế Tôn cùng 
chư Tăng ngự đến, Ngài dùng thần lực khiến cho đại chúng không màng đến 
Dggasena nữa, chỉ chú tâm vào đoàn Tăng lữ có Đức Phật đang dẫn đầu. Khi ấy, công 
tử Uggasena trông thấy cảnh nầy, tâm tư chàng sầu muộn, vô cùng chán nản nghĩ 
rằng: “Đại chúng nây chẳng màng sì ta cả, nghệ thuật này ta chỉ biểu diễn tại đây mỗi 
năm có một lần. Thế nhưng khi bậc Đạo Sư ngự đến thì đại chúng không chú ý gì đến 
ta, chỉ chú tâm chiêm ngưỡng Ngài và chư Tăng thôi. Sự biểu diễn nghệ thuật nầy của 
ta thật vô ích thay”. 


Biết được ý nghĩ của Uggasena, Ngài dạy Trưởng lão Moggallãna: 


- Nây Moggalläna, hãy nói với Uggasena như thế nầy: “Ngươi hãy biểu diễn tài 
nghệ nhào lộn trên không đi `. 


Trưởng lão Moggaläna vâng lịnh dạy của Đức Thế Tôn, đi đến nói với Uggasena 
bằng kệ ngôn rằng: 


“Mởi Usøasena người nhảy múa, người có nhiêu sức mạnh, xin người hãy nhìn 
đây, xin người hãy làm cho đại chúng vui thích phán khởi đi `. 


Công tử Ugganesa nghe Trưởng lão nói như thế, chàng khởi hoan hỷ tâm rằng: 
“Bậc Đạo Sư muôn xem tài nghệ của ta”. Chàng đứng yên trên tâm ván, nói kệ ngôn 
răng: 


“Xin mời Ngài Moggallăna, bậc có nhiêu trí tuệ, có nhiêu thân thông, xin Ngài 
hãy nhìn đáy, tôi sẽ làm cho hội chúng vui thích và phán khởi ”. 


Liền đó, Bậc Đạo Sư phán dạy y rằng: 


- Nây Uggasenal Lễ thường người trí hăng dứt bỏ sự luyên ái đôi với các uân và 
ba thời quá khứ, vỊ lai và hiện tại đê thoát khỏi mọi khô đau sâu muộn như sanh, già... 


ki 
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Muñca pure: nghĩa là hãy dứt bỏ sự ái luyên, sự vui thích, say mê, mong muôn 
tâm câu, sự châp thủ, sự tham dục trong các uân thuộc quá khứ. 


Pacchafo: là hãy đứt bỏ sự luyến ái... trong các uần vị lai. 
Majjho: nghĩa là hãy đứt bỏ các luyến ái trong các uân thuộc về hiện tại. 


Bhayassa pãragñ: nghĩa là khi đã thực hành như vậy rồi, mới vượt qua cả ba bờ 
sanh hữu được theo sự hiệu biết, từ bỏ, tu tiên và chứng ngộ băng trí cao thượng, tâm 
giải thoát các pháp hành như uân, xứ, giới... không còn đi tới sự sanh, già và chết. 


Dứt pháp thoại có đến 84 ngàn chúng sanh chứng ngộ Pháp, riêng công tử 
Uggasena đang đứng yên trên tắm ván, chứng quả A La Hán cùng với tuệ Phân tích, 
từ trên tấm ván phóng xuống đánh lễ dưới chân Bậc Đạo Sư với tư thế ngũ thê đầu 
địa, bạch xin xuất gia với Bậc Đạo Sư. Đức Thế Tôn đưa tay phán răng: “E7 
bhikkin; ” lập tức râu tóc của công tử Uggasena rụng mắt, trên thân xuất hiện tám món 
vật dụng của bậc xuất gia, tuy mới xuất gia nhưng Trưởng lão Uggasena có tăng 
tướng như vị Sa môn trăm tuổi hạ. Vào buổi chiều, chư Tăng ngồi lại Thiện Pháp 
đường, hỏi Trưởng lão Ugøasena rằng: 


- Nây hiện giả Ugøsasena, khi hiện giả rời tâm ván phóng từ trên cao xuông đảnh 
lê Đức Thê Tôn, hiên giả có sợ sệt chi chăng? 


- Nây chư hiên giả! Tôi không còn sự sợ hãi như thê nữa. 


Chư Tỳ khưu cho rằng Trưởng lão Uggasena khoe pháp Thượng nhân, nên đem 
câu chuyện ấy trình bạch lên Đức Thế Tôn răng: 


- Bạch Thế Tôn, hiền giả Uggasena nói rằng: “Tôi không còn sự sợ hãi như thể 
nữa ”. VỊa ầy nói không thật, sự thật không được vỊ ây nói lên. 


- Nầy các Tỳ khưu! Vị Tỳ khưu nào đã cắt đứt mọi triền phược như Uggasena, 
con của Như Lai thì không còn phải lo sợ chỉ cả. Rôi Ngài thuyệt lên kệ ngôn trong 
Phầm Bà la môn răng: 


“Đã cất đứt mọi triên phược, người không còn chao động, không run sợ, 1a gọi 
người đã vượt qua khỏi các triển phược áy là Bà la môn ”. 


Dứt kệ ngôn nhiều người chứng ngộ Pháp. 

Sáng hôm sau, chư Tỳ khưu lại cùng nhau bà luận nơi Giảng đường rằng: 

- Nầy chư hiền, do nhờ người con gái vũ nữ mà một người có duyên lành A La 
Hán phải đăm đuôi nàng ta, phải bỏ cả thân tộc ra đi theo nàng, chăng hay đó là nhân 
duyên chi nhỉ? 

Bậc Đạo Sư ngự đến phán hỏi rằng: 

- Nây chư Tỳ khưu, các ngươi đang bàn luận về vấn đề chi thế? Vẫn đề gì đang 
bàn luận được bỏ dở? 

- Chư Tỳ khưu bạch trình lên Đức Thế Tôn câu chuyện như vậy. Ngài phán dạy 

răng: 
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- Nầy chư Tỳ khưu, đây là hai nhân duyên mà Tỳ khưu Uggasena đã tạo trong 
quá khứ cùng một lúc. 

Theo lời thỉnh cầu của chư Tỳ khưu, Đức Đạo Sư thuật lên Bồn Sanh như vầy: 

Thưở quá khứ, khi Đức Chánh Đăng Giác có Hồng danh Kassapa đã Níp Bàn, 
ngôi bảo tháp băng vàng thờ Xá Lợi của Ngài được kiên tạo nơi thành Baränasi. Các 
Thiện gia tử trong thành Bãranas1 mang nhiêu xe vật thực đi đên Tháp Vàng với ý 
định: 

“Chúng ta sẽ kiến tạo ngôi Bảo Tháp Thờ Xá Lợi của Đẳng Chánh Đẳng Giác `. 

Bấy giờ, có đôi vợ chồng Thiện gia tử cũng sắm sửa vật thực, trên đường đi đến 


nơi xây dựng Bảo tháp vàng. Chợt người vợ trông thấy vị Thánh Tăng A La Hán đang 
trì bình khất thực, nàng nói với chàng rằng: 


`. Nây anh ơi! Ngài của chúng ta đang đi khất thực kìa, trong xe của chúng ta có 
nhiêu vật thực. Vậy anh hãy thỉnh bát Ngài đi, chúng ta sẽ cúng dường vật thực đên 
Ngài vậy. 

- Lành thay, nầy em thân. 

Người chồng thỉnh bát vị Thánh Tăng, cả hai vợ chồng cúng dường vật thực đến 
Ngài. Người chông dâng bát đên Trưởng lão, xong rôi cả hai đảnh lê dưới chân vị 
Thánh Tăng Vô Lậu phát nguyện răng: 

- Bạch Ngài. Xin cho chúng con được chứng ngộ an lạc Pháp mà Ngài đã chứng 
ngộ được. 

Là bậc Thánh Vô Lậu nên Trưởng lão dùng trí quán xét, biết được lời ước 


nguyện của hai vợ chồng nam tử này sẽ được thành tựu trong vị lai, nên Ngài hoan hỷ 
mỉm cười. Người vợ trông thấy Ngài mỉm cười như thế, nói với chồng rằng: 


- Này anh, Ngài của chúng ta mỉm cười giống như người múa hát cười vậy. 
Người chồng chăng kịp suy nghĩ, nói theo vợ rằng: 
- Nây em, thật như vậy. 


Rồi họ lại tiếp tục lên đường. Đây là tiền nghiệp của họ. Khi vợ chỗồng thiện gia 
tử ấy mãn thọ, tái sanh về Đao Lợi Thiên cung, rồi họ trôi lăn theo dòng luân hồi, 
người vợ tái sanh lại làm cô con gái người chủ đoàn gánh xiếc. Còn người chỗồng tái 
sanh vào gia tộc Trưởng giả có tên là Ugøasena. 


Thưở trước do đồng ý với vợ, cho nên trpng kiếp nầy công tử Uggasena mới 
đắm say nàng vũ nữ như thế. Còn người vợ do quả dị thục nói vị Thánh Tăng như 
người làm xiếc, nên nàng phải trở thành vũ nữ làm xiếc trên không như thé. 


Lại nữa, do phước nguyện đạt thành quả vị Vô Lâu nên Uggasena chứng đạt Bất 
Tử Pháp như thê. 


Nói về nàng vũ nữ, khi thấy chồng mình đã xuất gia sông đời Phạm Hạnh trong 
Pháp luật của Đức Thế Tôn, nàng suy nghĩ rằng: 


“Đường lối nào của chồng ta, đường lối ấy cũng chính là của ta”. 
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Và nàng cũng xin được xuất gia trong ni chúng. Chăng bao lâu nàng tinh cần 
hành Pháp Sa Môn, chứng đặc Vô Lậu Thánh Quả. 
sg 


Dịch Giả Cần Đề 


Con ông Bá hộ mến cô đào, 

Đảnh bỏ gia phong học lộn nhào! 

Kiếp trước, vợ chồng chung để bát, 

Vì câu nói quấy, phải gian lao! 

Đẩn xong tội miệng, phước theo liễn, 

Phật độ hai người đủ thiện duyên, 

Ngũ uấn ba đời không dính mắc, 

Đáu còn sanh lão tử liên miên. 
DỨT TÍCH CÔNG TỬ UGGASENA 

C.Á 46-4 
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348. Bỏ quá hiện vị lai. Tâm ý thoát ai hoài. Vượt sang bờ hiện 
hữu. Dút sanh lão bị ai! 
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XXIV.7- HIỄN TRÍ CŨLADHANUGGAHA 
(Paudua) 
® 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 349-350) 


349. “Vitakkapamathitassa jantuno “Người fà ý nhiếp nhục 


Tibbarägamsa subhãnupassino Tham sắc bén nhiệt nông 
Bhiyyo tanhã pavaddhati Thường quán nhìn tịnh tưởng 
Esa kho dalham karoti bandhanam”. Người ấy ái tăng trưởng”. 
350. “Vitakkipasame ca vo rato “4n vui an tịnh ý 

Asubham bhãyayati sadäsato Quán bất tịnh thường niệm 
Esa kho byantikähiti Người ấy sẽ diệt ái 

Eso checchati mãrabandhanam”. Cắt đứt ma trói buộc”. 


Ngài làm sáng tỏ chuyện hiền trí Cũladhanuggaha như sau: 


Thời quá khứ có vị hiền trí là Cũladhanuggaha. Chàng đi đến kinh thành 
Takkasilã học nghệ thuật với danh sư DIsãpa. Với bản chất thông minh, chẳng bao lâu 
chàng học xong mọi nghiệp nghệ của thầy. Danh sư Dĩsäpa rất thương mến người học 
trò thông minh như thế, nên ông gả cô con gái cho chàng. 


Hiền trí Cũladhanuggaha từ tạ thầy trở về quê quán nơi kinh thành Bãranasi, 
mang theo người vợ lên đường. Hai vợ chồng đi đến một khu rừng, khu rừng nầy có 
500 tên cướp trú ấn, chúng thường xuyên chận khách xuyên rừng để cướp giật tài vật. 
Khi thấy hai vợ chồng hiển trí đi vào rừng, bọn chúng liền xông ra toan Cướp giật tài 
sản, nhưng với tài nghệ của mình hiền trí Cũladhanuggaha đã giết chết những tên 
cướp, chỉ còn lại tên Chánh đảng, và tên Chánh đảng chống trả với Bồ Tát mãnh liệt, 
hắn ta bị Bồ Tát đè xuống trên mặt đất. Bồ Tát bảo vợ rằng: 


- Nầy em, em hãy đưa gươm bén cho anh đi. 


Người vợ vừa trông thấy tên cướp, tâm nàng chợt khởi lên tâm ái luyến với gã ta, 
nàng ta lừa kê, trao mũi gươm đên cho hiên trí Culadhanugsaha còn chuôi gươm thì 
quay vê phía tên cướp, tên cướp nhân cơ hội rút gươm sát hại hiên trí 
Cũùladhanugsaha. 

Sau khi thoát hiểm, tên cướp mang nàng ta theo, trên đường đi tên cướp chợt suy 
nghĩ răng: “Cô nây vừa trông thây ta, đã say mê ngay và tìm cách sát hại chông mình. 
Nêu như nàng trông thây gã đàn ông khác thì nàng cũng say mê rôi sẽ giêt ta như sát 
hại chông nàng vậy”. 

Khi đến bờ sông, y lập kế bảo nàng ta rằng: 

- Nầy em! Anh sẽ mang hành trang qua sông trước, rồi trở lại rước em sau. Vì 
thuyên nây nhỏ bé, không thê chở nặng được. Em hãy chờ đợi anh. 

Tên cướp mang những hành trang qua sông rồi y bỏ đi luôn mặc cho nàng ta ở 
bên sông nây. Đên khi biêt được mình bị bỏ rơi, nàng ôm mặt khóc. Với Thiên nhãn, 
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Đức Đề Thích biết rõ câu chuyện. Ngài muốn cảnh tỉnh nàng ta, hóa hiện thành con 
chó chóc đi đên bên nàng. Câu chuyện nây được giảng rộng trong Bôn Sanh 
Pañcakapipäta chi tiệt răng: 

- Nầy chàng Bà la môn, anh hãy mang hết hành trang qua sông đi, rồi hãy trở lại 
rước em với. 

- Nầy nàng xinh đẹp ơi, nàng đã chọn tôi không phải là chồng nàng, không phải 
là người sông chung với nàng, thay vì người chông đã cùng nàng chung sông từ lâu. 
Nây nàng thiêu nữ xinh đẹp kia, nàng sẽ chọn người đàn ông xinh đẹp khác thay vì 
tôi. Tôi sẽ xa lánh nàng, sẽ đi khỏi nơi nây thật xa. 

- Ai đã cười trong bụi cỏ, ở nơi đây chăng có sự múa hát hay sự hòa tấu nào mà 
người tạo nên cả. Nây nàng xinh đẹp, nàng có mông tròn đây, tại sao nàng lại sụt sùi 
than khóc? 

Nầy chó chóc, là loài Jambuka ngu sỉ thiếu trí, ngươi không có cá (thịt) rồi ủ rũ 
giông như con thú mô côi. 

- Lỗi người thấy thật dễ dàng, còn lỗi mình thì khó thấy, chính nàng vừa bị mất 
chông, vừa bị mât tình nhân. Nàng đang ủ rũ còn hơn ta nữa kìa. 

- Nầy thú Jambuka! Chuyện ấy đúng như ngươi nói. Ta sẽ ra khỏi nơi nây, ta 
chắc chăn sẽ tìm được chàng. 

- Ngươi nào dùng bát đất được thì cũng dùng bát đồng được, người đã làm việc 
ác thuân thục và sẽ làm ác như thê tiêp tục nữa. 


Khi Đức Thế Tôn thuyết giảng xong Bồn Sanh, Ngài phán rằng: 


- Trong thời đó, hiền trí Cũñladhanuggaha chính là Tỳ khưu trẻ hiện nay, nữ nhân 
khi ây nay chính là thiêu nữ trong hiện tại. Còn Thiên Vương Đê Thích chính là Như 
Lai vậy. 

Tiếp theo Ngài giáo giới vị Tỳ Khưu trẻ ấy rằng: 

- Nây Tỳ Khưu! Người thiếu nữ ấy đã giết chết hiền trí cao quý ấy chỉ vì thương 


yêu người nam vừa gặp mặt trong giây lát như thế. Nây Tỳ khưu, ngươi hãy cắt đứt ái 
dục của ngươi đi, hãy cắt đứt ái dục với nàng thiếu nữ ấy. 


sg 
CHÚ GIẢI: 
Vitakkapamathifassa: tức là người bị ba loại tầm như dục tầm... chi phối. 
Tibharägassa: tức là người tham ái quá độ. 


Subhãnupassino: nghĩa là người thấy cảnh rằng: “đẹp” vì tâm đã phóng theo các 
cảnh ước muôn do sự châp thủ cảnh khả ái. 

Tanhã: nghĩa là: Trong các bậc Thiền như Sơ thiền... Thậm chí một tầng thiên 
cũng không đặc chứng hay phát triên được với nhiêu người tham dục như vậy. Thật 
sự ái được tăng trưởng qua sáu căn môn. 


Esa kho: nghĩa là: Chính người đó làm dây trói buộc tức ái càng bền chắc. 
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Vikñpasame: nghĩa là: Cả 10 đề mục bất tịnh trong Sơ thiền, tức là Pháp khắc 
phục các tà tư duy. 


$adãsarfo: nghĩa là: vị Tỳ khưu nào hoan hỷ trong Sơ thiền... gọi là có niệm, do 
có niệm vững chắc luôn luôn mới phát triên thiên bât tịnh ây. 


_ Byantikahafi: nghĩa là: VỊ Tỳ khưu ấy đã làm cho ái sanh trong ba cõi được 
châm dứt. 


Mãrabandhanưm: nghĩa là: Vị Tỳ khưu ấy đã cắt đứt dây ràng buộc của Ma 
vương, tức là vòng luân hôi diễn tiên trong ba cõi. 


Dứt Pháp thoại, vị Tỳ khưu trẻ chứng đạt quả vị Tu Đà Hườn. Pháp thoại mang 
lại lợi ích cho hội chúng là như thê. 


& 


Dịch Giả Cần Đề 
Xim nước, gặp nhà có gái xinh, 
Lân la han hỏi, gợi hoa tình, 
Tỳ khưu trẻ tuổi mong hoàn tục, 
Phật kể thầy nghe tích bồn sinh, 
Xưa kia, nàng ấy đã lang tâm, 
Cứu cướp, giết chỗng đạo nghĩa thâm! 
Cướp đoạt của nàng đi một nước, 
Bỏ nàng hiu quạnh giữa sơn lâm... 
Đến nay, gặp lại chính chồng xưa, 
Nàng vẫn manh tâm, nết chẳng chừa! 
Nghe vậy, Tỳ khưu đang bắt mãn, 


Nhất tâm, ái dục, nguyện ngăn ngừa. 


DỨT TÍCH HIÈN TRÍ CŨLADHANUGGAHA 
x)##Œ4 
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349. Kẻ vọng tâm tà ý. Say đắm theo dục trần. Tham ái càng 
tăng trưởng. Tự làm dây buộc thân. 


Chú giải KINH PHÁP CÚ — Quyền 4 Trang 213 


350. Người thích trừ tà ý. Quán bắt tịnh, niệm thường. Sẽ đoạn 
diệt tham ái. Cắt đứt vòng Ma vương. 
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XXIV.8- CHUYỆN MA VƯƠNG 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp_ Cú câu 351-352) 
351. “Ni(thangato asantäs1 “4i đến đích không sợ 
Vitatanho anangano Lầa ái không nhiễm ô 
Acchiddi bhavasalläni Nhỏ mũi tên sanh tử 
Anfimo”yam samussay0”. Thân nây thân cuỗi cùng”. 
352. “VItatanho anäläno %Áï lìa không chấp thủ 
Niruttfipadakovido Cú pháp khéo biện tài 
Akkharänam sannipätam Thấu suốt từ vô ngại 
Jaññã pubbaparäni ca Hiếu thứ lớp trước sau 
Sa ve antimasarTro Thân nây thân cuối cùng 


Mahäpaññomahäãpuriso°ti vuccati”. Vị như vậy được gọt 
Bác Đại Trí, Đại nhân”. 


Pháp Cú này được Đức Đạo Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến 
Ma Vương. 

Tương truyền rằng: Một lần nọ, chư Tăng viễn phương đến yết kiến Đức Thế 
Tôn nơi Đại Tự Jetavana quá nhiều. Và Ngài Rãhula phải nhường nơi ngụ của mình 
cho chư Tỳ khưu cao hạ. Khi không còn nơi nào nghỉ được nữa, Trưởng lão Rahula 
nằm nghỉ trước cửa Hương thất của Đức Thế Tôn, khi ấy Trưởng lão Rãhula đã chứng 
đạt Vô Lậu rồi, nhưng Ngài chưa có hạ nào cả. 


Bấy giờ, Ma vương Vasavati nhân cơ hội ấy, thấy Ngài Rãhula nằm trước 
Hương thất như thế, nghĩ rằng: 


“Mâm non của Sa môn Gotama đang nằm phía ngoài, còn Sa môn thì năm bên 
trong, nếu ta xúc chạm đến mầm non nây, làm cho y hoảng sợ, có nghĩa là ta đã xúc 
phạm đến Sa môn Gotama và làm cho y kinh hoàng vậy”. 


Thế là, Ma Vương hóa thân thành một Tượng Vương to lớn, đầy hung ác đi đến 
trước Hương thât, dùng vòi quân vào đâu Trưởng lão Rahula, rông lên những tiêng 
rông như tiêng kêu vang của loài Hông Hạc. 

Bậc Đạo Sư an trú trong Hương thất, biết răng Tượng Vương ấy chính là Ma 
Vương hóa thân, Ngài phán răng: 

- Nầy Ma Vương! Cho dù cả trăm ngàn người như ngươi cũng không làm cho 
con Như Lai rúng động được. Vì con Như Lai đã cắt ha ái dục rôi, có nhiệt tâm tính 
cân, có nhiêu trí tuệ nên không còn run sợ nữa. 

sg 


CHÚ GIẢI: 
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Ni†ham gaífo: nghĩa là bậc A La Hán, được gọi là vị thành tựu cứu cánh của Bậc 
xuât gia trong Pháp Luật nây, đã đạt đên tận cùng Phạm Hạnh, tức là Đạo quả A La 
Hán. 

Asaniãsĩ: là người không còn sợ hãi, do không còn phiền não ái trong tâm. 

Acchiddi bhavasallãni: nghĩa là đã nhỗ bỏ mũi tên đi đến sanh hữu. 

Samusayo: tức là xác thân nầy của người ấy là sau cùng. 

Anädãno: là người không còn chấp thủ trong các uẫn... 

Nữruftipadakovido: nghĩa là người thông suốt cả Tứ Vô Ngại Giải như Từ vô 
ngại giải, biện vô ngại giải... 

Akkharãnaim sannipatam jañño pubbãparãni ca: nghĩa là biết rõ sự câu kết của 
văn tự, biêt chữ cuôi do chữ đâu và biệt chữ đầu do chữ cuôi. 


Thế nào gọi là biết được chữ cuối do chữ đầu: Nghĩa là khi thấy được chữ đầu, 
dù chữ giữa và chữ cuôi chưa thây vân biệt được răng: “Đây là có chữ giữa và có chữ 
cuôi”. 

Thế nào là biết được chữ đầu do chữ cuối: Nghĩa là khi thấy được chữ cuối, dầu 
răng chữ đâu và chữ giữa chưa thây, cũng hiêu biệt được răng: “Đây có chữ đâu, có 
chữ giữa”. 

Khi thấy được chữ giữa, dù chữ đầu và chữ cuối chưa được thấy cũng hiểu biết 
răng: “Có chữ đâu và có chữ cuôi”. 

Mahäpañño: Nghĩa là người có xác thân cuối cùng. Đức Thế Tôn gọi vị ấy là 
BẠC ĐẠI TRI, vì có đây đủ trí tuệ, thông suôt nghĩa pháp, từ biện, giới, uân...và 
Ngài còn gọi là BẠC ĐẠI NHAN vì tâm vị ây đã giải thoát. Theo Pali răng: “Nây 
Sariputta, ta gọi người có tâm giải thoát là BẠC ĐẠI NHAN”. 

Dứt Pháp thoại, nhiều chúng sanh chứng đạt Đạo Quả. Riêng Ma Vương suy 
nghĩ răng: 

- Sa môn Gotama biết được ta. 


Ma vương bèn biên mất tại chỗ. 
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Dịch Giả Cần Đề 


Đại Đức mới tu Rahula, 

Cốc mình đang ở, chúng mời ra, 
Nữa đêm đến ngủ bên hương thất, 
Vừa đắc vô sanh, kế thấy Ma, 

Ma hóa làm Voi quấn trán Ngài, 
Rồng lên the thé điếc bùng tai, 
Phật rằng: Con của ta không sợ, 
Dâu cả ngàn Ma đến thị oai, 
Phân tích bốn chỉ đã làu thông, 
Không còn chấp thủ chỉ tâm không, 
Đại nhân, đại trí không còn sọ, 


Ma nhát làm chỉ phí uống công. 


DỨT TÍCH CHUYỆN MA VƯƠNG 
k›‡lG4 
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351. Đến đích hết sợ hãi. Ly ái, tham tiêu tùng. Cắt tiệt gai 
sanh tử. Thân này thân cuối cùng. 
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N 


KMIưS 


; 


DJ 


352. Đoạn ái dục, chấp thủ. Khéo giải từ ngữ nguyên. Thấu 


y 
triệt dạng cú pháp. Phối hợp chúng liền liền. Mang sắc thân lần 
cuôi. Bậc đại nhân, thâm uyên. 
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XXIV.9- DU SĨ UPAKA 
(Upakqjrvaka) 
& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 353) 
353. “Sabbabhibhũ sabbavidũiham asmi “7z hàng phục tất cả 


Sabbesu đhammesu aniipalitto Ta biết rõ tất cả 
Sabbañjaho tanhakkhaya vimutto Không uễ nhiễm pháp nào 
Sayam abhiññaya kam uddiseyyam”. Ta từ bỏ tất cả 

Ái diệt tự giải thoát 

Đã tự mình thắng trí 


Ta cân học việc gì?”. 


Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn này khi Ngài trú tại Jetavana, đề cập đến du sĩ 
Upaka. 

Tương truyền rằng: Sau khi chiến thắng Ma Vương, Bồ Tát đắc thành quả vị Vô 
Thượng Chánh Đẳng Giác. Đức Thế Tôn an hưởng vị giải thoát trọn bốn mươi chín 
ngày dưới cội Đại Giác Cổ Thọ. Bấy giờ, sau 49 ngày Đức Thế Tôn đi đến kinh thành 
Bãrãnasï để tế độ cho năm thầy Kondañña, tiền vê vườn Isipatanamigädaya để chuyên 
Pháp Luân. Ngài ngự du hành suốt 48 do tuần, vì Ngài thấy được duyên lành của 
ngoại đạo du sĩ Upaka. 


Trên đường du hành, ngoại đạo Upaka trông thấy Đức Thế Tôn, y chiêm ngưỡng 
Pháp tướng với Lục căn thanh tịnh, màu da trong sáng như vàng ròng tính anh của 
Bậc Đạo Sư, y liên bạch hỏi răng: 


_ - Này Hiên giả, Hiền giả xuất gia với ai? Ai là Bậc Đạo Sư của Hiền giả? Hoặc 
Hiện giả hoan hỷ với Giáo Pháp của vị nào? 
- Nầy Upaka! Như Lai không có ai là Tế Độ Sư cả, hay là Y Chỉ Sư. 
& 
CHÚ GIẢI: 
$abbãbhibhii: tức là bậc Toàn thăng tất cả diễn tiễn trong ba cõi. 
$abbavidñ: tức là thông suốt các pháp diễn tiễn trong bốn cõi. 


Sabbesu dhamưnesu: là ái và kiêp diễn tiền trong ba cõi không thê nào xâm 
chiêm được. 


SabbafJaho: tức là đã từ bỏ các pháp trong ba cõi. 


Tapnhakkhaye vữnufífo: nghĩa là đã giải thoát, tức là A La Hán đạo quả, là pháp 
châm dứt ái dục, đã đên tận cùng của sự chứng đạt, châm dút trọn vẹn ái dục băng sự 
giải thoát của Bậc Vô Học. 


Sayamn abhiñfññãya: là tự mình thấu triệt các Pháp... 
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Kam uddiseyyan: nghĩa là ta cần gì phải y cứ ai là TẾ ĐỘ SƯ hay Y CHỈ SƯ 
của ta nữa. 


Dứt kệ ngôn, du sĩ Upaka không hoan hỷ cũng không phản đối lời dạy của Bậc 
Đạo Sư. Nhưng y lắc đâu lè lưỡi nói răng: 


- Này Hiền giả! Mong răng Hiền giả sẽ là như thế. 
Rồi y tiếp tục du phương theo con đường của mình, đi đến nhà người thợ săn. 
bỏ 


Dịch Giả Cần Đề 
Giữa đường gặp Phật hỏi đồi câu, 
Nghe đáp làm thỉnh, lúc lắc đầu, 
Lè lưỡi, bỏ đi vào lối nhỏ, 
Vì chưa thấu đạt lý cao sâu, 
Ú Pá Ká nây tuy hữu duyên, 
Nhưng thời chưa đến phải trì diên, 
VỀ sau mới được theo cùng Phái, 
A nhà có phần ngộ trước tiên. 
DỨT TÍCH DU SĨ UPAKA 

l4 


Chú giải KINH PHÁP CÚ — Quyền 4 Trang 221 


3! 29 
ae: 


Gà 


353. Ta hàng phục tất cả. Ta hiểu rõ ngọn ngành. Ta giã sạch 
các pháp. Ta đoạn tuyệt mối manh. Ta diệt ái giải thoát. Ta liễu 
ngộ viên thành. Ai là thầy ta nữa. 
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XXIV.10- ĐỨC THIÊN VƯƠNG ĐÉ THÍCH 
(Sukkadevarqja) 
tg 


KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 354) 

Sabbadãnam dhammadãnam jinãti “Pháp thí thắng mọi thí 
Sabbarasam dhammaraso jinãti Pháp vị thăng mọi vị 
Sabbaratim dhammarafT jinäti Pháp hỷ thắng mọt hỷ 
Tanhakkayo sabbadukkham jinäti”. Ái diệt thắng mọi khổ”. 


Kệ ngôn nầy được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana. Ngài trả lời 
những câu hỏi của Thiên Vương Đê Thích. 


Tương truyền rằng: Một hôm, chư thiên nơi Đao Lợi Cung cùng nhau ngồi hội 
họp tại Giảng đường Sudhammä, nêu lên bốn câu hỏi rằng: “Trong các sự thí, bậc trí 
gọi sự thí nào là tối thắng? Trong các sự hoan hỷ, bậc trí gọi hỷ nào là tối thắng? 
Trong các vị, vị nào được bậc trí cho là lôi thượng? Vì sao chấm dứt ái dục gọi là cao 
thượng nhất? ”. 

Khi nêu lên bốn nghi vấn nây rồi, không có vị Thiên tử nào giải đáp được cả. 
Chư thiên hỏi lẫn nhau về lời giải đáp bốn vẫn đề nây, tiếng hỏi nhau lan rộng đi khắp 
10 ngàn thế giới và trải qua 12 năm, không vị Thiên nhân nào giải đáp được. 

Sở dĩ được lan rộng là vì: Khi chư thiên địa cầu nghe được bốn vẫn đề này liền 
đi đến hỏi Tứ Thiên Vương. Tứ Thiên Vương hỏi chư thiên địa cầu rằng: 


- Nầy các Thiên tử! Việc chi mà các ngươi đến hội họp nơi đây? 


- Chúng tôi được. bốn nghi vấn như thế này... thế nầy... Nhưng không ai giải 
đáp được, do đó mới đên hỏi Ngài đây. 

- Nây các bạn! Chúng tôi cũng không thê giải đáp được. Chỉ có Thiên Vương Đề 
Thích có sự hiểu thấu được bốn vấn đề nây, vì Ngài có trí hiểu được ý nghĩ của ngàn 
người có cùng một lúc chỉ trong giây phút. Thiên chủ là bậc thù thắng hơn chúng ta về 
phước báu và trí tuệ. Vậy chúng ta hãy mang vân đê nây đên hỏi nơi Ngài. 

Thế là chư thiên cùng Tứ Thiên Vương đi đến Đao Lợi hỏi lại bốn vấn đề nơi 
Thiên Chúa Đê Thích. Đức Thiên Chủ nói răng: 

- Nây các khanh, vấn đề này không có một ai có thể thấu triệt, vì đây thuộc về trí 
tuệ của vị Chánh Đăng Giác. Nây các khanh! Hiện nay Đức Thê Tôn đang ngự nơi 
nào? 

- Thưa Thiên Chủ, Đức Thế Tôn đang trú tại Tịnh xá Jetavana. 

_ Nây các khanh, chúng ta hãy đến yết kiến Đức Thế Tôn, trình lên Ngài vấn đề 
nây. 

Và Thiên Vương Đề Thích cùng chư thiên tùy tùng đi đến Jetavana, làm cho trọn 
cả Tịnh xá rực sáng trong đêm ây. Vua Trời sau khi đảnh lê Đức Thê Tôn rôi, đứng 
vào nơi phải lẽ, Đức Thê Tôn phán hỏi răng: 
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- Nầy Đại Vương! Có việc chi mà Ngài cùng chư thiên tùy tùng đi đến đây? 


- Bạch Thế Tôn! Tất cả chư thiên nêu lên bốn vấn đề như thế, nhưng không một 
ai có thể hiểu thấu đáo ý nghĩa bốn vấn đề nầy. Xin Thế Tôn từ mẫn giảng giải ý 
nghĩa nầy cho chúng con đi. 

- Này Đại Vương! Được rồi. Như Lai đã hành Pháp Độ đến bờ cao thượng, đắc 
thành bậc Chánh Đắng Giác là để giải trừ hoài nghi cho chúng sanh như Đại Vương 
đây. Nây Đại Vương, Ngài hãy lắng nghe ý nghĩa nây đi: Trong tất cả sự thí, Pháp thí 
là tối thắng, Pháp vị là vị tôi thượng trong tất cả các vị, trong các :hý thì Pháp hỷ là thù 
diệu nhất. Sự chấm dứt ái dục là tôi thắng vì khiến chúng sanh ấy chứng đắc Vô Lậu 
quả, châm dứt trọn vẹn khổ uẫn nây. 


Chú thích: 


Sabba dãnam...: Nghĩa là người cúng dường như là tam y, vật thực... đến chư 
Phật Chánh Đẳng Giác, hay chư Phật Độc Giác và bậc Lậu Tận nhiều vô số kê, các 
bậc ấy ngồi khít khao tràn ngập cả thế giới cho đến cõi Phạm thiên. Sự bố thí ấy 
chắng sánh bằng 1/16 của Pháp tùy hỷ mà chư Phật tuyên thuyết, dù chỉ là bốn kệ 
ngôn. Sự nghe Pháp, sự thí Pháp, thuyết Pháp là cao quý hơn mọi sự thí khác. 


Lại nữa, người chú tâm nghe Pháp sẽ tạo được vô lượng công đức, quả lành chắc 
chắn sẽ phát sanh đến người ấy. Chính sự thí Pháp mà Đức Thế Tôn ban bố bằng tùy 
hỷ Pháp với 4 kệ ngôn thôi, cũng cao quý hơn sự thí vật thực thượng vị đầy bát đến 
hội chúng Thánh Tăng nhiều vô số. Hơn cả sự thí được phẩm trị bịnh mà tín thí gia 
dâng cúng bởi năm loại thuốc đến chư Tăng Tỳ khưu. Hơn cả sự thí trú xứ mà người 
thí xây dựng cốc liêu... hay lâu đài vĩ đại có giá trị trăm lần, ngàn. lần, hơn cả sự thí 
Tịnh xá Jetavana của Trưởng giả Anathapindika... Vì sao vậy? Vì rằng: Những người 
làm được phước như vậy, do nhờ nghe Pháp mới làm được, nếu không được thính 
Pháp thì chẳng bao giờ có tâm dũng mãnh để làm việc đại thí ấy, nếu chúng sanh 
không được thính Pháp thì dù là một muỗng cơm cũng không cúng dường. Do vậy thí 
Pháp là tối thắng hơn mọi sự thí. 


Lại nữa, ngoại trừ bậc Chánh Đăng Giác, Độc Giác Phật, ngay cả vị Thượng Thủ 
Thính Văn là Sãriputta chẳng hạn, là người có trí tuệ quảng đại, có thể đếm được 
những hạt mưa rơi xuống một kiếp trái đất, nhưng cũng không thê tự mình chứng Đạo 
Quả được theo với căn tánh của mình, Ngài cũng phải nghe Pháp của Trưởng lão 
Assaji mới chứng Quả Dự Lưu được, và tác chứng Vô Lậu quả từ nơi Pháp bảo của 
Bậc Đạo Sư. Vì vậy Đức Đạo Sư mới tuyên thuyết rằng: “Nây Đại Vương! Thí Pháp 
là tối thắng mọi sự thí— Sabbadänam dhammadänam jinãti `. 


Hương vị mọi loại cây như là gỖỐ trầm hương, là vị ngon ngọt thù diệu nhất như 
Thiên vị chắng hạn, những hương vị ây vẫn khiến chúng sanh chịu khổ ải trong trầm 
luân, chịu sanh tử triền miên ngập tràn đau khổ. Còn hương vị của Giáo Pháp tức là 
37 nhân trợ Bồ Đề Giác cùng với 9 pháp Siêu Thế, hương vị ấy mới thật cao quý hơn 
mọi hương vị. Vì thế, Bậc Đạo Sư phán dạy rằng: “Sabbarasam dhammaraso jinäti `. 


Sự hoan hỷ với con trai, con gái, tài sản, nữ nhân tuyệt sắc... sự hoan hỷ ấy chỉ 
là một phần nhỏ của sự hoan hỷ khi múa hát... Sự hoan hỷ này cũng khiến chúng sanh 
phải trầm luân khổ ải, chịu đau khổ trong vòng sanh tử. Còn hý lạc sanh lên khiến cho 
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người thính Pháp, thuyết Pháp và dạy Pháp thường mang đến sự an lạc cho tâm làm 

sung mãn, tràn đầy an lạc nơi tâm. Sự hỷ lạc ấy đưa đến chấm dứt luân hồi được như 

bậc A La Hán là vị đã đến nơi cuối cùng của thế gian. Chính nhờ hỷ lạc quán Pháp â ấy 

mới là tối thượng, cao quý hơn mọi hỷ lạc khác. Do đó Đức Thế Tôn phán dạy răng: 
“§Sabbaratim dhammarati jinäati `. 


Sự chấm dứt ái dục ấy đông nghĩa với bậc A La Hán. Bậc A La Hán là cao quý 
hơn mọi chúng sanh, vì các Ngài đã nhiệp phục được luân hôi. Do đó, Đức Thê Tôn 
phán dạy răng: “7anhakkhayo sabbadukkham jinati ”. 


Đức Thế Tôn giảng giải trọn vẹn ý nghĩa của bốn vấn đề ấy, có đến 84 ngàn 
chúng sanh chứng đạt Đạo Quả. Ngay cả Thiên Vương Đê Thích khi được nghe Pháp 
rôi, đảnh lê và bạch răng: 


- Bạch Thế Tôn! Thật là bất lợi cho chúng con khi Ngài không dạy bảo chia 
phước thí Pháp cao quý như thê. Kê từ nay trở đi, xin Ngài từ bị phán bảo chư Tỳ 
khưu chia phước Pháp thí đên chúng con đi. Bạch Thê Tôn. 


Nhận lời thỉnh cầu Thiên Vương Đề Thích, Ngài đã phán dạy chư Tỳ khưu rằng: 


- Nầy chư Tỳ khưu! Kê từ nay trở đi khi các ngươi thuyết pháp hay dạy Pháp, 
hoặc đàm luận Chánh Pháp, chí đên sự tùy hỷ Pháp, các ngươi nên chia phước đên tât 
cả chúng sanh vậy. 


& 


Dịch Giả Cần Đề 
Đề Thích câu xin giải bốn điều, 
Thí nào là thí thật cao siêu ? 
Vị nào, hỷ lạc nào cao nhất? 
Ái diệt, vì sao SOI tôi siêu ? 
Phật rằng: Pháp thí, thí cao siêu, 
Pháp vị ngon hơn các Vị nhiễu, 
Pháp hỷ đáng kêu vì tối thắng, 
Ái diệt, vòng đau khổ dứt tiêu! 
DỨT TÍCH ĐỨC THIÊN VƯƠNG ĐÉ THÍCH 
#4 
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354. Thí nào bằng pháp thí! Vị nào bằng pháp vị! Hỷ nào bằng 
pháp hỷ! Diệt ái hết khô lụy! 
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XXIV.11- VỊ TRƯỞNG GIÁ KHÔNG CON 


(Aputtakaseffh1) 
& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 355) 
“Hanantfi bhogã dumedham “Giàu sang hại người nợu 
No ve pãragavesino Không hại người câu tìm 
Bhogatanhäya dummedho Đên được bờ bên kia 
Hanti aññaˆva atãänam”. Kẻ ngu vì ham giàu 


Hạt mình và hại người”. 


—_ Kệ Pháp Cú nầy được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập 
đên vị Trưởng giả Aputtaka. 


Được nghe rằng: Một hôm, Đức vua Pasenadi vị thủ lãnh xứ Kosala. Đức vua 
được tin I vị Trưởng giả trong thành Sãvatthi vừa mệnh chung, thị dân đên báo cho 
Ngài rõ tài sản của vị ây. Đức vua phán hỏi: 

- Tài sản ấy sẽ chuyền giao cho ai? 

- Tâu Đại Vương, sẽ chuyển giao cho Đại vương sẽ sung vào công khó. 


Thê là Đức vua cho chuyên di tài sản ây vào công khô, trọn cả bảy ngày mới 
chuyên hêt tài sản ây vào Hoàng cung. Rôi Đức vua Pasenadikosala đi đên Đại Tự 
Jetavana, yêt kiên Đức Thê Tôn, Bậc Đạo Sư phán hỏi răng: 


„# Này Đại vương! Có chuyện gì mà Đại vương đến đây vào buổi trưa nắng gắt 
thê nây? 
- Bạch Thế Tôn! Có vị “Trưởng giả trong thành Sãvatthi vừa mệnh chung, con 
phải di chuyền tài sản của vị ấy vào công khô, vì vị ây không có người thừa tự. 


Bạch Thế Tôn! Được nghe rằng Trưởng giả ấy rất giàu có, nhưng khi gia nhân 
mang thực phẩm thượng vị đến cho ông dùng, thực phẩm ấy đựng trong chiếc mâm 
vàng, thì ông ta nói rằng: “Loài người (mà) được dùng vật thực ngon như vậy tr? Các 
người đang mía mai ta chắc”. Khi gia nhân đặt mâm vật thực xuống thì ông lấy cây, 
gạch, đá... ném xua đuổi gia nhân đi. Y chỉ dùng gạo nát với nước cải chua và nói 
rằng: “Đáy mới thực sự là vật thực của nhân loại”. Và khi gia nhân mang vải tốt đến 
cho ông, hay mang chiếc xe đẹp tốt lộng lẫy đến, thì ông mắng nhiếc, dùng gậy gộc, 
đá gạch đề xua đuổi gia nhân. Ông ta chỉ dùng y thô xấu, chỉ đi xe thô xấu mà thôi. 


- Nây Đại vương! Chuyện nầy quả có thật như thế. Vì thưở quá khứ ông cúng 
dường đến Đức Phật Độc Giác Tagarasikh vật thực. Một lần nọ, khi ông đang ngồi 
trên gác, chợt trông thấy Đức Phật Độc Giác đang trì bình đứng trước cửa nhà. Y bảo 
với gia nhân răng: “Hãy cho vị Sa môn ấy bát cơm đi”, rồi ông ta đứng dậy bỏ đi. 
Được nghe răng, vị Trưởng giả ấy là người không có đức tin, nên mới nói như thế 
thôi. Riêng vợ ông là người có đức tin suy nghĩ rằng: “Lâu nay fa mới được nghe 
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chồng ta nói lên tiếng CHO, sự ước nguyện của ta đã được viên mãn trong ngày hôm 
nay vậy. 1a hãy cúng dường vật thực hảo hạng đên Ngài ”. 


Bà liền thỉnh bát và đặt vào bát những món vật thực thượng vị, cúng dường đến 
Đức Phật Độc Giác. Ngài nhận bát rôi đi ra, ông Trưởng giả đi cửa sau ra gặp Đức 
Phật Độc Giác đang ôm bình đi ra nên hỏi vị Độc Giác răng: 


- Này ông Sa môn, ông có được chi chăng? 


Không đợi Đức Phật Độc Giác trả lời, y mở nắp bát Ngài ra xem, thấy những 
loại vật thực thượng vị, y bất bình suy nghĩ răng: “Vật fhực nây nên cho nô lệ của ta 
dùng còn có ích hơn, vì khi họ dùng vật thực náy rôi, họ sẽ làm việc cho ta. Còn ông 
Sa môn nây khi ăn rồi sẽ tìm nơi ngủ mà thôi, vật thực của ta sẽ hao phí đi 


Lại nữa, nây Đại vương, cũng trong kiêp ây Trưởng giả đã giêt chêt cháu ruột 
của mình mà sang đoạt tât cả tài sản. 


Được biết rằng, Trưởng giả ấy khi dạo chơi với cháu mình thì đứa cháu năm lấy 
tay chú nói răng: 

- Chiếc xe nây là của cha con, con bò nầy cũng của cha con. 

Trưởng giả ấy suy nghĩ: “Ởiện giờ nó đã biết nói như thể rồi, khi nó trưởng 
thành thì ai sẽ là người gìn giữ gia sản nây chứ? ”. Ac tầm sanh khởi cho Trưởng giả 
ấy, y dẫn đứa cháu mình đi dạo chơi trong rừng, dùng lẫy hai tay bóp. cô đứa cháu như 
người ta bóp củ khoai chín, rồi liệng bỏ xác cháu mình vào bụi rậm gần đó. 


Nâầy Đại vương! Đây là tiền nghiệp của Trưởng giả ẫy. 
Đức Thế Tôn phán dạy tiếp rằng: 


- Nầy Đại vương! Do quả Trưởng giả cúng dường vật thực đến Đức Độc Giác 
Phật TagarasikhI, nên được thọ sanh làm Chúa Đề Thích 7 lần, quả còn dư sót được 
làm đệ nhất Trưởng giả có đại tài sản trong thành SavatthT nây 7 lần. Do nghiệp quả 
khởi lên tâm bắt bình hồi tiếc rằng: “Nên cho vật thực nây đến nô lệ dùng, vì dùng vật 
thực nầy sẽ làm việc cho ta có ích lợi hơn”. Nên tâm của Trưởng giả ấy không chịu 
dùng vật thực thượng vị, không thích dùng vải quý, hay dùng loại xe đẹp... không 
chịu dùng hay thọ dụng năm dục trưởng dưỡng. 


Do quả nghiệp sát hại cháu mình để cưỡng đoạt gia tài, nên y bị thiêu đốt trong 
lửa địa ngục với thời gian dài không sao đêm xiêt được, và quả còn dư sót nên y bị 
tuyệt tự, và đại tài sản ây thường bị sung vào công khô quôc độ đã 7 lân rôi. 


- Nây Đại vương! Lại nữa, phước cũ nay đã hết mà y không có tạo phước thiện 
mới, vì có tâm bỏn xén. Nây Đại vương! Chính khi mệnh chung thì y rơi vào địa ngục 
Mahaäroruva, bị thiêu đôt trong lửa địa ngục. 

- Nghe được tiền nghiệp của Trưởng giả Aputtaka như thế, Đức vua bạch với Đức 
Thê Tôn răng: 
~ Bạch Thế Tôn! Thật là kỳ diệu thay, đây là quả nghiệp quá nặng. Khi Trưởng 
giả ây có được tài sản như thê mà không tự thọ hưởng. Và khi được Đâng Chánh 
Đăng ngự trú nơi đây, ông ây cũng chăng tạo được phước thiện øì cả. 
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- Thật vậy! Này Đại vương, người thiếu trí đã được tài sản thường không tầm 
câu Níp Bàn. Lại nữa, ái dục phát sanh do tài sản thường giêt người ây lâu dài. 
& 
CHÚ GIẢI: 
No ve pãragavesino: là tài sản hằng không hại người tầm cầu bờ thường hằng, 
tức là Níp Bàn. 
Hamti añña°va affanaimm: nghĩa là người thiếu trí thường tự giết mình như giết 
người khác, cũng vì tham muôn do tài sản mà phát sanh lên. 
Dứt kệ ngôn, nhiều người chứng đạt Thánh Quả như Dự Lưu... 
bỏ 


Dịch Giả Cần Đề 


Bá Hộ không con để dối lòng, 
Chết rồi, di sản bị sung công, 

Đức vua muốn biết rành nhân quả, 
Câu phật từ bi giải lý thông, 

Bởi ông Bá hộ kiếp xưa xa, 

Bảo vợ dáng cơm đến Phật Đà, 
Nhưng lại trở lòng tham hồi tiếc, 
Nay giàu, chẳng dám hưởng vinh hoa, 
Vì giết con anh đoạt sảnh tài, 

Bảy đời tuyệt tự, chẳng con trai, 
Lại không bỏ của ra làm phước, 
Hiện ở A —T}) chịu khổ sai, 

Tài sản chỉ làm hại kẻ ngu, 

Bo bo giữ của chẳng lo tu, 

Người khôn biết lánh xa tài dục, 


Tâm chỉ câu mong quả đặc thù. 


DỨT TÍCH TRƯỞNG GIÁ VÔ TỰ 
k›)‡lG4 
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355. Của cải hại kẻ ngu. Không tìm người trí giác. Kẻ ngu 
ham tiền bạc. Tự hại mình, hại người. 
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XXIV.12- THIÊN TỬ AÑKURA 
(Ankuradevaputta) 


KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 356-359) 


356. “Tinadosani khettäni 
Rägadosä ayam pajä 
Tasmä hi vifarägøesu 


Dinnam hoti mahapphalam”. 


357. “Tinadosani khettäni 
Dosadosä ayam pajä 
Tasmä hi vifadosesu 


Dinnam hoti mahapphalam”. 


358. “Tinadosäni khettäni 
Mohadosä ayam pajä 
Tasmaä hi vitamehesu 


Dinnam hoti mahapphalam”. 


359. “Tinadosani khettäni 
Icchadosä ayam pajä 
Tasmaä hi vigaticchesu 


Dinnam hoti mahapphalam”. 


“Có làm hại ruộng vườn 
Tham làm hại người đời 
Bồ thí người lìa tham 
Do vậy, được quả lớn ”. 


“Có làm hại ruộng vườn 
Sân hận hại người đời 
Bồ thí người lìa sân 

Do vậy, được quả lớn”. 


“Có làm hại ruộng vườn 
Sĩ làm hại người đời 

Bồ thí người lìa sỉ 

Do vậy, được quả lớn”. 


“Có làm hại ruộng vườn 
Dục làm hại người đời 
Bồ thí người lìa dục 

Do vậy, được quả lớn ”. 


Tương truyền rằng: Thiên tử Indaka đã cúng dường đến Đại Đức Anurudha một 
muỗng cơm mà người ta đã cho mình khi Trưởng lão đang trì bình khất thực. Quả dị 
thục của thiện nghiệp Ấy, tạo cho Thiên tử Indaka một uy lực to lớn, phước ây thù 
thắng hơn sự bồ thí của Thiên tử Airuka, vị ấy đã xây lò cả 12 do tuân, bố thí hết 
mười ngàn năm. Do đó Thiên tử Indaka đã bạch trình với Đức Thế Tôn răng: 


- Ye jhãnappasutã dhïrã... (Vì con cúng dường thời có Phật Pháp, đến bậc đáng 
cúng dường..). 


Và Bậc Đạo Sư phán dạy răng: 

: Nây Thiên tử Ankura! Sự tuyên thí là việc tốt. "ự thí (của Indaka) có quả 
phước dồi dào, giống như gieo hạt giống xuống ruộng tốt. Do ngươi không làm như 
vậy nên ngươi không có quả báu đồi dào. 

Rồi Đức Thế Tôn nói lên ý nghĩa như sau: 

“Mgười nên chọn chỗ bỗ thí có quả báu dôi dào. Do sự chọn lựa nên đã được 
quả báu dối dào. Đã được Đáng Thiện Thệ tán dương, sự thí đến bậc đảng thọ lãnh ở 
đổi náy là có quả báu đối dào, giống như gieo hạt giống xuông ruộng tốt vậy ”. 

sg 
CHÚ GIẢI: 
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Tipadosami: nghĩa là: Sự thật các loại có như cỏ rơm... khi sanh trưởng sẽ làm 
hại ruộng của những loại cây giống đã sanh trước, hay làm hại đến những loại cây 
giống sẽ sanh lên, và như thế đồng ruộng ấy sẽ không được xanh tươi. Cũng như thế 
ầy, khi tham ái sanh khởi trong tâm của chúng sanh thường làm hại chúng. Do đó, sự 
bồ thí đến người còn nhiều tham ái, bố thí ấ ây không có quả lớn, sự bố. thí đến bậc Vô 
Lậu là sự thí có phước báu cao thượng. Vì thế, Bậc Đạo Sư phán dạy rằng: “Ruộng có 
cỏ là độc hại, chúng sanh có tham ái là độc hại”. Chính vì thế, “Sự thí đến người đã xa 
lìa tham ái, bố thí ấy mới có quả báu cao thượng”. 


Những câu còn lại cũng tương tự như trên. 
Dút Pháp thoại, Thiên tử Añkura và Indaka chứng đạt quả vị Dự Lưu. 
sg 


Dịch Giả Cần Đề 


Thiên tử tuy rằng tạo phước nhiễu 
Nhưng khi gặt quả chẳng bao nhiêu, 
Vì tâm không xả sân, sĩ, dục, 
Lại chẳng gặp người thánh đức siêu! 
Bồ thí để mà diệt tánh tham, 
Diệt luôn sân hận với sỉ lầm, 
Không mong lợi lạc trong tam giới, 
Có thể mới vào đến Phật tâm. 

DỨT TÍCH THIÊN TỬ AÑKURA 

sg 
DỨT TÍCH THAM ÁI_— TANHÄ VAGGA 
DỨT PHẨM 24 
#4 
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356. Có dại hại ruộng đồng. Tham dục hại thế nhân. Cúng 
dường bậc ly dục. Quả phúc thật vô ngần. 
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n hận hại thế nhân. Cúng dường 


bậc ly hận. Quả phúc thật vô ngân. 


ˆ 
a 


357. Cỏ dại hại ruộng đồng. S 


Trang 234 
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358. Cỏ dại hại ruộng đồng. Si ám hại thế nhân. Cúng dường 
bậc ly ám. Quả phúc thật vô ngần. 
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359. Cỏ dại hại ruộng đồng. Tham ái hại thế nhân. Cúng dường 
bậc ly ái. Quả phúc thật vô ngần. 
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XXV. PHÁM TỲ KHƯU 
(BHIKKHU VAGGA) 
& 
- 24 bài kệ: Pháp cú 358-382 
- 12 tích truyện 
XXYV.1- NĂM VỊ TỲ KHƯU 
(Pañcabhikkhu) 
& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 360-361) 
360. “Cakkhunä samvaro sädhu, 
Sadhu sofena samvaro; 


Ghãnena samvaro sädhu 
Sadhu jivhãya samvaro”. 


“Lành thay, phòng hộ mắt! 
Lành thay, phòng hộ tai! 
Lành thay, phòng hộ mũi! 
Lành thay, phòng hộ lưỡi !”. 
“Lành thay, phòng hộ thân ! 
Lành thay, phòng hộ lời, 
Lành thay, phòng hộ ý. 


361. “Kãyena samvaro sadhu, 
Sadhu väcäya samvaro; 
Manasä samvaro sadhu, 


Sãdhu sabbattha samvaro; 
Sabbattha samvuto bhikkhu, 
Sabbadukkhäã pamuccatïi”. 


Lành thay, phòng tắt cả. 
Tỳ Kheo phòng tất cả, 
Thoát được mọt khô dau. 


Kệ ngôn này được Đức Đạo Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến 
năm vị Tỳ khưu. 


Như được nghe rằng: Có năm vị Tỳ khưu, mỗi vị phòng hộ chế ngự một căn 
môn, như là chê ngự mắt, chê ngự tai... 


Một hôm, cả năm vị Tỳ khưu ấy cùng ngồi lại với nhau trong Thiện Pháp đường, 
bàn luận cùng nhau răng: 


- Nây chư Hiên! Tôi là người chê ngự căn môn là mắt, vì mắt là căn khó chê ngự 
hơn cả. 

VỊ khác lại nói: 

- Nây chư Hiên! Tai là căn môn khó chê ngự hơn cả, tôi là người phòng hộ nhĩ 
môn. 

Một vị lại bảo răng: 

- Nây chư Hiên! Theo tôi mũi là căn môn khó chê ngự hơn cả, tôi là người phòng 
hộ tỷ môn. 


Và vị Tỳ khưu thứ năm lại nói: 
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- Thưa chư Hiên! Thật ra thân môn mới khó chê ngự hơn cả. Tôi là người chê 
ngự được thân môn. 


Cả năm vị đêu cho răng căn môn mà mình đang chê ngự, phòng hộ là khó chê 
ngự hơn cả. 


Thế rồi, cả năm vị bảo nhau rằng: 

- Chúng ta hãy mang vấn đề này bạch hỏi nơi Đức Đạo Sư vậy. 

Sau khi đảnh lễ Đức Đạo Sư xong rồi, chư Tỳ khưu ấy ngôi vào nơi phải lẽ, bạch 
với Đức Thê Tôn răng: 

- Bạch Thế Tôn! Chúng con mỗi người chế ngự một căn môn. Chúng con cho 
răng môn quyên mà mình đang chê ngự phòng hộ là khó chê ngự hơn cả. Bạch Thê 
Tôn, trong chúng con, a1 là người chê ngự được môn quyên khó chê ngự nhát. 


Đức Đạo Sư không làm cho vị Tỳ khưu nào sanh tâm bắt lạc cả, Ngài dạy rằng: 


- Nây các Tỳ khưu! Tất cả các căn đều khó phòng hộ thật sự. Một lẽ nữa, chăng 
phải bây giờ các ngươi mới là người thu thúc căn môn đâu, trong quá khứ các ngươi 
vì không thu thúc căn môn, không thực hành theo lời Giáo giới của bậc hiền trí, nên 
đã đi đến sự hoại vong. Chính vì không thu thúc căn môn ấy. 


Chư Tỳ khưu thỉnh cầu rằng: “Bạch Thế Tôn! Khi nào vậy? ”. 


Đức Thế Tôn khi ấy thuyết giảng lên Bốn Sanh Takkasilãä chỉ tiết rằng: Ta không 
bị rơi vào quyền lực của Dạ xoa, là do ta định tĩnh với sự tinh cần vững chắc trên con 
đường Giáo Giới của bậc trí, và vì không dễ duôi trước tai hại, nên ta mới đạt được sự 
an lành, thoát khỏi đại nạn ẫy. 


Và Bồ Tát làm lễ tôn vương trước sự suy vong của Hoàng Tộc sanh lên từ Dạ 
xoa. Ngài ngôi trên Long Ngai dưới cây Lọng trăng chín tâng của Vương triêu, nhìn 
Vương quôc mình, thôt lên răng: 


“Sự tỉnh cần là Pháp mà tất cả chúng sanh nên thọ trì ”. 
Tiếp theo Ngài nhận diện Bồn Sanh răng: 


- Nầy các Tỳ khưu! Trong thời ấy, các ngươi cầm lấy vũ khí sắc bén, tháp tùng 
theo bậc hiển trí đi chiếm lấy Vương Quốc Takkasilä. Trên đường đi do không thu 
thúc mắt, tai, mũi, lưỡi và thân nên các ñĐƯƠI lần lượt rơi vào cạm bẫy của Dạ xoa. 
Các ngươi đã không hành theo lời Giáo huấn của bậc trí trên đường đi, nên đã đi đến 
sự hoại vong. Riêng bậc trí không màng đến những cảnh Ấy, dù cho Dạ xoa có hóa 
thân thành Thiên nữ theo đuôi phía sau Ngài, Ngài cũng chăng màng và đi đến thành 
Takkasilã được bình an vô sự và được làm Vua. Hiền trí ấy chính là Đắng Như Lai 
hiện tại vậy. 


Nây các Tỳ khưu! Lẽ thường Tỳ khưu cần phải thu thúc các căn, vì khi vị Tỳ 
khưu nào thu thúc các căn đó rôi, thì sẽ thoát khỏi mọi khô đau. 


tg 
CHÚ GIẢI: 
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Nên hiểu câu Cakkhunä... trong kệ ngôn này rằng: Khi nào cảnh sắc đi vào lộ 
nhãn môn của vị Tỳ khưu, khi ấy vị Tỳ khưu không vui thích với sắc ấy, với cảnh khả 
ái khả lạc, cũng không bất bình vơi cảnh xấu, bất mỹ, khả ố. Không có sự phóng dật 
vì tác ý không đều đặn. Thu thúc là sự ngăn trừ, nghĩa là phòng hộ cho hành động mà 
vị Tỳ khưu thực hiện trong môn quyên ấy. Nhĩ môn, thiệt môn, tỷ môn... cũng đồng ý 
nghĩa. 


Thu thúc hay bất thu thúc không sanh lên trong môn đó, nhưng sẽ sanh tiếp nối 
theo trong Lộ Đồng Lực. Thật vậy, sự bắt thu thúc sanh lên là do nương vào năm pháp 
bắt thiện là: 

- Vô tín, bất kham nhẫn, lười biếng, thất niệm và vô minh. Năm pháp bắt thiện 
nầy thường hiện khởi trong lộ tâm đồng lực bắt thiện. Còn thu thúc có được là do năm 
pháp: Đức tin, nhẫn nại, tinh cần, ghi nhớ và trí tuệ hiểu biết, năm pháp nầy thường 
hiện khởi trong lộ đồng lực thiện. 


Pasadakaya hay Copanakäya có trong hai câu: “Kayena samvaro”. Hai câu 
Pasãdakãya hay Copanakäya đều là thân môn vậy. Trong cả hai môn ấy, Đức Thế Tôn 
nói về sự thu thúc và bất thu thúc trong Pasãdadvära (thân môn). Nghĩa là Đức Thế 
Tôn nói về ba thân trược hạnh là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh do y cứ vào Pasãdadvära 
kế cả Copanadvãra. Vị Tỳ khưu không thu thúc thân môn thì ba ác thân hạnh sẽ hiện 
khởi trong động lực bất thiện qua thân môn. Còn vị Tỳ khưu thu thúc, ba thân thiện 
hạnh thường hiện khởi trong lộ động lực thiện qua thân môn. 


Copanaväcä, Ngài nói trong câu: “SZđ„ vãcãya ”. Do không thu thúc khẩu môn 
(copanadvara) nên bốn khẩu ác hạnh là nói dối, nói ác, nói đâm thọc, nói nhãm nhí 
sanh lên trong lộ đồng lực bắt thiện. Vị Tỳ khưu thu thúc do có tác ý từ bỏ vọng ngữ, 
ác ngữ, hại ngữ, hý ngữ và khẩu thiện hạnh sanh lên trong động lực thiện. 


Còn ý ác hạnh như tham ác, sân ác, tà kiến ác cùng với các tâm khác từ tâm 
phóng dật không đê cập đên trong câu Manasa samvaro. Y môn không thu thúc thì lộ 
đông lực bât thiện hiện khởi qua ý môn sẽ có tham, sân, tà kiên... Trái lại ý môn được 
thu thúc thì lộ ý môn động lực sẽ có vô tham, vô sân và trí tuệ. 

Sadhu sabbattha nghĩa là sự thu thúc trong các môn như nhãn... sẽ mang lại sự 
an lạc. Đức Thê Tôn có thuyêt giảng tám điêu vị Tỳ khưu nên hành trì và tám điêu 
không nên hành trì với Phật ngôn là như thê. Y cứ vào tám điêu nên hành trì chắc 
chăn sẽ thoát khỏi khô đau, luân hôi, còn y cứ vào tám điêu không nên hành trì chắc 
chăn sẽ rơi vào khô cảnh. 

Vì thế, Đức Thế Tôn dạy: “Sabbaftha samvuto bhikkhu, sabbadukkha 
DaInuccdfi `. 

Dút Pháp thoại cả năm vị Tỳ khưu chứng đạt Quả Dự Lưu... 

sg 
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Dịch Giả Cần Đề 
Năm căn khó giữ nhất căn nào, 
Năm vị Tỳ khưu luận thấp cao, 
Ai cũng cho mình là hữu lí, 
Cùng vào hỏi Phát định ra sao ? 
Phật bảo: Vì không giữ giới răn, 
Năm thây đã bị Dạ xoa ăn, 
Một mình Bồ Tát là ta sống, 
Nhờ rảng kiên trì đủ lục căn, 
Kiếp trước năm thầy đã bị thua, 
Riêng ta toàn thắng được làm Vua, 
T) khưu phải giữ toàn sáu cửa, 
Biển khổ chưa qua chớ cợt đùa. 
DỨT TÍCH NĂM VỊ TỲ KHƯU 

#4 
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360. Lành thay điều phục mắt! Lành thay điều phục tai! 
Lành thay điêu phục mũi! Lành thay điêu phục lưỡi! 
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361. Lành thay hàng phục thân! Lành thay hàng phục ý! Lành 
thay lời chế chỉ! Lành thay phòng mọi điều! Hàng phục được 
bấy nhiêu. Tỳ Kheo ấy thoát khỗ. 
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XXYV.2- VỊ TỲ KHƯU GIẾT HẠC 


(Harụrsaghätabhikkhu) 
& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 362) 
“Hatthasamyato pädasamyato, “Người chế ngự tay chân, 
Vãcäsamyafo samyatuttamo; Chê ngự lời và đâu, 
Ajjhattarato samaähito, Vui thích nội thiên định, 
Eko santusito tamähu bhikkhum”. Độc thân, biết vừa đủ, 


Thật xứng gọt tỳ kheo ”. 


Nhân khi đề cập đến vị Tỳ khưu giết hạc, Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn này, khi 
Ngài ngự tại Jetavana. 


Được nghe như vây: Trong thành Sãvatthï có hai thiện gia tử nhờ nghe Pháp từ nơi 
Đức Thê Tôn, hai vị ây xin xuât gia trong Giáo Pháp của Ngài, hai vị ây thường đi chung 
với nhau. 


Một hôm, hai vị ấy đi đến bờ sông Aciravafi tắm, khi tắm xong, đang đứng phơi 
khô thân mình và đàm luận cùng nhau. Khi â ấy, trên hư không có hai con hạc hay ngang, 
một vị Tỳ khưu cầm viên sỏi trong tay nói rằng: 


- Nầy Hiền giả! Nếu muốn tôi có thể búng trúng mắt con hạc. 
- Hiền giả không thể nào búng trúng được đâu. 

- Chừa con mắt nầy ra, tôi sẽ búng trúng con mắt kia. 

- Dù là mắt nào Hiền giả cũng không búng trúng được. 

- Vậy thì, Hiền giả hãy xem đây. 


Vị ấy bèn búng viên sỏi lao vút lên không trung về phía đuôi con hạc. Nghe tiếng 
sỏi rít lên phía sau mình, con hạc quay đầu lại nhìn. Khi â ấy, vị Tỳ khưu nhặt lây viên sỏi 
khác cầm tay chờ sẵn, và búng ngay vào mắt con hạc, viên sỏi xuyên trúng mắt hạc, hạc 
kêu thét lên, co quắp người lại và rơi xuống đất. 


Chư Tỳ khưu thanh tịnh, thiểu dục trông thấy như thế, liền qưở trách vị Tỳ khưu ấy 
răng: 

- Này Hiền giả! Hiền giả là bậc xuất gia, lại sát sanh như thế thật bất xứng với hành 
động của mình. 

Rồi các vị Tỳ khưu mang vị ẫy đến trình bạch sự kiện trên lên Đức Thế Tôn. Bậc 
Đạo Sư phán hỏi răng: 

- Nầy Tỳ khưu! Có thật chăng, nghe răng ngươi đã búng sỏi giết hạc. 

- Bạch Thế Tôn! Có thật như thế. 

- Này Tỳ khưu! Ngươi đã xuất gia trong Giáo Pháp thanh tịnh của Đẳng Như Lai, là 
con đường đưa chúng sanh thoát khô. Tại sao, hỡi kẻ rông không kia, tại sao ngươi lại 
làm như thê. Thưở quá khứ, khi Đâng Chánh Đăng Giác chưa hiện khởi trong thê gian, 
bậc trí tuy sông đời thê tục, vân có sự hô thẹn và ghê sợ tội lôi với giới hạnh của mình dù 
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chỉ là chút ít. Còn ngươi nay đã xuất gia trong Pháp Luật rực sáng như thế, lại chắng có 
sự hô thẹn, ghê sợ với Giới hạnh của mình chi cả. 


Theo lời khẩn cầu của chư Tỳ khưu, Đức Thế Tôn thuyết giảng Bồn Sanh như sau: 


Trong thời quá khứ, khi Đức vua Dhanañjaya đang trị vì xứ Kuru, trong kinh thành 
Indapatta. Bô Tát giáng hạ vào thai bào của Hoàng hậu DhanañJaya. 


Khi Bồ Tát trưởng thành, Ngài tinh thông mọi nghiệp nghệ đương thời, Ngài theo 
học nghệ thuật với vị Danh sư trong thành Takkasila. Ngài được vua phong cho Đạo vị 
Phô Vương. Thời gian sau, khi thân phụ qua đời, Ngài lên nối Vương vị, Ngài luôn hành 
trì Thập Pháp Vương, an trú trong Pháp Kuru (5 giới được gọi là Pháp Kuru). Bồ Tát đã 
thọ trì năm giới thật trong sạch, rồi thì noi gương Ngài mọi người đều thọ trì Giới hạnh, 
nổi bật nhất là các vị như: Hoàng Thái hậu, Hoàng hậu, Phó vương (em trai Ngài), vị 
Quân sư, người xa phu, người đạo điền, vị Trưởng giả, người thủ khô lương thực, người 
giữ cổng thành và nàng kỹ nữ. 

Cả 11 người đang hành trì Pháp Kuru như thế. Nói về nước lân bang xứ Kưmu là xứ 
Kalinga, bây giờ nơi kinh đô DantapurI của xứ Kaliiga, bây giờ nơi kinh đô DantapurT 
của xứ Kaliñga đang bị hạn hán, Đức vua cho hợp triều thân lại, để tìm cho ra nguyên 
nhân hạn hán và phương pháp đem lại an lạc cho thần dân trong quốc độ. 


Triều thần xứ Kalinga luận bàn rằng: “Được nghe rằng vua xứ Kuru có con tượng 
Hạnh Phúc tên là ARjanäsabha có nhiều phước bảu. Chúng ta hãy đến xin tượng ấy”. Và 
họ đã đến xin tượng báu Mangala của Bồ Tát, vì nghĩ rằng: “Khi được tượng nây thì xứ 
Kalinga sẽ mưa thuận gió hòa ”. 


Đức Vua Kalinga cử các đại thần Bà la môn đến xin voi Hạnh Phúc. Đề nói lên sự 
việc của các vị Bà la môn ây, Bậc Đạo Sư thuyêt giảng Bôn Sanh trong Tkanipata răng: 


“Kính thưa đẳng thống lĩnh của nhân giới, chúng thân đã biết được tin Đức vua 
cùng với Giới hạnh của Ngài rồi. Xin Ngài hãy đổi vàng với con voi có sắc tươi đẹp như 
hoa đi, chúng thần sẽ mang voi ấy về xứ Kalinga ”. 


Nhưng khi Bà la môn mang voi Mangala về, xứ Kaliủga vẫn hạn hán như cũ. Lại 
triệu tập các vị đại thần vào triều bàn luận. Và có ý kiến nêu lên rằng: 


- Do Đức vua Kuru thọ trì Pháp Kuru, nên vương quốc ấy mưa thuận gió hòa. 
Chúng ta hãy đên xin thọ trì Pháp Kuru nơi Đức vua Kuru vậy. 


Vua xứ Kaliủga cho các vị đại thần Bà la môn lên đường đến vương quốc Kuru học 
Pháp Kuru, Ngài giao cho các vị ây tâm bảng vàng, dặn răng: 


- Này chư khanh, hãy ghi chép Pháp Kuru mà Đức vua ấy thọ trì vào tắm bảng bằng 
vàng nây, mang về đây cho Trâm. 


Khi các đại thần Bà la môn ấy bạch xin Pháp Kuru, thì từ Đức vua cho đến nàng kỹ 
nữ đều có sự áy nấy về giới hạnh của mình, và từ chối rằng: “Giới của tôi chưa được 
trong sạch frọn vẹn , Mỗi vị đều thuật lại điều e ngại của mình. Đến khi các vị đại thần 
khẩn thiết rằng: “S phá giới chẳng phải do nguyên nhân nhỏ nhặt ấy đâu”. Bẫy giờ các 
vị ấy mới truyền thụ Pháp Kưru. 


Đức vua Kalinga thọ trì Pháp Kuru do các quan đại thần ghi chép mang về và Ngài 
truyền cho cả quôc độ Kalinga đông thọ trì giới hạnh ây cho thật trong sạch, nạn hạn hán 
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liên châm dứt, mưa khởi lên khắp quôc độ ây, xứ Kalinga trở nên sung mãn có vật thực 
đê dâng. 


Bậc Đạo Sư sau khi thuyết giảng Bồn Sanh rồi, Ngài nhận diện bổn sanh rằng: “Kỹ 
nữ thời ấy nay là Tỳ khưu nỉ Uppalavannä, người đạo điển nây là Tỳ khưu Kaccäyana, 
quan giữ kho nay là Tỳ khưu Kolita, Trưởng giả nay là Trưởng lão SariDutfa, người xa 
phu nay là Anuruddha, vị Giáo sĩ đại thần nay là Trưởng Lão Nandapandita, Hoàng hậu 
nay là mẹ Rahula, Hoàng Thái hậu nay là Hoàng hậu Maya. Đức Vua xứ Kuru nay chính 
là Đẳng Như Lai vậy ”. 


- Nầy chư Tỳ khưu! Bậc Trí trong thời trước, khi có sự khó chịu chút ít khởi lên, đã 
có sự e ngại vê giới hạnh của mình rôi, còn các ngươi xuât gia trong Giáo Pháp của Đức 
Phật như ta mà còn sát sanh, đã tạo nên nghiệp bât xứng. Lễ thường vị Tỳ khưu nên tự 
điêu chê tay, chân và lời nói. 

sg 

CHÚ GIẢI: 

Hatthasarmyafo: Nghĩa là người tự điều chế tay, không có sự múa tay... hoặc đánh 
đập chúng sanh khác băng tay. 

Gọi là người tự điều chế lời nói, do không nói bốn ác khẩu hạnh như vọng ngữ, ác 
ngữ, thô ngữ, hý ngữ. 

Sarmyatuffamo: Nghĩa là người tự điều chế thân, là không làm điều lạ như lắc mình, 
lắc đâu hay nhíu mày... 

Ajj?hatffarafo: Nghĩa là người thỏa mãn, thỏa thích sự tu tập nghiệp xứ, tức là pháp 
diên hành bên trong. 

Samahifo: Nghĩa là người có tâm vững chắc. 

Eko sanfustfo: Là người thường độc cư hoan hỷ với sự hoan hỷ, tức là tâm hoan hỷ 
với pháp thành của mình kê từ khi tu tập thiên quán. 

Thật vậy, tất cả hạng hữu học kề từ phàm thiện thường hoan hý với Pháp Thành của 
mình, vì thê được gọi là bậc Tri túc, riêng bậc A La Hán thì có sự hoan hỷ thuân nhât. 
Đức Thê Tôn ám chỉ bậc A La Hán, nên Ngài thuyệt răng: Eko santusito. 

Dứt pháp thoại nhiều người chứng đắc quả Thánh. 

sg 
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Dịch Giả Cần Đề 


Tỳ khưu ném đá giết thiên nga, 

Phật chẳng khen tài lại qưở ta, 

Kể tích nghìn xưa gìn giữ giới, 

Dâu là tội nhỏ, chẳng sai ngoa, 
Thời ấy, Phát là vị Quốc VƯƠNG, 
Quan, con, vợ, mẹ... cả triều đường, 
Đâu kiên trì giữ câu lâu pháp, 

Gió thuận, mưa hòa, bởi giới hương, 
T) khưu phải chế ngự đâu, thân, 
Phải chế ngự lời với tay chân, 

Vụi trong thiên định, HGƯỜI tự tại, 


Trï tục, cô đơn, hạnh thánh nhân. 


DỨT TÍCH VỊ TỲ KHƯU GIẾT HẠC 
tx)##Œ4 
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362. Điều phục cả chân tay. Điều phục ngay đầu óc. Điều phục 
lời ngang dọc. Đơn độc vui hành thiền. Tri túc sống an nhiên. 
Tỳ kheo là vậy đó. 
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XXYV.3- TỲ KHƯU KOKÃLIKA 


(Kokaliko) 
& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 363) 
“Vo mukhasamyato bhikkhu, “Tỳ kheo chế Hgự n"Ệng, 
MantabhãamT anuddhato; Vừa lời, không công cao, 
Attham dhammañca dIpeti, Khi trình bày pháp nghĩa, 
Madhuram tassa bhãsitam”. Lời lẽ dịu ngọt ngào ”. 


Pháp Cú nầy được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến 
Tỳ khưu Kokalika. 


Câu chuyện này trong Tạng Kinh ghi rằng: “Lần ấy, Tỳ khưu Kokälika đã đi đến 
yết kiến Đức Đạo Sư... ”. Câu chuyện nây, bậc trí hãy hiểu theo nghĩa thuyết của nhà 
chú giải. 


Khi Tỳ khưu Kokalika tái sanh vào địa ngục, chư Tỳ khưu cùng nhau ngôi hội 
họp tại Giảng Pháp đường, bàn luận răng: 


- ÔI Tỷ khưu Kokalika đã bị tôn hại, do đã lăng mạ hai vị Thượng Thủ Thinh 
Văn là Sãriputta và Moggalläna, nên bị rơi vào địa ngục. 


Bậc Đạo Sư đi đến giảng Pháp đường, ngôi vào nơi được soạn sẵn phán hỏi 
răng: 


- Nầy các Tỳ khưu! Các ngươi ngồi hội họp cùng nhau bàn luận về vấn đề gì? 


Chư Tỳ khưu trình lên Đức Thế Tôn câu chuyện đang bàn luận, Bậc Đạo Sư 
phán răng: 


- Nầy các Tỳ khưu, chẳng phải bây giờ Tỳ khưu Kokälika bị tốn hại đâu, trong 
quá khứ Kokälika cũng bị tôn hại như vậy tôi. 


Theo lời thỉnh cầu của chư Tỳ khưu, Đức Thế Tôn thuyết giảng Bốn sanh như 
vây: 
Vào thời quá khứ có một con rùa sống tại một hồ nước xanh, trong rừng Tuyết 


Lãnh. Bấy giờ có đôi hạc thường bay đến hỗ nước ấy tìm vật thực, đôi hạc kết bạn với 
con rùa ấy. Một hôm, đôi hạc hỏi con rùa rằng: 


- Bạn ơi! Nhà của tôi ở hang núi Gittakũta trong rừng Tuyết Lãnh. Bạn có muốn 
đi với chúng tôi chăng? 

- Nầy bạn! Tôi sẽ đi với phương tiện nào bây giờ. 

Chúng tôi sẽ mang bạn ổi, nếu bạn giữ được miệng mình. 

- Bạn ơi! Tôi sẽ giữ, xin bạn hãy mang tôi đi đi. 


- Được thôi! Nây bạn. 
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Rồi đôi hạc cho rùa ngậm giữa khúc cây, còn hai con thì ngậm hai đầu, đồng cất 
cánh bay lên. 

Khi bay ngang qua kinh thành bọn trẻ trông thấy con rùa như vậy, chúng reo lên 
răng: 

- Hai con hạc đem con rùa đi bằng khúc cây. 


Nghe như thế, con rùa muốn thốt lên rằng: “Bạn ta mang ta đi, ta cần gì chúng 
bây nói chứ, đô ngu sỉ”. Nó liền mở miệng để trả lời, lập tức nó rơi xuống đất. Bấy 
giờ hai con hạc đang bay ngang Hoàng cung thành Bãränasi, con rùa rơi xuống sân 
châu bê ra làm hai mảnh mà chết. 


Đức Thế Tôn thuyết giảng Bổn Sự XOnNE. rồi, Ngài liền thuyết giảng tiếp Bồn 
Sanh Bahubhãni trong Dukanipäta với chỉ tiết răng: “Con rùa thốt lên lời nói, fự giết 
mình đó vậy. Trong khi khúc cây mà mình đang ngậm chắc rồi, đã giết mình chính với 
lời nói mình. Thưa bậc nhân chủ, người thây được nhân ây rồi, hãy nói lên thiện ngôn 
hợp thời. Ngài đã tháy con rùa thiệt mạng do nói phi thời (chăng phải vậy sao q?) ”. 

- Nây chư Tỳ khưu, lẽ thường vị Tỳ khưu hãy là người thu thúc khẩu hành 
thường xuyên, chớ nên phóng dật, có tâm an tịnh vậy. 

CHÚ GIẢI: 

Mukhasamnyafo: Nghĩa là đã thu thúc khẩu, do không nói rằng: Ngươi là dòng 
hạ tiện, ngươi là kẻ ác giới. Tuy người ây là nô lệ hay người Chandäla. 

Mantabhãg: Nghĩa là trí tuệ. Đức Thế Tôn gọi là mantã, Ngài ám chỉ đến trí mà 
người thường gỌI. 

Anuddhaífo: Tức là có tầm an tịnh. 

Aitham dhamnumafica dipefi: Nghĩa là thường trình bày ý nghĩa Pháp tức là 
thuyêt Pháp. 

Madhuram: Nghĩa là văn ngôn của vị Tỳ khưu ấy được gọi là thánh thiện. 

Còn vị Tỳ khưu nào thuyết y nghĩa thuần nhất, không có Pali hay có Pali thuần 
nhất mà không có ý nghĩa, hoặc gần không có cả hai. Văn ngôn của vị Tỳ khưu ấy 
không gọi là thánh thiện. 

Dứt pháp thoại nhiều người chứng đắc quả thánh như Quả Dự Lưu... 

sg 
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Dịch Giả Cần Đề 


Tỳ khưu ác khẩu bị tiêu vong, 

Khi mắng hai Ngài Thượng Thủ xong, 
Kiếp trước đã từng không giữ miệng, 
Nát thây, mất mạng giữa sân rồng, 

Hai con hạc bạn rủ rùa ởi, 

Viếng cảnh tuyết sơn chơi một khi, 

Hai hạc hay đầu, rùa chính giữa, 

Ngậm cây gậy cứng, vội cao phi... 

Lũ trẻ đang chơi, thấy chú rùa, 

Hạc đưa bay đến trước đên Vua, 

Đông thay hô lớn, kêu là lạ, 

Rùa hả môm ra để phân bua, 

Phật dạy: Tỳ khưu chế ngự lòi, 

Khéo khôn mở miệng họp theo thời, 
Giảng Kinh thích nghĩa, đừng kiêu mạn, 
Dịu ngọt, thanh lương, thuyết phục người. 


DỨT TÍCH TỲ KHƯU KOKAÄLIKA 
Œ §# C4 
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363. Tỳ Kheo điều phục lưỡi. Khiêm ái không tự cao. Diễn giải 
nghĩa kinh điển. Lời êm dịu ngọt ngào. 
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XXYV.4- TRƯỞNG LAO DHAMMARÄAMA 


(Dharmumaramatthera ) 


kởi 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 364) 

“Dhammärämo dhammaratfo, “Vị Tỳ Kheo thính Pháp, 
Dhammam anuvicintayam; Mền Pháp, suy tư Pháp, 
Dhammam anussaram bhikkhu, Tâm tư niệm chánh Pháp, 
Saddhammiã na parihäyati”. Không rời bỏ chảnh Pháp”. 


Kệ ngôn nây Bậc Đạo Sư thuyết ra khi Ngài trú tại Tịnh xá Jetavana, đề cập đến 
Trưởng lão Dhammaräama. 


Tương truyền rằng: Khi Đức Thế Tôn phán dạy rằng: 
“Chỉ cân ba tháng nữa Như Lai sẽ viên tịch Níp bàn ”. 


Bấy giờ, ngàn vị Tỳ khưu vây quanh Ngài, trong số đó có những vị Phàm Tăng, 
không câm được giọt lệ thương xót từ phụ. Riêng các vị Thánh Vô Lậu thì phát sanh 
Pháp động tâm răng: 


“Ôi! Các pháp thật là vô thường thay”. 

Toàn thể chư Tăng bàn luận cùng nhau rằng: 

- Chúng ta phải làm sao đây? 

Các vị thường xuyên bàn luận cùng nhau tại nơi Giảng đường, từng nhóm họp 
nhau bàn luận mãi vân đê nây. Riêng vị Tỳ khưu Dhammaräma suy nghĩ răng: “7 
Tôn sắp diệt độ mà ta thì chưa chứng đạt được Thánh Quả nào cả. Vậy ta hãy cô 
găng hành pháp Sa môn đề diệt trọn vẹn lậu hoặc trước khi Đực Thê Tôn viên tịch ”. 

Tỳ khưu Dhammärãma không đi đến cùng với chư Tỳ khưu nữa, khi chư Tỳ 
khưu hỏi: “Náy Hiền giả! Hiện giả nghĩ sao? ”. 

Vị ấy vẫn im lặng. Và rồi, vị ấy độc cư suy niệm Pháp, được Bậc Đạo Sư hằng 
thuyết. Chư Tỳ khưu bạch việc này lên Đức Thế Tôn rằng: 


- Bạch Thế Tôn, Tỳ khưu Dhammärama không có sự thương mến Đức Thế Tôn, 
vị ấy không bàn luận với con răng: “Được tin Đức Thế Tôn sẽ Níp Bàn sau ba tháng, 
chúng ta sẽ làm thế nào bây giờ”. 


Đức Thế Tôn cho gọi Tỳ khưu Dhammãrãma đến hỏi rằng: 

- Được nghe ngươi có hành động như thế, có thật vậy chăng? 
- Bạch Thế Tôn! Có thật như vậy. 

- Này Tỳ khưu! Do nhân chỉ ngươi lại hành động như thế? 


- Bạch Thế Tôn, con được nghe tin Ngài sẽ Níp Bàn sau ba tháng nữa, nhưng 
con chưa trừ tuyệt ái dục khi Ngài còn tại tiền, nên con cô gắng thực hành pháp để 
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chứng đạt A La Hán trước khi Ngài Níp Bàn. Do vậy con hằng suy niệm Pháp mà 
Ngài đã thuyệt giảng. 

- Lành thay! Lành thay! Nầy chư Tỳ khưu, vị Tỳ khưu nào thương kính Như Lai, 
hãy thực hành như Tỳ khưu Dhammarama đó vậy. Thật vậy, nây các Tỳ khưu, sự 
cúng dường tràng hoa hay vật thơm... Không gọi là cúng dường ta, còn người thực 
hành Pháp chân chánh mới gọi là người cúng dường Như Lai. 

sg 

CHÚ GIẢI: 

Hãy hiểu ý nghĩa, những câu này như vầy: “PHÁP” tức là Thiền Chỉ hay Thiền 
Quán, vị Tỳ khưu trú ân nơi ây. Do ý nghĩa “ITRU”, nên được gọi là người trú trong 
Pháp (ân náu trong Pháp), có sự hoan hỷ với Pháp nên gọi là người thỏa thích trong 
Pháp. Gọi là người suy xét về Pháp do suy xét vê Pháp luôn khi, nên gọi là người suy 
niệm Pháp. 

Anussaraim: là hằng tưởng nhớ Pháp. 

Saddhamuna: là vị Tỳ khưu như thế ấy, thường không xa lìa 37 Pháp Bồ Đề và 9 
Pháp Siêu thê. 

Dút Pháp thoại, Tỳ khưu Dhammarama chứng đạt A La Hán Quả. 

sg 
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Dịch Giả Cần Đề 


Pháp lạc viên tâm khó định an, 
Không màng lưu luyễn việc trần gian, 
Hay tin Phật Tổ gắn viên tịch, 

Đóng cốc, mong tu đạt Niết Bàn, 

Chư Tăng mách Phật gọi thầy ra, 
Hỏi: Tại nhân nào, chẳng thiết tha? 
Nghĩ đến Như Lai mà ngoảnh chúng? 
Thây rằng: “Con muốn đáp ơn cha”, 
Cho nên đóng cốc, ráng hành thiên, 
Nhất quyết trong khi Phật tại tiền, 
Phải đắc vô sanh nhìn thấy Pháp, 
Thoát vòng ngũ uẩn khổ triển miên, 
Đức Phát khen: Sa thú, lành thay, 

Đệ tử thương Ta, niệm pháp hoài, 
Trú pháp, tâm hằng vui cảnh pháp, 
Cung dường cao thượng Pháp Như Lai. 


DỨT TÍCH TỲ KHƯU DHAMMAÄARAMA 
#4 
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364. Tỳ Kheo trụ chánh pháp. Quý pháp, thường hành thiền. 
Niệm pháp, tâm tỉnh chuyên. Át không rời Chánh pháp. 
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XXYV.ã5- HAI VỊ TỲ KHƯU NGHỊCH GẶP NHAU 
(Aññiataravipakkhasevakabhikkhu) 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 365-366) 
365. “Salabham nãtimaññeyya, “Không khinh điều mình được, 
Naññesam pihayam care; Không ganh người khác được, 
Añiñesam pihayam bhikkhu, Tỷ kheo ganh ty người, 
Samädhim nãdhigacchati”. Không sao chứng Thiên Định”. 
366. “Applãbhopi ce bhikkhu, %Tÿ kheo dầu được ít, 
Salabham nãtimaññati; Không khinh điêu mình được, 
Tam ve deväã pasamsanti, Sông thanh tịnh không nhác, 
SuddhäãjTvim atanditam. Chư thiên khen vị nây”. 


Kệ ngôn nây được Đức Đạo Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Veluvana, đề cập đến 
hai vị Tỳ khưu nghịch. 


Tương truyền rằng: Có một vị Tỳ khưu trong hội chúng của Devadatta là bạn của 
một vị Tỳ khưu hội chúng Đức Thế Tôn. Một hôm Tỷ khưu (Devadatta) trông thấy VỊ 
kia cùng với chư Tỳ khưu đang trì bình khất thực. Sau khi thọ thực xong, vị Tỳ khưu 
(Devadatta) đi đến hỏi bạn rằng: 


- Này Hiền giả, Hiền giả khất thực ở đâu? 

- Tôi đi khất thực ở nơi ấy. 

- Hiền giả có được vật thực chi chăng? 

- Này Hiền giả, chính nơi đây tôi có nhiều lợi đắc và vật cúng dường. 

- Vậy Hiền giả hãy ở đây vài ngày đi. 

Thế là, vị Tỳ khưu (Đức Thế Tôn) ở lại nơi đó vài ngày theo lời mời của Tỳ 
khưu (Devadatta), rồi trở về nơi ngụ của Đức Thế Tôn. 


Chư Tỳ khưu biết được câu chuyện liền trình bạch lên Đức Thế Tôn, Đức Thế 
Tôn cho gọi vị ây lên, phán hỏi răng: 

- Nầy Tỳ khưu! Có thật chăng, được nghe nói rằng ngươi đã hành động như thế? 

- Bạch Thế Tôn, có thật như vậy. Con vì nề lời của vị Tỳ khưu bạn nên ở lại vài 
ngày, chứ con không hoan hỷ hội chúng của Devadatta. 

- Nây Tỳ khưu! Tuy ngươi không hoan hỷ với hội chúng của Devadatta, nhưng 
ngươi vân ở chung trong hội chúng ây như là người có sự hoan hỷ trong hội chúng ây. 
Nây Tỳ khưu, chăng phải hiện nay ngươi đã hành động như thê, trong quá khứ ngươi 
cũng đã từng hành động như thê rôi. 
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_ Theo lời thỉnh cầu của chư Tỳ khưu, Đức Thế Tôn thuyết lên Bồn Sự rằng (trong 
Bôn sanh Mahilamukha). 
“Con voi Mahilamukha nghe bọn cướp nói rôi, đã quật chết người nài, nhưng 


⁄19 


khi nghe vị Sa môn nói đã trở nên con voi có đức hạnh cao quý ”. 

Rồi Ngài phán rằng: 

- Nây chư Tỳ khưu! Lêẽ thường vị Tỳ khưu chỉ nên hoan hỷ với lợi lộc của mình, 
không mong muôn lợi lộc của người khác, vì trong các loại thiên định, Minh Sát và 
Đạo Quả tuy chỉ là một pháp, cũng không phát sanh đên người mong mỏi lợi lộc của 
người khác. Nhưng các đức tánh Thiên Định... chỉ phát sanh đên vị Tỳ khưu hoan hỷ 
với lợi lộc của chính mình. 

sg 

CHÚ GIẢI: 

: Salabhưmi: tức là lợi lộc phát sanh cho mình. Thật vậy, vị Tỳ khưu từ bỏ hạnh đi 
khât thực từng nhà, nuôi mạng băng sự tâm câu bât chánh, gọi là khinh rẻ, tức là 
khinh thường lợi lộc của mình, vì thê vị Tỳ khưu không nên khinh rẻ lợi lộc của mình, 
là không nên thực hành pháp như thê. 

Nãññesam pihayanr: nghĩa là không mong muốn lợi lộc của người khác. 


samadhim nãdhigacchafi: nghĩa là khi vị Tỳ khưu mong muốn lợi lộc của 
người khác như sự thèm muốn y phục... đối với hạng người đó thì không thể đắc thiền 
định hay cận định được. 


Salabham nãtimafñnfafi: nghĩa là dù chút ít lợi lộc, khi vị Tỳ khưu đi khất thực 
từng nhà, bât luận giàu hay nghèo như thê, gọi là không khinh rẻ lợi lộc của mình. 

Tai ve...: nghĩa là tất cả chư thiên thường tán dương vị Tỳ khưu ấy, người như 
vậy gọi là có chi mạng trong sạch, là có chánh mạng chân chánh, gọi là người 
không biếng nhác, là vì không ngân ngại với sự nồ lực nuôi sống. 


Dút Pháp thoại nhiều chúng sanh chứng đạt đạo quả, như Thánh Quả Dự Lưu... 
sg 
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Dịch Giả Cần Đề 


Theo phe phản phật một đôi ngày, 
Dự lễ trai tăng lộc đủ đây, 

Sư mới về chùa, Tăng hỏi tội, 

Dắt lên để Phật qưở Sư ngay, 
Đừng khinh lợi nhỏ đến cho ta, 
Khao khát tài to của bá gia, 

Tâm mãi vọng cầu như kẻ khác, 
Tỳ khu không đắc định cao xa! 
Dâu rằng lãnh ít cũng vui lòng, 
Chánh mạng Tỳ khưu sống sạch trong, 
Vô nhiễm chư thiên hằng kính mộ, 
Định thiển tu tập dễ thành công, 
Kiếp trước là voi “mặt nữ nhỉ”, 
Khi hiển, khi dữ, tại ngu sỉ, 

Nghe đâu tin đó, sanh tà kiến, 


Nồi lại quay về với chánh trí. 


DỨT TÍCH HAI VỊ TỲ KHƯU NGHỊCH 
CŒ tk) 
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365. Chớ chê điều mình đạt. Chớ ganh ghét của người. 
Tỳ kheo vọng tâm tư. Không sao vào chánh định. 
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366. Tỳ kheo dù nhận ít. Nhưng tâm không khinh thường. 
Sống thanh tịnh, tỉnh tắn. Chư thiên cũng tán dương. 
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XXYV.6- BÀ LA MÔN PAÑCAGGADAYAKA 


(Pañcaggadäayaka) 
kởi 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 367) 
“Sabbaso nãmaripasmim, “Hoàn toàn, đối danh sắc, 
Yassa natthi mamäyitam; Không chấp Ta, của Ta. 
Asatfä ca na socati, Không cháp, không sâu não. 
Sa ve “bhikkhi'tỉ vuccati”. Thật xứng danh Tỷ kheo”. 


Đức Thế Tôn trú tại Jetavana, đề cập đến Bà la môn Pañcaggadäyaka, thuyết lên 
kệ ngôn nây. 


Tương truyền răng: Trong thành Rãjagaha có vị Bà la môn thường cúng dường 
Khattagga trong lúc gặt lúa xong, cúng dường Khalagga trong lúc mang vẻ, cúng 
dường Khalabhanndagøa trong lúc đập lúa, cúng dường Ukkhalikagsa trong lúc bỏ 
vào nôi, cúng dường Pãtigga trong lúc xới cơm ra bát. Vị Bà la môn ấy thường cúng 
dường năm vật thí trong thời cao thượng như thế. 


Lại nữa, Bà la môn ấy nếu có người đến xin vật thí, nếu chưa cho thì vị ây chưa 
ăn. Vì thế ông có tên gọi là Pañcaggadäyaka. Đức Phật thấy duyên lành Bất Lai quả 
của hai vợ chồng Bà la môn ấy. Ngài đi đến nhà của Bà la môn khất thực vào giờ ăn 
của vị ấy, Ngài đứng trước cửa tư thất. Bấy giờ, Bà la môn quay lưng ra ngoải, đang 
ngôi ăn bên cửa số, nên y không thấy Bậc Đạo Sư. 


Nữ Bà La Môn đang hầu quạt cho chồng, trông thấy Đức Thế Tôn bà ta suy 
nghĩ: “Vj Bà la môn nây thường thí năm vật thí cao thượng rồi mới dùng. Giờ đây Sa 
Môn Gotama đang đứng trước cửa nhà, nếu Bà la môn nây thấy vị ấy, y sẽ mang vật 
thí ra cúng dường, ta không thể nấu phân khác được ”. 


Rồi nàng suy nghĩ tiếp: “7ø sẽ làm cho Bà la môn không thể thấy Sa môn 
Gofama ”. Bà xoay lưng cho Bậc Đạo Sư, ví như người dùng tay mà che mặt trăng. 
Khi che như thế rồi, nữ Bà la môn liếc nhìn xem Bậc Đạo Sư Ngài bỏ đi chưa. 


Bậc Đạo Sư vẫn đứng yên, nàng không thể nói lớn rằng: “Bạch Ngài, xin Ngài 
ngự đi nơi khác ” vì e ngại Bà la môn nghe được, nàng lùi vê phía sau bạch nhỏ răng: 
“Xin thính Ngài hãy tê độ những chúng sanh phía trước ”. 


Đức Đạo Sư lắc đầu, tỏ ý rằng: “7ø không đi”. Đức Phật là nơi tôn kính của thế 
gian, Ngài lắc đâu tỏ ý răng “72 không đi” như thê, khiên nữ Bà la môn không dăn 
được, bật cười lớn lên. 

Vừa khi ấy, Đức Thế Tôn liền phóng hào quang ngay vào nhà vị Bà la môn đang 
dùng vật thực, nghe tiêng cười của nữ Bà la môn và trông thây ánh sáng rực chiêu của 
Đức Đạo Sư, ông ngâng lên trông thây Đức Phật. 

Lẽ thường chư Phật chưa tế độ người có duyên lành thì Ngài chưa rời nơi đó ra 
đi. Bà La Môn trông thây Đức Phật, nói răng: 
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- Nây cô! Sao cô không nói với tôi là: Thái Tử đang đứng trước cửa nhà. Cô đã 
làm tôn hại đên tôi, cô đã tạo trọng nghiệp lớn. 

Rồi Bà la môn liền mang bát vật thực mình đang ăn sớt ra phân nửa, đi đến Bậc 
Đạo Sư bạch răng: 


- Thưa Ngài Sa Môn Gotama! Con cúng dường cả năm vật thí rồi mới dùng, 
nhưng con chỉ mới dùng có chút ít. Đây là vật thực tính khiết, xin Ngài hãy từ bị thọ 
dụng cho con đi. 

Bậc Đạo Sư không nói rằng: “Nầy Bà la môn, ta không cần vật thực ấy đâu”. 
Ngài lại nói răng: 

- Nây Bà la môn! Phần thù thắng nhất cũng vậy, vật thực mà ngươi đã dùng rồi 
cũng vậy, tât cả đêu thích hợp với Như Lai, dù chỉ là một vất cơm thừa. Vì răng, nây 
Bà la môn, ta sông nhờ vào vật thực của người khác dâng cúng như ngạ quỷ sông nhờ 
vào phước của người khác. 

Rồi Ngài nói lên kệ ngôn rằng: 

“Vị Tỳ khưu nhờ vật thực người khác nuôi dưỡng. Được vắt cơm thù thăng, hay 
trung bình hoặc là phân dư thừa cũng vậy. VỊ Tỳ khưu ây không nên chê khen ngon 
dở, mọi người tán dương vị áy là bác án sĩ tịch mặc ”. 

Nghe dứt kệ ngôn, Bà la môn khởi tâm tịnh tín: 

“Ô! Thật kỳ diệu thay, vị Thái Tử rực sáng ấy không nói rằng: Ta không cần vật 
thực dự thừa của ngươi, mà lại nói như thê”. 

Liền đó, y đứng tại cửa nhà, bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng: 

- Thưa Sa Môn Gotama, Ngài gọi đệ tử mình là Tỳ khưu. Vậy có bao nguyên 
nhân được gọi là Tỳ khưu? 

Đức Đạo Sư quán xét rằng: “Pháp nào thích hợp với Bà la môn này nhỉ?”. Ngài 
xét thây “Cá hai người nây trong thời Đức Phật Kassapa, đã nghe chư Tỳ khưu giảng 
giải về DANH SẮC. Vậy Như Lai sẽ thuyết DANH SÁC đến hai người nây ”. Quán xét 
xong, Đức Thê Tôn phán răng: 

- Nâầy Bà La Môn! Người vô dục vọng, không dính mặc trong danh sắc, được 
gọi là Tỳ khưu. 

sg 
CHÚ GIẢI: 


Sabbaso: tức là danh sắc diễn tiên theo năng lực của ngũ uần, gôm sắc uân và tứ 
danh uân như thọ uân, tưởng uân... 

Samayifamr: là sự châp thủ là ta hay của ta không có với người nào. 

Ahafä ca na socdfi: nghĩa là khi danh sắc bị hoại diệt, người không sâu muộn, 
không nhiệt não răng: “Sức của 1a bị hoại diệt, thọ của ta bị hoại diệt... thức của ta bị 


hoại điệt ” và thấy như thật rằng: “Lễ thường, danh sắc nây hằng bị hoại diệt`. 


Chú giải KINH PHÁP CÚ — Quyền 4 Trang 262 


Sa ve bhikkhifi vuccafi: nghĩa là người ấy tức là người dứt bỏ sự chấp thủ trong 
danh sắc là ta hay của ta, hay không sâu muộn vì danh sác cũng có, Bậc Đạo Sư gọi 
người ây là Tỳ khưu. 

Dứt Pháp thoại hai vợ chồng Bà La Môn chứng đắc A Na Hàm quả. 

sg 


Dịch Giả Cần Đề 
Năm lần sơ quả cúng dường Tăng, 
Để bát Phật Đà nửa bữa ăn, 
Thây hỏi: Cơm chùa dư, lỡ bữa, 
Dáng Sư, có phạm tội hay chăng? 
Phật dạy: Tỳ khưu chẳng khác ma, 
Ăn nhờ vật thí của người fa, 
Chẳng chê, khen, ít nhiều, hay dở, 
Mới nấu hay còn dư bỏ ra, 
Thây hỏi: Tỳ khưu có nghĩa gì? 
Phật răng: Danh sắc đã viễn ly, 
Không câu, không chấp nơi mình nữa, 
Đó thật là Tỳ khưu Chánh quả. 


DỨT TÍCH ÔNG BÀ LA MÔN PAÑCAGGADÄYAKA 
o‡##4 
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367. Đối với cá thân tâm. Không chấp ta, của ta. Không buồn 
điều không có. Đó gọi là tỳ kheo. 
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XXYV.7- NHIÊU VỊ TỲ KHƯU 


bỏ 


KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 368-376) 
368. “Metfavihäriyo bhikkhu, 
Pasanno buddhasäsane; 
Adhigacche padam santam, 
Sañkhäãripasamam sukham”. 


369. “Siñca bhikkhu imam nävam, 
Sittã te lahumessati; 

Chetvä rãgañca dosañca, 

Tato nibbãnamchisï”. 


370. “Pañca chinde pañca jahe, 
Pañca cuttari bhãvayc; 

Pañca sangatigo bhikkhu, 
“Oghatinno”ti vuccati”. 


371. “Jhãya bhikkhu, mã pamädo, 
Mã te kãmagune ramessu, ciftam. 
Mã lohagulam øïlï pamatfo, 


Mã kandi “dukkhamidan”ti đayhamäno”. 


372. “Natthi jhãänam apaññassa, 
Paññä natthi ajhãyato, 
Yamhi jhãnañca paññã ca, 


Sa ve nibbänasantike”. 


373. “Suññagãäram pavitthassa, 
Sanftacittassa bhikkhuno; 
Amäãnisr rati hoti, 

Sammä dhammam vipassato”. 
374. “Vato yato sammasati, 
Khandhänam udayabbayam; 
Labhaft, pItipämojjam, 
Amafam tam vijãänatam”. 

375. “Taträyamädi bhavati, 
Idha paññassa bhikkhuno; 
Indriyagutfi santut(hi, 
Pätimokkhe ca samvaro”. 


376. “Mitte bhajassu kalyäne, 
SuddhäjTve atanditc; 
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%T}ỳ kheo trú Từ Bi, 

Tín thành giáo Pháp Phật, 
Chứng cảnh giới tịch tịnh. 
Các hạnh an tịnh lạc”. 


%Tÿ kheo, tát thuyên nây, 
Thuyền không, nhẹ đi mau. 
Trừ tham, diệt sân hận, 

Tất chứng đạt Niết Bàn °. 


“Đoạn năm, từ bỏ năm, 
Tu tập năm tôi thượng, 
Tỷ kheo cắt năm trói, 
Xứng danh vượt “bộc lưu 


%Tÿ kheo hãy tu thiên, 

Chớ buông lung phóng dật, 
Tâm chớ đắm say dục, 
Phóng dật, nuốt sắt nóng, 
Bị đốt, chớ than khổ!”. 


“Không trí tuệ, không thiên, 
Không thiên, không trí tuệ. 
Người có thiên có tuệ, 

Nhất định gần Niết Bàn”. 


“Bước vào ngôi nhà trồng, 
Tỷ kheo tâm an tịnh, 

Thọ hưởng vui siêu nhân, 
Tịnh quán theo chánh pháp”. 


333% 
° 


“Người luôn luôn chánh niệm, 
Sự sanh diệt các uẩn, 

Được hoan hỷ, hân hoan, 

Chỉ bậc bắt tử biết”. 

“Đáy Tỷ kheo có trí, 

Tu tập pháp căn bản, 

Hộ căn, biết vừa đủ, 

Gìn giữ căn bản giới, 

Thường gân gũi bạn lành, 
Sống thanh tịnh tỉnh cần ”. 


Giao thiệp khéo thân thiện, 
Cứ chỉ mực doan trang. 
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Pafisanthãravutyassa, Do vậy hưởng vui nhiều, 
Acärakusalo siyä. Sẽ dứt mọi khổ đau. 
Tato pãmojjabahulo, 

Dukkhassantam karissati”. 


Kệ Pháp Cú nầy Đức Thế Tôn ngự tại Jetavana, đề cập đến nhiều vị Tỳ khưu, 
thuyệt lên Pháp thoại nây. 


Tương truyền rằng: Vào thời Đức Phật hiện tại, khi Trưởng lão Maha Kaccayana 
ngự ở trên thôn trang thuộc xứ Avantl, trong núi Pavatta. Có người cận sự nam tên là 
Sonakutikanna đã tịnh tín nơi Pháp Bảo của Ngài, khởi tâm chán nản muốn được xuất 
gia nơi Ngài. Trưởng lão giải thích rõ đời sống Phạm Hạnh có nhiều sự khó khăn, hai 
lần giải thích như vậy: 

- Nây Sona, đời sống Phạm Hạnh là ngày chỉ dùng có một bữa thôi, ngủ một 
mình trọn đời, đó là điều mà người khó hành trì. 

Nhưng Sopa có tâm xuất gia mãnh liệt, chàng đã xin được xuất gia đến chùa thứ 
ba. Và Trưởng lão đã cho xuất gia Sa di. Ba năm sau Sona mới được thọ Cụ Túc giới 
vì trong xứ Avaifi rất ít Tỳ khưu. 

Sau khi Thọ Cụ Túc Giới, Soạa muốn lên đường đến kinh thành Sãvatthï để yết 
kiến Bậc Đạo Sư, Tỳ khưu Sona đến xin phép thầy Tế độ, được thầy chấp thuận và Tỳ 
khưu Sona lên đường, mang theo lời đảnh lễ cùng với những điều xin phép Đức Thế 
Tôn của Bậc Tế Độ Sư của mình. 

Tuần tự du hành, Tỳ khưu Sona đến kinh thành SãvatthT, Ngài đi vào Tịnh xá 
Jetavana, yết kiến Đức Thế Tôn, sau khi được Đức Thế Tôn ân cần thăm hỏi, Bậc Đạo 
Sư cho phép Tỳ khưu Sona được phép ngụ chung trong Hương Thất với Ngài. Trong 
đêm ấy, Tỳ khưu Sona phần lớn là ở ngoài trời trọn canh đầu, đến giữa đêm mới vào 
Hương Thất. Rồi khi rạng đông, Đức Đạo Sư phán bảo Sona rằng: 

- Này Sona, hãy tụng đọc Pháp đi. 

Ngài Sona liền tụng thuộc lòng 16 bài Kinh trong phẩm thứ tám. Khi Ngài vừa 
tụng dứt, Đức Thế Tôn ban lời khen thưởng tùy hỷ răng: “SZdh„! Sãdh„”. Nghe Đức 
Thế Tôn tán dương Tỳ khưu Sona, chư thiên địa cầu, Kim Xí Điều, Long vương cũng 
đồng thanh tán dương Sãdhu, sãdhu. Tiếng tán dương vang động đến Trời Phạm thiên 
rôi có vị Thiên tử ngự trong nhà mẹ Sona cũng tán thán Sãdhu, nơi ấy cách kinh thành 
Sãvatthr 120 do tuần. Nghe tiếng tán thán của vị Thiên tử ấy, mẹ Ngài Sona hỏi rằng: 


- Tiếng ai Sãdhu thế? 

- Này nàng Đại tín nữ, đó là tiếng của tôi. 

- Người là a1? 

- Tôi là vị Thiên tử ngụ ở trong nhà nây. 

- Vì sao từ trước đến giờ, Ngài không tán thán tôi, nay lại tán thán tôi như thế. 


- Nây nàng, ta đâu có tán thán nàng. 
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- Thế thì Ngài tán thán ai? 

- Ta tán thán Ngài Sonakutikanmna con của nàng. 

- Con của tôi đã làm gì mà Ngài tán thán? 

- Hôm nay Ngài Sona ngụ chung Hương Thất với Đức Thế Tôn, và đã thuyết 
pháp cho Đức Thế Tôn nghe. Đức Thế Tôn tán thán Ngài Sona bằng tiếng Sadhu. Chư 


thiên đều hưởng ứng lời nây, nên tôi cũng tán thán Ngài Sona. Tiếng tán thán đã vang 
từ địa cầu đến Phạm thiên giới. 


- Thưa chư thiên, chắng hay con tôi thuyết pháp cho Đức Thế Tôn nghe, hay 
Đức Thê Tôn thuyết pháp cho con tôi nghe? 


- Con của bà thuyết pháp cho Đức Thế Tôn nghe. 


Nghe Thiên nhân đáp như thế, bà tín nữ phát sanh năm loại phi lạc, lan tỏa khắp 
châu thân. Nàng suy nghĩ rằng: “Nếu con ta ở chung Hương Thất của Bậc Đạo Sư và 
thuyết pháp đến Ngài được, thì con ta sẽ thuyết pháp đến ta được. Khi con ta đến, ta 
sẽ thỉnh câu thuyết pháp cho ta nghe `. 


Riêng về Trưởng lão Sona, sau khi Đức Thế Tôn ban lời khen thưởng rồi, Ngài 
suy nghĩ răng: 


- Đây là thời hợp lẽ, ta nên trình bày sự việc mà Tế Độ Sư của ta giao phó. 

Trưởng lão Sona nhân danh Thầy Tế Độ là Trưởng lão Mahä Kaccäyana, bạch 
xIn năm điêu nơi Đức Thê Tôn là: 

I- Xin được thọ Cụ Túc giới với nhóm Tăng Š vỊ. 

2- Xin được mang đép nhiễu lớp. 

3- Xin được tắm thường xuyên. 

4- Xin được dùng đồ trải bằng da. 

5- Nếu có người dâng y ở ngoài Sĩmã, xin được phép thọ lãnh. 


Đức Thế Tôn chuẩn \ bốn điều đầu tiên được thực thi ở nơi biên địa Trung Ấn. 
Sau khi trú tại Jetavana được đôi ngày, Trưởng lão Sona bạch với Đức Thê Tôn răng: 


“Bạch ThếTôn! Con sẽ trở về thăm Tế Độ Sư”. 


__ Sau khi đảnh lễ Đức Đạo Sư, Tỳ khưu Sona từ giã Đức Thế Tôn, tuần tự du hành 
vê đên xứ AvantI thăm viêng Tê Độ Sư. 


Sáng hôm sau, Trưởng lão Mahãkaccäyana cùng Tỳ khưu Sonaktikanna đi khất 
thực nơi gia tộc mình. Mẹ Sona thây con trở vê, khởi tâm hoan hỷ cúng dường trọng 
thê và hỏi răng: 

- Bạch Sư! Được biết rằng Sư ngụ chung hương thất với Đức Đạo Sư, và đã 
thuyêt pháp cho Ngài nghe phải vậy chăng? 

- Điều nầy ai đã thuật lại cho thân mẫu biết vậy? 

- Bạch Sư, có vị Thiên nhân ngụ trong nhà nầy, đã sadhu tán dương Sư. Khi ây 
tôi hỏi răng: “4; đó?2”. 
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- Vị ấy đáp “Thưa tôi” và đã thuật lại câu chuyện ấy cho tôi nghe. Tôi thầm 
nghĩ: “Nêu con fa thuyết pháp đên Đức Thê Tôn được, thì sẽ thuyết pháp cho ta được. 
Vậy khi con ta về ta sẽ thính con ta thuyết pháp cho ta nghe”. Bạch Sư, khi Sư thuyêt 
pháp đên Bậc Đạo Sư nghe được, thì Sư hãy thuyêt pháp đên tôi được. Vào ngày đó, 
tôi sẽ thỉnh trai tăng và nghe Pháp của Sư. 

Tỳ khưu Sonakitikanna nhận lời. Bà tín nữ suy nghĩ: 

- Ta sẽ cúng dường đến chư Tỳ khưu, rồi sẽ đi nghe Pháp nơi con ta. 

Bà giao phó mọi việc trong nhà cho người nữ tỳ thân tín, bà dẫn đoàn gia nhân đi 
đên Tịnh xá, và vị Pháp Sư là Tỳ khưu Sona đang ngôi giữa Pháp tòa của ngôi nhà 
nóc nhọc mà bà đã kiên tạo dâng cúng đên chư Tăng. 

Vào thời điểm ấy có 900 tên cướp, chúng từ lâu dò xét trang viện của bà tín nữ 
ây, chờ dịp bà sơ hở sẽ đánh cướp tài sản của bà. Ngôi nhà của bà tín nữ ây được canh 
phòng bởi 7 vòng rào, với 7 cánh cửa ra vào độc nhât. Môi cánh cửa được hai con chó 
hung dữ canh chừng, dưới chân rào bà cho đào những mương hô, đô chât gang nóng 
chảy xuống dưới, ban ngày thì gang chảy ra dưới anh sáng mặt trời. Còn ban đêm thì 
đông đặc lại, người rớt xuống có thế bị đứt chân. Bà lại cho đặt chông nhọn ở mỗi cửa 
làm bẫy sập. Chỉ có con đường nhỏ là an toàn thôi. Bọn cướp không thể đột nhập vào 
ngôi nhà được do sự canh giữ nghiêm phòng như thê. 

Hôm ấy, chúng được tin bà tín nữ cùng gia nhân đến Tịnh xá nghe Pháp, lập tức 
chúng kéo nhau đên cướp tài sàn của bà ta, chúng sắp xêp như vậv: “Nêu bà tín nữ 
hay tin trở về, tên Chánh đảng sẽ chặn giêt chết bà ta ngay tại cửa”. Tên chánh đảng 
núp một nơi gân đó. 

Bọn cướp thắp sáng cả trang viên, rồi mở kho tiền ra khuân. Người tớ gái thấy 
thế, vội đến tịnh xá báo tin rằng: 


- Thưa bà, bọn cướp đánh chiếm tài sản, chúng đang khuân kho tiền. 


- Cứ để bọn cướp khuân vác theo ý chúng thích. Hãy để yên cho ta nghe Pháp 
của con ta. Ngươi đừng làm hại đến Pháp thoại của ta, hãy trở về đi. 


Bọn cướp khuân xong kho tiền, chúng tiếp tục đi đến kho bạc và cùng nhau 
khuân ra, tiêc của cho chủ, người nữ tỷ lại chạy đên Tịnh xá báo tin răng: 


- Thưa chủ! Bọn cướp đang đánh cướp kho bạc tồi. 
- Hãy để yên ta nghe Pháp, bọn chúng cứ lẫy gì mà chúng muốn. 


Tiếp đến bọn cướp lẫy đến kho vàng, người nữ tỷ lại nóng lòng với tài sản của 
chủ, chạy đến Tịnh xá báo tin rằng: 


- Thưa chủ, bọn cướp đã lẫy đến kho vàng. 


- Ta đã bảo bọn chúng muốn lấy gì thì lây tùy thích, ngươi cứ quấy rầy sự nghe 
pháp của ta mãi. Nếu ngươi còn đến quấy rây ta nữa, ta sẽ trị tội đây. Hãy trở về đi. 


Bấy giờ, người nữ tỳ trở về bảo với bọn cướp răng: 


- Chủ ta bảo các ngươi muốn lấy sì thì cứ lấy tùy thích, chủ ta không màng đâu, 
vì bà còn đang nghe Pháp nơi con mình. 
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Nghe vậy, tên Chánh đảng có sự suy nghĩ rằng: 


- Chúng ta đã tạo nghiệp nặng rồi, chúng ta lây tài sản của người có đức hạnh 
như thế, tai hại sẽ giáng xuống đầu chúng ta thôi. Đầu chúng ta sẽ bê thành bảy mảnh 
chẳng sai. 


Nghĩ như thế, tên chánh đảng ra lịnh cho tùy tùng khuân trả lại những tài sản đã 
đánh chiếm được. Được nghe rằng: “Pháp hằng hộ trì người hành pháp như thế, đó 
là lẽ thường”. Vì thế, Đức Thế Tôn có thuyết giảng rằng: “Pháp thường hộ trì người 
hành pháp: người khéo hành trì Pháp sẽ đem lại an lạc, đây là phước bảu mà người 
khéo thực hành Pháp. Người thường hành trì Pháp sẽ không thối đọa ”. 


Bọn cướp cùng nhau đi đến Tịnh xá để sám hối với bà Tín nữ. Và bọn chúng 
đứng lặng yên đê nghe Pháp. Ngài Sona thuyêt pháp cho đên rạng sáng. Ngài rời Pháp 
tọa, khi ây 900 tên cướp đông đi đên trước mặt bà tín nữ, quỳ xuông đảnh lê, bạch 
răng: 

- Thưa bà! Xin bà hãy tha thứ tội lỗi cho chúng tôi. 

- Nầy các ông, chuyện chi vậy? 

- Chúng tôi đã cột oan trái cùng với bà, chúng tôi đã toan cướp tài sản của bà và 
sát hại cả bà nữa. 

- Nầy các ông, nếu thế tôi sẽ cho các ông sám hối vậy. 

Tên chánh đảng nói: 

- Thưa bà, nếu bà đã thứ lỗi cho chúng tôi, thì xin bà hãy cho chúng tôi được 
xuât gia với con bà đi. 

Bà tín nữ đảnh lễ Tỳ khưu Sona, rồi bạch rằng: 

- Bạch Sư, bọn cướp nầy đã tịnh tín do đức hạnh của tôi, và chúng được nghe 
Pháp của Sư, chúng xin được xuât gia với Sư, vậy Sư hãy từ bi tê độ cho chúng đi. 

- Nầy thân mẫu, được thôi. 

- Ngài Sona cho sửa chữa lại y phục trở thành những tắm y ca sa, nhuộm y ấy trở 
thành hoại sắc bởi bùn đen, rôi Ngài cho 900 tên cướp xuât gia, thọ trì Giới luật. Khi 
bọn chúng thọ cụ túc giới xong, Ngài Sona chia môi nhóm thành 100 người, tông 


cộng là 9 nhóm, dạy đề mục nghiệp xứ cho họ. 900 vị Tỳ khưu â ấy học đề mục nghiệp 
xứ khác nhau, rồi đi tìm đến một ngọn núi, ngồi dưới cội cây mà hành Pháp. 


Bấy giờ, Đức Thế Tôn ngồi nơi Tịnh xá Jetavana, cách xa 120 do tuần. Ngài 
quán thấy duyên lành của 900 vị Tỳ khưu ấy, nhận định pháp duyên của những vị ây, 
Ngài phóng hào quang đến trước mặt các vị ấy, lần lượt Ngài nói lên 9 kệ ngôn cho 
chín nhóm Tỳ khưu. 


# 
CHÚ GIẢI: 
Cắt đứt năm: nghĩa là cắt đứt năm hạ phần kiết sử là: Thân kiến, hoài nghi, giới 
câm thủ, dục ái và sân. 
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Từ bỏ năm: là năm thượng phân kiệt sử: A1 sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và 
vô minh. 
Tu tập năm: là tu tập ngũ quyên hay ngũ lực: Tín, tân, niệm, định và tuệ. 


Metfavihari: là người tu tập hạnh từ tâm, hoặc khiến cho ba hay bốn bậc Thiền 
sanh khởi theo năng lực của từ tâm, được gọi là người hăng trú trong từ tâm thật sự. 


Pasanno: là vị Tỳ khưu đã tịnh tín, nghĩa là thường vun bồi đức tin trong Phật 
G1áo vậy. 

Padam sanfdm: đó là tên gọi của Níp Bàn. Thật vậy, vị Tỳ khưu như vậy thì 
chứng đạt, nghĩa là thường thấy được Níp Bàn, là phần an tịnh tuyệt đối. Gọi là đình 
chỉ các hành vì các hành đã được đình chỉ, tức Níp Bàn, nghĩa là an lạc, vì đó là an lạc 
tối thượng. 


Siñca bhikkhU tai nãvam: nghĩa là nầy Tỳ khưu, ngươi hãy tát nước thuyền, 
thuyên tức là xác thân nây, nước là tà tư duy. 


Siftã te lahumessafi: nghĩa là ví như chiếc thuyền đầy nước trong biển mà họ đã 
tát sạch, khi tát nước sạch rồi thuyền có thể nhẹ nhàng, không bị chìm sẽ đi nhanh đến 
nơi. Thuyên là xác thân, nước là tả tư duy, người tát sạch nước rồi là người không còn 
tả tư duy, do nhờ thu thúc các môn như nhãn môn... bằng sự phòng hộ tát sạch tả tư 
duy, xác thân sẽ nhẹ nhàng không bị chìm trong biển luân hồi và sẽ đến Níp Bàn 
nhanh chóng. 


Chetvã...: nghĩa là ngươi hãy cắt đứt vòng trói buộc là tham và sân, khi đã cắt 
đứt vòng trói buộc rôi thì sẽ chứng đạt A La Hán, nghĩa là từ đó trở đi sẽ chứng Vô 
Dư Níp Bàn. 


Pañica chinde: tức là hãy cắt đứt năm hạ phần kiết sử bằng Ba Đạo thấp, vì đó là 
nhân làm chúng sanh rơi vào khô cảnh, giông như người cắt đứt sợi dây trói chân 
băng gươm bén. 


Pañca jahe: là hãy từ bỏ, cắt đứt năm thượng phần kiết sử bằng A La Hán đạo, 
vì đó là nguyên nhân khiên chúng sanh luân hôi trong cõi Thiên giới, ví như người cắt 
đứt sợi dây trói cô vậy. 

Pafica cuffari bhãyaye: là hãy tu tập 5 quyền như tín quyền... để từ bò những 
kiêt sử thượng phân. 

Pañca sangafigo: nghĩa là nếu như thế, Tỳ khưu sẽ vượt qua được năm loại 
phiên não là tham, sân, s1, mạn và kiên. Bậc Đạo Sư gọi người ây là: “Người đã vượt 
qua Tư Bộc thật sự”. 

Jhãya bhikkhu: nghĩa là nầy Tỳ khưu, ngươi hãy tinh cần với hai loại Thiền và 
chớ nên là người có sự dê duôi với thân hành, khâu hành và ý hành. 

Dhamassu: là tâm của người dừng xoay vẫn theo năm dục. 

Mã lohagulam: nghĩa là người dễ duôi do thất niệm bằng nuốt sắt nóng trong 
địa ngục, vì thê ta mới nói với ngươi, ngươi chớ nên dê duôi nuôt hòn sắt nóng, và bị 
đôt trong lửa địa ngục. Có sự than khóc răng: “Đáy là khô”. 
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Natthi jhãnam: nghĩa là thiền định thường không phát sanh với người thiếu trí, 
vì trí tuệ là nhân tính tân khiên thiên định phát sanh. 


Natthi pañña: nghĩa là trí tuệ có tướng mà Đức Thế Tôn phán dạy rằng: Vị Tỳ 
khưu có tâm vững chắc thường biệt rõ, thường thây rõ theo sự thật: “Hăng không có 
với người không chuyên cán ”. 

Yamhi jhanafíca paññä ca: nghĩa là thiền định và trí tuệ, cả hai có với người 
nào, người ấy gọi là gần với Níp Bàn. 


Suññagaram paviffhassa: tức là người thường xuyên hành nghiệp xứ nơi thanh 
văng. 


Sanfaciffassa: là người có tâm an tịnh. 


Sarmmm...: nghĩa là sự an lạc không có trong loài người, tức Minh sát hay sự an 
lạc thiên, tức là Tám Bậc Thiên hăng có, tức là thường phát sanh cho người giác ngộ 
các pháp nhân quả. 


Yafo yafo samunasafi: nghĩa là hành 38 đề mục bằng cách nào, tức là hành trong 
các thời như: Trong giờ thọ thực... băng cách thích hợp với mình, hay với đê mục 
nghiệp xứ thích hợp với mình, gọi là thường quán xét thây rõ. 


Udayabbayam: tức là sự sanh của năm uân do 25 tướng, và sự diệt của năm uân 
cũng do 25 tướng. 


Pữipamojjam: là khi đã quán xét sự sanh diệt của năm uẫn như vậy, gọi là 
thường có sự phỉ lạc trong Pháp và sự hân hoan trong Pháp. 


Amafaim: nghĩa là khi danh sắc cùng với duyên hiện bày thì phỉ lạc và hân hoan 
phát sanh, gọi là TBƯưỜIi liêu tri bât tử, là bậc trí thật sự. Vì phỉ lạc và hân hoan là Pháp 
đưa chúng sanh đên bât Tử Đại Níp Bàn. 

Tairayamaadi bhavafi: nghĩa là đầy là phân khởi đâu, tức là sự phi lạc và sự hân 
hoan, là nên tảng khởi đâu cho Bât Tử Pháp. 

Idha paññassa: tức là đối với vị Tỳ khưu trí tuệ trong Giáo Pháp này. 

Bấy giờ, Đức Đạo Sư thuyết về nền tảng khởi đầu rằng: “Ãdi” đó, Ngài mới nói 
câu: Indriyagutti: Thật vậy, Tứ Thanh Tịnh G1ới đó được gọi là nên tảng khởi đâu. 

Sự phòng hộ các căn đó được gọi là Indriyagutti trong bày kệ nây. Sự tri túc với 
Tứ vật dụng được gọi là: Santutthi. Giới nuôi mạng chân chánh (AjTvaparisuddhisila), 
Giới quán tưởng thanh tịnh trong khi thọ dụng bôn món vật dụng 
(Paccayasanmissitasila). Bậc Đạo Sư phán với câu Santutthi đó. 

Sự hành toàn vẹn trong giới cao thượng là Giới Bồn. Bậc Đạo Sư phán với câu 
Patmokkha. 

Miirte bhayassa kalydpe: nghĩa là người từ bỏ bạn ác có các hành vi nên từ bỏ, 
hãy giao du với bạn lành, là người có chánh mạng trong sạch, và gọi người không 
biếng nhác do nỗ lực nuôi mạng sống. 


Pafisanthãravutyassa: tức là hãy nhiệt tình chào hỏi tiếp đãi, là người tiếp đãi 
với phân vật chât và Pháp. Đó gọi là người nhiệt tình chào hỏi tiêp đãi. 
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: cãsakusalo: nghĩa là Giới cũng được gọi là tế nhị, cho đến phận sự cũng gọi là 
tê nhị, hãy là người khôn khéo, nghĩa là có phong cách tê nhị. 


Tato pãmojjabahulo: nghĩa là người sẽ được tràn đầy sự hân hoan do phát sanh 
phỉ lạc của Pháp, do sự chào hỏi tiêp đãi và có phong cách tê nhị đó, mới châm dứt 
được mọi khô luân hồi. 


Trong chín kệ ngôn mà Đức Thế Tôn tuyên thuyết, khi dứt một kệ ngôn thì có 
100 Tỳ khưu chúng đạt A La Hán Quả cùng với Tuệ Phân Tích. Các vị Thánh Nhân 
Vô Lậu â ẫy, ngay nơi mình ngôi bay lên hư không đi đến Tịnh xá Jetavana cách đó 120 
do tuần, đảnh lễ dưới chân Bậc Đạo Sư. 


bó 
Dịch Giả Cần Đề 


Chờ đến ba năm mới xuất gia, 

Vì miễn biên địa thiếu Tăng già, 

T khưu Xô Ná tân hoan hỷ, 

Về đến Kỳ Viên lễ Phật Đà, 

Thuyết kệ Phật nghe, Phật tán dương, 
Tiếng khen vang dội, khắp thiên đường, 
Chư thiên ngự tại nhà tín nữ, 

Kế lại bà nghe chuyện khác thường! 
Mẹ của Tỳ khưu đợi con về, 

Thỉnh Thầy thuyết pháp để bà nghe, 
Trong giờ thính pháp nghe vui thích, 
Thức cả đêm trường chẳng mỏi mê? 
Chín trăm tên cướp chiếm nhà bà, 

Vơ vét xong rồi lại bỏ ra, 

Sám hồi, xin tu cùng Đại Đức, 

Hành thiên đắc pháp thấy Phật xa, 
Phật dạy: Tỳ khưu nhiếp lục căn, 

Vẹn gìn giới bồn, bạn hiển năng, 
Sống đời phạm hạnh, tâm trong sáng, 


Tự tại an nhiên, đạt Niết Bàn. 


DỨT TÍCH NHIÊU VỊ TỲ KHƯU 
tx)##Œ4 
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368. Tỳ kheo vui pháp Phật. An trụ tâm từ bi. Chứng đạt cảnh 
an tịnh. Giải thoát pháp hữu vĩ. 
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369. Tỷ kheo, tát thuyền nầy, Thuyền không, nhẹ đi mau. 
Trừ tham, diệt sân hận, Tất chứng đạt Niết Bàn. 
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370. Đoạn năm, từ bó năm. Tu tập năm tối thượng. Tỷ kheo cắt 
năm trói. Xứng danh vượt “bộc lưu”. 
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371. Tỷ kheo hãy tu thiền. Chớ buông lung phóng dật. Tâm chớ 
đắm say dục. Phóng dật, nuốt sắt nóng. Bị đốt, chớ than khố! 
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372. Không trí tuệ, không thiền. Không thiền, không trí tuệ. 
Người có thiền có tuệ. Nhất định gần Niết Bàn. 
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373. Bước vào ngôi nhà trồng. Tỷ kheo tâm an tịnh. 
Thọ hưởng vui siêu nhân. Tịnh quán theo chánh pháp. 
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374. Người luôn luôn chánh niệm. Sự sanh diệt các uẫn. 
Được hoan hỷ, hân hoan. Chỉ bậc bắt tử biết. 
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375. Đây Tỷ kheo có trí. Tu tập pháp căn bản. Hộ căn, biết 


vừa đủ. Gìn giữ căn bản giới.Thường gần gũi bạn lành. Sống 
thanh tịnh tinh cần. 
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376. Giao thiệp khéo thân thiện. Cứ chỉ mực đoan trang. 
Do vậy hưởng vui nhiều. Sẽ dứt mọi khổ đau. 
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XXV.8- CHUYỆN 500 VỊ TỲ KHƯU 


(Pañcasatabhikkhu) 
& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 377) 
“Vassikã viya pupphäãni, “Như hoa Wassika, 
Maddaväni, pamuñcati. Quăng bỏ cánh úa tàn, 
Evam rägañca dosañca, Cũng vậy vị Tỳ kheo, 
Vippamuiicetha bhikkhavo”. Hãy giải thoát tham sân”. 


Kệ ngôn nầy được Đức Thế Tôn ngự tại Jetavana thuyết ra, khi đề cập đến 500 
vị Tỳ khưu. 
' Tương truyền rằng: Nhóm Tỳ khưu đó học đề mục nghiệp xứ với Bậc Đạo Sư 
rôi vào rừng hành Sa Môn Pháp, thấy cành hoa lài nở ra từ sáng, đến chiều thì đã tàn 
rụng khỏi cuống, đồng khởi lên sự suy nghĩ rằng: 


“Chúng ta sẽ tính cân thoát khỏi phiên não như tham, sân... trước khi hoa lài 

rụng khỏi cuông ”. 

Bậc Đạo Sư thả Phật trí quán xét thế gian, thấy được duyên lành của 500 vị Tỳ 
Khưu ây, Ngài hiện đên phán dạy răng: 

- Nây chư Tỳ khưu, lẽ thường vị Tỳ khưu nên tỉnh cần đê thoát khỏi khô luân hồi 
như cánh hoa rụng khỏi cuông vậy. 

Rồi từ Hương Thất, Ngài phóng hào quang đến trước mặt những vị ấy. 

sg 

CHÚ GIẢI: 

Hoa lài gọi là Vassikã trong kệ ngôn nầy. 

Maddavami: nghĩa là đã tàn (hay là maddavam) 

Ngài thuyết giảng rằng: “Chừm hoa lài thường buông rơi những cái hoa đã nở 


hôm qua vào buổi sáng, là hoa da héo, , là khỏi cuống như thể nào. Cả các ngươi hãy 
dứt bỏ các tai hại như tham... như thể ấy”. 


Dứt Pháp thoại, chư Tỳ khưu ấy chứng đạt A La Hán. 
sg 
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Dịch Giả Cần Đề 


Năm trăm lữ quán phong lan, 
Sáng nở, chiêu rơi, quá lẹ làng! 
Tự khuyến: Ta mau trừ hận, ái, 
Như hoa nọ bỏ cánh điêu tàn! 
Phật nhắc: Tỳ khưu ráng sức thiên, 
Dứt trừ sanh tử khổ triển miên, 
Như Lan bỏ rừng hoa tàn úa, 


Tăng đắc Vô sanh đạo quả liêm 


DỨT TÍCH CHUYỆN 500 VỊ TỲ KHƯU 
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Chú giải KINH PHÁP CÚ — Quyền 4 Trang 283 


„% ¿ _ | /j? 


377. Tỳ kheo hãy vất bỏ. Mọi ý niệm tham, sân. Như hoa lài 
tàn úa. Rơi rụng khỏi cành thân. 


Chú giải KINH PHÁP CÚ — Quyền 4 Trang 284 


XXYV.9- TRƯỞNG LÃO SANTAKÄYA 


(Santakäyattherq) 
& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 378) 
“Sanfakäyo santaväco, «Thân tịnh, lời an tịnh, 
Santavä susamaähito, An tịnh, khéo thiên tịnh, 
Vantalokãmiso bhikkhu, Tỳ kheo bỏ thê vật, 
“upasanto”ti vuccati”. Xưứng danh bậc tịch tịnh”. 


-_ Pháp Cú nây đề cập đến Trưởng lão Santakäya, Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn 
nây, khi Ngài trú tại Jetavana. 


Tương truyền rằng: Trưởng lão Santakãya không bao giờ có sự múa máy tay 
chân hay uôn mình. Trưởng lão là người có được sắc thân tướng an tịnh nhàn nhã. 


Được nghe lại răng: Trưởng lão Santakãya trong thời quá khứ, Ngài là Sư Tử 
Vương. Theo chủng loại Sư Tử thuần chủng, sau khi no mỗi rồi, Sư Tử Vương đi đến 
hang bạc, hang vàng hay hang ngọc Mãni, nằm ngủ trên tảng đá thạch tín đỏ và tảng 
đá Hồng Hoàng suốt cả bảy ngày, đến ngày thứ bảy thức dậy quan sát nơi nằm, nêu 
thấy có cát bụi nơi mình năm đang văng tung tóc do sự ve vậy tay, hay chân thì giống 
Sư Tử Vương ấy suy nghĩ: “Hành vì như vậy thật không xứng đáng với dòng giông 
Sự Tử Vương”. Rồi nằm ngủ trở lại, nhịn đói thêm bảy ngày nữa, khi tỉnh thức không 
thấy cát bụi xung quanh tung tóe, suy nghĩ răng: 


“Hành vi thế nây mới xứng đáng với chủng tộc Sư Tử Vương”. 


Thế rồi, Sư Tử Vương máy động chân, vươn mình đi ra khỏi hang động, quan sát 
các hướng, rồng lên tiếng rồng ba lần và đi tìm môi, vị Trưởng lão đã từng sanh làm 
Sư Tử Vương như thế ấy. 


“Chư Tỳ Khưu thấy sắc tướng thân của Trưởng lão thanh nhã mới bạch Bậc Đạo 
Sư răng: 


- Bạch Thế Tôn! Vị Trưởng lão như Ngài Santakãya nầy, chúng con chưa từng 
trông thấy, ngay cả trong lúc ngồi, vị ấy cũng không hề có sự múa tay. 


- Nây chư Tỳ Khưu! Lẽ thường vị Tỳ Khưu nên có các căn an tịnh như thân 
căn... như Santakäya vậy. 


CHÚ GIẢI: 


Sanfakayo...: Nghĩa là người có thân nhàn tịnh, do không có thân ác hạnh như 
sát sanh... Gọi là người có khẩu nhàn tịnh do không có khâu ác hạnh như nói dối, nói 
ác, nói đâm thọc, hý ngữ. Gọi là người có ý nhàn tịnh vì đã tránh xa ý ác hạnh như 
tham lam, sân hận, tà kiến... Gọi là người đã an trú vững chắc cả ba căn môn như thế, 
đã khóo tu tập thuần thục, gọi là không vướng bận thế sự, do đã ra khỏi danh lợi thế 
gian bằng Bốn Đạo. Bậc Đạo Sư phán gọi là “NGƯỜI TỊCH TỊNH”, do các phiền não 
như tham, san, s1... bên trong đã được đoạn diệt. 
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Dứt Pháp thoại, Trưởng lão Santakäyo chứng đạt A La Hán Quả. Pháp thoại đã 
có ích cho hội chúng như thê. 


& 


Dịch Giả Cần Đề 


Đại Đức tịnh thân thất xứng danh, 

Tác phong đạo mạo, bậc đản anh, 

Như sư tứ mẹ sanh Ngài vậy, 

Tê hạnh, oai nghỉ, thảy trọn lành, 

Tăng chúng khen Ngài, Phật tán dương, 
Gọi Tỳ Khưu trẻ rằng noi gương. 

Độc cư thanh nhã, như thầy ấy, 


Tịch tịnh, lìa xa cõi thể thưởng. 


DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO SANTAKÄYA 
tò## (2 
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378. Tỳ kheo thường điềm tĩnh. Thân - khẩu - ý tịch tịnh. Từ bỏ 
mọi việc đời. Xứng danh bậc an tịnh. 
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XXYV.10- TRƯỞNG LÃO NANGALAKÙTA 
(Nangalakitatthera) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 379-380) 
379. “Attanä codayattaänam, %Tự mình chỉ trích mình, 
Paftimamsetha attanä, Tự mình dò xét mình, 
So affagutto satimä, Tỷ kheo tự phòng hộ, 
Sukham bhikkhu vihãhisi”. Chánh niệm trú an lạc”. 
380. “At(ä hi attano nãtho, “Tự mình y chỉ mình, 
(ko hi natho paro siy3), Tự mình đi đồn mình, 
Attfä hi attano gati; Vậy hãy tự điêu phục, 
Tasmäã samyamamatftänam, Như khách buôn ngựa hiện ”. 


Assam bhadramva vãnÏijo”. 


Đức Thế Tôn ngự tại Jetavana, đề cập đến Trưởng lão Nangalakũta thuyết lên kệ 
ngôn nây. 

Tương truyền rằng: Trong thành Sãvatthï có một nam tử, y phải làm lụng vất vả 
tự nuôi sống mình. Một hôm, có vị Tỳ khưu đi đến nơi y làm việc, thấy y vác cày ra 
ruộng cày, trên người y mặc manh áo cũ kỹ. Động lòng trắc ấn, vị Tỳ Khưu nói với y 
răng: 

- Ngươi nên xuất gia đi, đời sống xuất gia không cao thượng hơn đời sống hiện 
tại của ngươi sao? 

- Bạch Ngài! Ai sẽ cho tôi được xuất gia bây giờ? 

Nếu ngươi muốn, ta sẽ cho ngươi được xuất gia. 

- Lành thay, bạch Ngài. Xin hãy cho tôi được xuất gia đi. 


Vị Trưởng lão mang y về Tịnh xá Jetavana, cho y tăm rửa, rồi nghỉ trong Phước 
xá. Sau đó, y được chư Tỳ khưu cho xuất gia. Ngài Tế Độ Sư bảo y đem chiếc cày 
cùng bộ quần áo cũ náng lên nhánh cây gần phước xá. Trong lúc thọ Đại giới, y có tên 
gọi là Nangalakufa như vậy. 


Tỳ khưu Nangalakũta sống nương nhờ lộc phát sanh từ ân đức Phật, thời gian 
sau, vị ây phát sanh cảm dục, không thê chê ngự nôi, mới quyết định răng: 

- Giờ đây, ta không còn xứng đáng mặc chiếc y vàng mà tín thí dâng cúng cho 
nữa. 

Vị ấy đi đến nhánh cây máng bộ quân áo cũ và chiếc cày, đã tự giáo giới mình 
răng: 

- Ngươi là kẻ không có tàm quý, ngươi lại muốn mặc y phục này để trở lại đời 
sông thế gia hay sao? 
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Khi tự giáo giới mình như thê, vị ây đã hôi tâm với đời sông phạm hạnh và trở 
vê Tịnh xá. 


Hai ba hôm sau, lại bị cảm dục nữa, Tỳ khưu Nangakakita lại đi đến nơi treo bộ 
quần áo cũ và cây cày, rồi tự giáo giới mình cho đến khi không còn cảm dục. Và từ ấy 
trở đi, mỗi khi tâm khởi lên cảm dục muốn hoàn tục, vị ấy thường đi đến nhánh cây 
có máng bộ đô cũ kỹ và cây cày đê tự giáo giới mình. 

Chư Tỳ khưu thấy Tỳ khưu Nangalakũta thường xuyên đến cội cây bèn hỏi rằng: 

- Này Hiền giả Nangalakũta! Do nhân chi Hiền giả đến nơi này? 

- Thưa chư Hiển! Tôi đi đến trú xứ của Giáo Thọ Sư của tôi. 


Trải qua một thời gian, nhờ tinh cần hành pháp vị ấy chứng đạt A La Hán Quả 
và Trưởng lão Nangalakita không còn đi đên cội cây đó nữa. Chư Tỳ khưu liên trêu 
răng: 


- Nãy Hiền giả Nangalakũta, do nhân chi Hiền giả không còn đến nơi Giáo Thọ 
Sư của mình nữa vậy. Con đường đi cùa Hiên giả không có dâu vệt, hay là Hiên giả 
không muôn gặp mặt Giáo Thọ Sư của mình. 


- Thưa vâng! Thưa chư Hiền, khi tâm tôi còn bị cảm dục, chưa lìa được phiền 
não dục tôi còn đi đên đây. Nhưng giờ đây tôi không còn phải đi đên đây nữa. 


Chư Tỳ khưu nghe như thế, nghĩ rằng: 
- Vị Tỳ khưu nây nói lời không thật, tự cho mình đắc chứng A La Hán Quả rồi. 
Các vị trình bạch lên Thế Tôn câu chuyện ấy. Đức Thế Tôn phán dạy rằng: 


- Thật vậy, nầy chư Tỳ khưu, Tỳ khưu Nangalakfta, con của Như Lai đã kiểm 
soát được tâm mình, nên đã hoàn toàn thành tựu phận sự của mình trong đời sông 
phạm hạnh. 


& 


CHÚ GIẢI: 
Codayaffãänarm: là hãy tự kiểm soát mình. Tức là tự mình biết mình. 
Pafinarnrse: tức là tự quán xét mình. 


So affaguffo... : nghĩa là nầy Tỳ khưu, khi ngươi kiểm soát quán xét mình như 
vậy, gọi là tự canh phòng mình, gọi là có chánh niệm vững chặc trong môi oai nghi, 
sẽ được sự an lạc. 

Nãtho: là chỗ nương tựa, tức là (không ai là nơi nương nhờ được) vì người 
nương nhờ vào phước của người khác không thê đên cõi trời hoặc Níp Bàn được. Do 
đó, gọi là không ai là chỗ nương nhờ được. 

Tasmi...- nghĩa là chính mình là nơi nương, nơi bảo hộ, là nơi y chỉ cho chính 
mình. 

Người thương khách bảo vệ ngựa quý để chuyên chở hàng hóa đi đường xa, 
tránh cho ngựa quý những nơi nguy hiêm, cho ngựa quý dùng những vật thực thích 
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hợp và no đủ. Gọi là chăm sóc, gìn giữ ngựa quý như thế nào, cũng vậy người chế 
ngự sự sanh khởi của bất thiện pháp, đoạn trừ bất thiện pháp đã sanh do thất niệm, gọi 
là sự canh giữ, phòng hộ. Khi người thực hành như thế sẽ chứng được Siêu Thế Pháp 
và Hiệp Thế thượng nhân Pháp, kê từ Sơ Thiền. 


& 


Dịch Giả Cần Đề 


Khó rách và cày bỏ gốc cây, 

Xuất gia tu học với sư thây, 

Mỗi lần bất mãn đời tăng lữ 

Ra gốc cây ngôi quán “khổ đây”, 
Tự huấn cho tâm hết khổ rồi, 

Gốc cây “khổ quán ” chẳng ra ngồi, 
Chr Tăng thắc mắc liễn kêu hỏi, 

Sư đáp: Dục trần kết thủ thôi, 


Ƒ «€ 


Tăng nghĩ: “Sự này quả tự cao”, 
Vào thưa Phật xét xử ra sao ? 
Phật rằng: Tự chế vừa tự giác, 


Thương khách đường xa, giữ ngựa hào!... 


DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO NANGALAKUTA 
tx)##Œ4 
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379. Tự mình kiểm điểm mình. Tự mình xem xét mình. 
Tự phòng hộ, chánh niệm. Tỳ kheo sống khương ninh. 
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380. Chính ta bảo vệ ta. Chính ta nương tựa ta. Chính ta tự điều 
phục. Như ngựa theo thương gia. 
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XXYV.11- TRƯỞNG LÃO VAKKALI 


(Vakkalithera) 
& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 381) 
“Pämojjabahulo bhikkhu, “Tỳ kheo nhiều hân hoan, 
Pasanno buddhasäsane; Tịnh tín giáo pháp Phật, 
Adhigacche padam santam, Chứng cảnh giới tịch tịnh, 
Sañkhäãripasamam sukham”. Các hạnh an tịnh lạc”. 


Kệ Ngôn này được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến 
Trưởng lão Vakkali. 

Tương truyền rằng: Trưởng lão Vakkali sanh vào một gia tộc Trưởng giả danh 
tiếng trong thành Sãvatthi. Một hôm trông thấy Đức Thế Tôn đi khất thực, với ba 
mươi hai tướng tốt, với màu da vàng rực sáng như kim tỉnh anh cao thượng, với lục 
căn thanh tịnh trang nghiêm. Ngài đã chiêm ngưỡng kim thân Đức Thế Tôn không 
biết chán, thế là Ngài xin được xuất gia với Bậc Đạo Sư với ý nghĩ: “Với cách nây, ta 
sẽ được chiêm ngưỡng Đức ThếTôn hoài `. 

Từ khi xuất gia, Tỳ khưu Vakkali không có sự tỉnh cần tu tập Sa môn hạnh, VỊ ây 
mải đứng vào nơi thuận tiện đê chiêm ngưỡng sắc tướng của Bậc Đạo Sư, vị ây buông 
ha mọi phận sự như trì tụng hay tu tập nghiệp xứ. 

Đức Thế Tôn không nói chi cả, vì Ngài thấy rằng trí tuệ của vị ấy chưa được 
chín muôi. Khi Ngài thây răng: 

- Giờ đây, trí tuệ của Vakkali đã thuần thục, lão luyện rồi. Như Lai sẽ Giáo giới 
Vakkall vậy. 

Rồi Thế Tôn giáo giới Tỳ khưu Vakkali rằng: 

- Nầy Vakkali, lợi ích chi khi ngươi chiêm ngưỡng xác thân hôi thối nây. Này 


Vakkali, chính người nào thấy Pháp người ấy (gọi là) thấy Như Lai, người nào thấy 
Như Lai người ấy (gọi là) thấy Pháp. 


- Tuy Bậc Đạo Sư đã khuyến cáo như thế, Tỳ khưu Vakkali vẫn mải mê say 
đăm, chiêm ngưỡng kim thân Ngài. Bậc Đạo Sư suy nghĩ: 


“Nếu vị T Khưu nây không được khởi động tâm, vị ấy sẽ không chứng đạt Đạo 
Quả” 


Khi đến mùa an cư mùa mưa, Đức Thế Tôn du hành đến thành Rãjagaha. Vào 
ngày an cư mùa mưa, Đức Thê Tôn phán gọi Tỳ khưu Vakkali đên dạy răng: 


- Nầy Vakkali! Ngươi hãy đi đi. 


- Tỳ khưu Vakkali suy nghĩ: “Ôi, Đức Thế Tôn đã không hê đoái hoài gì đến ta 
cá. Nhưng ta sẽ không thê sông được, nêu ta phải xa lìa Ngài trọn cả ba tháng ”. 


Rôi vị ây suy nghĩ răng: 
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“Lợi ích chỉ ta phải sống nữa chứ, ta sẽ leo lên đỉnh núi cao gieo mình xuống tự 
tử còn có lợi ích hơn ”. Thê là, Tỳ khưu Vakkali đên núi GIJJhakutfa, leo lên đỉnh núi. 


- Bậc Đạo Sư biết được sự chán nản trong tâm của Vakkali, Ngài suy nghĩ: “Nếu 
Tỳ khưu Vakkali không được sự an ủi của Như Lai, duyên lành của y sẽ bị tốn giảm ”. 
Đức Thế Tôn phóng hào quang đến trước mặt Tỳ khưu Vakkali vẫy gọi rằng: 


- Nầy Vakkali hãy đến đây! 
: Tỳ khưu Vakkali nghe Đức Thế Tôn kêu gọi, mọi sầu muộn trong tâm vụt tan 
biên. VỊ ây nghĩ răng: “Bậc Đạo Sư gọi đên ta”. 
Bậc Đạo Sư như hồ nước trong mát đã làm nhiệt não của 'Vakkali tiêu mất, vị ấy 
phát sanh phi lạc, nhưng nhìn quanh không thấy đường đi xuống, lập tức Vakkali từ 


trên cao gieo mình xuống trước mặt Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn tuyên thuyết lên kệ 
ngôn khi Vakkali con lơ lửng trên hư không. 


“Pãmojjabahulo bhikkhu, “Tỳ kheo nhiễu hân hoan, 
Pasanno buddhasäsane; Tịnh tín giáo pháp Phát, 
Adhigacche padam santam, Chứng cảnh giới tịch tịnh, 
Sankhãruipasamam sukham”. Các hạnh an tịnh lạc ”. 
CHÚ GIẢI: 


- Nên hiểu ý nghĩa của kệ ngôn rằng: Vị Tỳ kheo đầy phi lạc, thường vun bồi 
niêm tin nơi Giáo Pháp. VỊ Tỳ khưu tịnh tín trong Giáo Pháp sẽ chứng đạt Níp Bàn, 
được gọi là Santapada châm dứt các hành, an lạc (tôi thượng). 

Rồi Đức Thế Tôn đưa tay phóng hào quang đỡ lẫy Vakkali với bài kệ rằng: 

- Hãy đến đây Vakkalil Ngươi đừng sợ, hãy nhìn Như Lai. Như Lai sẽ đưa 
ngươi lên như người dẫn voi bị sa lầy lên đất liền vậy. Hãy đến đây, Nầy Vakkali, 
ngươi đừng sợ hãy nhìn Như Lai, Như Lai sẽ đưa ngươi lên như người g1úp mặt trăng 
thoát khỏi Rahu vậy. 

VỊ ây phát khởi phi lạc mãnh liệt, khi chân vừa rời khỏi núi, rơi vào hư không, 
suy tưởng được lời dạy của Bậc Đạo Sư, tịnh chỉ niêm phỉ lạc tại trong hư không đó 
và chứng đặc A La Hán Quả cùng với tuệ phân tích. Từ trên hư không vị ây bước 
xuông đảnh lê dưới chân Bậc Đạo Sư đứng trước mặt Ngài. 

Thời gian sau, Đức Thế Tôn ban cho Trưởng lão Vakkali địa vị đệ nhất niềm tin 
nơi Đức Thê Tôn (saddhãdhImutta). 

sg 
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Dịch Giả Cần Đề 


Xuất gia để được ngắm Phật Đà, 
Đại đức không ngờ bị đuổi ra, 

Phật hỏi: “Thầy nhìn chỉ xác thúi?” 
Kẻ nào thương pháp, tức thương ta, 
Nói chỉ, thấy lên đỉnh Linh San, 
Quyết lòng tự tỏ giải trình sau, 
Thời nay, Phật hiện kêu, thức tỉnh, 
Nghe pháp, lòng tràn ngập hỷ hoan, 
Trọn tin giáo pháp của cha lành, 
Bỏ hỷ, tâm thầy vẫn tịnh thanh, 
Tiến đến xả ly thân ngũ uẩn, 


Đắc thân thông với quả Vô sanh. 


DƯT TÍCH TRƯỞNG LÃO VAKKALI 
txò)f# (2 
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381. Tỳ kheo thường hoan hỷ. Thành tín pháp Phật-đà. Chứng 
đạt cảnh an tịnh. Các hành an lạc ra. 
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XXYV.12- SADI SUMANA 


(Sumanasãmanera) 
& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 382) 
“Vo have daharo bhikkhu, “Tỳ kheo tuy tuổi nhỏ 
Yuñjati buddhasãsane; Siêng tu giáo pháp Phật, 
Somam, lokam pabhäseti, Sot sáng thê gian nây, 
Abbhäã muttova candimäã”. Như trăng thoát khỏi máy”. 


Đức Đạo Sư khi ngự tại Pubbãrama, đề cập đến Sadi Sumana, Ngài tuyên thuyết 
lên kệ ngôn nầy. 

Tương truyền rằng: Trong thời Đức Phật có hồng danh là Padumuttara, một thiện 
gia nam tử được trông thấy Đức Đạo Sư ban địa vị tối thắng đến một vị Tỳ khưu là đệ 
nhất về Thiên Nhãn. Nam tử ấy muốn đạt được địa vị ấy, đã cung thỉnh Đức Thế Tôn 
cùng chư Đại chúng Tăng đến tư thất cúng dường trọn 7 ngày. Đến ngày thứ bảy, sau 
khi Đức Phật cùng chư Tăng thọ thực xong, nam tử cúng dường y phục đến Đức Phật 
và chư Tỳ khưu, xong rôi phát nguyện răng: 


“Bạch Thẻ Tôn! Do công hạnh nây, con chỉ mong ước được chứng đại địa vị Tỳ 
khưu thù thăng nhát về Thiên Nhấn trong thời kỳ Giáo Pháp của Đức Thê Tôn ”. 


Đức Thế Tôn Padumuttara dùng Phật trí quán xét, Ngài thấy răng: Sau trăm ngàn 
đại kiếp nữa, lời ước nguyện của thiện gia tử nầy sẽ được thành tựu, Ngài liền thọ ký 
rằng: 

: Nây Nam tử, kể từ kiếp trái đất nây trở đi, sau một trăm ngàn đại kiếp, ước 
nguyện hôm nay của ngươi sẽ thành tựu, ngươi có tên là Anuruddha trong Giáo Pháp 
của Đẳng Chánh Giác có hồng danh là Gotama. 


Được Đức Thế Tôn Padumuttara thọ ký như thế, y tưởng chừng rằng tài sản ấy y 
sẽ đạt được trong nay mai, nên phát sanh năm loại phỉ lạc sung mãn. 


Khi Đức Thế Tôn Padumuttara viên tịch, y hỏi chư Tỳ khưu sự tu tập để đạt 
được Thiên Nhãn. Và y đã tạo ngàn ngọn đuôc xung quanh ngôi Bảo Tháp thờ Xá Lợi 
Đức Phật cao 7 do tuân. 


Sau khi mệnh chung, y thọ sanh về Thiên Giới, từ ấy luân chuyên trong vòng 
luân hôi với hai sanh thú là chư thiên và người trọn cả 100 ngàn đại kiệp, cho đên hiên 
kiêp nây. 

Trong hiền kiếp nây, thiện gia tử ấy tái sanh vào một gia tộc nghèo khổ trong 
thành Baranasi, là người cắt cỏ cho Trưởng giả Sumana, y có tên gọi là Annabhara. 
Trưởng giả Sumana là người có tâm đại thí, hăng cúng dường đại thí trong thành 
Baranasl. 

Một hôm, có vị Độc Giác Phật Uparittha, Ngài xả thiền Diệt dùng Phật trí quán 
xét răng: 
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- “Hôm nay ta sẽ tê độ cho ai? ”. 


Ngài thấy được duyên lành của thanh niên Annbhãra, y đang cắt cỏ ở bìa rừng, 
rôi y đang trên đường vệ nhà: “Ki thanh niên Annabhara tháy được ta, y sẽ phát 
sanh tịnh tín củng dường đên ta vậy ”. 


Thế là, từ núi Gandhamadana Đức Độc Giác Phật đắp y mang bát theo đường hư 
không, xuât hiện trước mặt thanh niên Annabhara. 


Vừa trông thấy Đức Phật Độc Giác, Annabhara bạch hỏi rằng: 

- Bạch Ngài! Ngài được vật thực chi chăng? 

- Nâầy người đại phước, ta sẽ được vật thực thôi. 

- Bạch Ngài, nếu thế xin Ngài hãy hoan hỷ chờ con một chốc. 

Y liệng bỏ bó cỏ trên vai xuống, chạy nhanh về nhà hỏi vợ răng: 
- Em đã có vật thực cho anh chưa? 

- Thưa anh có chứ. 


Y hoan hỷ chạy nhanh đến nơi Đức Phật Độc Giác với tâm hoan hỷ rằng: “Ki 
ta muốn cúng dường đến Ngài thì không gặp Ngài, khi gặp Ngài lại không có vật thí. 
Hôm nay ta có được hai điều hạnh phúc ấy, là lợi đắc lớn đến với ta vậy”. 


Y đặt đầy bát vật thực, rồi cúng dường đến Đức Phật Độc Giác, xong rồi 
Annabhara phát nguyện răng: 


“Do sự cúng dường nây, xin cho con đừng lâm vào cảnh nghèo khổ, đừng nghe 
biết đên tiêng KHÔNG CO trong những kiêp? sau ”. 


Đức Độc Giác ban lời tùy hỷ rằng: 
“Xin cho phước nguyện của người được mau thành tựu như ÿ ””. 


Rồi Đức Phật Độc giác từ giã về núi Gandhamãdana. Vị Thiên tử ngự trên cây 
lọng trắng trong nhà Trưởng giả Samana chứng kiến trọn vẹn cảnh ấy, đã tán thán 
lòng tịnh tín của Annabhãra rằng: “7hậ rất hoan hỷ với vật thực thù thắng mà 
Annabhära đã cúng dường đến Đức Độc Giác Phật”. Rồi vị Thiên tử ấy đã sãdhu ba 
lần. Trưởng giả Sumana nghe tiếng Sãdhu, hỏi vị Thiên tử rằng: 


- Nây Thiên tử, ngươi không thấy ta cúng dường trong bấy lâu nay hay sao? 
Hôm nay ngươi mới Sadhu như thê. 


- Tôi không Saãdhu sự cúng dường của ông, tôi Sadhu do sự cúng dường vật thực 
của Annabhara đên Đức Phật Độc Giác Uparittha mà thôi. 


Trưởng giả Sumana suy nghĩ: “7Ùhđi kỳ diệu thay, fa thường xuyên cúng dường 
cũng không khiến cho vị Thiên nhân nầy tán thán. Annabhara đang sông nương vào 
ta, y chỉ cúng dường vật thực có một lần, thế mà được Thiên nhân tán thán. Vậy ta sẽ 
làm thế nào để sự đề bát của y trở thành là của ta ” 


Trưởng giả Sumana cho gọi thanh niên Annabhãra đến hỏi rằng: “Hồm nay 
ngươi đã cúng dường vật thực đên ai thê? ”. 
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- Thưa chủ, hôm nay tôi cúng dường vật thực đến Ngài Uparittha. 

- Ngươi hãy nhận lấy số tiền nầy đi, rồi cho ta phần phước ấy đi. 

- Thưa chủ, không được đâu. 

Dù cho Trưởng giả Sumana có tăng số tiền lên. đến cả ngàn Kahãpana, thanh 
niên Annabhara vân không màng, không nhường phân phước mà mình đã tạo cho 
Sumana. 


- Thôi được, nếu ngươi không bằng lòng nhường phần phước lại. Ngươi hãy 
nhận số tiền 1.000 Kahäpana nây, rồi chia phước lại cho ta đi. 


- Thưa chủ! Việc nây để tôi hỏi lại Đức Phật đã. 

Y tìm đến hỏi Đức Phật Độc Giác, Ngài nói rằng: 

- Nầy thanh niên! Sự chia phước đến người khác là một điều tốt. Ngươi nên hiểu 
theo ví dụ nây đi. Nây thanh niên Annabhara! Ví như có người thắp sáng lên ngọn đèn 
rôi cho ngàn gia tộc khác môi lửa từ ngọn đèn ây mang đi. Nây thanh niên, vậy ngọn 
lửa có vì sự môi lửa mà hao bớt đi chăng? 

- Bạch Đức Độc Giác, không. 

- Nhưng bấy giờ ánh sáng ở tại nơi đó thì như thế nào? 

- Thưa Ngài, nơi ấy ánh sáng càng tỏ rạng hơn. 

- Cũng vậy, nây thanh niên người trí dù cúng đường chỉ là một muỗng cháo hay 
muông vật thực cũng vậy. Khi chia phước cúng dường vật thực của mình đên người 
khác dù là bao nhiêu người đi nữa, phước ây càng tăng trưởng. Tuy ngươi chỉ cúng 
dường một muông vật thực thôi, nhưng khi ngươi chia phước đên Trưởng giả, phân 
vật thực ây trở thành hai phân, của ngươi là một và một của Trưởng giả. 

- Lành thay, bạch Ngài. 

Rồi thanh niên Annabhära đảnh lễ Đức Độc Giác Phật, tâm hân hoan vui vẻ ra 
vê, nói với Trưởng Giả Sumana răng: 

Thưa chủ, tôi chia phước nây đến ông với niềm tin. 

- Thế thì, ngươi hãy nhận tiền đi. 

- Thưa chủ, tôi không bán vật thực. Tôi chỉ chia phước đến Ngài bởi niềm tin mà 
thôi. 

- Này thanh niên, ngươi đã chia phước đến ta bởi đức tin, thế thì ta cũng biếu 
ngươi công đức bởi đức tin. Lại nữa, kê từ nay trở đi, ngươi không cân phải làm việc 
băng tay hay chân nữa, hãy dựng nhà ở cạnh đây và muôn dùng những vật chi hãy đên 
nơi ta mà lây. 

Vật thực mà người cúng dường đến Bậc xả Thiền Diệt thường phát sanh Quả 
hiện tại ngay trong ngày là như thê. Vì thê, thậm chí đên Đức vua khi nghe được sự 
kiện ây, Ngài cho gọi Annabhara đên hoàng cung, xin chia phước rôi ban thưởng cho 
chàng nhiêu tài sản và ban cho y địa vị Trưởng giả. 
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Thanh niên Annabhära kết bạn với Trưởng giả Sumana cùng nhau đắp xây thiện 
hạnh suốt đời. Khi mệnh chung thọ sanh về thiên giới. Đến thời Giáo Pháp của Đức 
Thế Tôn Gotama, từ nơi thiên giới Thiên tử Annabhãra thọ sanh vào chủng tộc Sakya 
có tên là Amitodana trong thành Kapilavatthu. Thân quyến đặt tên cho hài tử là 
Anuruddha, vị nây là em của Hoàng thân Mahaãnama, là em chú bác với Đức Đạo Sư. 
Ngài là bậc đại phước. 


Được biết rằng: Có một hôm, Hoàng thân Anuruddha cùng với sáu vị Hoàng tử 
khác chơi đánh cầu, dùng bánh đặt cuộc. Hoàng tử Anuruddha thua, nhắn mẹ cho 
bánh để chung cho 5 vị kia, đến lần thứ tư thì không còn bánh nữa. 


Ba lần trước mẹ Ngài dùng mâm vàng đựng bánh mang ra cho Anuraddha. Lần 
thứ tư bà bảo ráng: Bánh KHONG CO. Nghe mẹ cho người báo như thê, Ngài 
Anuruddha ngỡ răng: Có loại bánh tên là “không có”. Vì từ nhỏ đên lớn, Hoàng tử 
Anuruddha chưa từng biết đên tiêng KHÔNG CO, nên bảo với gia nhân răng: “Ngươi 
hãy mang bánh “không có ” đên nơi đáy ”. 

Mẹ Ngài nghe gia nhân báo lại như thế răng: 

- Tâu lịnh Bà! Hoàng tử bảo mang bánh KHÔNG CÓ đến cho Hoàng tử. 

- Mẹ Ngài suy nghĩ: “Con ía chưa từng nghe tiếng KHÔNG CÓ, ta sẽ làm cho nó 
biết ý nghĩa KHÔNG CÔ bàng cách nào đáy nhỉ2”. Bà lầy mầm vàng trông rông úp 
lên chiêc mầm vàng khác, bảo với tùy tùng răng: “Các ngươi hãy mang bánh 
KHONG CO đến Hoàng tử ”. 

Bấy giờ, vị chư thiên giữ thành Kapilavatthu suy nghĩ rằng: 

- Hoàng tử Anuruddha khi còn là nhân loại thuở trước, có tên là Annabhara, phát 


nguyện răng: Xin cho đừng biết tiếng KHÔNG CÓ. Nếu ta biết giai thoại nầy, mà vẫn 
yên lặng thì đầu ta sẽ bề thành bảy mảnh. 


Chư thiên kinh sợ, vội mang bánh trời đặt vào mâm vàng đầy ắp. Khi vị Hoàng 
tử trông thấy gia nhân mang bánh ra đặt trước mặt các vị Hoàng tử, chàng liền đỡ nắp 
ra, một mùi thơm tỏa ngát khắp kinh thành Kapilavatthu. Bánh ấy khi chạm vào lưỡi, 
lập tức tan ra lan rộng khắp 700 sợi thần kinh vị. 


Hoàng tử Anuruddha suy nghĩ: “Có /ẽ từ trước đến nay mẹ ta chẳng hệ thương 
ta, vì bà không hề làm loại bánh KHÔNG CÔ cho ta dùng”. Hoàng tử không chơi 
đùa nữa, lập tức trở vê lâu đài, đi đên gặp mẹ hỏi răng: “7a mẹ, chặc mẹ không 
thương con phải không? ”. 

- Nầy Anuruddha! Con nói chi lạ vậy. Con là nơi thương yêu của mẹ, ví như 
người g1ữ gìn con mắt còn lại hay người gìn giữ trái tim của chính mình. 

- Nếu mẹ thương con, tại sao từ trước đến giờ không làm bánh KHÔNG CÓ cho 
con ăn. 

Ngạc nhiên, bà hỏi lại tên gia nhân rằng: 


- Ngươi có thấy vật chi trong mâm vàng không? 
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- Thưa bà! Trong mâm vàng chứa đây loại bánh có mùi thơm lan khắp cả kinh 
thành nây. Một loại bánh quý mà con chưa từng thây như thê bao giờ cả. 


Bà suy nghĩ rằng: “Thát vậy, con ta là bậc Đại Phước. Do đó, chư thiên đã 
mang bảnh đặt vào ”. 


Rôi Hoàng tử Anuruddha nói với mẹ răng: 


- Thưa mẹ, loại bánh như vậy con chưa từng được dùng, từ nay trở đi mẹ chỉ nên 
làm loại bánh như thê cho con dùng thôi. 


Từ đó, mỗi khi Hoàng tử Anuruddha đòi ăn bánh, Hoàng hậu chỉ sửa soạn mâm 
vàng, chụp lên mâm khác rôi bảo răng bánh KHONG có. Thê là chư thiên mang bánh 
trời đặt vào. Với cách ây, Hoàng tử Anuruddha thọ dụng bánh trời như vậy. 


Khi các Hoàng tử trong Hoàng gia Sakya đã lần lượt xuất gia trở thành tùy tùng 
của Đức Thế Tôn như lời giao ước. Bấy giờ ông Hoàng Mahãnãma hỏi em răng: 


- Nầy em, trong gia tộc ta phải có một người xuất gia, vậy em hay anh sẽ phải 
xuât gia một người. 


- Thưa anh! Em là người hay đau ốm nên không thê xuất gia được. 


- Nêu thê, em hãy học nghiệp nghệ của người tại gia đi. Đê cai quản gia sản của 
1a tộc. 


- Thưa anh, công việc gì cần phải làm như thế? 


Thật ra, nơi phát sanh ra vật thực đề dùng, Hoàng tử Anuruddha còn chưa biết, 
vì thế Ngài mới hỏi anh như thế. 

Tương truyền rằng: Một hôm ba vị Hoàng tử là Anuruddha, Baddiya và Kimbila 
tranh luận cùng nhau rằng: “Vi ứhực phát sanh từ nơi nào?”. Hoàng tử Kimbila bảo 
rằng: “Vật thực phát sanh từ trong kho” vì răng: Một hôm, Hoàng tử Kimbila trông 
thấy họ vác lúa từ kho ra đề cập, xay xát thành gạo, do đó mới tưởng rằng “Vật thực 
phát sanh từ trong kho”. Hoàng tử Baddiya nói với Kimbila rằng: 


- Nầy anh! Anh không biết đâu, vật thực lẽ thường phát sanh từ trong nồi. 


Được biết: Một hôm Ngài Baddiya thấy họ múc vật thực từ trong nôi ra, do đó 
mới nói như thế. 

Hoàng tử Anuruddha nói với hai vị kia răng: “Vậy là cả hai anh đều không biết 
cả. Thật ra vật thực phát sanh từ mâm vàng chén ngọc”. Được biết rằng: Hoàng tử 
chưa từng thấy giã lúa hay nấu cơm chỉ chỉ cả, chỉ thấy có sẵn trong mâm vàng chén 
ngọc mà thôi. Do vậy, Hoàng tử ngỡ rằng: Vật thực có được từ mâm vàng chén ngọc. 


Các thiện gia tử ấy là những bậc đại phước, không biết nơi phát sanh vật thực, 
cũng không biết việc gì khác cần phải làm. 


Thế rồi, Hoàng tử Anuruddha được nghe anh chỉ dẫn các công việc như: Nây 
Anuruddha, hãy đến đây anh sẽ chỉ bảo các công việc cho em: Trước tiên em phải biết 
cày ruộng...như vậy (các công việc) không đi đến sự kết thúc, cứ thay nhau tiếp diễn. 
Hoàng tử Anuruddha nghe xong, phát sanh chán nản răng: 
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- Ôi! Thật khó nhọc thay đời sống tại gia. Thưa anh, em sẽ xuất gia vậy. 


- Thưa mẹ, con không còn ham đời sông tại g1a. Con sẽ xuât gia. Xin mẹ hãy cho 
con được xuât gia. 


- Thế rồi, Hoàng Từ Anuruddha cùng với 5 vị Hoàng tử dòng Sakya cùng đi xuất 
gia, đó là Hoàng đề Bhaddiya, Hoàng thân Kimbila, Bhagu, Ananda và Devadatta. 
Cùng đi đến yết kiến Đức Thế Tôn tại Anupiya Ambavana xin được xuất gia. Sau khi 
xuất gia xong, Tỳ khưu Anuruddha tinh cần hành Sa môn pháp, chẳng bao lâu Ngài 
thành đạt phạm hạnh cứu cánh, chứng đạt Tam Minh. Với Thiên Nhãn Minh đệ nhất 
trong hàng cao đồ của Đức Thế Tôn, Ngài ngồi giữa hư không, có thể trông thấy cả 
ngàn thế giới như người nhìn thấy trái me trong lòng bàn tay. Ngài đã thốt lên cảm 
hứng ngữ rằng: 


“Ta đã chứng được Túc Mạng Minh, ta đã đạt được Thiên Nhấn Minh, ta đã đạt 
được Lạu Tận Minh. Tam Minh ta đạt được cùng với thân thông lực. Lời Phát dạy nay 
ta đã làm xong ”. 


Sau khi đắc quả, Ngài quán xét rằng: “7ø đã tạo được thiện nghiệp gì trong thời 
quá khứ? Mới được tài sản như vậy”. Biết được rằng: Ta đã phát nguyện dưới chân 
Đức Phật Padumuttara. Rồi quán xét tiếp rằng: Ta đã luân chuyên trong luân hồi, là 
thanh niên Annabhara, làm thuê cho Trưởng giả Sumana đề nuôi sống. 


Ngài nói lên kệ ngôn rằng: 


“Trong thời trước ta tên là Annabhära là người nghèo khổ cất cỏ, ta đã cúng 
dường vật thực đến Đức Phật Độc Giác Upariftha là bậc cao quý ”. 


Bấy giờ, Trưởng lão Anuruddha suy nghĩ: “7zưởng giả Sumana bạn cũ của ta, 
đã xin phước bảu mà ta đã cúng dường đến Đức Phật Độc Giác trong thời đó, nay 
sanh ở đâu: nhỉ? ”. Ngài thẫy rằng: Trưởng giả ấy nay sanh vào làng Mundanigãma, tại 
chân núi gần khu rừng cháy. Trong làng ấy, có người thiện nam tên là Munda, y có 
hai người con là Mahasumana và Culasumana. Trưởng giả Sumana chính là 
Cũlasumana. Sau khi quán thấy như thế rồi, Ngài suy nghĩ: “K?i ứa đến đó, CÓ sự tiếp 
đãi hay chăng?”. Ngài quán thấy Cũlasumana sẽ được xuất gia khi tròn 7 tuổi và sẽ 


chứng đạt A La Hán Quả khi vừa cạo tóc xong. 


Quán xét xong rồi, Trưởng lão Anuruddha ngự đến làng Mundanigama vào mùa 
an cư. Ngài dùng thần thông hiện ra trước cửa nhà. Còn thiện nam Mahãmunda là 
người thân quen với Trưởng lão từ trước. Khi vừa thấy Trưởng lão, ông đứng dậy tiếp 
rước bát, bảo con trai lớn là Mahãsumana rằng: 


- Nầy con, Trưởng lão Anuruddha đã ngự đến đây, con hãy thỉnh y bát Ngài và 
cung thỉnh Ngài vào ngự nơi phòng khách đi. 

Mahasumana vâng lời cha, thiện nam ấy cúng dường cung thỉnh Đức Anuruddha 
an cư mùa mưa tại làng ây. 

Trưởng lão nhận lời. Thiện nam Munda cúng dường tứ sự đến Trưởng lão trọn 
ba tháng dê dàng như chỉ cúng dường có một buôi. Đên ngày lê Tự Tứ, Munda cúng 


Chú giải KINH PHÁP CÚ — Quyền 4 Trang 302 


dường Tam y cùng tứ sự đến Trưởng lão, những vật dụng như dầu, sữa, đường... đặt 
dưới chân Trưởng lão, ông thiện nam bạch răng: 


- Xin Ngài hãy hoan hý thọ dụng những vật nầy đi. 


- Thôi được rôi! Nây cận sự nam, những vật nây ta không nhận, không cân dùng 
đến. 


- Bạch Ngài! Những vật nây gọi là Vassavasikalabha (lợi lộc phát sanh đến 
người an cư). Xin Ngài hãy nhận lây đi. 


- Thưa vừa rồi, nây cận sự nam. 

- Bạch Ngài! Vì sao Ngài không nhận? 

- Vì ta không có Sadi để làm thích hợp. 

- Bạch Ngài, nếu thế thì Mahãnama sẽ làm Sadi cho Ngài. 
- Ta không cần đến Mahãnãma. 

- Bạch Ngài! Thế thì Cũlasumana có thích hợp chăng? 

- Được thôi, nầy cận sự nam. 


Trưởng lão cho Giới tử Sumana xuất gia Sadi. Cũlasumana vừa cạo tóc xong đã 
quán tưởng theo lời dạy của thầy qua đề mục thể trược, Ngài chứng đắc ngay A La 
Hán Quả. Trưởng lão cùng Sadi trú tại nơi đó chừng nửa tháng, rồi khởi hành tuần tự 
về SãvatthT đề bái kiến Đức Thế Tôn. Khi hai vị đi đến một căn chòi tranh trong rừng, 
gần Himavanta (Tuyết Sơn). 


Trưởng lão Anuruddha là người hằng có sự tinh cần, Ngài đi kinh hành khi trú 
đêm tại nơi đó vào canh đầu, tiếp theo vào những canh sau thì Ngài phát sanh chứng 
đau bụng. Sadi Sumana thấy Thầy bịnh khó nhọc như thế, bạch hỏi rằng: 


- Bạch thây, Thầy lâm bịnh chi thế? 

- Ta khởi bịnh đau bụng. 

- Bạch Thây, thế thì Thầy có thường bị chứng bịnh nây chăng? 
- Thường hay bị lắm Sa di à. 

- Khi Thầy đau bụng như thế, Thầy dùng vật chi mới hết? 

- Ta dùng nước ở hồ Anotatta mới hết bịnh. 

- Bạch Thây, con sẽ đi lẫy nước hồ Anotatta về dâng Thây. 

- Này Sadi, con đi lẫy được chăng? 

- Bạch Thầy được. 


- Nầy Sadi, trong hồ ây có con Long Vương Pannaka, Long Vương rất hung dữ 
đây, con hãy cân thận khi lây nước hô Anotatta. 


- Bạch Thầy vâng. 
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Sadi Sumana đảnh lễ thầy xong, dùng thần lực bay lên hư không đi suốt cả 500 
do tuân. 

Trong ngày hôm ấy, Long Vương cùng đoàn Long nữ đang vui đùa múa hát. 
Long Vương trông thây SadI bay trên hư không hướng vê hô Anotatta, nên nó phát 
sanh sân hận răng: 

- Sadi này bay trên hư không, bụi dưới chân y rơi rớt trên đầu ta, Sadi nầy đi đến 
hô Anotatta đê lây nước. Ta sẽ không cho y lây nước hô ây. 

Long Vương liền phùng mang che đậy cả ao Anotatta đến 50 do tuần, như người 
đậy nôi cơm băng nặp lớn. Thây Long Vương làm như thê, Sadi Sumana biệt răng: 
“Long Vương đang sản hận”, liên nói răng: “Nây Long Vương, người là bậc có đại 
uy lực, có đại sức mạnh. Ngươi hãy lăng tai nghe ta. Hãy cho ta xin bát nước dùng 
làm thuốc trị bịnh cho Tháy ta” 

“Sông Gangä ở phía Đông thường chảy vào đại dương, ngươi hãy lấy nước từ 
con sông ŒGanga áy đi”. 

Sadi Sumana suy nghĩ rằng: 

- Long Vương, nầy không chịu cho nước theo lời xin của ta. Ta sẽ cho nó biết 
thần lực, ta sẽ uy hiếp nó để nó phục tùng cho ta nước hỗ Anotatta. 

Sadi Sumana nói với Long Vương rằng: 

- Nây Đại vương! Thầy Tế Độ của ta bảo, chỉ lấy nước từ hồ Anotatta mà thôi. 
Do vậy, ta chỉ có thê lây nước hô nây mang vê, ngươi hãy cho nước ây đên ta đi, đừng 
nên ngăn cản ta. 

Rồi Sadi Sumana nói lên kệ ngôn rằng: 

“Ta chỉ lấy nước từ hô Anotatta này thôi. Ta chỉ cần nước hô nây. Nếu có sức 
mạnh, hối Long Vương ngươi hãy liệu giữ láy ”. 

- Này Sadi, nếu ngươi làm như thế, ta gọi ngươi là Bậc Đại Hùng. Ta rất hài lòng 
về lời nói của ngươi. Ngươi hãy dùng thân lực lầy nước của ta đi. 

Sadi Sumana nói với Long Vương rằng: “Nầày Đại vương ta sẽ lấy nước cho 
ngươi xem”. 

- Ngươi có khả năng thì cứ lấy đi. 

Sau khi đã xác định rõ ràng ba lần như thế, Sadi Sumana suy nghĩ: “Giờ đây, ta 
hiện lộ Phát Pháp lực đề lây nước hỗ Anotafia là họp lẽ vậy”. 

Sadi Sumana đi mời tất cả chư thiên địa cầu, chư thiên trên hư không, các vị ây 
đảnh lê và bạch hỏi răng: 

- Bạch Ngài, chuyện chi vậy? 

- Nây chư thiên, ta sẽ thi đấu với Long Vương tại hỗ Anotatta, các ngươi hãy 
đên xem ai thăng aI bại. 

Tuần tự Sadi Sumana đi đến Tứ Đại Thiên Vương, Đức vua Sakka, Đức vua 
Suyama, Đức vua Santusita, Đức vua Sunimmitta và Đức vua VasavatfI trình bày sự 


Chú giải KINH PHÁP CÚ — Quyền 4 Trang 304 


việc như thế. Rồi Sadi Sumana tuần tự đi đến Phạm Thiên giới, các vị phạm thiên ở 
cõi đó đên đảnh lê và bạch hỏi: 
- Bạch Ngài, có chuyện chi thế? 


Sadi Sumana thuật lại câu chuyện. Và vị ấy đi khắp nơi chỉ trừ cõi Vô Tưởng và 
Vô Sắc. Chư thiên và Phạm thiên nhận được lời thỉnh, đã hội họp đông đảo trên hư 
không, chăng có một khoảng trống nơi hồ Anotatta, ví như bột bánh mà người ta chất 
đây trong nia đó vậy. 


Khi chư thiên, phạm thiên đến đông đủ rồi, Sadi Sumana đứng trên hư không nói 
với Long Vương răng: 


- Nầy hỡi Long Vương, ngươi có nhiều quyền lực, có đại thần lực, ngươi hãy 
nghe lời ta, hãy cho ta xin bát nước đê vê làm thuôc cho thây ta. 


- Nây hỡi Sadi, nêu ngươi là bậc anh hùng. Ta rât thích lời nói của ngươi. Vậy 
ngươi cứ việc lây nước của ta đi. 


Sadi Sumana xác nhận đủ ba rân rồi, đứng trên hư không hóa thân thành vị Đại 
Phạm Thiên to lớn 12 do tuần, bay xuống đạp lên đầu Long Vương nhận chìm xuống 
hồ. Bị Sadi Sumana đè đầu nhận xuông đáy hồ, Long Vương lập tức co rút đầu lại cho 
nhỏ để thoát ra, đầu Long Vương lúc ấy nhỏ như cái muỗng, giông như mảnh da tươi 
bị người có sức mạnh đạp lên co rút lại. Khi Long Vương co đầu lại thì một luồng 
nước lớn bằng cây thốt nốt đã phun lên không. Sadi Sumana hứng đây bát nước ngay 
trên hư không. Chư thiên tán dương vang dội Sadhu. Sadi Sumana lẫy được nước rồi, 
dùng thần lực bay về nơi trú của thầy. Long Vương hồ thẹn nổi sân hận vội rượt theo 
Sadi Sumana, hai mắt nó đỏ rực như hoa hồng (jap3). Nó suy nghĩ: “Sø môn trọc đầu 
ấy đã mời chư thiên đến chứng kiến cuộc tranh hùng nây, làm cho ta hỗ thẹn. Ta sẽ 
đuối theo, bắt được y ta sẽ thọc tay vào ngực moi lấy trái tim y, hay năm lấy chân y 
quăng qua bên kia sông Hằng ”. 


Long Vương dùng thân lực rượt theo Sadi Sumana, nhưng không thể theo kịp. 
Sadi vê dâng nước lên Tê Độ Sư, bạch răng: 

- Bạch Ngài! Xin Ngài hãy dùng nước đi. 

Long Vương theo sau đi đến nói rằng: 

- Bạch Ngài Anuruddha! Vị Sadi ấy lấy nước của tôi, nước ấy chưa cho, xin 
Ngài đừng dùng. 

- Nầy Sadi, thế nây là như thế nào vậy? 

- Bạch Thây! Xin thầy cứ dùng nước ấy, nước này Long Vương đã cho nên con 
mới mang vê. 

Trưởng lão biết rằng: “Bậc Vô Lậu như Sadi chăng bao giờ nói dối bao giờ”. Và 
Ngài đã dùng nước ây trị bịnh cho mình. 


Khi bịnh đã thuyên giảm ngay. Long Vương bạch với Trưởng lão rằng: “Bạch 
Ngài! Sadi náy đã thỉnh chư thiên tụ hội lại nơi hỗ Anotafa đê tranh tài. Và vị áy đã 
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làm cho tôi hồ thẹn, giờ đây tôi sẽ bóp nát trái tìm của ông ấy hay nắm lấy chân mà 
ném qua bên kia sông Hãăng!”. 


- Nây Long Vương! Sadi nây là bậc có đại uy lực, có đại thần lực, ngươi không 
thê thăng được đâu. Ngươi nên sám hôi vỊ ây đi, rôi trở vê hô Anotatta. 


Long Vương vẫn biết thần lực của Sadi, nhưng vì lòng tự ái bị tôn thương nên nó 
làm như thê thôi. Bây giờ nghe lời của Ngài Anuruddha, nó tỉnh ngộ và bình tâm lại. 
Long Vương liên sám hôi Sadi, kêt thân với SadI Sumana răng: 


- Bạch Ngài! Kế từ nay trở đi, khi nào Ngài cần nước hồ Anotatta Ngài khỏi cần 
nhọc sức đi lây, Ngài chỉ nhăn tin đên tôi, tôi sẽ mang nước đên cho Ngài. 


Khi lành bịnh rồi, Trưởng lão cùng Sadi lại lên đường về thành Sãvatthï. Đức 
Thế Tôn biết rằng: Trưởng lão Anuruddha sắp về đến, Ngài ngự nơi lâu đài của 
Migãramatã nhìn ra đường. Chư Tỳ khưu trông thấy Trưởng lão trở về, hoan hỷ ra 
đảnh lễ và chào đón thân tình, tiếp rước y bát. 


Bấy giờ, có vài vị Tỳ khưu phàm thấy Sadi Sumana còn nhỏ dễ thương, nên nô 
đùa, vò đâu cũng có, nhéo tai cũng có, kéo tay cũng có, đùa cợt răng: “Náây Sadi! Ông 
không có cảm dục sao? ”. 

Đức Thế Tôn thấy hành động thô tháo của các vị ấy, suy nghĩ: 

- Hành động của các Tỳ khưu nầy thật là tai hại. Họ năm lẫy cổ, đầu của Sadi 
Sumana chăng khác gì đang năm lây đâu cô của con rắn độc mà không biệt. Chúng 
nào thâu đáo được oal lực của Sadi Sumana. Hôm nay Như Lai sẽ làm sáng tỏ thân 
lực của Sumana vậy. 

Trưởng lão Anuruddha đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Đức Thê Tôn ân cân thăm hỏi Trưởng lão Anuruddha, Ngài cho gọi Trưởng lão 
Ananda đên dạy răng: 

- Nầy Änanda! Như Lai đang cần nước rửa chân, nước ấy phải được múc từ hồ 
Anotatta. Ngươi hãy đưa bát cho các vị Sadi, bảo lây nước đem về cho Như Lai. 

Trưởng lão tụ hội 500 vị Sadi lại, phán truyền lịnh ấy. Trong số đó, Sadi Sumana 
là vị trẻ nhât, Trưởng lão Ananda phán dạy Sadi răng: 

- Nây Sadi! Bậc Đạo Sư đang cần nước ở hồ Anotatta để rửa chân. Vậy hiền giả 
hãy đi lây nước về cho Bậc Đạo Sư đi. 

- Bạch Trưởng Lão! Con không đủ khả năng. 

Thế là Trưởng lão tuần tự hỏi đến các vị Sadi còn lại. Các vị ẫy đều từ chối cả. 

Hỏi rằng: Trong số 500 vị Sadi Ấy, không có vị nào là bậc Vô Lậu hay sao? 

Đáp rằng: Có chứ, nhưng các vị Sadi ấy biết rằng: Vòng hoa nầy không phải kết 
cho ta, mà Đức Thê Tôn kêt cho SadI Sumana. Đôi với các vị còn phàm thì từ chôi, vì 
thây răng mình không có khả năng ây. 


Cuối cùng thì đến Sadi Sumana. Trưởng lão Ẩnanda nói: 
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- Nây Sadi ơi! Bậc Đạo Sư đang cần nước hồ Anotatta để rửa chân, vậy hiền giả 
hãy lầy bát đem nước ây về đi. 


- Bạch Ngài! Khi Bậc Đạo Sư cho phép thì con sẽ đi lấy nước đem về. 

Rồi Sadi Sumana đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn! Được nghe rằng: Ngài phán dạy con đi lấy nước hỗ Anotatta 
phải chăng? 

- Đúng thế, này Sumana. 


Sadi Sumana cầm bát lớn như cái nồi, bát ấy có thể chứa được 6 cái bát thường. 
Những bát này được dùng trong Tịnh thất do nàng Visakhã cúng dường. VỊ â ây xách đi 
với ý nghĩ: “7ø không cân phải vác lên vai ”. Và Ngài bay lên hư không nhắm hướng 
hồ Anotatta mà lướt đến. 


Long Vương trông thấy Sadi Sumana từ xa đi đến, tiếp lấy bát để lên vai, nói 
răng: 


- Bạch Ngài! Khi Ngài có người phục vụ như tôi đây, vì sao Ngài lại đích thân 
đên lây nước chứ. Khi Ngài cần nước sao không nhăn cho tôi biết. 


Rồi Long Vương múc đây bát nước, vác lên vai nói rằng: 

- Bạch Ngài, xin thỉnh Ngài hãy đi trước, tôi sẽ mang nước theo sau. 

- Được rồi, nầy Long Vương, vì Bậc Đạo Sư bảo ta đi lấy. 

Sadi Sumana dạy Long Vương hãy trở về, tự tay nắm lấy bát bay lên hư không. 
Trông thấy Sadi Sumana trở về, Bậc Đạo Sư phán dạy chư Tỳ khưu răng: 


- Nây chư Tỳ khưu! Các ngươi hãy nhìn con đường bay của Sadi, đẹp như thiên 
nga trong hư không vậy. 


Sadi Sumana đặt bát nước xuống, đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi và đứng sang 
một bên, Bậc Đạo Sư phán hỏi răng: 


- Nâầy SadI Sumana, ngươi được bao nhiêu tuôi? 
- Bạch ThếTôn! Con vừa được 7 tuổi. 
- Nầy Sumana, nếu thế từ nay trở đi, ngươi sẽ là vị Tỳ khưu. 


Đức Thế Tôn ban Dãyajja upasampada (Cụ túc đặc biệt) đến Sadi Sumana. Được 
biết rằng: Chỉ có hai vị Sadi là Sumana và Sopäka vừa được 7 tuôi, được Đức Thế 
Tôn ban cho địa vị Thera. Bấy giờ chư Tỳ khưu cùng nhau bàn luận trong Giảng 
đường về sự kiện hy hữu ấy rằng: 


- Nây chư Hiền giả, việc làm nây thật là kỳ diệu thay, từ trước đến nay chúng ta 
chưa từng thây vị Sadi trẻ nào có được thân lực như thê. 


Đức Thế Tôn ngự đến phán hỏi rằng: 
- Nầy chư Tỳ khưu! Các ngươi đang ngồi lại bàn luận về vấn đề gì thế? 


Chư Tỳ khưu liền bạch lên Thế Tôn về việc ấy, Ngài phán rằng: 
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- Nây Tỳ khưu! Trong Giáo Pháp của Như Lai, dù là người trẻ tuổi nhưng thực 

hành chân chánh, thường đạt được tài sản như vậy. 
sg 

CHÚ GIẢI: 

Yufjjafi: là tình cần siêng năng. 

Pabhäseii: nghĩa là vị Tỳ khưu hằng làm cho thế gian như uân, xứ..., chói sáng, 
tức là làm cho ánh sáng băng trí Tương ưng với A La Hán Đạo của mình, như mặt 
trăng ra khỏi vâng mây che. 


Dứt Pháp thoại, nhiều người chứng đạt Thánh Quả như Dự Lưu. 
Dịch Giả Cần Đề 


Sa đi Hảo Ý thật phi thường, 

Thị thô thân thông thắng Long Vương, 
Lấy nước từ hô cao Tuyết Lãnh, 
Dâng thầy uống hết bệnh can trường, 
Chu Tăng không biết tưởng Sa di, 
Trẻ dại vào tu đã có chỉ? 

Chọc ghẹo, rở đâu, cùng bẹo má, 
Phật làm Tăng chúng hết khinh khi, 
Phật sai, ông lấy nước hồ xa, 

Thị hiện thân thông, chúng thấy qua, 
Rôi đặt ông lên hàng Đại Đức, 

Phàm tăng kinh ngạc, nghĩ không ra 
Phật dạy: Tỳ khưu dẫu trẻ trung, 
Chú tâm học pháp hiểu cho cùng, 
Như trăng ra khỏi vùng mây che, 

Rọi khắp nhân gian, đuốc Đại Hùng. 
DỨT TÍCH SADI SUMANA 

& 
DỨT PHẨM TỶ KHƯU - BHIKKHU VAGGA 
DỨT PHẨM 25 
#4 
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382. Tỳ kheo tuy trẻ tuổi. Chuyên tu pháp Phật-đà. Như trăng 
thoát mây chắn. Soi sáng trần gian ta. 
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XXYVI. PHẨM BÀ LA MÔN 
(BRAHMANA VAGGA) 
bó 
- 40 bài kệ: Pháp Cú 383-423 
- 40 tích truyện 
XXVL1- VỊ BÀ LA MÔN NHIÊU ĐỨC TIN 
(Pasadabahulabralhunata) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 383) 
“Chinda sotam parakkamma “Hỡi nây Bà la môn 
Kãme panuda brãhmana Hãy tính tân đoạn lòng 
Sankharänam khayam Từ bó các dục lạc 
Ñatvä akataññisi braãhmana”. Biệt dược hành đoạn diệt 


Ngươi là bậc vô vi”. 


Đức Thế Tôn ngự tại Jetavana, Ngài đề cập đến vị Bà la môn có nhiều đức tin, 
thuyết lên kệ ngôn nây. 


Tượng truyền răng: VỊ Bà la môn ây nghe Pháp của Đức Thế Tôn, khởi tâm tịnh 
tín. Mỗi ngày, vị ây sắp đặt vật thực cho l6 vị Tỳ khưu tại tư gia của mình. Khi chư 
Tỳ khưu đến, ông ra rước bát rất cung kính, bạch rằng: 


- Xin thỉnh các Ngài A La Hán hãy vào trong. Xin thỉnh các Ngài A La Hán hãy 
ngôi... 


Bất kỳ một câu nào, ông cũng xưng tụng là A La Hán. Chư phàm Tăng suy nghĩ 
rằng: “VỊ Bà la môn nay ngỡ rằng fa là vị A La Hán”. Còn những vị Bậc Lậu Tận thì 
nghĩ: “Bà la môn nây đã biết ta rõ rồi”. Và thê là chư Tỳ khưu e ngại cách xưng hô 
ấy, nên không đến tư gia của vị ấy nữa. Ông buôn phiền rằng: 


- Tại sao các Ngài lại không đến nhà ta như thế? 


Ông đi đến Tịnh xá đảnh lễ Đức Thê Tôn, trình bạch lên Ngài sự việc ấy. Bậc 
Đạo Sư cho gọi chư Tỳ khưu đên phán hỏi răng: 


-_ Nây chư Tỳ khưu! Điều ấy là như thế nào? 


Chư Tỳ khưu trình bày lên Đức Thế Tôn sự suy nghĩ của mình như thế. Ngài 
phán răng: 


- Này chư Tỳ khưu, các ngươi không hài lòng về câu nói A La Hán phải chăng? 


- Bạch Thế Tôn! Chúng con không hài lòng về câu nói ấy. 
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- Nây các Tỳ khưu! Đây là câu nói do sự tịnh tín, vô tội với lời nói băng sự tịnh 
tín. Lại nữa, đây là sự cảm mên của Bà la môn ây với các vị Thánh Vô Lậu rât nhiêu. 
Lễ ra, các ngươi cân phải căt đứt ái dục đê chứng đạt quả A La Hán mới phải. 


Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: 


“Hối nầy Bà la môn. Hãy tĩnh tấn đoạn lòng. Từ bỏ các dục lạc. Biết được hành 
đoạn diệt. Ngươi là bậc vô vi”. 


tg 
CHÚ GIẢI: 


Parakkarmna: nghĩa là dòng ái dục không ai có thể cắt đứt bằng sự tinh cần yếu 
kém được. Do đó, ngươi hãy tinh cân cắt đứt băng sự quyêt tâm mạnh cùng với trí tuệ. 
Tức là hãy giảm trừ, nghĩa là hãy dứt bỏ hai loại dục. 


Brahưmar—ra: là cầu gọi chỉ các Bậc Vô Lậu. 
Sankharanam: nghĩa là đã thâu hiệu sự hoại diệt của các uân. 


Akafaññisi: nghĩa là nếu như vậy ngươi là người vô ơn, vì răng đã thấu hiểu 
nghĩa Níp Bàn là gì, đã thấu hiểu các nguyên chất như vàng ròng như thế, (mà tại sao) 
ngươi lại không thực hành để đến mục đích cứu cánh chứ. 


Dứt Pháp thoại nhiều người chứng đạt Thánh Quả. 
® 


Dịch Giả Cần Đề 


Danh từ La Hán chẳng nên ham, 
Khi biết tự thân vẫn tục phàm, 
Nhưng nếu người đời vì tịnh tín, 
Tôn mình La Hản cũng đành cam, 
Điễu tối yếu là chớ dễ duôi, 

Ngược dòng ái dục, chẳng trôi xuôi, 
Niết Bàn vô tác, cần tu chứng, 


Ngũ uân xa lần, chớ trở lui. 


DỨT TÍCH VỊ BÀ LA MÔN NHIÊU ĐỨC TIN 
tx)##Œ4 
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383. Nầy đây Bà la môn. Hãy đoạn dòng tham ái. Thấu triệt 
pháp suy hoại. Chứng đạt bậc Vô sanh. 
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XXVI.2- NHIÊU VỊ TỶ KHƯU 


(Sambahulabhikkhu) 
& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 384) 
“Vadäã dvayesu dhammesu “Nhờ thường trú hai pháp 
Pãaragu hoti brahmano Đên được bờ bên kia. 
A thassa sabbe samyogä Bà-la-môn có trí 
Attham gacchanti janato”. Mọt kiêt sử dứt sạch ”. 


Kệ ngôn này được Đức Đạo Sư thuyết lên khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến 
nhiều vị Tỳ khưu. 

Được nghe rằng: Một hôm, có ba mươi vị Tỳ khưu từ phương xa đến Tịnh xá, 
sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi, ngôi vào nơi phải lẽ. Bấy giờ Trưởng lão Sãriputta 
quán xét thấy được duyên lành của chư Tỳ khưu ây, Ngài đi vào yết kiến Đức Thế 
Tôn bạch hỏi rằng: 


“Bạch ThếTôn, có hai pháp mà Ngài hằng dạy, đó là hai Pháp thể nào? ”. 

- Nây Sãriputta, đó lả CHỈ và QUÁN. 

Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng: 

“Nhờ thường trú hai pháp. Đến được bờ bên kia. Bà-la- môn có trí. Mọi kiết sử 
dứt sạch ”. 

CHÚ GIẢI: 

-_ Yadã...: nghĩa là trong thời nào vị Vô Lậu đạt đến bờ bên kia, do nhờ hai pháp là 
CHI và QUAN được an trú cả đên sự chứng đắc Lục Thông... thì trong thời đó các 
pháp tạo tác cho sự luân hôi của Bậc Vô Lậu đó, bậc tỉnh giác như vậy không còn tôn 
tại tức là hoại diệt. 

Dứt pháp thoại, ba mươi vị Tỳ khưu ấy chứng đạt A La Hán Quả. 
sg 
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Dịch Giả Cần Đề 


Muốn độ nhóm Tăng đủ nghiệp lành, 
Nhờ nghe mà đắc quả Vô danh, 

Tùy duyên, Pháp chủ yêu câu Phật: 
“Nhị pháp là chi, xin dạy rành!”. 

- Chỉ quản là hai pháp song đổi, 


r 
SÁ, Lê) 


Hoặc kêu “mặt chiếu ` cũng y thôi, 
Trụ tâm vào đó, qua bở giác, 
Biển khổ không còn mãi nổi trôi! 
DỨT TÍCH NHIÊU VỊ TỲ KHƯU 
#4 
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384. Bà la môn trí tuệ. An trụ hai pháp lànhŒ*. Vượt sang bờ 
bên đó. Dứt phiền não mối manh. 
(*9 Chỉ và Quán. 
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XXVI.3- CHUYỆN MA VƯƠNG 


(Mara) 
s 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 385) 
“Yassa päram apäram, “Không bờ nây bờ kia, 
Vã pãräpäram na vijjati, Cả hai bờ không có, 
Vitaddaram visamyuttam, Lìa khô không trói buộc, 
Tamaham brũmi brahmanam”. Ta gọt Bà-la-môn ”. 


Kệ Ngôn này được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến 

Ma Vương. 
-_ Một hôm Ma Vương giả dạng người, đi đến yết kiến Đức Thế Tôn bạch hỏi 

răng: 

- Bạch Thế Tôn! Nơi Ngài gọi là Bờ đó là cái chí? Cái gì được gọi là Bờ. 

Bậc Đạo Sư thấu hiểu: “Đấy /à Ma Vương”, Ngài bèn phán dạy rằng: 

- Nây Ma Vương! Bờ hay không phải Bờ, có lợi ích gì cho ngươi đâu (mà hỏi), 
bờ chỉ có đôi với người đã tận diệt tham ái và đã đi đên. 

Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng: 

“Không bờ nây bờ kia. Cả hai bờ không có. Lìa khổ không trói buộc. Ta gọi Bà- 
la-môn `. 

sg 

CHÚ GIẢI: 

Bờ kia là sáu nội xứ. Bờ kia cũng ám chỉ cho sáu ngoại xứ. Tiếng Bờ ở đây chỉ 
cho 12 xứ. 

Pãram: (Bò) là sáu nội xứ. Sáu ngoại xứ gọi là apäram (phi-bờ). Cả hai xứ ấy 
được gọi là Päraparam. 

Na vụjañi: nghĩa là bờ và không phải bờ, không có với người nào người không 
có sự châp thủ TA hay là của TA, người ây châm dứt sâu, châm dứt được phiên não, 
đã thoát ly khỏi phiên não. Người ây được gọi là Bà la môn. 


& 
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Dịch Giả Cần Đề 
Niết Bàn của Phật ở bờ kia, 
Ngũ uẩn bên đây, phải đoạn lìa, 
Vượt sông trùng dương qua biển khổ, 
Thánh phàm hai mé hết phân chia, 
Ma vương chỉ đứng mé bờ nây, 
Muốn biết bờ kia hỏi đức thây, 
Phật đáp: Hai bờ đêu chẳng có, 
Không gì trói buộc, đó là hay! 
DỨT TÍCH MA VƯƠNG 
#4 
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385. Không bờ kia, bờ nầy. Không hai bờ đó đây. Không khô 
đau buộc trói. Ta gọi Bà la môn. 
( /$áw căn và sáu trần. 
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XXVI4- MỘT VỊ BÀ LA MÔN 


(Aññatarabrahmata) 
& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 386) 
“Jhãyim virajam, “Tụ thiền trú ly trần, 
AÄsinam katakiccam anäsavam, Phận sự xong vô lậu, 
Uttamattham anuppaftam, Đạt được đích tôi thượng, 
Tamaham brũmi brahmanam”. Ta gọt Bà-la-môn ”. 


Đức Thế Tôn ngụ tại Đại Tự Jetavana, đề cập đến vị Bà la môn, thuyết lên kệ 
ngôn nây. 


Tương truyền rằng: Có một vị Bà la môn khởi lên sự suy nghĩ rằng: 


“$a Món Gotama gọi đệ tứ mình là Bà la môn, còn ta cũng là vị Bà la môn theo 
chúng tộc và dòng giống. Ngài cũng nên gọi ta như vậy mới phải ”. 


Bà la môn ây liền đi đến Tịnh xá, yết kiến Đức Thế Tôn xong rồi bạch trình việc 
ây. Đức Thê Tôn phán răng: 


- Này Bà la môn, Như Lai không gọi người Bà la môn chỉ vì dòng chủng tộc, 
Như Lai chỉ gọi người chứng đạt lợi ích tôi thượng là Bà la môn. 


Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng: 


“Tụ thiển trú ly trần. Phận sự xong vô lậu. Đạt được đích lối thượng. Ta gọi Bà- 
la-môn ”. 


tg 
CHÚ GIẢI: 


Jhãyim...: nghĩa là ta gọi người nhiệt tâm tinh cần với hai loại thiền vô uề (tức là 
Dục), sống tịnh cư trong rừng, đã hoàn thành phận sự vì cả 16 loại phận sự mà mình 
đã hành xong với bốn Đạo gọi là không còn lậu hoặc do đã chứng đạt lợi ích tối 
thượng là A La Hán. Người ấy được gọi là Bà la môn. 


Mười sáu phận sự đó là: 
KHÓ ĐÉ có 4: I1- Pilanattha: ý nghĩa là áp bức. 
2- Sañkhatattha: ý nghĩa là câu kết. 
3- Santapanattha: ý nghĩa là nhiệt não. 
4- Viparinamattha: ý nghĩa là thay đổi. 
TẬP ĐÉ có 4: I- Ấyuhanattha: ý nghĩa là làm phát sanh khổ. 
2- Nidãnattha: ý nghĩa là nhân sanh của khổ. 


3- Sañyogattha: ý nghĩa là kết câu của luân hồi. 
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4- Palibodhanattha: ý nghĩa là bị giam trong căn nhà tức là 
luân hôi. 
DIỆT ĐÉ có 4: 1- Nissaranattha: ý nghĩa là thoát khỏi sanh y. 
2- Vivekattha: ý nghĩa là văng lặng phiền não. 
3- Asañkhatattha: ý nghĩa là vô tạo tác. 
4- Amatattha: ý nghĩa là Bất Tử. 


ĐẠO ĐỀ có 4: I- Niyyänattha: ý nghĩa là thoát ra khỏi luân hồi. 
2- Hetuvattha: ý nghĩa là nhân của Níp Bàn. 
3- Dassanattha: ý nghĩa là liễu tri Níp Bàn. 


4- Adhipatayya: ý nghĩa là Trưởng trong sự Giác ngộ Níp 
Bàn. 


& 


Dịch Giả Cần Đề 


Bà la môn giống của Như Lai, 

Là bác siêu nhán đủ thánh tài, 

Chẳng phải con dòng cha mẹ đẻ, 

Hữu danh vô thực, ở bên ngoài, 

Bà la môn Phật chứng ở bên trong, 

Thiên định, ly trần phận sự xong, 

Vô Lậu, Niết Bàn là trú xứ, 

Lặng yên tứ khổ với phầm phong. 
DỨT TÍCH MỘT VỊ BÀ LA MÔN 

#4 
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386. Án cư, thiền, thanh tịnh. Vô lậu, tu viên thành. Đạt đến 
đích tối thượng. Ta gọi Bà la môn. 
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XXYVI.5- TRƯỞNG LÃO ÄNANDA 


kởi 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 387) 
“Divä tapati ädicco rattim “Mặt trời sáng ban ngày 
Abbäti candimä Mặt trăng sáng ban đêm. 
Sannaddho khattiyo tapati Khí giới sảng ban đêm. 
Jhãyi tapati brahmno Khí giới sáng Sát ly 
Atha sabbam ahorattim Thiền định sáng Phạm chứ. 
Buddho tapati tej]asä”. Còn hào quang đức Phật 


Chói sáng cả ngày đêm ”. 


Kệ Ngôn này đuợc Đức Đạo Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại ngôi nhà nóc nhọn 
của Đại Tín nữ Migaramatä, đê cập đên câu hỏi của Trưởng lão Ananđa. 


Được nghe rằng: Trong ngày lễ Tự Tứ, Đức vua Pasenadikosala trang điểm thật 
lộng lẫy với đủ loại trang sức, mang các hương liệu cùng vật thơm khắp mình. Đức 
vua đi vào Tịnh xá cúng dường rồi ngồi xuống một bên nghe Pháp. 


Cạnh đó không xa lắm, Truởng lão Kãludãyi hành thiền, thân tướng của Truởng 
lão có màu vàng sáng chói và mặt trời bắt đầu lặn, nhường cho ánh trăng sắp hiện 
khởi. 

Trưởng lão Änanda nhìn thấy ánh sáng mặt trời đang lặn, ánh sáng mặt trăng sắp 
hiện ra, nhìn Long thê của Đức vua, nhìn ánh sáng phát sanh từ Thiền định của Ngài 
Kãludãyi và Phật tướng của Đức Thế Tôn. Trong năm loại ánh sáng đó, thì ánh Phật 
quang rực rỡ hơn cả. Trưởng lão Änanda đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn bạch rằng: 


- Hôm nay con nhìn thấy các ánh sáng này, con chỉ khả ý với Phật quang của 
Đức Thê Tôn thôi. Vì răng: Kim thân của Ngài chói sáng hơn tât cả các ánh sáng 
khác. 

- Nầy Änanda! Lẽ thường mặt trời chiếu sáng ban ngày, mặt trăng rực rỡ ban 
đêm. Đức vua chói sáng bởi Vương phục. Bậc Vô Lậu từ bỏ hại chúng chói sáng 
trong lúc Thiên định. Riêng Đâng Như Lai chói sáng với Phật lực cả ngày lân đêm. 

Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng: 

“Mặt trời sáng ban ngày. Mặt trăng sáng ban đêm.. Khí giới sảng ban đêm. Khí 
giới sáng Sát ly. Thiên định sáng Phạm chí. Còn hào quang đức Phát chói sáng cả 
ngày đêm `. 

CHÚ GIẢI: 

_ Đưã fapaii: nghĩa là mặt trời chỉ chiếu sáng ban ngày, nhưng ban đêm không 
xuât hiện. 

Candima: nghĩa là mặt trăng ra khỏi vằng mây... chỉ chiếu sáng ban đêm, nhưng 
ban ngày không chiêu sáng. 
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Sannaddho: là Đúc vua chỉ rực sáng với các trang phục là vàng và ngọc Man, 
có bôn binh chủng vây quanh. Nêu Đức vua cải trang như thường dân thì không có gì 
gọi là chói sáng. 

Jhãyĩ: là Bậc Vô Lậu từ bỏ hội chúng, chuyên cần với Thiền định gọi là chiếu 
sáng. 


Tcjasä: nghĩa là Bậc chánh Đẳng Giác chinh phục ác giới bằng Giới lực, chinh 
phục ác hạnh bằng Thiện hạnh, chính phục ác tuệ bằng Trí tuệ. Chinh phục sự vô 
phần bằng hữu phân. Chinh phục các bất thiện pháp là thiện pháp. Ngài thường hăng 
chói sáng như thế với năm oai lực như vậy. 


Dứt Pháp thoại nhiều người chứng đạt A La Hán cùng với các Thánh Quả. 
& 


Dịch Giả Cần Đề 


Đại Đức Ẩnanda thấy rằng: 

Quốc Vương sáng chói thể trời trăng, 
Người tu thiên định hào quang sáng, 
Tùy lúc ngày đêm có giảm tăng, 

Một mình ánh sáng của Như Lai, 

Bắt luận ngày đêm, cứ sáng hoài, 
Giới, đức, tuệ và thêm phúc hạnh, 


Là năm Phật lực sáng hơn di. 


DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO ANANDA 
t)## (4 
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387. Mặt trời sáng ban ngày. Mặt trăng sáng ban đêm. Binh 
khí sáng vương tướng. Thiên sáng Bà la môn. Riêng hào quang 
đức Phật, rực sáng cả ngày đêm. 
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XXVI.6- CHUYỆN MỘT NGƯỜI XUẤT GIA 


(Aññiatarapabbdj1a) 
& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 388) 
“Bahitapäpo tỉ brahmano *Dứút ác gọi Phạm chí 
Samacariyä samano°ti vuccati Tịnh hạnh gọt Sa môn 
Pabbajayam afttano malam Tự mình xuất câu uê 
Tasmäã pabbajito°ti vuccati”. Nên gọi bậc xuất gia”. 


Kệ ngôn này, Đức Thế Tôn thuyết ra khi ngự tại Jetavana, đề cập đến một người 
xuât gia. 


Tương truyền rằng: Có một Bà la môn tu theo ngoại giáo, có sự suy nghĩ rằng: 


“$a Môn Gotama gọi đệ tử mình là bậc xuất gia, ta đây cũng là bậc xuất gia. Sa 
Môn Gotama nên gọi ta như vậy mới phải lẽ ”. 
_ Yđi đến yết kiến Đức Thế Tôn, bạch hỏi Đức Thế Tôn về việc nầy. Ngài phán 
răng: 
- Nây Bà la môn! Ta không nói rằng: là bậc xuất gia chỉ là bấy nhiêu thôi. Người 
được gọi là bậc xuất gia vì đã đoạn trừ được mọi phiên não cấu uế. 
Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng: 


“Dứt ác gọi Phạm chí. Tịnh hạnh gọi Sa môn. Tự mình xuất cầu uễ. Nên gọi bác 
XUÁt gia ”. 

CHÚ GIẢI: 

$amacariyã: tức là do đã ngăn trừ các pháp bắt thiện. 

Tasma: nghĩa là người được Bậc Đạo Sư gọi là Bà la môn, do đã xa lìa các ác 
nghiệp; người được Bậc Đạo Sư gọi là Sa môn, do đã vắng lặng các pháp bắt thiện. Vì 
vậy, người ấy được Bậc Đạo Sư gọi là bậc xuất gia, do đã tây sạch các cầu uế đó. 

Dút pháp thoại, ngoại đạo Bà la môn chứng đạt Thánh Quả Dự Lưu. 


& 
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Dịch Giả Cần Đề 


Ngoại đạo nghĩ mình bậc xuất gia, 
Bèn đem ý đó hỏi Phật Đà, 

Phật rằng: Chẳng xứng danh từ ấy, 
Nếu chỉ đi tu, bỏ cửa nhà, 

Đừng theo tôn chỉ, Phật Thích Ca, 
Ly cầu uễ là bậc xuất gia, 

An tịnh gọi là Sa môn vậy, 


Bà la môn, ác dứt trừ ra. 


DỨT TÍCH CHUYỆN MỘT NGƯỜI XUÁT GIA 
tx)##Œ4 
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388. Dứt ác gọi Phạm Chí. An tịnh gọi Sa môn. Trừ sạch mọi 
cầu uế. Gọi ân sĩ tu hành(*), 
( Bậc xuất gia. 
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XXYVI.7- TRƯỞNG LÃO SÄARIPUTTA 


(Sariputtatthera) 
& 

KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 389-390) 
389. “Na brahmanassa pahareyya *Chớ có đập phạm chí! 
Nãssa muñcetha brahmano Phạm chí chớ đập lại? 
Dhi brahmanassa hantäram Xâu thay đập phạm chí 
Tato dhĩ yassa muñcatÏi”. Đựặp trả lạt xâu hơn!”. 
390. “Na brãhmanass°etad akiñci seyyo “Đối với bà-la-môn 
Yadä nisedho manaso piyehi Đây không lợi ích nhỏ. 
Yato yato hỉmsamano nivattati Khi ấy không át luyên 
Tato tato sammatimeva dukkham”. Tâm hại được chận đứng 


Chỉ khi ấy khổ diệt”. 


Đức Thế Tôn khi trú tại Jetavana đề cập đến Trưởng lão Sãriputta, thuyết lên 
pháp thoại nây. 


Tương truyền rằng: Dân chúng thường tán dương Ngài rằng: “Thật đáng khen 
ngợi Ngài của ta, Ngài có đây đủ đức nhân nại. Khi có người lăng mạ, hoặc đánh 
đập, dù trong bát cứ trường hợp nào, Ngài cũng không giận”. 


Bấy giờ, một Bà la môn tà kiến hỏi rằng: 

- AI là người không giận chứ? 

- Trưởng lão SãrIputta của chúng tôi. 

- Không ai có thể làm cho Ngài nỗi giận được hay sao? 
- Điều khiến Ngài nỗi giận đó, không bao giờ có đâu. 

- Nếu như thế, ta sẽ làm cho Ngài nỗi giận đấy. 

- Nếu ông làm được thì hãy làm đi. 

Gã Bà la môn tà kiến suy nghĩ rằng: 


“Được rồi, ta sẽ có cách”. Khi Truởng lão đang trì bình khất thực, y bèn theo 
sau lưng Ngài, đánh thật mạnh vào sau lưng Ngài. Trưởng lão suy nghĩ: “Chuyện chỉ 
thế?”. Và Ngài vẫn tiếp tục đi. Khi ấy toàn thân của Bà la môn nóng nảy vô cùng, y 
biết rằng: 


- Ngài đây là bậc có đầy đủ ân đức cao quý. 

Y liền quỳ xuống chân Trưởng lão mà bạch rằng: 
- Kính bạch Ngài! Xin Ngài hãy tha lỗi cho con. 
- Chuyện chi vậy? 


- Con đã đánh Ngài đê xem sự nhân nại của Ngài đên đâu. 
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- Thôi được rồi! Ta tha lỗi cho ông đó. 


- Bạch Ngài! Nếu Ngài tha lỗi cho con, xin Ngài hãy thọ lãnh vật thực nơi nhà 
con ổi. 


Rồi y thỉnh bát của Ngài. Trưởng lão trao bát cho y. Vị Bà la môn thỉnh Ngài về 
nhà cúng dường. 


Dân chúng bắt bình rằng: “Ngài của chúng ta vô lỗi mà bị Bà la môn nây đánh, 
y không thê thoát khỏi gậy gộc được, chúng ta sẽ giết y tại nơi đó ”. 


Rồi cầm đá, gậy... núp ở cửa nhà Bà la môn. Trưởng lão đứng lên trao bát cho 
Bà la môn. Dân chúng thây vị Bà la môn ây đi với Trưởng lão mới bạch răng: 


- Xin Ngài hãy nhận bát lại, để Bà la môn ấy trở về. 

- Nây các cận sự, chuyện chi vậy? 

- Vị Bà la môn nầy đã đánh Ngài, nên chúng con sẽ trị hắn. 

- Thế các ngươi bị đánh hay ta bị đánh? 

- Thưa Ngài bị gã đánh. 

- Bà la môn nầy đánh ta và đã sám hồi với ta rồi. Vậy các ngươi hãy về đi. 


Khi Ngài bảo họ và Bà la môn về rồi, Ngài trở về Tịnh xá, chư Tỳ khưu tán thán 
răng: 


- Thế nây là thế nào? Ngài Sãriputta đã bị Bà la môn ấy đánh mà còn nhận vật 
thực tại nhà của họ. Như vậy, kê từ nay chư Tỳ khưu sẽ tiêp tục bị Bà la môn đánh. 


Bậc Đạo Sư ngự đến phán hỏi rằng: 
- Nầy chư Tỳ khưu! Các ngươi đang bàn luận về câu chuyện gì thế? 
Chư Tỳ khưu trình lên Đức Thế Tôn câu chuyện ấy, Ngài phán rằng: 


: Nầy các Tỳ khưu! Bà la môn không hãm hại Bà la môn. Nhưng Bà la môn tu sĩ 
sẽ bị Bà la môn cư sĩ hãm hại. Và Bậc A Na Hàm đạo đã sát tuyệt sân hận rôi. 


Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng: 


“Chớ có đập phạm chí!. Phạm chí chớ đập lại! Xấu thay đáp phạm chí. Đáp trả 
lại xâu hơn! ”. 


“Đối với bà-la-môn. Đáy không lợi ích nhỏ. Khi ý không ái luyễn. Tâm hại được 
chán đứng. Chỉ khi áy khó diệt. 


bỏ 
CHÚ GIẢI: 
Pahareyya: nghĩa là Bà la môn Vô Lậu biết rằng: “7ø ià (Vô lậu), không còn 


Z 1 


hãm hại Bà la môn Vô Lậu hay Bà la môn khác ”. 


Nãassa mufñcefha: nghĩa là vị Bà la môn Vô lậu dù bị họ đánh đập cũng không 
cột oan trái với họ, tức là cũng không sân hận với người đánh mình. 
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Dhi brahimatassa› nghĩa là ta chỉ trích Bà la môn đánh đập Bà la môn Vô Lậu. 


Taío dhị: nghĩa là người nào đánh lại người đánh mình gọi là cột oan trái với họ, 
ta chỉ trích người cột oan trái đó (người bị đánh) hơn là người đánh đập ây. 


Etad akiñci seyyo: nghĩa là đôi với Bậc vô Lậu nào không lăng mạ lại người 
lăng mạ mình hay không hãm hại lại người hãm hại mình, sự không lăng mạ lại và sự 
không hãm hại lại mà điêu cao thượng vô cùng đôi với vị Bà la môn Vô Lậu ây. 


YVada nisedho manaco puyebhi: nghĩa là sự phát khởi sân hận gọi là cảnh thương 
yêu của tâm? đối với nguời thường hay sân. Người hay sân thường tà hạnh với cha, 
mẹ và Đức Phật... cũng do ảnh huởng cảnh yêu thương đó. Do vậy, sự chế ngự tâm ra 
khỏi cảnh yêu thương đó tức là áp chế tâm sân ra khỏi cảnh yêu thương, nghĩa là sự 
áp chế tâm sân của người đa sân là điều cao quý. 


Tâm sân được gọi là Hữmsamano, tâm sân ây được chấm dứt do Đạo A Na Hàm. 
Taío fafo: nghĩa là sự chấm dứt từ vật ấy, tức là châm dứt khổ luân hồi. 
Dứt kệ ngôn, nhiều người chứng đạt Thánh Quả. 
sg 
Dịch Giả Cần Đề 


Nghe danh Pháp Chủ nhân hơn đời, 
Rắn mắt, Bà Môn muốn thử chơi, 
Cố sức đắm lưng Ngài thật mạnh, 
Ngài không quay lại, lặng im hơi, 
Bà Môn sám hồi thỉnh Ngài về, 
Ngài vẫn vui lòng, chẳng chấp nê, 
Phật tử xem nhau vây cổng ngõ, 
Ngài ra biện lý, xử cho huê, 

Tăng chúng chê Ngài chẳng thẹn này, 
Phật rằng: Sân hận bứng đi ngay, 
Đánh người đáng hồ, sân càng hồ, 


Người trí tâm từ, mát mẻ thay. 


DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO SÄRIPUTTA 
txò## (2 


1 Theo ý chúng tôi, kệ ngôn “Na brahmanassatadakiñcT neyyo”: nghĩa là pháp sanh khởi trong 
tâm thuộc về sân hận, nghĩa là pháp thương yêu trong kệ ngôn. Vị Bà la môn thích cột oan trái là 
do pháp thương yêu động lực đó. Không chế ngự tâm ra khỏi Pháp thương yêu là không cao quý, 
là tiếp trợ oan trái đối với ngu nhân. 
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389. Chớ đánh đập Phạm Chí. Phạm chí chớ hận sân. Xấu thay 
đánh Phạm Chí. Sân hận càng xấu hơn. 
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390. Đối với Bà la môn. Điều nầy lợi không nhỏ. Tâm yêu 


thương từ bỏ. Ý độc hại dứt ngay. Điều phục được thế này. 
Khỗ đau hắn đoạn tuyệt. 
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XXYVI.8- TRƯỞNG LÃO NI MAHAÄ PAJÄPATIGOTAMI 


(Pqjãpatfigotam1) 
kởi 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 391) 
“Vassa kãyena vacaya “Với người thân miệng ý 
Manasä natthi dukkatam Không làm các ác hạnh 
Samvutam (Thi thãnehi Ba nghiệp được phòng hộ 
Tamaham brũmi brahmanam”. Ta gọt Bà-la-môn ”. 


Kệ ngôn nây được Đức Đạo Sư thuyết ra khi Ngài trú tại Jetavana, đề cập đến 
Trưởng Lão ni Maha PaJapatigotamI. 

Tương truyền răng: Truởng lão ni Mahã PaJäapatigotamI cùng tùy tùng thọ trì 8 
trọng pháp mà Đức Thê Tôn ban hành là: 

I- Tỳ khưu ni dầu trăm tuổi hạ cũng phải đảnh lễ vị Tỳ khưu mới xuất gia 
trong ngày. 

2- Tỳ khưu ni phải nhập hạ nơi có Tỳ khưu Tăng. 

3- Tỳ khưu mi phải hành Ủposatha ở luỡng phái Tăng. 

4- Tỳ khưu ni phải hành Pavarana ở lưỡng phái Tăng. 

5- Tỳ khưu ni phạm trọng pháp phải hành phạt Pakkhamanatta ở lưỡng 
phái Tăng. 

6- Học nữ (Sikkhãmän3) phải thọ trì 6 giới trong hai năm liên tục, mới 
được xuât gia thọ Cụ túc giới trước lưỡng phái Tăng. 

7- Tỳ khưu ni không được khiến trách và lăng mạ Tỳ khưu Tăng. 

S- Tỳ khưu ni không được giáo giới Tỳ khưu, chỉ có Tỳ khưu được phép 
giáo giới Tỳ khưu n1. 

Bà Gotamï hân hoan thọ lãnh tám trọng pháp như người thích trang điểm nhận 
lãnh vòng hoa với sự yêu thích quý trọng. Khi thọ Cụ Túc rôi, bà không có Tê Độ Sư 
và Y chỉ Sư, chư Tỳ khưu mi sau nây đã nói bà Gotami như vậy. Thời gian sau nây câu 
chuyện ây đã được lan rộng, bàn tán xôn xao răng: 

- Bà Gotami không có Tế Độ Sư cùng Y chỉ Sư, nên Bà không phải là Tỳ khưu 
ni, bà tự động đặấp y. 

Câu chuyện được bàn tán như thế, chư Tỳ khưu ni không chịu hành Dposatha và 
Pavarana với bà. Chư Tỳ khưu mi bạch sự việc ây lên Đức Như Lai, Ngài phán dạy 
răng: 

- Nầy chư Tỳ khưu ni, tám trọng pháp mà Như Lai ban hành cho bà Mahã 
Pajapatigotami chính là Tê Độ Sư của bà. Các ngươi chớ có hoài nghĩ đôi với Bậc Vô 
Lậu, là người đã châm dứt thân ác hạnh, khâu ác hạnh và ý ác hạnh. 
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Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn răng: 


“Với người thân miệng ý. Không làm các ác hạnh. Ba nghiệp được phòng hộ. Ta 
goL Bà-la-môn ˆ” 


bỏ 
CHÚ GIẢI: 
Ác nghiệp có quả là khổ, hằng đưa chúng sanh đến khổ cảnh, gọi là dukkatam. 


Trữ thanehi: nghĩa là ta gọi người đã phòng hộ các môn không cho ác hạnh như 
thân ác hạnh... vào theo ba cửa là Bà la môn. 


Dứt Pháp thoại nhiều người chứng đạt Thánh Quả như là Dự Lưu... 
bó 


Dịch Giả Cần Đề 
Phái nữ chê bà Gofami, 
Xuất gia không đúng Tỳ kheo nỉ, 
Không thây tế độ, thầy tiếp dẫn, 
Mà dám làm ngang tự đấp y, 
Họ không sám hồi với sư bà, 
Lại đốc xúi nhau hỏi Phật Đà, 
Phật bảo: Chính ta, thầy tế độ, 
Cả thây tiếp dẫn cũng là Ta, 
Tám trọng pháp cho nữ xuất gia, 
T kheo ni đã thọ từ qua, 
Với người tam nghiệp đêu thanh tịnh, 


Còn có chỉ đâu sợ ác tà?. 


DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO NI MAHA PAJÄPATI GOTAMI 
txò## (4 
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hf>; l 
hỐ 
QC: 


xxx Sai >e 
` 4 IỀN s2 AITA 


391. Người không tạo ác hạnh. Bằng chính thân khẩu ý. Ba 
nghiệp được chế chỉ. Ta gọi Bà la môn. 
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XXYVI.9- CHUYỆN TRƯỞNG LÃO SARIPUTTA 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 392) 
“Vamhäã đhammam vijãneyya “Từ ai biết chánh pháp 
Sammäsambuddhadesitam Bậc Chánh Giác thuyêt giảng 
Sakkaccam tam namasseyya Hãy kính lê vị ấy 
Aggihutamˆva brahmano”. Như Phạm chí thờ lứa”. 


Đức Thế Tôn trú tại Jetavana, đề cập đến Trưởng lão Sãriputta, thuyết lên kệ 
ngôn này. 

Tương truyền rằng: Trưởng lão Sãriputta từ khi nghe được pháp của Trưởng lão 
Assaji, Ngài chứng đắc được Dự Lưu Quả khi vừa nghe dứt hai câu kệ đầu. Và từ đó, 
mỗi khi biết Trưởng lão ở nơi nào, Ngài Sãriputta thường hướng về Trưởng lão Assaji 
chấp tay đảnh lễ và nằm quay đầu về hướng đó. Chư Tỳ khưu bàn luận cùng nhau 
trong Giảng đường rằng: 


- Trưởng lão Sãriputta là người tà kiến, đến như giờ mà vẫn còn đảnh lễ các 
hướng. 


- Chư Tỳ khưu mang vấn dê nây trình bạch lên Bậc Đạo Sư. Đức Thế Tôn cho 
gọi Trưởng Lão đên hỏi răng: 


- Này Sãriputta! Được nghe rằng ngươi thường đảnh lễ các hướng có thật vậy 
chăng? 


- Bạch ThếTôn! Chỉ có Ngài thấu hiểu sự đảnh lễ của con ở các hướng, hay 
không đảnh lê ở các hướng. 


Rồi Đức Thế Tôn phán dạy chư Tỳ khưu rằng: 

- Nầy chư Tỳ khưu! Sãriputta không đảnh lễ các hướng nhưng vì vị ấy được 
nghe Pháp từ Assaji, chứng đạt Quả Dự Lưu. Do vậy, vị Tỳ khưu nhờ ai được thông 
suôt Giáo Pháp của Như Lai đã thuyêt giảng, vị Tỳ khưu ây phải thành kính tôn thờ 
người ây, như Bà la môn hăng tôn thờ thân lửa vậy. 

Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng: 

“Từ ai biết chánh pháp. Bậc Chánh Giác thuyết giảng. Hãy kính lễ vị ấy. Như 
Phạm chí thở lửa ”. 
sg 

CHÚ GIẢI: 

Aggthutaim »a: nghĩa là nhờ ai ta thông suốt Giáo pháp mà Bậc Toàn Giác đã 
thuyệt giảng, ta phải thành kính tôn thờ vị ây, giông như là Bà la môn tôn thờ thân lửa 
băng cách tê lê, cúng dường... 


Dứt Pháp thoại nhiều người chứng đạt Thánh Quả. 
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bó 
Dịch Giả Cần Đề 


Pháp chủ nhớ thây lạy lắm phương, 
Chư Tăng đâu rõ lý thông thưởng, 
Chê Ngài xa hướng theo tà đạo, 
Mách Đức Tôn Sư được lã tường, 
Phật dạy: Tăng nên kính lễ thầy, 
Đâu tiên tiếp dẫn đến nơi đây, 

Tai nghe Chánh Pháp môn làm lễ. 


Như thể Bà môn cúng lửa cây. 


DỨT TÍCH CHUYỆN TRƯỞNG LÃO SARIPUTTA 
k›‡lŒ4 
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392. Nhờ ai ta hiểu pháp. Bậc Chánh Giác thuyết minh. Vị ấy ta 
tôn vinh. Như Phạm chí thờ lứa. 
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XXVI.10- CHUYỆN BÀ LA MÔN JÄTLA 


(JafIlobrahmaia) 
& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 393) 
Na jatahi na gottena “Được gọt Bà-la-môn 
Na jaccä hoti brahmano Không vì đâu bện tóc 
Yamhi saccam ca dhammo ca Không chúng tộc thọ sanh 
So sueT so ca brahmano”. Ai thật chân chánh tịnh 


Mới gọt Bà-la-môn ”. 


Đức Đạo Sư khi ngự tại Jetavana, đề cập đến Bà la môn Jãtila, thuyết lên Pháp 
thoại nây. 
Được nghe rằng: Bà la môn Jãtila suy nghĩ rằng: 
- Ta thọ sanh vào dòng Bà la môn, thiện sanh cả phụ mẫu hệ. Nếu Sa môn 
Gotama gọi đệ tử mình là Bà la môn, Ngài cũng nên gọi ta như thê mới phải. 
Thế là, Bà la môn ấy đi đến Tịnh xá yết kiến Đức Thế Tôn xong rồi, trình lên 
Đức Thê Tôn vân đê nây. Ngài phán răng: 
- Nầy Bà la môn, ta không gọi Bà la môn do vị thắt bím tóc, hay giai cấp hoặc 
ø1a tộc, nhưng ta gọi người thông suôt Chơn đê là Bà la môn. 
Rồi Ngài tuyên thuyết kệ ngôn rằng: 
“Được gọi Bà-la-môn. Không vì đâu bện tóc. Không chủng tộc thọ sanh. Ai thật 
chân chánh tịnh. Mới gọi Bà-la-môn ”. 
sg 
CHÚ GIẢI: 
Saccdrn.... nghĩa là người nào có Saccañäna thông suốt Tứ Đề với 16 chi và 9 
Pháp Siêu Thê, người ây là người trong sạch và là Bà la môn. 
Dứt Pháp thoại nhiều người chứng đạt Thánh Quả như Dự Lưu. 
sg 
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Dịch Giả Cần Đề 


Phật không, nhưng gọi Bà la môn, 
Theo lẽ thông thường của ngoại tôn, 
Bên tóc, thọ sanh chỉ cũng mặc, 

Nếu chưa thấu đạt pháp ly ngôn, 

Bà la môn Phát, bậc siêu nhân, 

Bồn để an tường, ngộ lý chân, 

Tâm vẫn thường hằng trong cõi tịnh, 


Không còn mê vọng với tham sân. 


DỨT TÍCH BÀ LA MÔN JÄTLA 
k›‡lŒ4 
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393. Được mệnh danh Phạm Chí. Đâu phải đầu bện tóc. Đâu 
phải vì gia tộc. Đâu phải gốc thọ sanh. Người chánh, tịnh, chân 
thành. Thật xứng danh Phạm chí. 
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XXYVL11- BÀ LA MÔN KUHAKA 


(Kuhakabrahmata) 
& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 394) 
“ Kim te jafahi dummedha *Kẻ ngu có ích gì 
Kim te ajinasätiyä Bên tóc với da dê . 
Abbhantaram te gahanam Nội tâm toàn phiên não 
Bähiram parimajjasỉ”. Ngoài mặt đánh bóng suông”. 


Kệ ngôn nầy được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại Kũtagãrasälä, Ngài 
đê cập đên Bà la môn Kuhaka, tuyên thuyết lên. 

Tương truyền rằng: Bà la môn Kuhaka trèo lên một cái cây, gần kinh thành 
VesalT trèo ngược đâu xuông, nói răng: 

- Các ngươi hãy cho ta 100 con bò, hãy cho ta tiền và hãy cho nữ nhân hầu hạ ta. 
Nêu các ngươi không tuân, ta sẽ rớt xuông chêt, khiên kinh thành các ngươi sẽ tiêu 
hoại ngay. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn cùng chư Tỳ khưu đi vào thành khát thực khi trở ra vẫn 
thây Bà la môn ây treo mình như thê, riêng vê dân chúng suy nghĩ: 

- Bà la môn nây treo mình như thế từ sáng đến giờ, nếu y rớt xuống (chết) thì 
kinh thành sẽ tan nát như lời nguyện của y. 

Vì e sợ kinh thành bị tiêu hoại, nên dân chúng chấp nhận yêu cầu của Bà la môn 
Kuhaka. Kuhaka được những món y xin, mới chịu rời bỏ đi. 

Chư Tỳ khưu thấy y đi giống như loài bò gần Tịnh xá, sực nhớ nên hỏi Bà la 
môn ây răng: 

- Này Bà la môn, ngươi có được những vật như ý muốn chăng? 

- Vâng được tồi. 

Chư Tỳ khưu bạch trình lên Đức Thế Tôn việc này, Ngài phán răng: 

- Nây chư Tỳ khưu, chẳng phải bây giờ Bà la môn ấy là người dối trá đâu. Trong 
quá khứ y cũng đã từng dôi trá như thê rôi. Bà la môn ây chỉ lừa dôi được kẻ ngu thôi, 
chứ trong quá khứ y không thê gạt được người trí. 

Chư Tỳ khưu cung thỉnh Đức Thế Tôn thuyết giảng Bốn Sanh. 

Thời quá khứ, có vị đạo sĩ dối trá, y sống nhờ một gia đình hộ độ trong làng 
Kamika. G1a đình ây xem đạo sĩ như là con ruột trong nhà, dâng vật thực đên y vào 
buôi sáng. Phân vật thực buôi chiêu thì đê dành dâng ngày hôm sau. 

Một hôm, gia đình ây bắt được con kỳ đà, nấu thành món canh thượng vỊ, để 
dành một phân canh ây dâng cho y vào ngày hôm sau. Đạo sĩ dùng thịt kỳ đà, tâm bị 
đăm nhiêm vào món ăn ây, y hỏi răng: Thịt gì thê? Khi biệt được đó là thịt kỳ đà, đạo 
sĩ liên đi khât thực, được bơ sữa cùng những món gia vị như muôi... y đem cât riêng. 
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Bấy giờ, có con kỳ đà ở trong gò mối gần Tịnh thất, thường kỳ đà đi đến đảnh lễ 
đạo sĩ trong những thời thích bợp. Ngày hôm ây, đạo sĩ suy nghĩ răng: “7z sẽ giết con 
kỳ đà náy”. Y giầu cây, ngôi lim dim như ngủ canh gò môi. Con kỳ đà từ gò môi chưi 
ra, đi đến thấy y có những cử chỉ khả nghi bất thiện, nó suy nghĩ: 


- Hôm nay ta không hoan hÿ với hành động của Đạo sĩ này. 


Kỳ đà liền quay lại hang, thấy vậy gã đạo sĩ liền ném khúc cây để giết chết kỳ 
đà, nhưng khúc cây trượt đi, kỳ đà chạy vào hang, đưa đầu ra nói với đạo sĩ răng: “7ø 
lâm tưởng ngươi là bậc có sự thu thúc như Sa môn. Nây người kia, ngươi chẳng phải 
là Sa môn, ngươi đã dùng khúc cây hại ta. Hỡi người kém trí, sự thắt bính của ngươi 
có lợi ích chỉ? Bên trong ngươi đây ô uê, nhưng bê ngoài ngươi lại điểm tô rát đẹp ”. 

Thấy âm mưu của mình bị lộ, đạo sĩ dụ dỗ kỳ đà rằng: 

- Này hỡi kỳ đà, ngươi hãy chui ra ăn cơm Sãli, dầu, muối, tiêu của ta đầy đủ. 

Kỳ đà đáp lại rằng: 

- Bấy lâu nay ta ngờ ngươi là Sa môn, giờ đây ngươi ném khúc cây toan giết ta. 
Ngươi không phải là Sa môn. Sự thắt bính của người thiếu trí như ngươi có lợi ích 
chỉ? Sự vận mặc y bằng da nai Jina của ngươi có lợi ích chỉ? Vĩ bên trong ngươi đây ô 
uê, bên ngoài ngươi lại khéo điêm trang. 

Sau khi thuyết giảng Bốn Sanh, Đức Thế Tôn phán rằng: 

-NÑ ây chư Tỳ khưu! Đạo sĩ ấy nay chính là Bà la môn Kuhala. Kỳ đà có trí nay 
chính là Đâng Như Lai vậy. 

Sau khi nhận diện bốn sanh rồi, Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng: 

“Kẻ ngu có ích gì. Bện tóc với da dê. Nội tâm toàn phiên não. Ngoài mặt đánh 
bóng suông ”. 

CHÚ GIẢI: 

Kửm te jafãhi: là hỡi người kém trí, sự thắt bím tóc ích lợi chỉ cho ngươi mà 
ngươi bện, cùng với sự mặc y da dê của ngươi. 

Abbharmfaraim: nghĩa là bên trong ngươi còn đầy ô uế như phiền não như ái... 
bên ngoài ngươi lại khéo tô điêm như phân dê, phân ngựa sơn phêt bên ngoài. 

sg 
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Dịch Giả Cần Đề 


Hăm sẽ buông mình chết tại đây, 
Hôn oan phá nát cả thành nây, 
Dân ngu hoảng sợ, cho tài vật, 
Mỗi bữa sơ sơ một đảy đây, 

Bà la môn giỏi thế bây giò, 

Kiếp trước từng quen thói phỉnh phò, 
Tính giết kỳ đà xơi thật ngọt, 

Bị cài một mẽ, thật không ngờ, 
Ích gì bện tóc, mặc da đê, 

Trang điểm bên ngoài gạt kẻ mê, 
Phiên não nội tâm chưa đứt sạch, 


Một phen lộ tẩy, chỉ trò hễ. 


DỨT TÍCH BÀ LA MÔN KUHAKA 


ko##Œ4 
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Trang 344 


394. Ơ kìa kẻ ngu sỉ! Thắt tóc bím ích chi? Khoác da nai ích gì? 
Trong chứa đầy tham dục. Ngoài trang điểm dung nghỉ! 
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XXYVI.12- NÀNG KISÄGOTAMI 


(Kisagotam1) 
& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 395) 
“Pamsukiladharam jantum “Người mặc áo đồng rác 
Kisam đdhamanisanthatam Gây ôm lộ mạch gân 
Ekam vanasmim Độc thân thiên trong rừng 
Jhãyantam tamaham Ta gọt Bà-la-môn ”. 


Brũmi brahmanam”. 


Kệ ngôn nây được Đức Thế Tôn trú tại núi Gijjhakũfa, đề cập đến nàng 
Kisagotam. 


Tương truyền rằng: Một lần nọ, Thiên Vương Đề Thích Sakka cùng Thiên Tử 
tùy tùng đi đên núi Gijjhakuta đảnh lê Đức Thê Tôn vào canh đâu. Sau khi đánh lê 
Đức Thê Tôn, Thiên Vương cùng tùy tùng ngôi xuông một bên. 


Khi ấy, vị Tỳ khưu ni Kisägotamĩ suy nghĩ rằng: “7a nên đến đảnh lễ Bậc Đạo 
SW”, 


—_ Nàng Kisagotami theo đường hư không đến nơi ngự của Đức Thế Tôn, trông 
thây Thiên Vương Đê Thích nơi ây, nàng quay trở vê. 


Trông thấy nàng Kisäãgotami, Thiên Vương đến đảnh lễ nàng, rồi quay trở lại 
bạch hỏi Đức Thê Tôn răng: 


- Bạch Thế Tôn! Vị nữ ni ấy là ai thế? Vì sao vừa thấy Ngài, vị ấy lại ra về. 


- Nây Thiên Vương! Đó là Kisagotami, con gái của Như Lai. Nàng là người thù 
thắng nhất trong hàng Tỳ khưu ni về hạnh mặc y phấn tảo. 


Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng: 


“Người mặc áo đồng rác. Gáy ôm lộ mạch gân. Độc thân thiên trong rừng. Ta 
goL Bà-la-môn ˆ. 


tg 
CHÚ GIẢI: 


Kisam: nghĩa là người mặc y phân tảo, hành những điều thích hợp với mình, gầy 
ôm, thân mình lộ gân xanh. Do vậy Đức Thê Tôn phán như thê. 


Ekam vanasmim: nghĩa là ta gọi người hành thiền một mình trong nơi thanh 
văng là Bà la môn. 


Dứt Pháp thoại nhiều người chứng đạt Thánh Quả như là Dự Lưu. 
bỏ 
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Dịch Giả Cần Đề 


Đầu hôm Trưởng lão Qotami, 

Vẻ lễ Phật rồi, lại biến đi, 

Đề Thích chưa quen nên hỏi Phật, 
Bà vừa mới đến, ấy tên chỉ? 

Phật đáp: Đầu đà phần tảo y, 

Tên Kiêu Đàm ốm, Tỳ kheo nỉ, 
Rừng sâu, siêng sống tu thiên định, 


Mình lộ gân xương, sa kê chỉ? 


DỨT TÍCH NÀNG KISAGOTAMI 
tò‡##(4 
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395. Người đắp y chắp vá. Gầy ốm gân lộ ra. Thiền định giữa 
rừng già. Bà la môn ta gọi. 
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XXVI.13- CHUYỆN VỊ BÀ LA MÔN 


(Aññatarabrahmata) 
& 

KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 396) 
“Na caham brahmanam brữũmi, “Ta không gọi Phạm chứ, 
Yonijam mattisambhavam, Vì chỗ sanh mẹ sanh, 
BhovädI nãma so hoti, Chỉ được gọt tên suông, 
Sace hoti sakiñcano, Nêu tâm còn phiên não, 
Akiñcanam anädãnam, Không phiên não chấp trước, 
Tamaham brũmi brahmanam”. Ta gọt Bà-la-môn ”. 


Khi Bậc Đạo Sư ngự tại Jetavana Ngài đề cập đến vị Bà la môn, thuyết lên kệ 
ngôn nây. 

Tương truyền rằng: Bà la môn ấy suy nghĩ rằng: 

- Sa môn Gotama gọi đệ tử của Ngài là Bà la môn. Ta cũng sanh từ dòng Bà la 
môn, Ngài nên gọi ta như vậy mới phải. 

Bà la môn ấy đi đến Tịnh xá Jetavana đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi trình lên 
Ngài việc đó. 

- Nây Bà la môn, Như Lai không gọi “Bà /a môn ” chỉ vì thọ sanh từ dòng Bà la 
môn, người nào đã chầm dứt không còn phiên não, không còn châp thủ, ta gọi người 
ây là Bà la môn. 

Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng: 


“Ta không gọi Phạm chí. Vì chỗ sanh mẹ sanh. Chỉ được gọi tên suông. Nếu tâm 


còn phiên não. Không phiên não chấp trước. Ta gọi Bà-la-môn ”. 
CHÚ GIẢI: 
Yonanu: tức là thọ sanh. 
Matfisarnbhavarn: nghĩa là người thọ sanh vào thai bào của mẹ là nữ Bà la môn. 


Bhovadi: nghĩa là cầu nói thường dùng cho người thân mến cách xưng hô như 
thế... gọi là Bhovadi. Vì rằng chính ý vẫn còn phiền não như ái... nhưng ta gọi người 
đã châm dứt phiền não như ái... không còn chấp thủ, người ấy là Bà la môn. 

Dút Pháp thoại, vị Bà la môn ây chứng Quả Dự Lưu. 


& 
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Dịch Giả Cần Đề 


Thầy nghĩ: Ta đây có mẹ dòng, 

Bà la môn nữ, vậy ta đồng, 

Ngang hàng với bậc Thỉnh Văn Giác, 
Hỏi Phật: Ý này có đúng không? 

Phật bảo: Bà la môn tên suông. 

Nếu còn chấp trước, dục chưa buông, 
Não phiên giũ sạch, người không chấp, 


Mới thật Bà la môn mâu khuôn. 


DỨT TÍCH CHUYỆN VỊ BÀ LA MÔN 
tk›‡lŒ42 
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396. Không gọi Bà la môn. Vì thai sanh, mẹ sanh. Chỉ gọi đúng 
tánh danh. Nếu tâm còn điên đảo. Không chấp thú, phiền não. 
Ta gọi Bà la môn. 
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XXYVI.14- NGÀI UGGASENA 


(Uggasena) 
ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 397) 
“Sabbasamyojanam chetvä, “Đoạn kết các kiết sử, 
Yo ve na paritassati, Không còn Øì lo sợ, 
Sañgäftigam visamyutfam, Không đăm trước buộc ràng, 
Tamaham brũmi brahmanam” Ta gọt Bà-la-môn ”. 


Đức Thế Tôn khi ngự tại Veluvana. Ngài đề cập đến con trai Trưởng giả 
Uggasena, tuyên thuyết lên pháp thoại nây. 


(Câu chuyện nầy được giảng rộng trong bài kệ Kuñca pũre muñca 
pacchato...(PC.348). 


Bấy giờ chư Tỳ khưu ngôi lại Giảng đường, bàn luận với nhau về Ngài 
Uggasena, nói răng: 


- Nây Hiên giả Ugøsasena, khi Hiện giả từ trên cao phóng xuông, Hiên giả có sự 
sợ hãi chăng? 


- Nây chư Hiền, tôi không có sợ hãi. 
Chư Tỳ khưu đã trình lên Đức Thế Tôn về chuyện ấy: 


_- Bạch Thế Tôn! Hiền giả Uggasena hay nói rằng: “Ta không có sợ hãi”. Chắc 
vị ây khoe pháp Thượng nhân với lời phi chân. 
- Nầy Tỳ khưu! Con của Như Lai đã cắt đứt mọi triền phược, không còn sợ hãi 
nữa. 
Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng: 


“Đoạn kết các kiệt sứ. Không còn gì lo sợ. Không đăm trước buộc ràng. Ta gọi 
Bà-la-môn ”. 


sg 

CHÚ GIẢI: 

Sabbasarnyojanarn: tức là thập triền (10 sợi dây trói buộc). 

Na parifassafi: là hăng không sợ hãi do ái. 

Tamaham: phân tích thành Tam + sham nghĩa là ta gọi người đã vượt qua mọi 
ràng buộc, do đã vượt qua mọi buộc ràng như tham ái... đã thoát khỏi vì không còn Tứ 
Kêt, người ây là Bà la môn. 

Dứt Pháp thoại, nhiều người chứng Thánh Quả. 

sg 
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Dịch Giả Cần Đề 


Công tử nghỉ nghệ hát, xuất gia, 
Bông nhiên y bát tự sanh ra, 

Chư Tăng đón hỏi: Khi nhào lộn, 
Trên ngọn fre cao chẳng Sợ đIL, 

Tỳ khưu mới đáp: Chẳng bao giờ, 
Tôi thấy kinh hoảng, sợ vẫn vơ, 
Nghe vậy chư Tăng vào mách Phật, 
Đề Ngài khiển trách vị Sư khờ, 
Phật dạy: Con ta đã tự mình, 

Đoạn trừ kiết sử, đắc Vô sanh, 
Không còn sợ hãi, không sâu muộn, 


Đảng gọi Bà la môn chính danh. 


DỨT TÍCH NGÀI UGGASENA 
C4 §Š C4 
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397. Đoạn hết mọi kiết sử. Không khiếp sợ kinh hồn. Vượt xiềng 
xích đăm trước. Ta gọi Bà la môn. 
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XXVI.15- CHUYỆN HAI VỊ BÀ LA MÔN 


(Dvebrahmanua) 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 398) 
“Chetvä naddhim varattam “Bỏ đai da (sân hận) bỏ cương (luyễn ái) 


Ca sandãänam sahanukkamam Bỏ đây ( ngủ ngâm) đô sở thuộc (võ mình) 
Ukkhittapaligham buddham Bỏ then chốt (Phát) sáng suốt 
Tamaham brũmi brahmanam”. T2 gọi Bà-la-môn”. 


Kệ ngôn này được Đức Đạo Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến 
hai vị Bà la môn. 


Tương truyền răng: Có hai vị Bà la môn, mỗi người có một con bò, tên là 
Maharohita và Cùlarohita. 


Một hôm, hai vị Bàn môn ấy gặp nhau, họ tranh cãi nhau: 
- Bò ta mạnh hơn bò của ngươi. 


Sau một lúc tranh cãi, ai cũng cho bò của mình mạnh hơn. Cả hai đông ý với 
nhau răng: 


“Sự tranh cãi nhự bài chẳng đưa đến kết quả chỉ cả. Vậy chúng ta hãy cho hai 


con bò thử sức với nhau thôi `. 


- Thế là, họ chất đầy xe cát ở bờ sông Aciravatï cho bò kéo đi. Bây giờ, chư Tỳ 
khưu cũng đên sông AcrravafT tắm, thây hai con bò không thê kéo được xe đi, chỉ có 
đai da và cương bị đứt cả. 


- Chư Tỳ khưu trở về Tịnh xá, bạch trình lên Đức Thế Tôn sự việc nầy. Ngài 
phán dạy răng: 


- Nầy chư Tỳ khưu! Đai da và các loại dây ấy chỉ là bên ngoài, cũng có người 
chặt đứt được loại dây nầy. Nhưng còn vị Tỳ khưu cần phải chặt đứt đai da tức là sự 
sân hận và dây tức là ái luyến ở bên trong. 


Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng: 


“Bỏ đãi da (sân hận) bỏ cương (luyễn ái). Bỏ dây (ngủ ngầm) đô sở thuộc (vô 
mình). Bỏ then chốt (Phật) sáng suốt. Ta gọi Bà-la-môn ”. 


sg 
CHÚ GIẢI: 
(1) Hận, 2 (ái), (3) tà kiến, (4) tùy miên, (5) vô minh. 
Naddhữưmn: tức là sân hận là vật trói buộc. 
Varatffarn: tức là ái, là vật trói buộc 


Sandanam sahanukkamamm... nghĩa là người đã chặt đứt mối nối là 62 tà kiến 
cùng với những tùy miên, gọi là người đã nhồ bỏ được then chốt, tức là vô minh. Đã 
giác ngộ Tứ Diệu Đế, người ấy Như Lai gọi là Bà la môn. 
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Dút thời Pháp cả 500 vị Tỳ khưu chứng đạt A La Hán. Pháp thoại mang lại lợi 
ích cho thính chúng. 


& 


Dịch Giả Cần Đề 
Hai thầy thử sức của đôi bò, 
Cho kéo cát đầy xe thật to, 
Bò mạnh kéo xe không nhúc nhích, 
Nhưng dây thừng đứt tợ dây nho 
Theo dây, Phật nhắc các nhà Sư, 
Phiên não ngủ ngắm phải tự tư, 
Ráng bức dây thừng sân, dục, ái, 


Bà la môn xưng với danh từ. 


DỨT TÍCH CHUYỆN HAI VỊ BÀ LA MÔN 
x)‡#Œ4 
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398. Cắt dây cương0), đai da2, Đứt dây®), đồ phụ xa®. Bó trục 
ngangŠ), giác ngộ. Ta gọi Bà la môn. 
(1) Ái dục; (2) Sân hận; (3)Tà kiến; (4) Tùy miên; (5) Vô mình. 
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XXYVI.16- BÀ LA MÔN AKKOSAKA BHARADVAJA 


(Akkosakabharadvija) 
ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 399) 
“Akkosam vadhabandhañca “Không ác ý nhẫn chịu 
Aduttho vo titikkhati Phí báng đánh phạt hình 
Khanfibalam balänTkam Lây nhân làm nhân lực 
Tamaham brũmi brahmanam. Ta gọt Bà-la-môn ”. 


Đức Thế Tôn khi trú tại Veluvana, đề cập đến Bà la môn Akkosaka Bhãradväja, 
đã thuyêt lên kệ ngôn. 


Tương truyền rằng: Bà là môn Akkosaka Bhãradvãja có một người anh, người 
nầy có người vợ là một Nữ Bà la môn đã đắc chứng Bậc Dự Lưu, vợ Bà la môn 
Bhãradväja có thói quen tụng niệm danh hiệu Đức Thế Tôn mỗi khi bà ho hoặc nhảy 
mũi. Khi ấy nàng thường niệm: Namo tassa bhagavato arahato sammãsambuddhassa. 


Một hôm, trong lúc mang vật thực lên cho Bà la môn Ấy, bà bị vấp té, nên giật 
mình tụng niệm lời niệm ấy. Bà la môn Bhãradvãja tức giận mắng nhiếc bà: 


- Con khốn này, lúc nào cũng tán dương Sa môn trọc đầu ấy. Giờ đây ta sẽ đến 
chât vân ông Sa môn ây, là Bậc Đạo Sư của ngươi đây. 


- Này ông! Ông hãy đi đi, tôi chưa bao giờ thấy ai có thê cật vấn với Đức Đạo Sư 
được. Ông hãy đi cật vân Đức Thê Tôn đi. 


Bà la môn ấy đi đến Tịnh xá, đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi, đứng một bên chất 
vân ngài răng: 

- “Người diệt được chỉ gọi là sống an lạc? Diệt được vật chỉ mới không sâu 
muộn. Thưa Sa môn ŒGotama, Ngài thưởng tán tụng pháp chỉ nhát? ”. 


- “Náy Bà la môn! Người diệt được sân hận sông an lạc. Diệt được sân hận sông 
không sáu muộn. Náy Bà la môn, bậc Thánh hãng tán thán sự diệt được sân hận, sân 
hận có rê là độc, có ngọn là vị ngọt. Người đã trừ được sân hận không còn sâu 


1 


muộn ` 


_ Nghe được Pháp âm của Đức Thế Tôn, Bà la môn ấy phát sanh tịnh tín và xin 
xuât gia với Bậc Đạo Sư. Chăng bao lâu ông tinh cân hành pháp, chứng đắc được quả 
vị A La Hán. 


Bấy giờ nghe tin anh mình đã xuất gia, Bà la môn Akkosaka (người em) cùng 
với người em kế bắt bình đi đến Tịnh xá Jetavana lăng mạ Đức Thế Tôn băng lời nói 
thô tục. Và y cùng với người em kế cũng được Đức Đạo Sư nhiếp phục và tế độ bằng 
ví dụ đem đãi khách. Y tịnh tín xin xuất gia với Bậc Đạo Sư và về sau tinh cần hành 
pháp cũng chứng đạt A La Hán Quả. 


Chú giải KINH PHÁP CÚ — Quyền 4 Trang 358 


Ukkosaka còn có hai người em nữa là Sandarika và Bilanka cũng lăng mạ Đức 
Thê Tôn như vậy, cả hai cũng được Ngài tê độ, rôi họ cũng được xuât gia trong Giáo 
Pháp của Ngài và chứng đạt A La Hán Quả. 


Một hôm, chư Tỳ khưu ngôi lại Giảng đường bàn luận với nhau rằng: 


- Nầy chư Hiện, ân đức Phật thật là thù diệu. Cả bốn anh em Bà la môn ấy lăng 
mạ Ngài, Ngài vẫn an nhiên, trái lại Ngài còn tế độ, là nơi nương nhờ cho các vị Bà la 
môn ây. 


Đức Thế Tôn ngự đến phán hỏi rằng: 
- Nầy các Tỳ khưu! Các ngươi đang bàn luận về vấn đề gì? 
Chư Tỳ khưu trình lên Đức Thế Tôn vẫn đề đang bàn luận. 


- Nây chư Tỳ khưu! Như Lai không ác hại với người ác hại. Vì Như Lai có đủ 
sức mạnh là sự nhân nại, thường là nơi nương nhờ của đại chúng thật sự. 


Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng: 


“Không ác ý nhân chịu. Phi báng đánh phạt hình. Lấy nhẫn làm quân lực. Ta 
goL Bà-la-môn ˆ”. 


tg 
CHÚ GIẢI: 


Aduffho...: nghĩa là người nào tâm sân hận, chịu đựng lời lăng mạ và lời đả kích 
với lo sợ đánh đập bằng tay...hoặc sự hình phạt bằng gông xiềng. Người lấy nhẫn nại 
làm sức mạnh, do có sự nhẫn nại là sức mạnh người ấy có được quân lực tối thắng, 
người ấy Như Lai gọi là Bà la môn. 


Dứt Pháp thoại nhiều người chứng đạt Thánh Quả... 
bó 
Dịch Giả Cần Đề 


Bốn anh em nọ ở chung nhà, 
Mng Phật đã rồi, lại xuất gia, 

Ấy thế mà sau La Hán cả, 

Nhờ Ngài đem nhân nại độ tha, 
Không giận, dâu ai phỉ báng mình, 
Dâu ai đánh đập, hoặc gia hình, 
Bà la môn chính danh như Phật, 


Mát mẻ nhờ oai lực nhân bình. 


DỨT TÍCH BÀ LA MÔN AKKOSAKA BHARADVAJA 
o‡##4 
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399. Ai chịu đựng không sân. Trước hủy báng, áp bức. Lấy 
nhẫn làm quân lực. Ta gọi Bà la môn. 
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XXYVI.17- TRƯỞNG LÃO SÄARIPUTTA 


(Sariputtatthera) 
& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 400) 
“ Akkodhanam vatavantam, “Không hận, hết bỗn phận, 
SIlavantam anussutam, Trì giới không tham ái, 
Dantam antimasäriram, Nhiêp phục thân cuối cùng, 
Tam aham brũmi brãhmanam”. Ta gọi Bà la môn”. 


(HT Thích Minh Châu) 


Kệ ngôn nầy được Đức Đạo Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Veluvana, đề cập đến 
Trưởng lão SarIputta. 


—_ Tương truyền rằng: Khi Trưởng lão cùng với 500 Tỳ khưu tùy tùng, một hôm 
đên nhà của mình đê khât thực ở làng Nalaka. 


Thân mẫu của Trưởng lão Sãriputta đã cung thính chư Tỳ khưu Tăng vào ngôi 
trong tư gia, trong lúc cúng dường vật thực đã trách mắng Trưởng lão răng: 


- Con chỉ được toàn những vật thực dư thừa, cơm nước dư thừa, loại vật thực 
dính nơi đáy nôi của người mà thôi. Con đã từ chôi 80 Kolti tài sản đê đi xuât gia, 
cũng vì con mà ta bị phá sản, nây con! Con hãy ăn đi. 

Trong lúc bà dâng vật thực đến chư Tỳ khưu, đã trách mắng các Ngài răng: 

- Con của tôi bị các ông quyến rũ, này các ông hãy ăn đi. 


Trưởng lão cùng với chư Tỳ khưu nhận vật thực xong TÔI, yên lặng trở về Tịnh 


Và Ngài Rãhula dâng vật thực lên Đức Thế Tôn, Ngài phán hỏi răng: 
- Nầy Rãhula (hôm nay) ngươi đi khất thực nơi nào vậy? 


- Bạch Thế Tôn, hôm nay chúng con đi khất thực nơi nhà thân mẫu Tế Độ Sư 
của con. 


- Thế thì Thầy Tế Độ của con có bị nói chi chăng? 

- Bạch Thế Tôn! Tế Độ Sư của con bị bà thân mẫu mắng. 

- Thây của con bị trách như thế nào? 

- Bạch Thế Tôn! Bị trách mắng như thế này thế nây. 

- Thây của ngươi đã nói như thế nào? 

- Bạch Thế Tôn! Chẳng nói chi cả, Ngài chỉ im lặng mà thôi. 

Thế rồi, chư Tỳ khưu đã bàn luận về sự kiện ấy nơi Giảng đường rằng: 


- Nầy chư Hiền, ân đức của Trưởng lão Sãriputta thật kỳ diệu thay, dù thân mẫu 
Ngài có trách măng như vậy. Ngài cũng chăng mảy may bât bình. 
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Đức Thế Tôn đi đến phán hỏi rằng: 

- Nầy chư Tỳ khưu! Các ngươi đang bàn luận về vấn đề gì? 

Chư Tỳ khưu trình lên Đức Thế Tôn vấn đề ấy. Ngài phán rằng: 

- Này chư Tỳ khưu! Lẽ thường Bậc Vô Lậu không còn sân hận chỉ cả. 
Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng: 


“Không hận, hết bốn phận. Trì giới không tham ái. Nhiếp phục thân cuối 
cùng. Ta gọt Bà la môn”. 


CHÚ GIẢI: 


Vafavarfam...: nghĩa là người làm tròn phận sự là hạnh đầu đà có Tứ thanh tịnh 
giới là giới hạnh. Gọi là đã châm dứt ái dục, vì đã thoát ra khỏi ái. Gọi là người điêu 
luyện bởi nhiếp phục được các căn. Gọi là người mang thân xác cuối cùng vì không 
còn sanh tử nữa, người ấy Như Lai gọi là Bà la môn. 


Dứt kệ ngôn nhiều người chứng đạt Thánh Quả. 
bỏ 


Dịch Giả Cần Đề 


Pháp chủ nghe bà mẹ mắng rằng, 

Đồ ăn, cơm mót, kẻ hẳu Tăng, 

Mà tâm chẳng chút sanh buôn giận, 
Miệng chẳng buông lời nói phải chăng, 
Tăng khen Pháp chủ nhịn nhường hay, 
Phật dạy: Tỳ khưu lậu tận này, 

Giới hạnh đủ đây không hận ai, 

Bà la môn thật xứng danh thay 


DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO SÄRIPUTTA 
o‡##4 
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400. Giữ giới đức, ly ái. Tròn bốn phận không sân. Lần cuối tự 
điều thân. Bà la môn ta gọi. 
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XXYVI.18- TRƯỞNG LÃO NI UPPALAVANNA 


(Uppalavannathera) 
kởi 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 401) 
“Vãri pokkharapatte va, “Như nước trên lá sen, 
AÄragseriva sãsapo, Như hột cải đâu kun, 
Yo na limpati kãmesu, Người không nhiêm ái đục, 
Tamaham brũmi brãhmanam”. Ta gọt Bà-la-môn ”. 


Kệ ngôn nây được Đức Đạo Sư thuyết ra khi Ngài ngự nơi Jetavana, đề cập đến 
Bà Uppalavannä. 


Chuyện nầy được giảng rộng trong kệ ngôn “Madhuvä muññãnbãio...” (Pháp 
Cú 69). 


Giảng thêm chỉ tiết rằng: Thời gian sau, chư Tỳ khưu ngồi tại Giảng đường, bàn 
luận cùng nhau răng: 


- Nâầy chư Hiền, đến Bậc Vô Lậu mà còn thọ hưởng ngũ dục nữa, điều nầy có 
thật chăng? Sao lại không chứ, vì các Ngài không phải vô tri giác, không phải là cây 
CỎ, ĐÒ mối, cây đá chi. Da thịt vẫn còn tươi tốt, do vậy các vị Vô Lậu vẫn còn thọ 
hưởng dục lạc. 


Đức Đạo Sư ngự đến phán hỏi rằng: 
- Nầy chư Tỳ khưu! Các ngươi đang bàn luận về vấn đề chi thế? 
Chư Tỳ khưu trình lên Ngài vấn đề đang bàn luận, Ngài dạy rằng: 


- Nầằy chư Tỳ khưu, Bậc Vô Lậu hằng không thích trong dục lạc, không thọ 
hưởng dục lạc, giống như giọt nước không thê dính trên lá sen được. Hoặc ví như hạt 
cải không thể dính trên đầu mũi kim được như thế nào, cả hai loại dục không thể dính 
mắc trong tâm của Bậc Vô Lậu như thế ấy. 


Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng: 


“Như nước trên lá sen. Như hột cải đẫu kim. Người không nhiễm ái dục. Ta gọi 
Bà-la-môn `. 


tạ 
CHÚ GIẢI: 


Yo na limpdfi..: nghĩa là người có tâm không dính mắc trong hai loại dục, tức là 
không luyên ái theo dục lạc như thê. Như Lai gọi người ây là Bà la môn. 


Dứt Pháp thoại nhiều người chứng đạt Thánh Quả. 
bỏ 
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Dịch Giả Cần Đề 


Lậu tận Liên Hoa sắc mắt trình, 

Là để Tăng chúng khỏi phê bình, 
Thánh nhân chắc cũng côn dục lạc, 
Chẳng lẽ như cây đá vô tình, 

Phật dạy: Liên Hoa Sắc Thánh Nhân, 
Không còn vui thích hưởng dục trần, 
Lá sen không bẩn vì giọt nước, 


Ta gọi Bà la môn Chánh chân. 


DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO NI UPPALAVANNA 
ki 
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401. Như nước trên lá sen. Đầu kim hạt cải mèn. Dục lạc không 
vướng mắc. Ta gọi Bà la môn. 
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XXVI.19- CHUYỆN MỘT VỊ BÀ LA MÔN 


(Añifiatara) 
kởi 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 402) 
Yo dukkhassa pajänäti, “Ai tự trên đời nây, - 
Idheva khayam attano, Giác khô diệt trừ khó, 
Pannabhãram visamyuttam, Bỏ gánh nặng giải thoát, 
Tamaham brũmi brahmanam”. Ta gọt Bà-la-môn ”. 


Kệ Ngôn này được Đức Đạo Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến 
vị Bà la môn. 


Tương truyền rằng: Khi Đức Thế Tôn chưa ban hành Giới Luật chế định, có một 
người nô lệ của vị Bà la môn, y trốn chủ xin được xuất gia trong Giáo Pháp của Đẳng 
Chánh Đăng Giác và vị Trưởng lão ấy chứng đạt quả vị Vô Lậu. Vị Bà la môn ấy tìm 
kiếm người nô lệ của mình, nhưng không gặp. 


Một hôm, Bà la môn ây thấy được vị Trưởng lão đang đi khất thực với Đức Thế 
Tôn, y liên chạy đên năm lây y của Trưởng lão kéo lại. Đức Thê Tôn quay lại phán 
hỏi: 

- Nây Bà la môn, chuyện chi thế? 

- Thưa Sa môn Gotama, vị Tỳ khưu này là nô lệ của tôi. 

- Này Bà la môn! Vị Tỳ khưu ấy đã đặt gánh nặng xuống rồi. 


Nghe Đức Thế Tôn bảo “đã đặt gánh nặng xuống rồi” Bà la môn ấy biết rằng: 
“VỊ nây là bậc A La Hán rôi”, ông bạch hỏi răng: 


- Thưa Sa môn Gotama! Có thật vậy chăng? 
- Thật vậy, này Bà la môn, vị ấy đã thành đạt mục đích Phạm hạnh rồi. 
Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng: 


“Ai tự trên đời nây. Giác khổ diệt trừ khổ. Bỏ gánh nặng giải thoát. Ta gọi Bà- 
la-môn `. 


g 
CHÚ GIẢI: 
Dukkhassa: là khô uẫn. 


Pannabhäram...: nghĩa là người đã đặt gánh nặng xuống tức là (gánh nặng ngũ 
uân) và siêu thoát khỏi Tứ kêt hay tât cả phiên não, người ây ta gọi là Bà la môn. 


Dút Pháp thoại, Bà la môn ấy chứng đạt Quả Dự Lưu. 
sg 
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Dịch Giả Cần Đề 


Tó trồn đi tu, khiến chủ nhà, 
Theo tìm bắt gặp, muốn lôi ra, 
Phật ngăn chủ lại, rằng: Ông đó, 
Nay chẳng còn mang nợ thể gia, 
La Hán không còn nợ một ai, 
Gánh đời đã hết nặng oăn vai, 
Người mà thoát khổ, khi còn sống, 
Đảng gọi Bà la môn đức tài. 
DỨT TÍCH CHUYỆN MỘT VỊ BÀN MÔN 
t)‡##Œ4 
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t khổ. Bỏ gánh nặng, 


ăc sự diệ 


ứng đ 


Lá 


Ch 


` 
siêu độ. Ta gọi Bà la môn. 


ê gian nây. 


L\ 


402. Ai tại th 
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XXYVI.20- TRƯỞNG LÃO NI KHEMA 


(KhemabhikkhUm) 
kởi 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 403) 
“Gambhirapaññam medhävim “Người trí tuệ sâu xa 
Magsgämasgøassa kovidam Khéo biết dạo phi đạo 
Uttamattham anuppaftam Chứng đạt đích vô thượng 
Tamaham brũmi brahmanam”. Ta gọt Bà-la-môn ”. 


Đức Thế Tôn ngự tại Gijjhakũtä, đề cập đến Trưởng lão Ni Khemä thuyết lên 
Pháp thoại nây. 

Tương truyền răng: Một lần nọ, Thiên Vương Đề Thích cùng chư thiên tùy tùng 
đi đến yết kiến Đức Thể Tôn vào cuối canh đầu. Sau khi đảnh lễ Bậc Đạo Sư rồi, cùng 
Thiên chúng ngôi vào một bên. 

Bấy giờ, Tỳ khưu ni Khemä suy nghĩ rằng: 

- Ta sẽ đến yết kiến Bậc Đạo Sư. 

Trưởng lão Ni đi đến đứng trên hư không, thấy Thiên chúng đang tụ hội quanh 
Thế Tôn, Trưởng lão Ni Khemaä đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi quay về. 

Đức Thiên Vương thấy Trưởng lão Ni Khemä bạch hỏi. 

- Bạch Thế Tôn! Vị Nữ Ni ấy là ai thế? Đứng trên hư không đảnh lễ Ngài rồi 
quay vệ ây. 

- Nầy Thiên Vương! Đó là Tỳ khưu Ni Khemä, con gái của Như Lai có nhiều trí 
tuệ, thâu hiệu đạo và phi đạo. 

Rồi Ngài nói lên kệ ngôn rằng: 

“Người trí tuệ sâu xa. Khéo biết đạo phi đạo. Chứng đạt đích vô thượng. Ta gọi 
Bà-la-môn `. 

CHÚ GIẢI: 

Gambhirapañfiam...: là người có trí tuệ thâm sâu, biết rõ sự diễn tiến các Pháp 
như Uân, xứ... là người có trí tuệ sáng chói trong Pháp, gọi là người thấu hiểu Đạo và 
Phi đạo, tức là biết rõ đây là đường dẫn đến Níp Bàn. Đây là đạo, đây là phi đạo. 


Người đã thành đạt được lợi ích tối thượng tức là A La Hán, người ấy Như Lai gọi là 
Bà La môn. 


& 
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Dịch Giả Cần Đề 


Nữ Thánh Thỉnh Văn tên Khê Ma, 
Đầu hôm, về đảnh lễ Phật Đà, 
Thiên Vương mới gặp, chưa quen mặt, 
Bà ấy là ai? Thấy lạ xa, 
Phật rằng: Lậu tận ấy con Ta, 
Đã chứng đạo, phi đạo sâu xa, 
Là bậc Bà la môn vồ thượng, 
Biết rành giải thoát với Mada. 
DỨT TÍCH TỲ KHƯU NI KHEMÄ 
#42 
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403. Người trí tuệ sâu xa. Quán triệt đường chánh, tà. Đạt đến 
đích tôi thượng. Ta gọi Bà la môn. 
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XXVI.21- TRƯỞNG LÃO TISSA NGỤ TRONG NÚI 
(Pabbharavastfissatthera) 


kởi 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 404) 
“ Asamsattham sahatthchi “Không liên hệ cả hai 
Anägärchi cñbhayam Xuất gia và thê tục 
Anokasärim appiccham Sông độc thân ít dục 
Tamaham brũmi brahmanam”. Ta gọt Bà-la-môn ” 


Kệ Ngôn này được Đức Thế Tôn thuyết ra, khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến 
Trưởng lão TIssa. 


Tương truyền răng: Trưởng lão Tissa sau khi học thông thạo đề mục nghiệp xứ 
với Đức Thế Tôn rồi. Ngài đi sâu vào rừng núi, tìm nơi thích hợp để hành phạm hạnh. 
Ngài tìm được một hang núi thích hợp với mình, vì khi đến nơi ấy, tâm của Ngài đạt 
được sự thanh tịnh, Trưởng lão suy nghĩ: 


- Ta sẽ ở đây hành Sa Môn Pháp của mình. 
Nơi hang núi ấy có một vị thiên nhân trú ngụ, suy nghĩ: 


- Vị Tỳ khưu nây là người có Giới hạnh, nếu ta ngụ chung với Ngài thì bất tiện 
cho ta lăm. VỊ Tỳ khưu nây ngụ nơi đây có lẽ chỉ một đêm trôi đi. 


Sáng hôm sau, Trưởng lão Tissa đi vào làng khất thực, một tín nữ trông thấy 
Trưởng lão, đã phát sanh niêm thương mên như con của mình, thỉnh Trưởng lão vào 
nhà cúng dường vật thực, rôi thỉnh câu răng: 


- Bạch Ngài! Xin Ngài hãy nhận vật thực nơi đây trọn ba tháng. Trưởng lão 
TIssa suy nghĩ răng: 


- Nhờ sự hộ độ của tín nữ nây, ta sẽ an tâm thực hành đề đạt đến Giải thoát pháp. 

Và Trưởng lão nhận lời thỉnh cầu ấy. 

Vị thiên nhân thấy Trưởng lão trở về hang núi, khởi lên sự suy nghĩ rằng: 

- Hăn là có ai đã thỉnh Ngài ở lại, có lẽ nay mai Ngài sẽ đi thôi. Đến khoảng nửa 
tháng sau, vị thiên nhân vân thây Trưởng lão ây, liên suy nghĩ: 

- Có lẽ Trưởng lão nây trú ngụ nơi đây cho hết mùa mưa chăng? 

Nếu như thế sẽ bắt tiện cho mẹ con ta, vì ta không thể ngụ sống chung với người 
có Giới hạnh được, mà ta cũng không thê xua đuôi vị ây với lời lẽ răng: “X?n fhính 
Ngài ải nơi khác ”. Chăng hay Giới của vị ây có được thanh tịnh chăng? 

Thiên nhân dùng Thiên Nhãn thấy được Giới hạnh của Ngài Tissa thanh tịnh, kế 
từ ngày thọ trì Cụ Túc Giới. Y suy nghĩ: “7a sẽ fm cơ hội phá hoại Giới của vị nây ””. 

Thiên nhân ấy liền đi đến nơi nhà người tín nữ hộ độ cho Trưởng Lão, nhập vào 
đứa bé là con trai lớn của tín nữ ây, làm cho hai mắt lòi ra, nước dãi chảy ra từ hai 
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khóc miệng, đứa bé đau khô vô cùng. Nàng tín nữ ây hoảng hôt, sâu muộn than khóc 
răng: 

- VÌ sao con tôi như thê nây vậy? 

Bây giờ vị thiên nhân hiện ra nói với nàng răng: 

- Con của nàng bị ta bất rôi. Nhưng nêu nàng muôn con nàng khỏi, phải nghe 
theo lời ta. Ta chăng cần lễ vật gì nơi nàng cả, chỉ cần nàng xin Trưởng lão Tissa lẫy 


nước cam thảo để chữa bịnh cho con mình. Đem cam thảo ấy về rang với dầu và cho 
nó ngửi, nếu như thế ta mới tha mạng cho con nàng. 


- Thưa cô, dầu có chết đi nữa, tôi cũng không thê xin vị ấy cam thảo được đâu. 
- Nếu nàng không xin được cam thảo thì hãy xin vật A Quỳ để nhỏ vào mũi nó. 
- Tôi cũng không thê xin được vật ấy nơi Trưởng lão. 

- Nếu vậy hãy xin nước rửa chân của Trưởng lão rồi gội lên đầu đứa bé. 

- Nếu thế, tôi có thể làm được. 


Khi Trưởng lão đi đến thọ thực, tín nữ ây sau khi cúng dường vật thực, đã bạch 
răng: 


- Bạch Ngài, con sẽ lây nước rửa chân của Ngài đề gội đâu cho đứa bé. 


- Được Trưởng lão cho phép, nàng gội đầu cho con mình, vị thiên nhân xuất ra 
khỏi đứa bé, nó trở nên mạnh khỏe như xưa. Thiên nhân trở về đứng trước cửa hang, 
Trưởng lão thọ thực xong, trở về hang. Trưởng lão hành trì tụng các thể trược, chuyên 
chú trong nghiệp xứ cùa mình. Vừa đến cửa hang, thiên nhân hiện ra nói với Trưởng 
lão răng: 


- Này thầy Lương y, Ngài chớ nên đi vào nơi đây nữa. 
- Nàng là ai? 
- Tôi là thiên nhân ngự tại nơi đây. 


Trưởng lão Tissa suy nghĩ: “7ø đâu làm thầy thuốc”. Rồi Ngài quán xét Giới 
hạnh của mình kê từ ngày thọ Cụ Túc Giới tới nay, thây hoàn toàn thanh tịnh, không 
bị lầm nhơ, nên trả lời với thiên nhân răng: 


- Nầy thiên nhân, ta không thấy chỗ nào ta đã làm thầy thuốc cả, duyên cớ chỉ 
ngươi lại nói thê? 


- Ngài không thấy điều nầy sao? 

- Đúng vậy. 

- Tôi sẽ cho Ngài biết điều này thôi. 

- Ngươi cứ nói lên đi. 

- Tôi không nói điều xa xôi chi, hôm nay có phải Ngài đã cho nước rửa chân đến 
con trai người hộ độ Ngài bị phi nhân nhập vào đê gội đầu cho nó. 


- Nây thiên nhân, thật như vậy. 
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- Bạch Ngài! Đó (chính là) thầy thuốc còn gì nữa? 

- Nầy thiên nhân, ngươi cho rằng điều ấy là thầy thuốc sao? 

Rồi Trưởng giả quán xét, suy nghĩ rằng: 

- Ô! Ta đã thật khéo an trú, ta đã thực hành chân chánh với Giáo Pháp thật sự. 
Ngay cả thiên nhân nây cũng không thây được điêm lâm nhơ, chỉ thây ta cho nước rửa 
chân đê gội đầu cho đứa bé thôi. 

Do quán xét đến Giới hạnh của mình như thế, Trưởng lão Tissa phát sanh phỉ 
lạc, khi đình chỉ phi lạc, Ngài chứng đạt quả vị AÁ La Hán chính tại nơi đó. Khi chân 
chưa rời khỏi vị trí, Ngài thôt lên răng: 

- Nây thiên nhân, ngươi đã ác hại đến vị Sa Môn như ta, ngươi chớ nên ở lại nơi 
nây nữa, ngươi hãy rời khỏi khu rừng g1à nây đi. 

Trưởng lão nói lên kệ ngôn rằng: 


- Sự sông của ta thật trong sạch, ngươi chớ ác hại ta, là người vô uê, người có 
giới hạnh, người trong sạch, ngươi hãy ra khỏi khu rừng già nây đi. 


Trưởng lão đã trú ngụ nơi ây trọn ba tháng, khi mãn mùa an cư, Ngài trở về yết 
kiến Đức Thế Tôn, chư Tỳ khưu hỏi Ngài rằng: 


- Này Hiền giả, phận sự xuất gia Hiền giả đã hoàn thành chưa? 


Trưởng lão Tissa thuật lại đầu đuôi câu chuyện từ khi sang hang núi ấy nhập hạ. 
Chư Tỳ khưu hỏi răng: 


- Này Hiền giả! Khi thiên nhân ấy nói như vậy, Hiền giả không giận sao. 
- Nầy chư Hiền, tôi không giận. 
Chư Tỳ khưu bạch lên Đức Thế Tôn câu chuyện nây răng: 


- Bạch Thế Tôn! Vị Tỳ khưu â ấy nói không đúng sự thật. Sự thật không như lời vị 
ấy nói. Dù vị thiên nhân ấy nói như thế, vị ấy bảo rằng: “Ta không có giận”. 


- Nây chư Tỳ khưu! Thật vậy, con Như Lai không còn giận nữa, vì đã thoát ra 
khỏi sự dính mắc của hàng tại gia lân xuât gia. Con Như Lai không có sự dính mặc 
đâu, đã thiêu dục tri túc. 


Rôi Ngài nói lên kệ ngôn răng: 


“Không liên hệ cả hai. Xuất gia và thỂ tục. Sống độc thân ít dục. Ta gọi Bà-la- 


M.OT. 
tg 
CHÚ GIẢI: 


Asamsaffham: nghĩa là người không dính mắc với sự nhìn, sự nghe, sự bàn luận, 
sự thọ dụng và sự tự thân. 


bhayưm: là người vô dính mắc cả hai hạng: Tại gia và xuất gia. 


Anokasãrim: là người du hành không luyến ái. Người ấy ta gọi là Bà la môn. 
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Dứt Pháp thoại nhiều người chứng đạt Thánh Quả như là Dự Lưu. 
bỏ 


Dịch Giả Cần Đề 


Tissa vào hang đa độc cư, 

Nhất tâm nguyện đạt cối chân như, 
Hằng ngày đi bát vào trong xóm, 
Tín nữ chân thành tiếp hộ sư, 

Sơn thân kiếm có đuổi sư ra, 

Nhập xác con trai của chủ nhà, 
Phao tội sự làm y sĩ gượng, 

Không tròn phạm hạnh bác ly gia, 
Nhờ vậy, sự quan sát giới mình, 
Hỷ hoan tiễn đạt quả vô sanh, 
Bình an cư ngụ trong hang đá, 
Mãn hạ về chùa viễng đệ huynh, 
Chư Tăng ngờ vực chuyện sơn thần, 
Vu cáo sư mà sư chăng sân, 

Phát dạy: Bà la môn thiểu dục, 


Tục Tăng chẳng phạm, sống cô thân. 


DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO TISSA NGỰ TRONG NÚI 
k)f#Œ 
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TT .'......sax 


Ì 


404. Chăng quan tâm thân thiện. Hàng thế tục, xuất gia. Sống 
vô dục, không nhà. Ta gọi Bà la môn. 
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XXVI.22- CHUYỆN NHIÊU VỊ TỲ KHƯU 


(Añfñatarabhikkhu) 
& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 405) 
“Nidhãya dandam bhũtesu “Bỏ trượng đối chúng sanh 
Tasesu thävaresu ca Yêu kớm hay kiên cường ` 
Yo na han(ti na ghãtcti tamaham Không giêt không bảo giêt 
Brũmi brahmanam” Ta gọt Bà-la-môn ”. 


Kệ ngôn này được Đức Đạo Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến 
vị Tỳ khưu. 

Tương truyền rằng: Có vị Tỳ khưu học đề mục Nghiệp xứ nơi Bậc Đạo Sư, 
chuyên cần hành trì Pháp môn cho đến khi chứng đắc được quả vị A La Hán. Ngài 
suy nghĩ: 


- Ta sẽ trình lên Đức Thế Tôn Pháp mà ta đã chứng đắc, thành đạt. 


Ngài rời khỏi khu rừng, du hành về Tịnh xá để yết kiến Đức Đạo Sư. Bấy IỜ CÓ 
nàng thiếu nữ trong làng có sự cải vã với chồng, nhân lúc văng chồng nàng trốn về 
với cha mẹ ruột. Trên đường đi về gia đình cha mẹ ruột, trông thấy Trưởng lão đi trên 
đường ấy, nàng suy nghĩ: “74 hãy ấi theo sau vị nầy”. Rồi nàng đi theo phía sau, 
nhưng Trưởng lão không hè hay biết. Người chồng trở về nhà thấy vắng vợ, biết rằng: 
“Nàng đã trốn về với cha mẹ ruột”. Y liền đi tìm vợ và suy nghĩ rằng: “Nữ nhân như 
vợ fa không thể can đảm băng qua khu rừng nầy đâu, hẳn phải có người hướng đạo 
cho nàng”. Y rượt theo kịp vợ, trông thấy vị Sa môn liền suy nghĩ: 


- Vị Sa môn nây đã hướng dẫn nàng ta đi trốn. 
Y liên phẫn nộ với Trưởng lão, nàng ấy liền bảo chồng nàng: 


- Nầy ông, vị Sa môn nầy chăng quyền rũ chỉ tôi, Ngài cũng chăng hay biết tôi đi 
theo Ngài, ông chớ nên xúc phạm đên Ngài. 


Đang cơn phân nộ, chông nàng bât kê lời nàng, nói răng: 


- Nêu ngươi không chỉ ai là người quyên rũ ngươi, dẫn ngươi đi. Ta sẽ trừng trị 
øã Sa môn nây. 


Rôi tức giận với vợ, y đã đánh đập Trưởng lão ấy, rôi dẫn vợ trở vê. 


Toàn thân Trưởng lão sưng phù lên. Khi về đến Tịnh xá, chư Tỳ khưu đến bóp, 
xoa tay chân cho Ngài, thây như vậy đã hỏi răng: 


- Bạch Ngài! Vì sao như thế nầy? 
Trưởng lão thuật lại câu chuyện cho chư Tỳ khưu nghe. Chư Tỳ khưu hỏi rằng: 


- Thưa tôn giả, khi người ta đánh đập tôn giả như thế, tôn giả đã nói như thế 
nào? Và có phiên hận chi chăng? 
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- Nây chư Hiên! Tôi chăng có sự phiên hận đâu. 


Chư Tỳ khưu cho rằng Trưởng lão khoe Pháp Bậc Thượng Nhân, nên trình bạch 
lên Đức Thê Tôn câu chuyện ây răng: 


- Bạch Thế Tôn! Chúng con hỏi vị ấy răng: “Tôn giả không có phiên hận sao?”. 
VỊ ấy trả lời: “Nẩy chư Tỳ khưu! Tôi không có phiần hận”. VỊ ấy đã nói không thật, 
không đúng với sự thật. 


Bậc Đạo Sư phán dạy rằng: 

- Nầy chư Tỳ khưu! Thật thế, lẽ thường Bậc Vô Lậu đã từ bỏ gậy gộc, không sân 
hận với người ác hại mình. 

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: 

__ Đỏ trượng đối chúng sanh. Yếu kém hay kiên cường. Không giết không bảo 
giết. Ta gọi Bà-la-môn `. 
sg 

CHÚ GIẢI: 

Nidhaya: tức là đã rời bỏ. 

T: asesu thayaresu ca: nghĩa là rũng động vì bị sức mạnh của ái lôi cuốn. Gọi là 
vững chắc vị đã thoát ly áI. 


Yo na hand...: là người nào đã rời bỏ gậy gộc vì đã đoạn tận sự hiềm ky đối với 
tất cả chúng sanh ti) vậy, không tự giết cũng không bảo người khác giết bất luận một 
chúng sanh nào, ta gọi người ây là Bà la môn. 


Dứt Pháp thoại nhiều người chứng đạt Thánh Quả. 
sg 


Dịch Giả Cần Đề 


Vợ trốn chồng đi đến giữa rừng, 
Thấy sư đi trước, bám sau lưng, 
Chồng theo bắt kịp, nghỉ tâm bậy, 
Đánh đáp nhà sư, tội quá chừng, 
T) khưu La Hán bị đòn ghen, 
Không giận vì kham nhẫn đã quen, 
Đao trượng bỏ rôi, không não hại, 


Bà la môn ấy, thật không hèn. 


DỨT TÍCH CHUYỆN VỊ TỶ KHƯU 
tt 
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405. Không đánh đập chúng sanh. Mạnh khỏe hay yếu đuối. 
Không sát hại tàn rụi. Ta gọi Bà la môn. 
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XXVI.23- CÁC SADI 


(Samanera) 
& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 406) 
“ Aviruddham viruddhesu “Thiên thân giữa thù địch 
Attadandesu nibbutam Ôn hòa giữa hung hăng. 
Sadanesu anadanam Không nhiêm giữa nhiêm trước 
Tamaham brũmi brahmanam”. Ta gọt Bà-la-môn ”. 


Kệ ngôn này được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài trú tại Jetavana, đề cập đến 
các vị SadH. 


Tương truyền rằng: Cố một nữ Bà la môn được nghe pháp rồi phát tâm tịnh tín, 
thỉnh bôn vị Tỳ khưu đên thọ thực tại tư g1a của mình. Khi sắp đặt vật thực rôi, bà bảo 
chông răng: 


- Này ông! Hãy đến Tịnh xá thỉnh bốn vị Tỳ khưu. 
Ông Bà la môn đến Tịnh xá bạch thỉnh rằng: 
- Xin Ngài hãy cho đến tôi bốn vị Tỳ khưu. 


Và chư Tăng đã sắp xếp cho bốn vị Vô Lậu là Sadi Sankicca, Pandita, Sopaka và 
Revata đi đên nhà của Bà la môn ây. 


Nói về Bà la môn sau khi sắp đặt vật thực xong rôi, sửa soạn nơi ngôi trang 
trọng, khi trông thây bôn vị Sadi đi đên, bà buôn phiên than vấn, luôn lâm bâm với 
những lời đay nghiên chông răng: 


- Ông đến Tịnh xá mà thỉnh bốn vị Sa môn trẻ tuổi như thế nây à. Những vị nầy 
tuôi đáng cháu mình, ông thỉnh như vậy thật là bât xứng với chúng ta quá. 


Bà không cung thỉnh các vị ây vào nơi được soạn sẵn, chỉ trải một chỗ thấp hơn, 
nói răng: 

- Xin mời các vị hãy ngồi chỗ này. 

Rồi bảo chồng rằng: 

- Ông hãy đến Tịnh xá thỉnh cho được các vị Trưởng lão đi. 

Ông Bà la môn đến Tịnh xá, tìm gặp được Trưởng lão Sãriputta bạch rằng: “Xï» 
thỉnh Ngài đến nhà của tôi đi”. 

Trưởng lão đi đến thấy bốn vị Sadi đang ngồi nơi ấy, hỏi rằng: 

- Các vị được vật thực chưa? 

- Bạch Ngài, sẽ được thôi. 

Trưởng lão biết rằng vật thực ấy chi đủ dùng cho bốn vị, Ngài liền bảo rằng: 


- Hãy trao bát cho tôi. 
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Rồi Ngài từ giã ra đi, bà vợ hỏi rằng: '7rưởng lão nói chỉ thể? ”. 
- Có lẽ Ngài đợi các vị Sa môn nây được vật thực rồi Ngài mới thọ lãnh, Ngài 
bảo đưa bát lại cho Ngài, và đã ra đi rôi. 


- Trưởng lão thấy như vầy nên không muốn thọ vật thực nữa. Vậy ông hãy đi tìm 
vị Trưởng lão khác đi. 


Ông Bà la môn đi tìm, gặp được Trưởng lão Moggallana cũng cung thỉnh như 
thế và Ngài Moggallana đến thây các vị Sadi, Ngài cũng hỏi và nhận lại bát mình mà 
ra đi. Bà vợ lại bảo chồng răng: 


- Các vị Sa môn không nhận được vật thực chi từ sáng đến giờ rồi, vậy ông hãy 
đên đên thờ Bà la môn, thỉnh vị Bà la môn về đi. 


Nói về các vị SadlI, tuy từ sáng sớm đên trưa chưa nhận được vật thực, bị cơn đói 
áp chê nhưng các Ngài vân kham nhân chịu đựng chăng nói lên tiêng chi cả. 


Bấy g1ờ, trên Thiên Cung Đạo Lợi, ngôi Bảo Tọa Pandukambala nóng rực lên do 
Oal lực của Bôn vị Thánh Vô Lậu. Đức Đê Thích dùng thiên Nhãn quán xét, biêt được 
răng: 

- Các vị Sadi đang chịu đói từ sáng đến giờ nầy. 

Ngài suy nghĩ: “7a nên đến đó làm tỏ rạng oai lực của các vị ấy”. Thiên Vương 
Đề Thích liền hóa thân thành lão Bà la môn ngôi ở nơi trang trọng nhất trong đền thờ 
đó. Ông Bà la môn đi đến, trông thấy Đức Đề Thích khởi lên sự suy nghĩ rằng: 


- Lần này thì vợ ta sẽ hài lòng mà thôi. 


^s”? 


Rồi bạch răng: “Xin thỉnh Ngài đến thọ thực tại tư gia của tôi”. Ông đưa Vua 


Trời Đề Thích đến nhà của mình. 

Bà vợ trông thấy Đề Thích, khởi tâm hoan hỷ, trải hai tắm sa lên sàng tọa, nói 
răng: 

- Xin thỉnh Ngài hãy an ngự vào đây. 

Nhưng Vua Trời Đề Thích đi vào đảnh lễ bốn vị Sadi bằng tư thế ngũ thể đầu 
địa, rỗi ngôi phía sau bôn vị Sadl ây. 

Thấy thế, bà vợ lại khiến trách chồng nữa rằng: 

- Khô thật! Ông lại thỉnh về đây một vị Bà la môn điên (nữa), vị Bà la môn nầy 
lại đảnh lê các vị Sadi tuôi đáng con cháu của chúng ta. Vậy có cân thiệt chi lão Bà la 
môn ây, hãy đuôi y ra khỏi nhà đi. 

Thế là, vị Bà la môn ẫy bị ông Bà la môn cùng vợ nắm cổ, lôi chân, lôi tay kéo 
ra khỏi nhà, nhưng vô hiệu vị. VỊ Bà la môn vân yên lặng bât động, không làm sao lay 
chuyên được. Bà vợ nói với ông chông răng: 

- Ông hãy năm một tay, còn tôi năm một tay. 

Cả hai năm hai bên tay, đấm vào lưng vị Bà la môn lôi ra khỏi nhà. Nhưng khi 


trở lại vào lại thấy vị Bà la môn ấy vẫn ngồi tại chỗ cũ, hai vợ chồng kinh hoảng bỏ 
chạy. Bấy giờ Vua Trời hiện thân, phán dạy cho họ biết mình là Vua Trời Đề Thích, 
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rồi tán thán oai đức của các vị Sadi cho ông bà Bà la môn biết. Cả hai hoan hỷ cúng 
dường đến bốn vị Sadi. Sau khi dùng vật thực xong, bốn vị Sadi thi triển năng lực 
thần thông: Một vị trô nóc nhà ra đi, một vị trổ nóc phía trước, một vị trồ nóc phía 
sau, vị thì lặn xuống đất, riêng Đức Đề Thích cũng trổ nóc bay lên hư không. Cả năm 
người cùng ra khỏi nhà ông Bà la môn với năm chỗ khác nhau. 


Kể từ ấy, nhà của ông Bà la môn có năm chỗ trồng. Các vị Sadi về đến Tịnh xá, 
chư Tỳ khưu hỏi răng: 

- Nầy các chư Hiền! Có chuyện øì thế? 

- Xi các Ngài đừng hỏi nữa! Nữ Bà la môn ấy thấy chúng tôi đến, khởi tắm bất 
hoan hỷ, phiên muộn, nói với chông răng: “Ông hãy đi nhanh thính vị Trưởng lão 
khác ”. Khi Thây Tê Độ của chúng tôi đên, Ngài bảo răng: “Ki các vị ây thọ lãnh vật 
thực rôi, tôi mới thọ lãnh”, rồi Ngài nhận bát ra đi. Nữ Bà la môn lại bảo chông đi tìm 
vị Trưởng lão khác, ông ta thỉnh Trưởng lão Moggallana đên. Ngài thây chúng tôi và 
cũng như thầy Tế Độ, Trưởng lão cũng nhận lại bát và ra đi. Bà vợ lại bảo chồng 
rằng: “Các vị nầy không muôn thọ lãnh, ông hãy đến đên thờ Bà la môn thỉnh vị 
Trưởng lão Bà la môn về đáy”. Ông thỉnh được Vua Trời Đề Thích, Ngài hóa thân 
thành vị Bà la môn già. Khi Đức Đê Thích đên, Ngài làm cho ông bà Bà la môn ây 
thây được oal lực của mình. Khi ây họ mới cúng dường vật thực đên chúng tôi. 

- Khi ông bà Bà la môn ấy cư xử như thế, các vị có phiền giận chăng? Hay là 
không có phiên giận? 

- Thưa vâng, chúng tôi không có phiền giận chỉ cả. 

Nghe như thế, chư Tỳ khưu phàm cho rằng các vị Sadi khoe pháp Thượng nhân. 
Đã trình bạch lên Đức Thê Tôn răng: 

- Bạch Thế Tôn! Các vị Sadi nầy nói không thật, rằng: “Chứng tôi không phiên 
gián ”. 

- Nầy chư Tỳ khưu! Lẽ thường bậc Lậu Tận hằng không thù nghịch với người 
thù nghịch. 

Rồi Ngài phán dạy kệ ngôn rằng: 

“Thiên thân giữa thù địch. Ôn hòa giữa hung hăng. Không nhiễm giữa nhiễm 
trước. Ta gọi Bà-la-môn ”. 

sg 
CHÚ GIẢI: 


Aviruddham:... nghĩa là Như Lai gọi người ấy là người vô thù địch, vì không cột 
oan trái với tât cả chúng sanh, dù đó là người thù nghịch với sự hận thù. 


Gọi là người dứt bỏ, là người đã bỏ hình phạt giữa đám người hung hăng. 

Gọi là người hung hăng vì họ không từ bỏ sự hãm hại người khác dù người ấy 
trong tay có gươm dao hay không. 

Gọi là người vô chấp thủ vì không còn chấp thủ giữa những người có sự chấp 
giữ. 
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Gọi là người chấp thủ vì còn chấp vào ngũ uần là Ta, là của Ta. 
Người vô chấp như thế, Như Lai gọi là Bà la môn. 
Dứt Pháp thoại nhiều người chứng đạt Thánh Quả. 

sg 


Dịch Giả Cần Đề 


Vợ bảo chồng đi thỉnh bốn Tăng, 
Bốn ông Trưởng lão, chẳng ai bằng, 
Đề mình sớt bát cho nhiễu phước, 
Chồng thỉnh Sa di tuổi trẻ măng, 
Bốn sư La Hán bảy tuổi đầu, 

Thí chủ mắt phàm có thấy đâu? 
Tiếp đãi lơ là, rồi lại giục, 

Nước ông ngoại đạo bạc đâu râu, 
Đề Thích mưu thần dạy chủ nhân, 
Biết sự La Hán mới ân cần, 

Cung dường sớt bát Sadl trẻ, 

Quý vị không buôn, cũng chẳng sân, 
Phật dạy: Hễ là Lậu Tận Thông, 
Thì ôn hòa giữa đám hung hăng, 
Giữa nơi cừu địch, lòng thân hữu, 


Mới thật Bà la môn trí năng. 


DỨT TÍCH CÁC VỊ SADI 
tkw›‡#Œ4 
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406. Ôn hòa giữa bạo động. Thân thiện giữa địch thù. Buông xả 
giữa chấp thủ. Ta gọi Bà la môn. 
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XXVI.24- TRƯỞNG LÃO MAHÄPANTHAKA 


(Mahapatthaka) 
s 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 407) 
“YVassa rãøgo ca doso ca “Người bỏ rơi tham sân 
Mãno makkho ca pätito Không mạn không ganh tị 
Sãsaporiva äragøa tamaham Như hột cải đầu kửn 
Brũmi brahmanam”. Ta gọt Bà-la-môn ”. 


—_ Kệ Ngôn nầy được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự nơi Veluvana, đề cập 
đên Trưởng lão Mahapanthaka. 


Tương truyền rằng: Trưởng lão Cũlapanthaka vì không thuộc bốn câu kệ, đã bị 
anh mình đuổi ra khỏi Tịnh xá rằng: 


- Nầy Cũlapanthaka! Đối với Giáo Pháp thì ngươi thiếu duyên, đối với đời sẽ là 
người không có tài sản, thế thì còn lợi ích chi nữa đối với người sống trong Tịnh xá 
nây, ngươi hãy rời khỏi đây đi. 


Rồi Trưởng lão Mahãpanthaka đóng cửa Tịnh xá lại. Chư Tỳ khưu bàn luận 
cùng nhau răng: 


- Nầy chư Hiền, Ngài Mahäpanthaka đóng cửa Tịnh xá lại. Chư Tỳ khưu bàn 
luận cùng nhau răng: 


- Nâầy chư Hiền, Ngài Mahapanthaka còn hành động như thế, hăn bậc Vô Lậu 
còn sân hận. 


Bậc Đạo Sư ngự đến phán hỏi rằng: 
- Nầy chư Tỳ khưu! Giờ đây các ngươi đang ngồi bàn luận về vấn đề gì? 
Chư Tỳ khưu trình bạch lên vấn đề mình đang luận bàn, Ngài dạy: 


- Nây các Tỳ khưu! Các phiền não như tham, sân... hằng không có đối với Bậc 
Lậu Tận, nhưng con Như Lai có hành động như thê vì hướng đên Pháp. 

Rồi Ngài nói lên kệ ngôn rằng: 

“Người bỏ rơi tham sân. Không mạn không ganh tị. Như hột cải đầu kim. Ta gọi 
Bà-la-môn ”. 

sg 

CHÚ GIẢI: 

ragga...: nghĩa là phiền não như tham, sân... 

Makkho: là sự xem thường ân đức của người khác, những phiền não hậu mạn 
ây, người nào đã bỏ rơi như hạt cải rơi khỏi đâu kim. Các phiên não ây không còn 
trong tâm giông như hạt cải không dính trên đâu kim, ta gọi người ây là Bà la môn. 

Dứt Pháp thoại, nhiều người chứng đạt Quả Dự Lưu. 
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Dịch Giả Cần Đề 


Trách em học kệ mãi không vô, 

Đại lộ làm ra vẻ đuổi xô, 

Tăng chúng tám phàm không thấu lý, 
Chê Ngài Lậu tận cũng còn thô, 
Phật dạy: Con ta hết cứ sân, 

Cổng cao, hư ngụy, cũng không gần, 
Đầu kim hột cải không hê dính, 


Ta gọi Bà la môn chánh chân. 


DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO MAHÄAPANTHAKA 
ki 
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XXYVI.25- TRƯỞNG LÃO PILINDAVACCHA 


(Pihndavaccha) 
kởi 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 408) 
“Akakkasam viññãpanim “Nói lên lời ôn hòa 
Giram saccam udIraye Lợi ích và chân thật 
Yaya nabhisaje kañci Không mắt lòng một ai 
Tamaham brũmi brahmanam”. Ta gọt Bà-la-môn ”. 


Kệ ngôn nây được Đức Thế Tôn ngự tại Ve|uvana, đề cập đến Trưởng lão 
Pilindavaccha, Ngài thường nói răng: 


- Người đê tiện hãy đến đây, người đê tiện hãy đi đi... Thường vị ấy vẫn gọi Bậc 
xuất gia hay tại gia băng danh từ ấy. 

Một hôm chư Tỳ khưu bạch với Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn! Hiền giả Pilindavaccha thường gọi chư Tỳ khưu bằng danh từ: 
“Người đê tiện ”. 

Đức Thế Tôn cho gọi Trưởng lão Pilindavaccha đến phán hỏi rằng: 

- Nầy Pilindavaccha, được nghe rằng: Ngươi gọi chư Tỳ khưu bằng danh từ đó, 
có thật chăng? 

- Thưa vâng! Bạch Thế Tôn. 

Đức Thế Tôn quán xét về tiền hạnh của Trưởng lão Pilindavaccha rồi, Ngài phán 
dạy răng: 

- Nầy các Tỳ khưu! Các ngươi chớ nên buôn phiền Tỳ khưu Piindavaccha. VỊ 
âầy không có ác ý khi gọi các ngươi băng danh từ đó đâu. Nây chư Tỳ khưu, đó là tiên 
khiên tật của Tỳ khưu nây. Vì trong quá khứ, Tỳ khưu Piindavaccha thọ sanh vào gia 
tộc Trưởng giả 500 kiếp liên tục, y thường gọi danh từ đó trong nhiều kiếp như thế, 
nên đã trở thành thói quen. Bậc Vô Lậu không còn nói lời thô bỉ chướng tai để xúc 
phạm đến người khác, do vậy lời nói ấy của con Như Lai là vị tiền khiên tật. 

Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng: 

“Nói lên lời ôn hòa. Lợi ích và chân thật. Không mắt lòng một ai. Ta gọi Bà-la- 
môn ”. 

sg 
CHÚ GIẢI: 


Akakkasdmn: là lời nói tao nhã. 


Vifñiñãpanim: tức là hiểu được nhau. 


Saccam: tức là chơn thật. 
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Nñbhisqje: là lời nói nào không làm người khác buồn phiền và tức giận thì các 
bậc Vô Lậu thường dùng những lời ây. Do vậy, ta gọi người như thê là Bà la môn. 
sg 


Dịch Giả Cần Đề 


Đại Đức thường kêu xách mé người, 
Ê, đồ khốn nạn, lại đây chơi, 
Chư Tăng bắt mãn, thưa lên Phật, 
Phật bảo: Tiên khiên tật đó thôi, 
La hán không hê giận ghét ai, 
Ôn hòa, lợi ích, chẳng đơn sai, 
Không lời thô ác vì sân hận, 
Ta gọi Bà la môn đực tài. 
DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO PILINDAVACCHA 
tot#Œ4 
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408. Người nói lời chân thật. Ích lợi và từ hòa. Không xúc phạm 
ai cả. Ta gọi Bà la môn 
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XXVI.26- CHUYỆN MỘT VỊ TỲ KHƯU 


(Aññiatarabhikkhu,) 
ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 409) 
“Vodha dIpham va rassam “Ở đời vật dài ngắn 
Vã anum thũlam subhãsubham Nhó lớn đẹp hay xâu „ 
Loke adinnam nädiyati Phàm không cho không lây 
Tamaham brũmi brahmanam”. Ta gọt Bà-la-môn ”. 


Kệ ngôn này được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài trú tại Jetavana, đề cập đến 
vị Tỳ khưu. 

Tương truyền rằng: Trong thành Sãvatthì có vị Bản môn là người tà kiến, y cởi 
choàng tắm, rồi để qua một bên vì e ngại mùi hôi thối bốc lên nên y ngoảnh mặt về 
hướng khác. 


Bấy giờ, vị Vô Lậu Sa môn sau khi thọ thực xong, trên đường về Tịnh xá, thấy 
chiếc choàng tắm, Ngài nhìn chung quanh chẳng thấy ai, ngỡ là vật vô chủ. Suy nghĩ 
rằng: “Choàng tắm nảy là vật vô chủ ”. Rồi Ngài chú nguyện làm Pansukũla. 


Khi â ây, gã Bàn môn đi tìm choàng tắm, thấy Ngài cầm lấy chiếc choàng tắm đã 
lăng mạ răng: 


- Nây ông Sa môn trọc đâu kia, ông có lây choàng của tôi chăng? 
- Nây Bà la môn, choàng tăm nây của ngươi sao? 
- Đúng vậy, nây ông Sa môn. 


- Vì tôi không thây chủ, nên mới lượm choàng tăm ây vê, tôi cho răng là vải 
Pansuknla, vậy xin ông hãy nhận lại. 


Và Ngài đưa lại cho gã Bà la môn ấy cái choàng tăm rồi đi về Tịnh xá, thuật lại 
cùng chư Tỳ khưu. 


Chư Tỳ khưu nghe vậy, nhạo báng rằng: 
- Nầy Hiền giả, choàng tắm ấy dài hay ngắn, tốt hay xấu. 


- Nầy chư Hiền, choàng tắm ấy dài hay ngắn, tốt hay xấu cũng vậy thôi. Vì tôi 
chắng có tâm ái luyễn choàng tắm ấy, tôi chỉ nghĩ đây là vải Pansukũla. 


Chư Tỳ khưu nghe vậy, bạch lên Đức Thế Tôn rằng: 

- Bạch Thế Tôn! Vị Tỳ khưu ấy nói không thật, tuyên bố mình là bậc Thượng 
nhân, có thượng nhân Pháp. 

- Nây chư Tỳ khưu! Vị Tỳ khưu â ấy đã nói lời chân thật. Vì lẽ thường Bậc Vô 
Lậu hằng không có tâm trộm cắp của người khác. 


& 
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CHÚ GIẢI: 
Trên hiểu ý nghĩa của kệ ngôn nây như vậy: 


Trên thế gian nầy, người không thấy vật gì, dài hay ngắn như là choàng tắm và 
vật trang điểm...nhỏ hay lớn như ngọc Mani hay choàng tắm và vật trang điểm...nhỏ 
hay lớn như ngọc Mani hay ngọc bích... tốt hay xấu tùy theo giá trị nhiều hay ít mà 
người khác gìn giữ, Như Lai gọi người ấy là Bà la môn. 


Dứt Pháp thoại nhiều người chứng quả thánh như là quả vị Dự Lưu. 
sg 


Dịch Giả Cần Đề 
Thấy vải trên đường văng lượm lên, 
Không ngờ chủ vải ở kế bên, 
Chạy ra đôi lại, sư liền trả, 
Chẳng lấy của người lỡ bỏ quên, 
Chu: Tăng mai mỉa: Ngắn hay dài? 
Lậu tận nào tham chiếm của ai? 
Phật dạy: Của không cho chẳng lấy, 


Bà la môn ấy, xứng danh thay. 


DỨT TÍCH CHUYN MỘT VỊ TỲ KHƯU 
ko##Œ4 
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409. Vật ngắn, dài, lớn, nhỏ. Đẹp, xấu có trên đời. Không cho, 
không động tới. Ta gọi Bà la môn. 
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XXVI.27- TRƯỞNG LÃO SARIPUTTA 


(Sariputtatthera) 
kởi 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 410) 
“ Asä yassa na vijjanti “Người không có hỷ cầu 
Asmim loke paramhi ca Đời nây và đời sau 
NÑiräsayam visamyuttam Không hỷ câu giải thoát 
Tamaham brũmi brahmanam”. Ta gọt Bà-la-môn ”. 


Kệ ngôn này được Đức Đạo Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đê cập đến 
Trưởng lão SârIputta. 


Tương truyền răng: Trưởng lão Sãriputta cùng với 500 vị Tỳ khưu tùy tùng đi 
đến ngôi Tịnh xá để an cư mùa mưa. Những cận sự trông thấy Trưởng lão đến, chuẩn 
bị nhiều y. Khi mãn mùa an cư chưa đến ngày lễ dâng y thì Ngài đã nhận lời yêu cầu. 
Và Ngài trở về để yết kiến Đức Thế Tôn, Ngài dặn bảo chư Tỳ khưu rằng: 


- Khi các thiện gia dâng y, hãy để cho các Tỳ khưu cùng sadi trẻ. Các vị hãy 
nhận và phân phát đi. Khi xong việc rôi thì báo tin cho ta được biết. 


__ sau khi dặn bảo như thế rồi, Trưởng lão lên đường du hành về Jetavana để yết 
kiên Đức Đạo Sư. Chư Tỳ khưu bàn luận cùng nhau răng: 


- Cho đến hôm nay, chắc chăn Trưởng lão Sãriputta là người còn ái dục. Thật 
vậy, vì Trưởng lão đã dặn chư Tỳ khưu răng: “Ki thiện gia tử nhận y rồi, các vị hãy 
gởi y cho nhóm đệ tử mình, hoặc là cát đi và nhãn tin cho tôi hay. ” 


Đức Đạo Sư ngự đến phán hỏi rằng: 

- Nầy chư Tỳ khưu, bấy giờ các ngươi đang bàn luận vẻ vấn đề gì? 

Chư Tỳ khưu bạch trình lên Đức Thế Tôn về vấn đề đang bàn luận, Ngài dạy 
răng: 


- Này chư Tỳ khưu! Con Như Lai không còn ái dục nhưng vị ấy nói như thế vì 
nghĩ rằng: “Không bị thiệt cho các thiện gia tử về phước báu do sự cúng dường ấy, đó 
cũng là lợi lộc phát sanh chân chánh đến chư Tỳ khưu và Sadi trẻ ”. 


Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng: 


“Người không có hỷ câu. Đời nây và đời sau. Không hỷ câu giải thoát. Ta gọi 
Bà-la-môn ”. 


CHÚ GIẢI: 

Asãa: là tên của ái dục. 

Nữraãsaydam: tức là không còn tham ái. 

Visamyuffam: là ta gọi người đã thoát ly mọi phiền não là Bà la môn. 


Dứt kệ ngôn nhiều người đạt thành Thánh Quả. 
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Dịch Giả Cần Đề 


Trong khi mãn hạ được nhiêu y, 
Pháp chủ không chia lại gởi đi, 

Cho các chùa xa, sư tuổi trẻ, 

Còn dư, sau thí đến Sadi, 

Tăng trách Ngài tham ải vị thiên 
Phật rằng: Lậu tận chẳng tình riêng, 
Đời nây, đời khác đều vô dục, 


Ta gọi Bà la môn trí hiện. 


DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO SÄRIPUTTA 
tò‡##(4 
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410. Cả đời nay, đời sau. Không vọng cầu thôi thúc. Giải thoát 
hết tham dục. Ta gọi Bà la môn. 
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XXYVI.28- TRƯỞNG LÃO MOGGALLÄNA 


(Moggallanatthera) 
ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 411) 
“Yassalayä na vijjanti “Người không còn tham ái 
Añfñaya akathamkathi Có trí không nghĩ hoặc 
Amatogadham anuppattam Thê nhập vào bát tử 
Tamaham brũmi brahmanam”. Ta gọt Bà-la-môn ”. 


Kệ ngôn nầy Đức Đạo Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến 
Trưởng lão Mogsallana. 


Câu chuyện nây tương tự như câu chuyện Ngài Sãriputta ở kệ ngôn trên, nhưng 
ờ đây là Ngài Moggallana. 


Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn rằng: 


“Người không còn tham ái. Có trí không nghỉ hoặc. Thể nhập vào bất tử. Ta gọi 


Bà-la-môn `. 

CHÚ GIẢI: 

Alayã: là tên của ái dục. 

Affiaya akathamkatli: là người thấu triệt về tám sự thật, không còn hoài nghi 
với tám điêu. 

Amaftogadham anuppaffam: nghĩa là đến thành đạt Níp Bàn gọi là Bất Tử, ta 
gọi người ây là Bà la môn. 

Dứt Pháp thoại nhiều người chứng đạt Thánh Quả. 

sg 
Dịch Giả Cần Đề 


Đại Đức Mục Liên cũng gởi y, 
Cho Tỳ khưu trẻ với Sadl, 
Chư Tăng phiên trách Ngài thiên vị, 
Phật dạy: Người khôn hết hoặc nghỉ, 
Vì đạo, không vì một lẽ riêng, 
Không còn tham ái, Mục Kiên Liên, 
Vô sanh thắng cảnh đà đi tới 
Ta gọi Bà la môn trí hiển. 
DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO MOGGALLANA 


kw›)‡#Œ4 
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411. Không mong cầu, nghi hoặc. Nhờ trí tuệ viên minh. Đạt bắt 
tử vô sinh. Bà la môn ta gọi. 
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XXVI.29- TRƯỞNG LÃO REVATA 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 412) 
“Yodha puññam ca päpam “Người sống ở đời nây 
Ca ubho sañgam upaccagä Không nhiêm cả thiện ác 
Asokam virajam suddham Không sâu sạch không bụi 
Tamaham brũmi brahmanam”. Ta gọt Bà-la-môn ”. 


Đức Thế Tôn ngự tại Jetavana, đề cập đến Trưởng lão Revata, Ngài thuyết lên kệ 
ngôn nây. 


Câu chuyện nầy được giải rộng trong kệ ngôn: 


- “Gãmme va yadi varafiiie... ” (PC.9S). Thật vậy, câu chuyện ây được chư Tỳ 
khưu bàn luận cùng nhau răng: 


- Thật kỳ diệu thay, một SadI có nhiều lợi đắc như thế, một vị mà có thể kiến tạo 
500 ngôi Tình thât cho cả 500 vị Tỳ khưu được. 


Bậc Đạo Sư ngự đến phán hỏi rằng: 
- Nầy chư Tỳ khưu, các ngươi đang bàn luận về vấn đề gì thế? 
- Bạch Thế Tôn với câu chuyện như thế... 


- Nầy chư Tỳ khưu! Thiện hay ác con Như Lai chẳng còn nữa, cả hai thiện ác ấy, 
con Như Lai đã thoát ly. 


Rồi Ngài tuyên thuyết rằng: 

“Người sống ở đời nây. Không nhiễm cả thiện ác. Không sâu sạch không bụi. Ta 
goL Bà-la-môn ˆ. 

sg 

CHÚ GIẢI: 

Ubho: nghĩa là thoát ly cả hai điều thiện ác. 

Saigamn: là các phiền não khác với ái... 

Upaccaga: tức là đã vượt khỏi. Có lời giải rằng: Không còn sầu muộn là do 
không có luân hôi làm nhân. Gọi là không ô nhiêm là do không có tham ái bên trong, 
gọi là thanh tịnh là do không có phiên não tùy miên. Người ây, Như Lai gọi là Bà la 
mồn. 

Dút Pháp thoại nhiều người chứng đắc quả Thánh. 

sg 
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Dịch Giá Cần Đề 
Sadl lậu tận Ly Bà Đa, 


Được sự tân dương của Tăng già, 
Cất cốc giữa rừng keo hẻo lánh 
Hộ năm trăm chúng với Phật Đà, 
Phật dạy: Con người đã thoát ly, 
Hai bên tội phước, chấp làm chỉ, 
Sadi vô cấu, vô ưu tịnh, 


Ta gọi Bà la môn võ ưu tịnh. 


DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO REVATA 
tò‡## (4 
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412. Người siêu việt thiện ác. Dứt phiền não buộc ràng. Thanh 
tịnh sống thênh thang. Bà la môn Ta gọi. 
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XXYVI.30- TRƯỞNG LÃO CANDABHA 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 413) 
“Candam va vimalam suddham “Như trăng sạch không uễ 
Vippasannam anävilam Sáng trong và tịnh lặng 
Nandibhavaparikkhmam Hữu ái được đoạn tận 
Tamaham brũmi brahmanam”. Ta gọt Bà-la-môn ”. 


Đức Thế Tôn khi ngự trú tại Jetavana, đề cập đến Trường lão Candabha, Ngài 
tuyên thuyêt lên kệ ngôn nây. 


Tương truyền rằng: Thời quá khứ có người thương buôn ở thành Bãrãnasĩ suy 
nghĩ răng: 


- Ta sẽ đên biên địa đê đem trâm hương vê. 


Rồi y mang nhiều vải lụa, và đỗ trang sức... đi đến biên địa. Thương buôn cho 
500 cô xe bò dừng nghỉ gân công làng, hỏi nhóm mục đông răng: 


- Trong làng nầy có người nào làm việc tại chân núi ấy chăng? 

- Có chứ. 

- Người đó là ai vậy? Tên là gì? 

Mục đồng chỉ rõ người và tên họ cho thương buôn biết, rồi y hỏi. 
- Người nầy có vợ con chi chăng? 

- Có vợ chứ. 


Thương nhân hỏi nhà người đốn gỗ ấy, đi đến nhà anh ta theo sự chỉ dẫn của 
nhóm mục đông. Khi anh tìm đên nhà người tiêu phu, hỏi thăm đúng tên họ, vợ người 
thợ rừng suy nghĩ răng: 


- Người nầy hắn là thân quyến của ta vậy. 


- Nàng trải chỗ ngôi, tiếp rước thương nhân ấy. Người thương buôn sau khi đã 
an vị rôi, y hỏi thăm răng: 


- Nầy nàng, bạn của tôi đâu rồi? 
- Thưa ông, đã đi vào rừng rôi. 


Thê rôi, người thương buôn theo lời của mục đông hỏi tên các đứa con của người 
thợ rừng răng: 


- Con tôi tên ây, con gái tôi tên nây... chúng đã đi đâu rôi? 
Rôi y bảo với vợ người thợ rừng răng: 


- Cô hãy đưa vải cùng với những trang sức nây cho các con của tôi đi. Khi bạn 
của tôi từ rừng về, cô hãy trao cho anh ấy những phần quà của bạn tôi. 
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Y cho quà tặng đến từng người, vợ người thợ rừng cũng được tặng phẩm có 
nhiều giá trị. Vợ người thợ rừng tỏ vẻ cung kính thương nhân lắm. Khi thợ rừng về, 
nàng nói với chồng răng: 


- Nầày anh thân, người nầy khi đến đây đã biết rõ tên từng người trong nhà ta, lại 
biêu tặng vật cho từng người nữa. 


Thế là, người thợ rừng phát sanh sự kính trọng y. Vào buổi chiều, người thương 
nhân trở lại, hỏi y răng: 


- Nây bạn thân mến, bạn làm việc tại chân núi Ấy, bạn thấy cái chi nhiều nhất? 
- Tôi chẳng thấy chi nhiều cả, chỉ có loại cây màu đỏ là nhiều nhất mà thôi. 

- Loại ấy có thơm lắm không? 

- Thơm lắm. 

- Thế thì bạn hãy chỉ cho tôi xem loại ấy đi. 

- Nây bạn, được thôi. 


Thương nhân cùng người thợ rừng đi đến rừng trầm hương đề đốn trầm hương 
chât đây cả 50 cô xe bò, khi trở về kinh thành, y nói với người thợ rừng răng: 


- Nây bạn ơi! Tôi ở kinh thành Bãrãnsasĩ, nếu bạn có đến đó hãy tìm đến thăm 
tôi. Bạn chỉ cân mang những loại cây như vậy cho tôi là đủ, khỏi cân phải quà cáp chi 
cho sang trọng. 


- Vâng, thưa bạn. 


Thế là, mỗi dịp người thợ rừng đi đến thành Bãrãnasï, y mang biếu người thương 
nhân trầm — đỏ và thương nhân cũng tặng lại y vải vóc, tiền bạc cùng những 
trang sức.. 


Thời gian sau, khi Đắng Thập Lực Kassapa Níp Bàn, ngôi Bảo Tháp Vàng của 
Ngài đang được kiến tạo, chàng thợ rừng mang trầm hương đến thăm bạn nơi kinh 
thành Bãranasi. Người thương buôn cho tắn nhuyễn trầm hương chất đầy mâm và nói 
rằng: 


- Nây bạn thân! Chúng ta hãy đến ngôi Bảo Tháp, khi cơm chín, chúng ta sẽ trở 
vê dùng. 

Người thợ rừng đi đến ngôi Bảo Tháp, dùng trầm hương tạo thành một vòng tròn 
cúng dường Bảo Tháp như vâng trăng tròn. Đây là tiên nghiệp của Candabha. 

Người thợ rừng sau khi mệnh chung, thọ sanh về Thiên giới, hưởng thiên sản 
trọn một kiệp Phật, đên thời Đức Thê Tôn hiện tại, từ nơi Thiên cung y hạ sanh vào 
gia tộc Bà la môn đại hào phú (mahäsala) trong thành Rãjagaha. Do quả phước của y, 
từ nơi rún của đông tử ây phát ra ánh sáng như vâng trăng tròn. Do nhân ây, thân 
quyên đặt tên y là Candabha. 

Các vị Bàn môn thân tộc của Candabha suy nghĩ: 


- Chúng ta có thể dùng đồng tử Candãbha đề sinh sống. 


Chú giải KINH PHÁP CÚ — Quyền 4 Trang 404 


Các Bàn môn ấy cho đồng tử Candãbha ngồi trên một cỗ xe nhỏ, kéo đi khắp 
làng mạc, thị trần, châu quận, thông báo răng: 

-“ Người nào sờ vào thân đồng tử Candäbha sẽ được giàu sang, hạnh phúc. Vì 
đông tử Candabha là bậc đại phước. 

Rồi thì, dân chúng đã cho 100 đồng cũng có, ngàn đồng cũng có, trăm ngàn đồng 
cũng có... đê được sờ tay vào người của Candabha. 

Đoàn Bà la môn ấy trây qua các kinh thành, châu quận, thị trấn, tuần tự đi đến 
kinh thành SãvatthI, dừng chân nghỉ tại khoảng giữa kinh thành và Tịnh xá Jetavana. 

Vào khi ấy, trong thành Sãvatthi có khoảng 5 Koti Thánh đệ tử, vào buổi sáng 
các vị cúng dường đến Đức Thế Tôn cùng chư Tỳ khưu, vào buổi chiều tay cầm 
hương hoa, vật thoa, vật thơm, thuốc trị bịnh đến Tịnh xá để cúng dường và nghe 
Pháp. Các Bà la môn trông thây chư Thánh đệ tử mang hương hoa cùng thuôc trị bịnh 
đên Tịnh xá, đã hỏi răng: 

- Các vị đi đâu thế? 

- Chúng tôi đi đến Đức Thế Tôn nghe Pháp. 

- Các người đến nơi ấy có lợi ích chi, không ai có thân phước báu như đồng tử 
Candabha của chúng tôi. Vì khi các người sờ vào thân của Candabha sẽ được giàu 
sang, do vậy các người hãy đên với Candabha Bà la môn đi. 

- Thần lực của Bà la môn Candäbha của các ông ra sao. Chỉ có Đức Thế Tôn của 
chúng tôi mới có Đại thân lực mà thôi. 

Thế là, nhóm Bà la môn cùng chư Thánh đệ tử chẳng aI thuyết phục được al cả, 
đồng ý cùng nhau răng: 

- Chúng ta hãy đi đến Tịnh xá, khi ấy sẽ biết rõ thần lực của bà la môn Candãbha 
và Bậc Đạo Sư, ai sẽ tháng ai? 

— Và đại chúng cùng đưa Candabha đến Tịnh xá yết kiến Đức Thế Tôn. Khi vừa 
đên trú xứ của Đức Thê Tôn, hào quang của Candabha liên tan biên mất, Bà la môn 
Candabha so với Đức Thê Tôn (vê oai lực hào quang) ví như con quạ đen so với lò 
lửa rực sáng. 


Nhóm Bà la môn đưa Candäbha ra ngoài Tịnh xá, hào quang của y lại chiếu rực 
như thường, khi đưa y trở lại vào Tịnh xá thì hào quang của y biến mắt. Cả ba lần như 
thế, Candäbha suy nghĩ rằng: 


- Có lẽ vị Sa môn nây biết được chú thuật làm mắt hào quang. 

Y liền bạch hỏi Đức Thế Tôn: 

- Thưa Sa môn, chắc Ngài biết chú thuật làm mất hào quang, phải chăng? 
- Đúng vậy, này đồng tử. 

- Nếu thế, xin Ngài hãy dạy con đi. 

- Nầy đồng tử, ta không thể ban cho người chưa xuất gia được. 
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Candäbha liền nói với nhóm Bà la môn răng: 
- Khi tôi được chú thuật này rồi, tôi sẽ là người tối thắng trong cõi Diêm Phù 
nầy. Các vị hãy chờ tôi vài ngày, tôi sẽ xuất gia để học chú thuật. 


Và Candabha xin xuất gia với Bậc Đạo Sư. Đức Thế Tôn dạy cho vị ấy quán 
tưởng đê mục 32 thê trược. Candabha hỏi răng: 


- Bạch Thế Tôn! Đây là chỉ thế? 

- Đây là khởi sự của môn chú thuật ẫy, ngươi nên hành trì đi. 
Vài ngày sau, nhóm Bà la môn đi đến hỏi rằng: 

- Ông đã học xong môn chú thuật chưa? 

- Thưa các ông! Tôi còn đang học. 


Và chỉ trong hai ba ngày sau, Candabha đã chứng đắc Vô Lậu Quả, khi nhóm Bà 
la môn đến hỏi rằng: 


- Ông đã thông thuộc thần chú chưa? 


- Nầy các ông, các ông hãy trở về đi, giờ đây tôi có được Pháp không du hành rồi 
(tức là không còn đi lại, ám chỉ không còn sanh tử luân hôi). 


Chư Tỳ khưu nghe được câu chuyện, trình bạch lên Đức Thế Tôn rằng: 
- Bạch Thế Tôn! Vị ấy nói không thật, tuyên bố mình có Pháp Thượng Nhân. 
- Nây chư Tỳ khưu! Bây giờ con của Như Lai là Candabha đã đoạn tận các lậu 
hoặc rôi, chỉ nói lời chân thật thôi. 
Rồi Ngài nói lên kệ ngôn rằng: 
“Như trăng sạch không uế. Sáng trong và tịnh lặng. Hữu ái được đoạn tán. Ta 
goL Bà-la-môn ”. 
sg 
CHÚ GIẢI: 
Vimalam: tức là giải thoát khỏi cấu uê, ví như mây che. 
Suddhamm: là không còn phiền não ngủ ngầm. 
Vippasannam: là tâm trong sạch. 
Anävilam: là đoạn trừ câu uế như phiền não. 
INandibhavaparikkhinan: nghĩa là ta gọi người đã đoạn tận ái trong ba cõi là Bà 
la môn. 
Dút Pháp thoại nhiều người chứng đạt quả Thánh. 
sg 
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Dịch Giả Cần Đề 


Bụng nổi hào quang sáng tợ trăng, 
Muốn so sánh với bực toàn năng, 
Nguyệt quang tự thấy không bì thật, 
Chịu phép vào tu, đắc Thánh Tăng, 
Phật dạy: Thấy nên pháp bất lai, 
Như trăng tròn chẳng nhuộm trần ai, 
Sáng, trong, tịnh lặng, vô hữu ái, 
Đảng gọi Bà la môn đức tài. 

DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO CANDÄBHA 

C4 ## 
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413. Như mặt trăng lồng lộng. Không dao động, sáng, trong. 
Người diệt ái hữu xong. Bà la môn ta gọi. 
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XXYVI.31. TRƯỞNG LÃO SIVALI 


kởi 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 414) 
“Yo imam palipatham duggam samsäram “Vượt đường nguy hiểm nây. 
Moham accaøä tỉinno päragato Nhiêp phục luân hồi sĩ 
JhãyïT anejo akathamkathT anupädäya Không dục ái không nghỉ 
Nibbuto tamaham brũmi brahmanam”. Không cháp trước tịch tịnh 


Ta gọt Bà-la-môn ”. 


Đức Thế Tôn trú tại Kundikoliya, ngự tại rừng Kundadhãna, đề cập đến Trưởng 
lão STvali, Ngài tuyên thuyết pháp thoại này. 


Tương truyền rằng: Nàng Suppavãäsã là con gái dòng Sát Đề Ly Koliya, nàng 
mang thai nhi đên 7 năm, 7 tháng và 7 ngày, lúc gân sanh nở nàng chịu thông khô vô 
cùng. Nàng Suppaväsa nhân nại với sự thông khô do suy niệm ba điêu là: 

1- Đức Thể Tôn thuyết pháp để đoạn trừ khổ của sắc nây, Ngài là bậc tự giác 
viên mãn. 

2- Tăng chúng là người thực hành để đoạn trừ khổ của sắc nây, các vị ấy đã 
thực hành rồi. 


3- Khổ như thể nây chẳng có trong Níp Bàn, Nip Bàn là nơi an lạc tuyệt đối. 
Nàng bảo chồng rằng: 
- Hãy đến đảnh lễ Bậc Đạo Sư, đảnh lễ Ngài rồi nhân danh em rằng: “Bạch Thể 


Tôn, nàng Suppaväsä đảnh lễ Đức Thể Tôn, nàng đang thọ khổ, mong an lạc sẽ đến 
với nàng ”. 


Chồng nàng Suppavasa làm theo lời dặn của vợ, Bậc Đạo Sư phán dạy rằng: 


- XIn cho nàng Suppaväasa, con gái dòng Koliya được sự an lạc vô bịnh, hạ sanh 
hài nhi được an toàn. 


Do nhờ oai lực của Phật Bảo, nàng Suppaväsä hạ sanh hài nhi an toàn, mọi thống 
khô tiêu tan. Vô cùng hoan hỷ, nàng Suppaväsä cung thỉnh Đức Phật và Chư Tăng thọ 
thực nơi tư dinh của nàng trọn 7 ngày. 


Công tử STvali cũng dùng ống lọc nước, lọc lẫy nước dâng cúng đến chư Tăng. 
Chán nản với thế tục quá nhiều khổ não, khi Công tử Sïvali nhớ lại nơi thai bào mà 
mình chịu khổ, Công tử xin cha mẹ cho mình được xuất gia. Và Ngài chứng A La Hán 
khi vừa cạo tóc xong. Một hôm, chư Tỳ khưu ngồi lại bàn luận với nhau trong giảng 
đường rằng: 


- Nầy chư Hiền, các vị hãy xem, vị Tỷ khưu đầy đủ duyên lành A La Hán như 
thế, mà phải chịu khổ trong bụng mẹ suốt 7 năm 7 tháng 7 ngày thì còn nói chỉ đến 
người khác. Giờ đây khổ ấy vị Tỳ khưu đã đoạn tận rồi. 


Bậc Đạo Sư ngự đến phán hỏi rằng: 
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- Nầy chư Tỳ khưu, các ngươi đang bàn luận về vấn đề gì thế? 

Chư Tỳ khưu bạch lên Thế Tôn câu chuyện bàn luận. 

- Nây chư Tỳ khưu, đúng thật vậy, con Như Lai đã thoát khỏi mọi đau khổ ấy, 
bây giờ đã Níp Bàn rôi. 

Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng: 


“Vượt đường nguy hiểm nây. Nhiếp phục luân hôi sỉ. Đến bờ kia thiên định. 
Không dục ái không nghĩ. Không cháp trước tịch tịnh. Ta gọi Bà-la-môn `. 


CHÚ GIẢI: 
Nên hiểu ý nghĩa của kệ ngôn như vầy: 


Vị Tỳ khưu đã vượt qua đường vòng tức là ái dục, vượt qua hầm là phiền não, 
vượt qua luân hôi là s1, đã chứng đạt Tứ Đê. Là người vượt khỏi Tứ bộc, đi đên bờ kia 
an tịnh theo tuân tự, tịch tịnh với hai loại thiên định. 

Gọi là vô phiền não rúng động vì không còn ái dục. 
Gọi là không còn hoài nghi để nói lên vì không còn gì phải nói nữa. 
Gọi là vô thủ vì không còn chấp. Gọi là dập tắt vì đã đoạn tận phiền não, Như 
Lai gọi là Bà la môn. 
sg 


Dịch Giả Cần Đề 


Nằm trong bụng mẹ bảy năm hơn, 
Minh sát khổ sâu, thấu lý chơn, 
Tuổi trẻ xuất gia nên thánh quả, 
Khỏi vòng sanh tử của phàm nhơn, 
Đã đến bờ kia, chứng Niết Bàn, 
Không còn nghĩ, vọng, chủ tâm an, 
Trú trong thiên định, không tham ái, 


Phật gọi Bà la môn vẹn toàn. 


DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO SIVALI 
to‡##4 
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414. Vượt sình lầy đường hiểm. Thoát sinh tử, si mê. Thiền 
định. sang bờ kia. Đoạn nghỉ, diệt trừ ái. Chứng Niết Bàn, vô 
ngại. Ta gọi Bà la môn. 
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XXYVI.32- TRƯỞNG LÃO SUDARASAMUDDA 


kởi 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 415) 
“Yodha käme pahatväna “Ai ở đời đoạn dục 
Anägäro paribbaje Bỏ nhà sông xuát gia 
Kãmabhavaparikkhmam Dục hữu được đoạn tận 
Tamaham brũmi brãhmanam”. Ta gọi Bà la môn”. 


Đức Thế Tôn Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến Trưởng lão Sundarasamudda, 
thuyết lên kệ ngôn nây. 


Tương truyền rằng: Trong thành SãvathT có một thiện gia tử là 
Sundarasamudda, là con Trưởng giả có đại tài sản là 40 kot. 

Một hôm công tử Sundarasamudda trông thấy chư Thánh đệ tử tay mang vật 
thơm, dược phâm... đi đên Tịnh xá nghe Pháp, công tử hỏi răng: 

- Nây các vị, các vị đi đâu thế? 

- Chúng tôi đi đến Tịnh xá nghe Pháp từ Bậc Đạo Sư. 

- Thể tôi cũng sẽ đi nghe Pháp nữa. 

Bậc Đạo Sư thấy được duyên lành xuất gia của công tử, nên thuyết lên tuân tự 
Pháp. Công tử nghe pháp xong suy nghĩ: 

- Theo lời Bậc Đạo Sư, người sống tại gia khó có thê thực hành Phạm hạnh viên 
mãn được, ví như vỏ ốc đánh bóng mà thôi. Vậy ta hãy xuất gia đi. 


Công tử đợi đại chúng ra về hết, đi đến bạch xin Đức Thế Tôn cho mình được 
xuât gia. Theo thông lệ, chư Phật sẽ không cho người xuât gia nêu chưa có lịnh cha 
mẹ. 

Thể là, công tử Sundarasamudda trở về xin cha mẹ cho mình được xuất øi1a và 
công tử cũng thực hiện biện pháp tuyệt thực như công tử Ratthapäla... Khi thành đạt 
ước nguyện xuât gia rồi, Tỳ khưu Sundarasamudda suy nghĩ: 

- Ta ở đây chăng lợi ích chi, ta hãy rời khỏi nơi đây vậy. 

Tỳ khưu Sundarasamudda rời kinh thành SãvatthT đi đến kinh thành Rãjagaha, 
Ngài trì hạnh khât thực. 

Vào ngày lễ hội, tại kinh thành SãvatthI, ông bà Trưởng giả trông thấy bạn bè 
của con mình vui vẻ trong lê hội với y phục sang trọng, lộng lây, chợt nhớ đên con, 
ông bà ngôi than thở răng: 

- Trò chơi vui như thế nây mà con ta chẳng còn có cơ hội hưởng thụ được nữa. 

Bấy giờ, có nàng kỹ nữ đi ngang dinh của ông bà Trưởng giả, thấy mẹ Ngài 
Sundarasamudda đang nhớ con than khóc như vậy, nàng ngạc nhiên hỏi răng: 

- Thưa bả! Vì sao ông bà lại than khóc như thế? 
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- Nầy cô, vì ta nhớ con của ta. 

- Thế công tử đi đâu rồi? 

- Nó đã đi xuất gia rồi, nó xuất gia với Sa môn Gotama. 

- Vậy thì, ông bà hãy bảo công tử hoàn tục đi. 

- Nầy cô, con chúng ta không chịu điều nây đâu, nó đã lìa bỏ Sãvatthi đến trú tại 
RãJagaha rôi. 

- Nếu tôi quyến rũ được công tử hoàn tục, bà sẽ đối xử với tôi như thế nào? 

- Nếu được như thế, tôi sẽ giao cô cai quản hết gia sản nầy. 

- Vậy bà hãy cho tôi trước một món tiền để làm lộ phí đi. 

Nàng kỹ nữ nhận lấy món tiền lớn cùng với tùy tùng đến kinh thành Rãjagaha. 
Biêt rõ con đường Trưởng lão Sundarasamudda hăng đi khât thực, nàng cho kiên tạo 
ngôi biệt thự 7 tâng ở trên con đường đó, rôi nàng cho chuân bị những loại vật thực 
thượng vị đê cúng dường Trưởng lão từ mờ sáng. Khi Trưởng lão ngự đi khât thực, 
nàng cung kính đặt bát Ngài, được đôi ba ngày thì nàng bạch: 

- Thưa Ngài! Xin thỉnh Ngài hãy ngồi nơi hành lang của tòa lâu đài này thọ thực 
đi. 

Nàng kỹ nữ cúng dường đến Trưởng lão những loại vật thực thượng vị, bạch với 
Trưởng lão răng: 

- Bạch Ngài! Xin Ngài hãy thường xuyên đến đây thọ thực đi, việc khất thực ở 
nơi đây thật là bât tiện lăm. 

Trưởng lão nhận lời, qua đôi ba ngày, nàng kỹ nữ cho các đứa trẻ tiền, và dặn 
rằng: “Nầy các em! Khi Trưởng lão ngự đến đây, các em hãy nô đùa, làm cho cát bụi 
tung lên. Nếu ta có la thì các em vẫn nô đùa hăng lên nữa ”. 

Sáng hôm sau, khi Trưởng lão đang dùng vật thực, bọn trẻ đùa giỡn làm tung cát 
bụi lên, nàng kỹ nữ giả vờ la hét thì chúng càng nô đùa thêm lên nữa. Hôm sau, nàng 
bạch với Trưởng lão răng: 

- Bạch Ngài! Những đứa bé nầy làm tung bụi cát, dù tôi có la rầy chúng vẫn 
ngang bướng không nghe. Vậy xin Ngài hãy ngự bên trong nhà đi. 

Trưởng lão nghe lời nàng thỉnh nên vào ngồi thọ thực bên trong nhà. Trải qua 
vài ngày, nàng lại bảo bọn trẻ răng: “Khi Trưởng lão đang thọ thực, dù chị có la ráy, 
các em hãy làm nhộn lên nhé”. Và đám trẻ đã làm theo lời dặn của nàng kỹ nữ. Hôm 
sau, nàng bạch với Trưởng lão răng: 

- Bạch Ngài! cho dù tôi có la rầy, nhưng bọn trẻ vẫn cứ làm nhộn lên. Vậy thỉnh 
Ngài hãy lên lâu đi. 

Khi Trưởng lão lên tầng một rồi, nàng kỹ nữ đóng các cửa số lại, đóng các cửa 
lớn rôi lên sau. 

Trưởng lão là người trì hạnh khát thực để sống, nhưng vì tham đắm vào vị ngon 
của vật thực, đã lân lượt rơi vào mưu kê nàng kỹ nữ, đi đên tâng lâu thứ bảy. 
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Khi Trưởng lão ngôi vào nơi đã được soạn sẵn nơi lầu bảy, bây giờ nàng kỹ nữ 
đã khiêu gợi dục tình nơi Trưởng lão, biêu lộ những cách gợi dục của nữ nhân răng: 


- Hỡi chàng có khuôn mặt đẹp như trăng rằm... 


_— Được biết rằng: Nữ nhân hằng quyến rũ nam nhân bằng 40 cách (có giải rõ trong 
Bôn sanh Kunä Jjãtaka) là: 


I- Nũng nịu 2- Cúi xuống 

3- Eo lả người 4- Giả e thẹn 

5- Khảy móng tay 6- Đạp chân nhau 
7- Dùng cây vẽ trên đất 8- Bông trẻ thơ 
9- Thả trẻ xuống đùa 10- Tự đùa cợt 
11- Cho trẻ đùa 12- Tự hôn mình 
13- Cho trẻ hôn 14- Ăn uống 

15- Cho trẻ ăn 16- Cho đồ trẻ em 
17- Xin lại nhà 18- Giả ngây thơ 
19- Nói lớn tiếng 20- Nói êm dịu 
21- Nói ngắn gọn 22- Nói múp mở 


23- Múa hát, hòa tấu, than khóc và trang điểm 


24- Cười khúc khích 25- Nhìn thăng 
26- Lắc đầu 27- Lắc mông 
28- Dang chân 29- Khép đùi 
30- Hở ngực 31- Hở nách 
32- Hở bụng 33- Chớp mắt 
34- Nhíu mày 35- Căn môi 
36- Le lưỡi 37- Cởi áo ra 
38- Mặc áo vào 39- Xõa tóc 


40- Cột tóc lại 


Nàng kỹ nữ trổ hết bốn mươi cách khêu gợi, nàng có đôi chân nhuộm hồng, 
mang dép xinh đẹp đứng trước mặt Trưởng lão Sundarasamudda nói răng: 

- Chàng là nam tử xinh đẹp của em, em là nữ xinh đẹp của chàng. Cả hai chúng 
ta sẽ xuât gia khi tuôi đã xê chiêu. 

Nghe như vậy, Trưởng lão Sundarasamudda khởi dục tầm răng: 

- Ôi! Sự nguy hại đã sanh lên với ta rồi, do vì ta không quán xét kỹ. 


Bấy BIỜ, cách nơi ây 25 do tuần, Bậc Đạo Sư đang trú tại Jetavana, Ngài mỉm 
cười. Thây thê, Trưởng lão Ananda bạch hỏi răng: 
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- Bạch Thế Tôn! Do nhân chi, duyên chỉ mà Thế Tôn lại mỉm cười? 


- Nầy Änanda! Tỳ khưu Sundarasamudda cùng nàng kỹ nữ đang có trận thư 
hùng quyết liệt với nhau, trận chiên đang diên ra trên lâu bảy, ở thành RãJagaha. 


- Bạch Thế Tôn! Trong cuộc thư hùng ấy, ai sẽ thắng? Ai sẽ bại? 
- Nầy Änanda! Tỳ khưu Sundarasamudda là kẻ thắng trận, nàng kỹ nữ thua trận. 


- Đức Thế Tôn sau khi tuyên bố như thế rồi, từ nơi Hương thất Ngài phóng hào 
quang đên trước mặt Trưởng lão Sundarasamudda, phán dạy răng: 


- Nây Tỳ khưu! Hãy cắt đứt ái luyễn, hãy thoát ly cả hai loại dục đi. 
Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: 


“Ai ở đời đoạn dục. Bỏ nhà sông xuát gia. Dục hữu được đoạn tận. Ta gọi Bà- 
la-môn ”. 


& 


Trên thế gian nầy, người đã dứt bỏ được hai loại dục, đã từ bỏ đời sống tại gia 
trở thành người không nhà. Người đã tuyệt trừ dục lạc và hữu, người ây Như Lai gọi 
là Bà la môn. 


Dứt kệ ngôn, Trưởng lão chứng đạt A La Hán, Ngài dùng thân thông trô nóc nhà 
bay lên hư không, tán dương oai lực Đức Phật, từ hư không đi xuông đảnh lê dưới 
chân Bậc Đạo Sư. 


Chiều đến, chư Tỳ khưu ngồi lại Giảng đường bàn luận cùng nhau rằng: 


- Nầy chư Hiền! Tỳ khưu Sundarasamudda do tham đắm vị, suýt nữa làm mất 
đời sống Phạm hạnh. Nhưng có Bậc Đạo Sư là nơi nương nhờ cho vị ấy. 


Bậc Đạo Sư ngự đến phán dạy rằng: 


- Nầy chư Tỳ khưu! Ta là nơi nương nhờ cho Tỳ khưu ấ Ấy, chắng phải là bây giờ 
đâu, mà trong quá khứ ta cũng thường là nơi nương nhờ cho vị ây Tôi. 


Chư Tỳ khưu thỉnh cầu Thế Tôn thuyết giảng Bồn Sanh, Ngài nhân đó thuyết lên 
Bôn Sanh Vãtamriga chi tiệt răng: 

- “Được nghe rằng: Không có điêu đê tiện hơn các vị, người giữ vườn tên là 
Sañjaya đã bất được con nai rừng, cũng đo các vị áy `. 

Rồi Ngài nhận diện Bồn sanh rằng: 

- Trong thời ấy, Tỳ khưu Sundarasamudda là con nai, Quan đại thần nói lên bài 
kệ đề người giữ vườn thả nai chính là Như Lai vậy. 

sg 


Chú giải KINH PHÁP CÚ — Quyền 4 Trang 415 


Dịch Giả Cần Đề 


Mỹ Hải một lòng quyết xuất gia, 
Tu xong, hành đạo chỗ xa nhà, 
Bị cô kỹ nữ đem trần vị, 

Dụ đến lầu riêng, giở nguyệt hoa, 
Đại Đức cảm kinh dạ rồi bời, 

Kỳ Viên, Đức Phát tự nhiên cười, 
Phóng quang tiếp độ kêu: Mỹ Hải! 
Hãy lắng nghe ta dạy mấy lòi, 

Ai ở đời nây, bỏ dục đi, 

Bỏ nhà, chuyên sống hạnh xả ly, 
Đoạn trừ hữu ái, thành vô láu, 


Ta gọi Bà la môn chánh quy. 


DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO SUNDARASAMUDDA 
f4 
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415. Từ bỏ mọi dục lạc. Xuất gia làm sa môn. Đoạn diệt sạch 
dục, hữu. Ta gọi Bà la môn. 
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XXYVI.33- TRƯỞNG LÃO JOTIKA 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 416) 
“Yodha tanham pahatväna Ai ở đời doạn ái 
Anägaro paribbaje Bỏ nhà sông xuất gia 
Tanhãbhavaparikkhmam Ai hữu được đoạn tận 
Tamaham brũmi brãhmanam”. Ta gọt Bà-la-môn ”. 


Kệ Ngôn nầy được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại Veluvana, đề cập 
đến Trưởng lão Jotika, tuyên thuyết lên kệ ngôn nây. 


Vào thời quá khứ, có hai anh em một Tộc Trưởng ở thành BaranasIi. Hai anh em 
cùng nhau làm ruộng mía. Một hôm người em đi thăm ruộng mía, với ý niệm răng: 


- Ta hãy lẫy về một cây cho ta, một cây cho anh ta. 
Sau khi thăm ruộng mía xong, anh chặt lấy hai cây mía mang về. 


Vào thời ấy, loại mía ấy chỉ cần chặt đứt hai đầu thì nước mía từ trong thân mía 
chảy ra như nước chứa từ trong chiếc ống rỗng. 

Vào lúc ấy có vị Độc Giác Phật vừa xả Thiền Diệt. Ngài quán xét rằng: “Hôn 
nay ta sẽ tế độ cho ai nhỉ? Ai là người hữu duyên? ”. Ngài thấy hình ảnh của y hiển lộ 
trong võng trí của mình. Thế là, từ nơi núi Gandhamãdana Ngài đắp y mang bát, xuất 
hiện trước mặt của y. 


Trên đường từ rẫy mía về, vừa thấy Đức Độc Giác Phật, chàng phát tâm hoan hỷ 
tịnh tín, lây chiêc khăn choàng trải chô ngôi cho Ngài ngôi ở một nơi cao ráo, thỉnh 
Đức Phật ngự tại nơi đó, bạch răng: 


- Bạch Ngài, xin thỉnh Ngài hãy trao bát cho con. 


Rồi y cởi dây cột mía ra, lấy nước mía dâng lên Đức Phật Độc Giác, Ngài thọ 
dụng nước ấy. Tâm Tộc Trưởng ấy lại phát sanh niềm hỷ lạc vô biên, y suy nghĩ: 
“Thát hoan hỷ thay, Ngài đã thọ dụng nước mía của ta. Giờ đáy côn lại cây mía của 
anh ta, ta sẽ dâng lên Ngài, nếu anh ta đòi tiên ta sẽ trả tiên, nếu anh ta cần phước thì 
ta sẽ chia phước cho anh ấy”. Anh bạch rằng: 


- Bạch Ngài, xin hãy cho con Bát 


Và y cúng dường nước mía đến Đức Phật Độc Giác. Việc làm nây của y không 
mang tính chất gian xảo, hay có ý nghĩ rằng: “Ta sẽ lấy cho anh ta cây mía khác ”. 
Riêng về Đức Độc Giác Phật muốn cho y hoan hÿỷ cùng tăng thêm niềm tịnh tín, và 
chia vị ngọt của mía đến cho các vị Độc Giác khác, vì Ngài đã dùng một cây mía rồi. 
Ngài ngồi im lặng đưa mắt nhìn Tộc Trưởng, biết được ý của Đức Độc Giác, Tộc 
Trưởng đảnh lễ Đức Phật Độc Giác với tư thế ngũ thê đầu địa, phát nguyện rằng: 


- Bạch Ngài! Do sự cúng dường vị mía nây, xin cho con đạt được nhân sản, 
Thiên sản và Thánh sản, là Pháp mà Ngài đã chứng đặc. 
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Đức Độc Giác phúc chúc cho y rằng: 


- Xin cho sự ước nguyện của gia chủ được như ý. 


, 


Rồi Ngài tùy hỷ bằng kệ ngôn: “!cchifam pafthitam tumha1m... `. 


Ngài chú nguyện cho y thấy Ngài theo đường hư không về đến núi 
Gandhamadana, đem nước mía ây chia cho 500 vị Độc Giác Phật dùng, nước mía vẫn 
còn như cũ. Thấy được thần thông lực ấy, Tộc Trưởng phát sanh phi lạc sung mãn. Y 
trở về nhà, người anh hỏi y rằng: “Em đi đâu thể? ””. 


- Em đi thăm ruộng mía. 


- Em thật là đoảng, đên ruộng mía mà trở vê với tay không. Lẽ ra em nên mang 
vê một hai cây mía chứ? 


- Em có mang về hai cây mía, nhưng giữa đường gặp Đức Phật Độc Giác, em đã 
cúng dường phần mía của mình đến Ngài. Sau đó, lại dâng luôn phần mía của anh với 
ý niệm rằng: “Nếu anh cần tiên sẽ trả lại bằng tiên, nêu anh cần phước sẽ trả lại anh 
bằng phước ””. 


- Nây em! Nếu như thế, vị Độc Giác Phật hành động ra sao? 


- Ngài dùng phần mía của em, riêng phần mía của anh, Ngài mang về núi 
Gandhamadana chia cho 500 vị Độc Giác Phật dùng. 


Và y thuật lại những gì mình mục kích được, trông thấy được, toàn thân người 
anh đều phát sanh phi lạc, càng lúc càng sung mãn, đã phát nguyện rằng: 


__" Phước báu nây, hãy cho tôi đắc được Pháp mà Đức Phật Độc giác ấy chứng 
đác. 


Như thế, người em ước nguyện ba loại tài sản, riêng người anh chỉ hướng tâm 
đên Đạo Quả A La Hán mà thôi. 


Sau khi mệnh chung, anh em Tộc Trưởng ấy thọ sanh về Thiên giới, thọ hưởng 
Thiên sản hệt một đời vị Phật, người anh vân là vị Thiên Tử anh, người em là vị Thiên 
Tử em. Sau khi dứt kiệp chư thiên, hai vị thọ sanh vê nhân giới cũng theo thứ tự, 
người anh vân là anh, em vân là em. Cả hai anh em sanh vào một gia tộc Trưởng giả 
Đại gia tộc. ỞƠ thành Bandhumatr Người anh có tên là Sena, người em tên là 
AparaJita. Bây giờ, thê gian nây đang rực sáng với Phật quang của Đâng Đại Giác 
Kassapa. Giáo Pháp Ngài rực rỡ trong thê gian. 

Hai công tử khi đến tuổi trưởng thành thì song thân qua đời, người anh kế tục tài 
sản gia tộc. Một hôm, người anh được tin răng: “Phát Bảo đã hiện khởi trong thê 
gian, Pháp Bảo hiện khởi trong thê gian và Tăng Bảo hiện khởi trong thê gian `. 

Một thiện gia tử đã truyền rao trong thành Bandhumati rằng: 

“Tam Bảo đã hiện khởi, chiếu sáng thế gian. Các vị hãy nên bố thí, hãy nên làm 
phước. Hôm nay là ngày Dposatha, hãy thọ trì Bát giới, hãy đên nghe Pháp nơi Đức 
Thể Tôn ”. 
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Công tử Sena thấy đại chúng cúng dường vật thực đến Tăng chúng vào buổi 
sáng xong rồi, vào buôồi chiêu tay mang hương hoa cùng dược phẩm trị bịnh vào Tịnh 
xá nghe Pháp, chàng nói răng: 


- Tôi cũng sẽ đi nghe Pháp nữa. 

Và công tử Sena nhập đoàn với đại chúng, đến Tịnh xá ngồi chung với thính 
chúng ở nơi cuôi cùng. 

Đức Thế Tôn thấy được duyên lành của y, Ngài thuyết lên tuần tự Pháp. Được 
nghe Pháp thoại từ nơi Đức Phật, tâm Trưởng giả Sena bỗng phát sanh sự chán nản 


đời sống thế tục, hướng về sự yếm ly, xuất gia. Trưởng giá Sena bạch lên Đức Đạo Sư 
xin Ngài cho phép được xuất gia, Đức Thế Tôn phán hỏi rằng: 


- Ngươi còn thân quyên chi chăng? 

- Bạch Thế Tôn! Con còn có đứa em trai. 

- Vậy ngươi hãy từ giã em ngươi đi. 

- Thưa vâng! Bạch Thế Tôn. 

Công tử Sena trở về bảo với em rằng: 

- Nầy em! Kế từ nay tài sản của gia tộc nầy là của em. 

- Thế còn anh thì sao? 

- Anh sẽ xuất gia sống đời sống Phạm pạnh trong Giáo Pháp của Đức Thế Tôn. 


- Thưa Anh! Anh nói chi lạ thế? Khi song thân qua đời, em xem anh như là cha 
mẹ. Trong gia tộc nây có đại tài sản, anh hãy sông đời tại gia mà làm phước thiện như 
bô thí... Anh chớ nên xuât gia. 

- Anh đã nghe Pháp của Đức Đạo Sư rồi, đời sống tại gia không thê hành Phạm 
hạnh được viên mãn. Anh quyết chí xuất gia, em hãy trở về chăm nom tài sản của gia 
tộc đổi. 

Thế rồi, Trưởng giả Sena từ giã em, đến Tịnh xá xuất gia với Đức Thế Tôn. 
Chăng bao lâu, Ngài tĩnh cân hành pháp chứng đạt được quả vị A La Hán. 

Công tử Aparãjita suy nghĩ: “7a sẽ cúng dường đến Đức Thể Tôn như anh ta 
vậy ”. 

Chàng cúng dường đại thí đến chư Tăng có Đức Phật là Thượng Thủ trọn bảy 
ngày. Rôi đên đảnh lễ Trưởng lão Sena, bạch răng: 

- Bạch Ngài! Ngài đã thực hành Pháp đề đoạn hữu rồi. Còn tôi bị năm dục cuốn 
lôi, ràng buộc nhiêu, không thê xuât gia sông đời Phạm hạnh như Ngài được. Vậy xin 
Ngài hãy chỉ dạy phương thức hành thiện Pháp đên tôi đi. 

- Lành thay! Nây Tộc Trưởng, là người có trí ngươi hãy kiến tạo Hương thất 
cúng dường đên Đức Thê Tôn đi. 

- Lành thay! Lành thay. 


Chú giải KINH PHÁP CÚ — Quyền 4 Trang 420 


Tộc Trưởng cho người mang các loại vật liệu như cật, cây... đến, các cây cột 
được chạm trồ đính bằng ngọc 7 báu, 1 cây nạm vàng, I cây nạm bạc, l cây nam ngọc 
Man, l cây nạm thủy tính, I cây nạm pha lê, I cây nạm lưu ly, Ï cây nạm mã não. 
Tộc Trưởng cho kiến tạo Hương thất bằng bảy loại ngọc quý như thế, mái Hương thất 
cũng được lợp bằng 7 loại ngọc như thế. 


Trong khi đang kiến tạo Hương thất, người cháu trai trùng tên với Tộc Trưởng là 
Apuräjita, đi đến nói với Tộc Trưởng rằng: 


- Cháu cũng muốn kiến tạo Hương thất, xin cậu hãy cho cháu hùn phước với. 


- Nầy cháu không được đâu. Khi ta kiến tạo Hương Thất này, ta chắng cho ai 
hùn phước cả. 


Người cháu khẩn khoản nhiều lần, nhưng Tộc Trưởng Aparäjita kiên quyết bác 
bỏ, y suy nghĩ răng: 


“Cậu ta không chịu cho ta hùn phước, vậy ta hãy kiến tạo một giảng đường hình 
con voi đê đổi lại với Hương thát ây ”. 


Thế là, y cho kiến tạo một Giảng đường hình con voi lớn bằng những loại ngọc 
quý đê cúng dường đên Tăng chúng, có Đức Phật là tọa chủ. Y chính là Trưởng giả 
Mendaka sau nây trong thời Đức Phật hiện tại. 


Tộc Trưởng Apärãjita kiến tạo Hương thất, có ba cửa số, mỗi cửa số làm bằng 
bảy loại ngọc báu, từ trong Hương thất nhìn ra cửa số sẽ thấy hồ sen lớn xây bằng vôi 
trăng, trong hồ chứa nước thơm gồm bốn loại nước, trong hồ trồng 5 loại hoa ngũ sắc 
quý, tỏa ngát hương thơm. Xung quanh Hương thất, Tộc Trưởng cho nghiền 7 loại 
ngọc báu làm băng cát, cao ngập đên đâu gôi. 

Khi Hương thất hoàn tất, Tộc Trưởng Aparãjita đi đến Trưởng lão Sena bạch 
răng: 

- Bạch Ngài, Hương Thất đã hoàn tất, mong rằng Hương thất sẽ được sử dụng, 
tôi được nghe răng: Sẽ có nhiều phước báu khi Hương Thất được sử dụng. 

Trưởng lão Sena đi đến yết kiến Đức Đạo Sư bạch rằng: 

- Bạch Thế Tôn! Tộc Trưởng Aparãjita kiến tạo Hương thất cúng dường đến 
Đức Thê Tôn và Tăng chúng, giờ đây y mong Ngài sử dụng Hương Thât ây. 

¬ Đẳng Thập Lực Kassapa từ nơi chồ ngồi đứng dậy cùng Tăng chúng đi đến 
Hương thât, Ngài thây bảy loại ngọc báu trải chung quanh Hương thât, Ngài đứng 
lặng yên trước công Hương thât. Hiệu ý, Tộc Trưởng bạch với Đức Thê Tôn răng: 

- Bạch Thế Tôn! Việc canh giữ Hương thất ây là trách nhiệm của con, xin Ngài 
hãy ngự vào. 

Bậc Đạo Sư ngự vào Hương thất ấy, Tộc Trưởng cho người canh giữ chung 
quanh với lời răng: 

- Các ngươi hãy ngăn cấm những ai lấy (báu vật) với khăn, rổ hay bao... nhưng 


đừng ngăn cấm những ai dùng tay nắm lấy chút ít. Hãy loan báo khắp kinh thành 
răng: “Tóc Trưởng AparaJita cho rải ngọc báu 7 loại chung quanh Hương thất, 
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những kẻ nghèo đến nghe Pháp từ Đức Thế Tôn được phép lấy ngọc với hai nắm tay, 
người khá giả chỉ nên nhận ngọc bằng một bàn tay thôi ”. 


Được biết rằng: Y có sự suy nghĩ răng: “Những người có đức tin muốn nghe 
Pháp sẽ đi. Riêng những ai chưa có đức tin cũng sẽ đến nghe Pháp vì nhân lợi lộc. 
Khi nghe được Pháp bảo rôi cũng sẽ thoát khỏi khổ được”. Do đó, Tộc Trưởng đã 
thông báo như thế đề tế độ những người nghèo khô. 


Đại chúng đến nghe Pháp nơi Đức Thế Tôn và ra về với bàn tay nắm ngọc ấy, số 
ngọc rải đã hết, Tộc Trưởng lại tiếp tục rải lần nhì cũng ngập đến gói, rồi lần thứ ba 
cũng thế. Ngoài ra, Tộc Trưởng còn cúng dường viên ngọc Mani lớn bằng quả dưa 
hấu, có màu đỏ rất xinh đẹp. y đặt viên ngọc dưới chân Đức Thế Tôn, vì y suy nghĩ 
rằng: “Đại chúng mong nhìn viên Bảo ngọc, chắn chắc sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng 
dung quang của Đức Phật không biết chán”. Và đại chúng nhờ đó mà chiêm ngưỡng 
Phật Thân rồi phát sinh tịnh tín nơi Ngài cũng có rất nhiều. 


Một hôm, có gã Bà la Môn nghèo, y có tâm tà vạy rằng: “Được nghe có Bảo 
ngọc đỏ Mani vô giá của Tộc Trưởng đã cúng dường Đức Phật, đặt dưới chân Ngài. 
Ta hãy đên đó đảănh cấp Bảo ngọc ”. 


Gã Bà la Môn đi đến Tịnh xá, trà trộn vào với đại chúng, và đảnh lễ Đức Đạo 
Sư. Thấy được dáng điệu khả nghi của gã Bà la Môn ấy, Tộc Trưởng Aparäjita biết 
rằng: “Gã Bà la môn nây sẽ đánh cắp Bảo châu thôi! Thật là bất xứng với hành động 
của y vậy ””. 

Gã Bà la Môn đi đến đảnh lễ Đức Phật, để tay giỗng như người đảnh lễ, rồi hạ 
mình xuống, nhân cơ hội ấy, y cuộn viên Bảo ngọc vào trong tay áo, rồi trốn ra khỏi 
đại chúng. Tộc Trưởng không hài lòng với hành động xấu xa của gã Bà la Môn ấy, khi 
dứt Pháp thoại, Aparjita đi đến đảnh lễ Đức Phật bạch rằng: 


- Bạch Thế Tôn! Con cho rải ngọc 7 báu ba lần ngập đến gỗi ở chung quanh 
Hương thất nây để cúng dường đến Ngài và Tăng chúng. Khi Đại chúng đến nghe 
Pháp và nhặt lấy những bảo ngọc ấy, con không hề phiền muộn. Nhưng hôm nay con 
không hoan hỷ với hành động của gã Bà la Môn khi gã ấy đánh cắp viên Bảo châu 
Man! đỏ. 


Nghe Tộc Trưởng trình bày như thế, Đức Thế Tôn phán rằng: 


- Nầy thiện gia tử, ngươi không thể tự gìn giữ bảo vật của mình, để khỏi bị người 
khác đánh cặp hay sao? 


Ngài gợi ý cho Tộc Trưởng như thế, Tộc Trưởng Aparäjita hiểu ý liền phát 
nguyện răng: 


- Bạch Thế Tôn! Từ nay trở đi dù cho cả trăm cả ngàn hay trăm ngản người như 
Đức vua hay bọn cướp đi nữa, cũng không thể nào uy hiếp cướp đoạt của con được dù 
chỉ là sợi chỉ trong tay áo hay của chiếc khăn choàng, nêu như không có sự đồng ý 
của con. Ngay cả lửa cũng không đốt được tài sản ấy, nước cũng không thê cuốn trôi 
được tài sản ây. 
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Đức Thế Tôn tùy hỷ rằng: “Sự ước nguyện của ngươi được thành tựu như vậy 
đi”. 


Vào ngày khánh thành Hương thất, Tộc Trưởng đã cúng dường đại thí đến 680 
ngàn vị Tỳ khưu trọn 9 tháng, cuôi cùng vào ngày sau chót, y đã dâng Tam y đên môi 
vị Ty khưu, y ây băng vải Sataka có giá trị là 1.000 đông vàng. 


Tộc Trưởng Aparäjita tạo thiện hạnh như thế cho đến khi mệnh chung, thọ sanh 
về thiên giới, luân chuyên trong hai cõi nhân thiên suôt thời gian một vị Phật. 


Vào thời hiện tại, từ Thiên cung vị Thiên tử ây hạ sanh vào thai bào của một Đại 
Gia Tộc (Mahasala) Trưởng giả trong thành Rajagaha, vị ây ở trong thai bào chín 
tháng rưỡi. Vào ngày hạ sanh đồng tử ấy, tất cả kinh thành đều rực sáng, những vật 
trang sức chiếu ngời như đang hiển lộ hảo quang, toàn kinh thành đã chói rực đồng 
loạt như vậy. Từ ban sáng Trưởng giả là thân phụ của Đồng tử ra đi vào hoàng cung 
đê yêt kiên Đức vua Bimbisara. Thầy hiện tượng kỳ lạ xảy ra trong kinh thành, Đức 
vua phán hỏi các đại thân răng: 

- Nầy chư khanh, vì sao hôm nay tất cả vũ khí, luôn cả những vật trang điểm, 
ngay cả kinh thành cũng sáng rực lên như thê? Các khanh có biệt là do nhân chị 
chăng? 

Trưởng giả tâu rằng: 

- Tâu Đại Vương! Thần biết. 

- Nầy Trưởng giả! Chắng hay do nhân chỉ thế? 

- Tâu Bệ Hạ! Đó là do nô lệ của Ngài vừa chào đời. Sự rực sáng ây là do năng 
lực phước báu của hài tử là con của hạ thân. 

- Nầy khanh! Nó sẽ trở thành giặc cướp hay sao? 

- Tâu Đại vương! Không phải như thế đầu, đó là hiện tượng của bậc đại phúc 
nên đã khiên xảy ra điêu hào quang rực rỡ như thê. 

Nghe vậy, Đức vua Bimbisãra vô cùng hoan hỷ, ban cho đồng tử ấy mỗi ngày 
một ngàn đông và phán răng: 

__ - Nếu như thế, này khanh! Khanh hãy nuôi dưỡng hài tử ấy cho chu đáo. Đây là 
tiên sữa của nó đây. 

Vào ngày lễ đặt tên, đại chúng đã đặt cho hài tử tên là Jotika (Quang Minh) vì đã 
khiên cho kinh thành rực sáng đông loạt. 

Công tử Jotika khi trưởng thành, được 16 tuổi, chàng muốn kiến tạo cho mình 
tòa lâu đài, khi chọn được khoảng đât vừa ý, công tử Jotika gọi thợ đên kiên tạo cho 
mình tòa lâu đài. 

Khi ẫy, nơi Đạo Lợi Thiên Cung, chiếc ngai vàng Pandukambala của Đức Thiên 
Vương Đê Thích chợt nóng rang. Thiên chúa quán sát răng: “Đây là do nhân chỉ 
thế? ”. Ngài biết rằng: Công tử Jotika đang muốn xây dựng lâu đài cho mình. Ngài suy 


nghĩ: “Công Tử Jotika là bậc đại phước, không thể ở trong lâu đài do người kiến tạo 
được. Vậy ta phải giúp đỡ cho chàng”. Ngài sai vị Thiên Thần kiến trúc giúp cho 


Chú giải KINH PHÁP CÚ — Quyền 4 Trang 423 


Jotika, đích thân Ngài đi xuống nhân giới, hóa thân thành người thợ mộc kỳ tài, đi đến 
nơi toan xây dựng lâu đài, hỏi đại chúng răng: 


- Các ngươi đang làm chi đó? 
- Chúng tôi đang dọn đất cho bằng phẳng để kiến tạo lâu đài cho công tử Jotika. 


- Các ngươi hãy tránh ra đi, công tử Jotika không thể nào ngụ được trong tòa lâu 
đài do các người kiến tạo đâu. 

Rồi Thiên Vương đưa mắt nhìn khoảng đất rộng 16 mẫu, lập tức nơi ấy trở nên 
bằng phăng như vòng Kasina. Thiên Vương lại chú nguyện rằng: “Lâu đài bảy tầng 
bằng 7 loại bảo ngọc hãy hiện khởi nơi nầy”, ngay lập tức, tòa thiên lâu bảy tầng liền 
xuất hiện. Rồi Ngài chú nguyện tiếp: “7 Vòng rào bằng bảy loại báu vật hãy hiện 
khởi quanh lâu đài” và bảy hàng rào đã xuất hiện. Ngài lại nguyện tiếp: “Bốn Như ÿ 
thọ hãy mọc lên ở bắn sốc lâu đải đi. Hãy xuất hiện bốn hâm báu vật” và lập tức bốn 
hầm báu vật cùng với bốn Như ý thọ hiện ra. 


Trong bốn hầm báu vật ẫy, một hầm rộng I do tuần, một hầm rộng 3 gavufa, một 
hầm rộng nửa do tuần và một hầm rộng 1 gãvuta. Nơi bảy cánh cửa của 7 vòng rào có 
7 vị chúa Dạ Xoa canh giữ lâu đài. Cửa thứ nhất là chúa Dạ Xoa Yamamoll, cửa thứ 
hai là Chúa Dạ Xoa Uppala, cửa thứ ba là Dạ Xoa chúa Vajrra, cửa thứ tư là Dạ Xoa 
chúa Vajirabaha, cửa thứ năm là Dạ Xoa chúa Sakata, cửa thứ sáu là Dạ Xoa chúa 
Sakatattha, cửa thứ bảy là Dạ Xoa chúa Disamukka. Cửa thứ nhất có 1000 dạ xoa tùy 
tùng, cửa thứ hai là 2000 dạ xoa tùy tùng, cửa thứ ba là 3000, cửa thứ tư là 4000, cửa 
thứ năm là 5000, cửa thứ sáu là 6000 và cửa thứ bảy là bảy nàng dạ xoa tùy tùng. Bên 
trong lẫn bên ngoải đều có sự canh phòng, giữ gìn nghiêm mật như thế. 


Đức vua Bimbisãra được tin rằng: “Lâu đài bằng 7 loại ngọc báu, cao 7 tầng 
xuất hiện cho công tử Jotika, cùng với bốn hâm châu báu và bốn Như ý Thọ ”. Ngài vô 
cùng hoan hỷ, ban chức vị Trưởng giả cho công tử Jotika. Và chư thiên phải mang 
một người nữ tuyệt sắc hữu phước từ xứ Bắc Câu Lưu Châu đến tòa lâu đài ấy để kết 
duyên cùng với Trưởng giả Jotika. Nữ nhân xinh đẹp ấy khi về nhà chồng có mang 
theo ba bảo vật là ba tảng đá lửa, khi cần nấu vật thực thì lửa tự nhiên phát ra, khi vật 
thực chín thì tự nhiên lửa tắt đi, ngay cả nấu những loại vật thực khác cũng như thế. 
Còn vẻ đấu gạo thì cả hai người chỉ dùng loại gạo từ đấu ấy và gạo ấy không bao giờ 
vơi, dù rằng sống trọn kiếp trái đất cũng không hề hắn chỉ cả. 


Được nghe lại rằng: Khi những người ây muốn có gạo khoảng 1000 xe bò, lập 
tức gạo từ đấu ấy tuôn ra, đầy tràn cả ngàn cỗ xe bò, nhưng gạo trong đấu ấy chăng hề 
vơi đi một hột. Lại nữa, người trong tòa lâu đài ấy không sống với với ánh sáng của 
lửa mà chỉ sống bằng ánh sáng phát ra từ bảo châu MamI. 


Khi tài sản thù diệu tối thắng của Trưởng gia lan truyền khắp cõi Diêm Phù như 
thế, đại chúng từ muôn phương kéo về kinh thành Rãjagaha để chiêm ngưỡng kỳ quan 
đặc biệt ây. Bấy giờ, Trưởng giả Jotika lẫy gạo từ đầu ấy lên cho đại chúng dùng, và 
bảo răng: “Quí vị hãy nhận vải cùng với vật trang sức từ nơi cây Như Ý đi ”. 


Sau đó, Trưởng giả lại khai mở một hầm châu báu nhỏ nhất là 1 gävufa, nói 
răng: 
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- Các vị hãy nhận lấy tài sản đi, muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Khi toàn dân trong 
cõi Diêm Phù nhận lấy tài sản từ lâu đài của Jotika, ở nơi hầm châu báu ấy. Sự vơi đi 
tài sản châu báu từ hầm ấy, dù chỉ là một lóng tay cũng không hề có. Đây là quả 
phước của việc rải ngọc 7 báu quanh Hương thất. 


Đại chúng lẫy vải, trang sức cùng với những loại châu báu tài sản theo ý thích 
rồi Ta đi. Tiếng tán thán về tài sản của Jotika lan đến tai Đức vua Bimbisãra, Ngài 
muốn ngự lãm đến lâu đài của Jotika, nhưng không thể đến được vì đại chúng quá 
đông. VỆ sau, khi đại chúng thưa dân rôi, Đức vua Bimbiasara phán với thân phụ của 
Trưởng giả Jotika răng: 

- Nầy khanh! Trẫm muốn ngự đến lâu đài bảy báu của Jotika. 

- Tâu Đại vương! Lành thay. 

Trưởng giả về bảo với con răng: 

- Nầy con! Đức vua muốn ngự đến lâu đài của con đấy. 

- Thưa vâng! Thưa cha, cha hãy thỉnh Đức vua ngự đến đi. 

Đức vua cùng với đoàn tùy tùng ngự đến toà lâu đài, khi ấy nàng tỳ nữ quét rác 
trước công lâu đài, nơi cánh cửa thứ nhất, nàng cung kính chào Đức vua khi thây Ngài 
ngự đến, đưa tay cho Đức vua năm lấy. Đức vua € ngại, vì ngỡ rằng là Trưởng giả phu 
nhân. Ngài không dám nắm tay nàng nữ tỳ ấy. Trưởng giả đi đến tiếp kiến Đức vua, 
tâu rằng: 

- Tâu Đại Vương! Xí thỉnh Ngài hãy ngự đi. 

Nên lâu đài bằng ngọc Mani trăng trong, Đức vua không thể phân biệt được, 
nhìn thây như có những hô sâu khoảng trăm người chông lên cũng chưa chạm đáy. 
Đức vua khởi lên ý nghĩ răng: “Chăng lẽ Jotika đào hộ đề ám hại fa?” nên Ngài 
không dám ngự đi vào, hiệu ý vua, Trưởng giả Jotika tâu răng: 

- Tâu Bệ hạ! Đây không phải là hồ sâu đâu, xin Bệ hạ hãy theo chân hạ thần. 

Đức vua theo chân Trưởng giả Jotika, quan sát từ lầu một cho đến lầu bảy. Trong 
khi ngắm nhìn tòa lâu đài, Hoàng tử Ajãtasattu đã khởi lên tư tưởng rằng: “P vương 
ta thật là ngu xuẩn, gia chủ nây sống trong tòa lâu đài bằng ngọc bảy báu. Phụ VƯƠng 


fa là vua mà lại sống trong hoàng cung bằng gố. Khi la làm Hoàng để fq sẽ chiếm 
đoạt tòa lâu đài nầy ngay... ta sẽ không cho gia chủ nây sống trong nơi nảy nữa ”. 


Khi Đức vua cùng với tùy tùng lên đến lầu bảy thì đến giờ thọ thực buổi sáng, 
Đức vua phán bảo với Trưởng giả Jotika răng: 

- Nây khanh! Chúng ta sẽ thọ thực tại nơi nầy. 

- Tâu Đại vương! Thần đã cho chuẩn bị sẵn sàng rồi. 

Trưởng giả Jotika thỉnh Đức vua tắm rửa trước khi độ vật thực. Đức vua tăm 
bằng nước hoa đựng trong 16 chậu vàng, khi tăm xong Ngài ngự trên sàng tọa được 


trang hoàng lộng lẫy, bên trên được che bằng chiếc lọng trắng chia tầng bằng ngọc 
Mami trắng của Trưởng giả JotIka. 
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G1a nhân mang nước rửa tay đên dâng Đức vua, rôi dâng cơm đê hô đựng trong 
mâm vàng có giá trỊ là trăm ngàn đông vàng, mâm cơm đây vật thực thượng vị đặt 
trước mặt Đức vua. Khi Đức vua toan dùng cơm ây thì Trưởng giả ngăn lại răng: 


- Tâu Đại Vương! Hãy đợi, vì đây chỉ là loại cơm đề hồ thôi. 


Rồi gia nhân lại dâng những loại vật thực phụ tùng dùng chung với cơm đề hồ 
lên. Đức vua dùng vật thực rât nhiêu, nhưng không hê thây thỏa mãn. Thây như thê, 
Trưởng giả Jotika thưa răng: 


- Tâu Bệ hạ! Thôi vừa đủ rồi, Ngài chớ nên dùng quá hạn lượng như thế. 

- Nây Jotika! Khanh lo ngại mình sẽ vơi hết vật thực sao? 

- Tâu Đại vương! Chắng phải như thế đâu. Lượng vật thực như thế nây vẫn đủ 
dùng cho tât cả quan quân trong triêu cả tháng, thân chỉ e ngại mình mang tai tiêng mà 
thôi. 

- Vì sao khanh lại mang tai tiếng? 


- Tâu Bệ hạ, nếu như Bệ hạ không kềm ché, thì Bệ hạ sẽ bội thực. Và thần sợ 
tiếng đồn răng: “Hôm qua Đức vua ngự đến lâu đài của Trưởng giả Jotika, chẳng biết 
Jotika đã dùng loại vật thực gì để tiếp đãi nhà vua, khiển cho nhà vua phải lâm bịnh 
như thế ấy”. 


- Nếu thế thì, khanh hãy mang vật thực nây đi đi. Và đoàn tùy tùng của Đức vua 
đã dùng loại vật thực như thê vần không thê nào làm cho hêt được vật thực ây. 


Sau khi thọ thực xong, Đức vua Bimbisaära ngôi bàn bạc về sự an lạc với Trưởng 
giả JotIka, Ngài hỏi răng: 

- Nầy Jotika khanh! Chẳng hay phu nhân của khanh ở đâu? Nàng không có ở 
trong lâu đài nây sao? 

- Tâu Bệ hạ, có ạ. 

- Vậy nàng ở đâu? 

- Nàng luôn ở trong phòng khánh tiết, nên không hay Bệ hạ ngự đến nơi nầy. 


Thật vậy, nàng kiều nữ của Bắc Câu Lưu Châu ấy, tuy Dức vua ngự đến tòa lâu 
đài từ sáng đến trưa như vậy, nhưng nàng ta chăng hề hay biết chi cả. Biết rằng: Đức 
vua muôn biết mặt vợ mình, Trưởng giả Jotika đi vào phòng loan nói với nàng ấy 
rằng: 


- Nây em thân yêu! Đức vua ngự đến lâu đài của chúng ta, chăng lẽ em không ra 
diện kiên với Ngài hay sao? 

- Nầy anh thân yêu, Đức vua ấy là thế nào? 

- Nầy em, đó là vị lãnh tụ quân của xứ Magadha này, là chúa của chúng ta đấy. 

Nghe vậy, nàng cau mày lại, lộ vẽ phiền muộn rằng: 


- Than ôi! Chúng ta còn có người làm chủ, thế thì việc phước của chúng ta làm 
khi trước không đủ đức tin trong sạch, nên tài sản nây phát sanh lên lại có người lớn 
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hơn ta nữa. Chắc chắn sự thí của chúng ta đã thiếu đức tin, nên quả thí mới như thế. 
Nây anh, bây giờ đây em phải làm thê nào? 


- Em hãy cầm quạt ra hầu Đức vua đi. 


Và vợ Trưởng giả đến quạt. hầu Đức vua, trong lúc quạt, màu sắc rực rỡ của 
chiếc khăn quàng cùng với mùi mồ hôi của Đức vua xông lên mắt và mũi nàng, khiến 
nàng chảy nước mắt. Thấy vậy, Đức vua Bimbisära phán với Trưởng giả Jotika rằng: 


- Nây Trưởng giả! Thường nữ nhân là người kém hiểu biết, có lẽ nàng khóc vì sợ 
rằng: Đức vua sẽ chiếm đoạt tài sản của chồng mình chăng? Khanh hãy làm cho nàng 
yên lòng đi, Trẫm không chiếm đoạt tài sản của khanh đâu. 


- Tâu Đại vương! Chắng phải nàng khóc đâu. 
- Nếu thế thì vì sao vậy? 


- Nàng tuôn nước mắt vì màu sắc rực rỡ của chiếc khăn vẫn đầu của Đại Vương, 
cùng với mùi hơi từ ánh sáng của lửa. Vì rằng: Tâu Đại vương, vợ của thần từ trước 
đến giờ chưa bao giờ quen với loại ánh sáng từ lửa, nàng quen sống với ánh sáng của 
ngọc MamI. Còn Bệ hạ thì quen với ánh sáng từ nơi lửa. 


- Thật như vậy ư, nầy Trưởng giả. 

- Tâu Đại vương! Từ nay trở đi Ngài hãy sống với ánh sáng của bảo Ngọc Mani 
đi. 

Trưởng giả Jotika dâng Đức vua Bimbisãra viên bảo châu lớn bằng quả dưa hấu. 

Đức vua ngự lãm tài sản của Jotika xong rồi, Ngài phán răng: 

- Tài sản của Jotika quả thật vĩ đại. 

Rồi Ngài cùng với đoàn tùy tùng trở về hoàng cung. 

sg 


Vào thời ấy, Hoàng tử Ajatasattu giao du với Tỳ khưu Devadatta, sát hại cha 
mình là Đức vua Bimbisäãra, đê ngự trị trên chiêc ngai vàng, là vị lãnh tụ quân của xứ 
Magadha. Khi ây vua AJãtasattu suy nghĩ răng: 

- Ta sẽ chiếm lấy lâu đài của Trưởng giả Jotika. 

Đức vua kéo đại binh hùng mạnh, đây dũng tướng đến tòa lâu đài của Jotika, 
toan chiếm đoạt lấy tòa Bảo ngọc báu bảy tầng ấy, nhưng khi đến nơi, nhìn thấy bóng 
dáng binh lính (của chính mình) thấp thoáng qua tường ngọc bích, pha lê. Vua 
Ajätasattu ngỡ răng: 

“Trưởng giả Jotika đã chuẩn bị quân lính để giao tranh cùng với ta”. 

Đức vua chợt chủn quân, không dám ngang nhiên kéo đại binh xông vào tòa lâu 
đài. Hôm ây lại nhăm ngày Ủposatha, nên Trưởng giả đi đên Tịnh xá Ve|uvana đê hầu 
Phật và nghe Pháp tại nơi ây. 

_ Dạ xoa Yamamolï canh giữ công thứ nhất thấy Đức vua kéo đến, liền hiện ra hỏi 
răng: 
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- Ngài đi đâu thế? 

Rồi Dạ xoa dùng thân lực của mình xua đuôi Đức vua cùng quân binh tùy tùng 
chạy tán loạn khắp nơi. Đức vua thua trận, căm tức nghĩ thâm răng: 

- Ta sẽ đến Tịnh xá tìm cho được thây của Jotika. 


Đức vua Ajãtasattu tìm đến Tịnh xá, gặp phải Trưởng giả Jotika đang ngôi nghe 
Pháp, thấy Đức vua, Trưởng giả hỏi rằng: 


- Tâu Đại vương! Có chuyện chỉ thế? 


- Nây gia chủ! Có phải khanh cho người chống lại ta, còn riêng khanh thì đến 
đây giả vờ ngôi nghe pháp chăng? 


- Có phải Bệ hạ toan xua quân tiến chiếm lâu đài của tôi chăng? 
- Nây khanh, sự thật là như vậy. 


- Tâu Đại vương! Nếu thần chưa đồng ý cho thì dù cho cả trăm, cả ngàn, cả trăm 
ngàn vị vua như Đại vương cũng không thể nào chiếm được tòa lâu đài ấy đâu. Tài 
sản của hạ thần chắng bao giờ bị ai chiếm đoạt được cho dù đó chỉ là một sợi chỉ nhỏ 
của khăn choàng. 


Đức vua Ajãtasattu nỗi giận răng: 
- Khanh có phải là Đức vua chăng? Tại sao khanh dám nói như thế. 


- Hạ thần không phải là vua, nhưng khi thần chưa đồng ý thì chăng một ai có thể 
chiêm được tài sản của thân. 


- Nầy khanh! Làm thế nào chứng minh được lời khanh nói là sự thật chứ? 


- Tâu Đại vương! Đây là 10 chiếc nhẫn trên tay hạ thần, ở chân cũng có 10 chiếc, 
tông cộng là hai mươi chiệc. Thân không dâng cho Đại vương, Đại vương làm thê nào 
lầy được đi. 


Đức vua Ajãtasattu là người có nhiều sức mạnh, khi ngồi thì nhảy cao được 10 
hăc tay, khi đứng có thê nhảy xa được 80 hắc tay. Nhưng dù Đức vua có dùng đủ mọi 
cách cũng không thê nào tháo chiệc nhân ra khỏi tay Trưởng giả Jotika được. Trưởng 
giả Jotika tâu với Đức vua răng: 

- Tâu Đại vương! Xin Ngài hãy trải vải Sataka ra đi. 


Rồi Trưởng giả duỗi thắng các ngón tay ra, cả 20 chiếc nhẫn rơi trên tắm vải 
Sãtaka dễ dàng. Trưởng giả tâu răng: 


- Tâu Đại vương! Chẳng có một ai có thể chiếm đoạt được tài sản của thần, nếu 
như thân không đông ý. 


Rồi Trưởng giả suy xét hành động của vua Ajãtasattu, Ngài chợt động tâm, do 
thấy Đức Vua tạo ác nghiệp cũng chỉ vì tài sản mà ra, nên tâu với Đức vua rằng: 


- Tâu Đại vương! Xin Ngài cho phép thần được xuất gia đi. 
Đức vua Ajãtasattu nghĩ thầm rằng: 
- Khi Trưởng giả xuất gia rồi, ta sẽ có được cơ hội chiếm tôn lâu đải ấy. 
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Nên Đức vua phán rằng: 
- Nầy khanh Jotika! Khanh hãy xuất gia đi. 


Được phép của Đức vua, Trưởng giả Jotika xuất gia với Đức Thế Tôn, chắng 
bao lâu Ngài chứng đạt A La Hán Quả, và được gọi là Trưởng lão Jotika. 


Khi Ngài thành bậc Vô Lậu rồi, ngay khi ấy mọi tài sản của Ngài biến mất, chư 
thiên thỉnh nàng kiều nữ trở về Bắc Cưu Lưu Châu, nàng có tên là Satulakaya. 


Một hôm, chư Tỳ khưu cùng nhau bàn luận nơi Giảng đường, hỏi: 


- Nây hiền giả Jotika! Hiền giả có còn quyến luyến lâu đài hay người nữ báu vợ 
mình chăng? 


- Thưa chư Hiền! Tôi không còn lưu luyến chi những vật ấy. 


Chư Tỳ khưu cho rằng Trưởng lão nói lời không thật, khoe Pháp Thượng nhân, 
nên đem câu chuyện ây trình lên Đức Thê Tôn, Ngài dạy răng: 


- Nây chư Tỳ khưu! Con Như Lai không còn luyến ái tòa lâu đài hay người vợ 
mình nữa. 


Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng: 


“Ai ở đời đoạn ái. Bỏ nhà sông xuát gia. Ai hữu được đoạn tận. Ta gọi Bà-la- 


môn `. 
Dút thời Pháp, nhiều chúng sanh chứng đạt Thánh Quả như là Dự Lưu... 
sg 


Dịch Giả Cần Đề 


Hưởng đây phước báu của nhân thiên, 
Kiếp chót, phát quang đủ thiện duyên, 
Theo Phát thành Tỳ khưu lậu tận, 
Bỏ nhà bảy báu, mặc vua chuyên, 
Tăng nghỉ sư vẫn tiếc vợ nhà, 
Phật dạy: Người trừ ái xuất gia, 
Diệt hữu, không luân hôi cối thế, 
Đó Phật Bà la môn của ta. 

DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO JOTIKA 

t##œs 
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416. Từ bỏ mọi tham ái. Xuất gia làm sa môn. Đoạn diệt sạch 
ái, hữu. Ta gọi Bà la môn. 
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XXVI.34- CHUYỆN TRƯỞNG LÃO JÄTILA 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 417) 
“Yodha tanham pahatväna “Ai ở đời đoạn ái 
Anägäro paribbaje Bỏ nhà sông xuất gia 
Tanhãbhavaparikkhmam Ai hữu được đoạn tận 
Tamaham brũmi brahmanam”. Ta gọt Bà-la-môn ”. 


Cùng trong thời ấy, trong thành Bãrãnasĩ có nàng tiểu thư là con gái một Đại 
Trưởng giả, nàng có một nhan sắc tuyệt đẹp. Cha mẹ nàng cho một nữ tỳ hầu hạ nàng 
và an trú nàng ở lầu bảy của một tòa lâu đài bảy tầng. Một hôm, có một chàng chú 
thuật gia, dùng chú thuật bay trên hư không, chợt trông thấy nàng tiểu thư đang đứng 
dựa cửa số ngắm nhìn ra bên ngoài, tiêu thư trông thấy chú thuật gia nàng mim cười, 
chàng bỗng phát sanh ái luyến với nàng, đi đến bên cửa số trò chuyện cùng tiểu thư. 
Và cả hai đã tư thông với nhau. Thời gian sau, nàng tiêu thư có thai, nữ tỳ thấy được 
sự khác lạ từ thân của tiêu thư, gạn hỏi rằng: 


- Thưa Tiểu Thư! Vì sao có chuyện như vây. 
Tiểu Thư lo sợ, tỏ thật với nữ tỳ và yêu cầu nữ tỳ giữ kín chuyện ấy rằng: 
- Ngươi đừng cho ai biết việc nầy nhé. 


Thời gian sau, nàng hạ sanh ra một bé trai, bảo nữ tỳ lây chiếc thau, bỏ hài nhi 
vào trong đó, chụp lên trên một vòng hoa, rồi bảo nữ tỳ rằng: 


- Em hãy mang đứa bé nây ra khỏi tòa lâu đài, thả nó trôi sông đi. Nếu có người 
hỏi thì nói răng: “Là vát fê lê của cô tôi ” 
Nàng nữ tỷ làm theo lời dặn, nó bỏ đứa bé trong thau thả trôi trên sông Ganga. 


Cái mâm trôi xuôi theo dòng nước về miền hạ lưu, đến lãnh thổ xứ Avaủti, có 
hai nữ tỳ đang tắm sông, chợt trông thây mâm trôi theo dòng nước, một cô nói răng: 
“Chiếc mâm là của tôi ”. 

Còn cô kia thì nói rằng: “Nếu vậy thì vật trong mâm của tôi ”. Hai nàng nữ tỷ vớt 
mâm thau ấy, thấy có đứa bé trong đó, cả hai phát sanh sự thương mến, giành răng: 


“Đáy là vật của tôi `. 

- Nây chị, đứa bé là vật của tôi. Còn mâm thau là vật của chị kia mà. 

Cả hai giành nhau đứa bé, cuối cùng phải mang sự việc trình lên quan Đại thần 
xử kiện. Vị Đại thần không thể giải quyết được, nên trình lên Đức vua. Nghe xong câu 
chuyện, Đức vua phán giải rằng: “Người ước mâm thau thì nhận lấy mâm thau, người 
ước vật đựng trong mâm thì nhận lấy đứa bé `. 

Người nữ tỳ nhận được đứa bé là người hộ độ cho Trưởng lão Mahakaccayana, 
nên nàng có ý nghĩ răng: “74 sẽ cho con tfa xuất gia với Trưởng lão 
Mahakaccayana . 
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Tóc đứa bé bện lại thành từng lọn vì dính lẫy chất nhau mà tiểu thư tắm rửa cho 
con không sạch. Do vậy đứa bé có tên gọi là Jatia (tóc bện giả) vào ngày lê đặt tên 
cho nó. 


Khi Jãtila vừa biết đi, nàng nữ tỳ cung thỉnh Trưởng lão Mahäkaccäyana đến thọ 
thực tại tư gia của nàng. Sau khi cúng dường vật thực xong rôi, nàng đảnh lễ Trưởng 
lão và bạch răng: 


- Bạch Ngài! Con xin dâng hài tử nầy đến Ngài. 
Thấy Jãtila, Trưởng lão hỏi rằng: 
- Này tín nữ! Cô có được đứa bé nầy sao? 


- Thưa vâng! Bạch Ngài, đây là con nuôi của con, con nuôi đứa bé nây với sự 
ước nguyện răng: sẽ cho nó xuât gia với Ngài. Vậy xin Ngài hãy tê độ cho nó đi. 


- Được thôi! Nây tín nữ. 
Nàng tín nữ giao đứa bé cho Trưởng lão, Ngài quán xét rằng: 
“Đứa bé nây có phước hưởng tục sản chăng? ”. Ngài thẫy rằng có. 


“Đứa bé nảy là bậc Đại phước, sẽ thọ dụng đại tài sản, giờ đây nó còn quá bé, 
trí tuệ chưa viên mãn `” 

Trưởng lão Mahãkaccãyana đưa Jãtila đến nhà người hộ độ của mình trong thành 
Takkasila. Người hộ độ chăm nom săn sóc Jãtila rất cần thận, vì rằng: Khi gặp Ngài 
Mahakaccayana, người hộ độ â ấy đảnh lễ Ngài, rồi đứng sang một bên, chợt trông thấy 
Jatila, ông đã bạch hỏi rằng: 

- Ngài có được đứa bé nây rồi sao? 

- Đúng thế, nầy thiện nam, nó sẽ xuất gia sau nầy, nhưng giờ đây nó còn quá bé. 
Vậy hãy đê nó ở lại đây với ông nhé. 

- Thưa vâng, bạch Ngài. 

Người hộ độ nhận lời nuôi dưỡng đứa bé, xem Jãatila như là con mình. Người hộ 
độ ây có nhiêu tài sản đã ứ đọng cả 12 năm rôi, ông phải tôn trữ trong nhà suôt thời 
gian l2 năm như thê. Một hôm vào ngày hội chợ, ông mang những tài sản ây ra bán, 
dặn bảo Jatila răng: 

- Con hãy bán món nây với giá tiền như vậy, món nây có giá như thế này... 

Rồi y trở về nhà, hôm ấy vị thiên nhân trấn giữ thành Takkasilã đã khiến mọi 
người đi đên gian hàng của Jatila mua hệt tât cả những món tài sản ây, dù chỉ là trái ớt 
hay cọng rau, họ cũng tìm đên cửa hàng ây mà mua. Đông tử Jatila đã bán sạch những 
hàng hóa được tôn trữ cả 12 năm chỉ nội trong một ngày. 

Vị Tộc trưởng trở ra chợ, thấy hàng hóa đã hết, nên hỏi rằng: 

- Nây Jãtila con! Những hàng hóa đã mất hết rồi phải chăng? 

- Chăng có mắt đâu cha! Con đã bán hết số hàng hóa ấy theo lời cha bảo rồi. Đây 
là tiên bản được. 
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Tộc trưởng vô cùng hài lòng trước kết quả tốt đẹp ấy, suy nghĩ rằng: “Người đại 
phước như thể nây, dù cho có sống ở bất cứ nơi nào cũng tốt cả. Vậy ta hãy gả con 
gái ta cho y”. 

Thế là, Trưởng giả gả con cho Jãtila, rồi ông bảo gia nhân rằng: 

- Các ngươi hãy kiến tạo tòa lâu đài cho hai đứa con của ta đi. 

Khi ngôi nhà được hoàn tắt rồi, ông bảo rằng: 

- Hai đứa con hãy ở trong nhà ấy đi. 

Chàng Jãtila vừa đặt chân vào tòa nhà, lập tức một núi vàng cao 80 hắc tay (40 
mét) từ dưới đất chui lên, ở phía sau nhà của Jãtila. Đức vua nghe tin rằng: 

- Núi vàng nỗi lên gần nhà của Jãtila. 

Đức vua liền ban lọng Trưởng giả đến Jãtila, đặt chàng vào địa vị đệ nhất 
Trưởng giả nơi thành Takkasilä. Trưởng giả Jãtika có được ba người con trai, khi các 
công tử đã trưởng thành, được tin Đức Phật đã xuất hiện trên thê gian, tâm của Jãtila 
mong muốn xuất gia, ông suy nghĩ rằng: 

- Nếu giờ ta đi xuất gia, chắc chắn các con ta không cho ta đi đâu. Nếu CÓ VỊ 
Trưởng giả nào có đại tài sản như ta hay hơn ta thì các con ta mới chịu cho ta xuât gia. 
Chăng lẽ trên cõi Diêm Phù nây không có người giàu có băng hoặc hơn ta sao? 

Trưởng giả Jatila cho thợ đúc những thỏi vàng ra thành những viên gạch bằng 
vàng, cho đúc cán dù bằng vàng, và đôi dép cũng bằng vàng, rồi bảo những vị Bàn 
Môn gia tộc rằng: 

- Các vị hãy mang những vật nây, đi chu du khắp cõi Diêm Phù giả như đang đi 
tìm một vật chi đó. Xem có ai giàu băng hay hơn ta chăng? 

Nhóm Bàn môn ấy đi đến kinh thành Bhaddiya, trong thành Bhaddiya có Trưởng 
giả Mendaka, trông thấy nhóm gia nhân ấy, hỏi rằng: 

- Các ngươi đang đi tìm cái chỉ thế? 

- Chúng tôi đi tìm một món đồ. 

Trưởng giả trông thấy họ mang những viên gạch vàng, cán dù vàng và đôi dép 
vàng như thế, thì biết răng: “Những người nầy chẳng phải đi tìm vật chỉ khác lạ, họ 
đang tìm xem kẻ nào giàu hơn người đại phú gia này đây? ”. 

Nghĩ như thế rồi, Trưởng giả Mendaka nói rằng: 

- Nầy các ông, các ông hãy quan sát phía sau nhà của tôi đi. 

Phía sau nhà Trưởng giả Mendaka, một khoảng đất trống rộng nơi đó nổi lên 
những con dê băng vàng lớn như con voI, con bò mộng Usabha hay con ngựa, những 
con nây đứng nôi đuôi con kia chật cả 8 mâu. Quan sát được tài sản của Trưởng giả 
Mendaka rôi, nhóm Bàn Môn biệt được răng: Đây là người mà chúng ta muôn tìm, họ 
liên trở lại thành Takkasilä, trình lại với Trưởng giả Jatila răng: “7a ông! chúng tôi 
đã trở về”. 


- Các ngươi có thấy ai giàu bằng hoặc hơn ta chăng? 
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- Thưa ông! Ông mà thắm vào đâu so với đại tài sản của Trưởng giả Mendaka. 
Trong thành Baddiya có Trưởng giả tên là Mendaka có tài sản còn nhiêu hơn ông nữa 
kìa. 


Rồi nhóm Bàn môn ấy thuật lại cho Trưởng giả Jãtila nghe. Nghe được tin nầy, 
Trưởng giả Jãtila phát sanh hoan hỷ răng: 


- Ta đã gặp được một gia đình đại phú rồi. Giờ đây, còn gia tộc nào giàu có hơn 
nữa chăng? 

Trưởng giả. Jãtila giao cho nhóm Bàn Môn tắm vải Kambala trị giá trăm ngàn 
đồng vàng, bảo rằng: 

- Các vị hãy đi tìm xem có gia tộc nào là bậc đại phú gia nữa chăng? 


Nhóm Bàn môn lại ra đi, sau nhiều nơi du hành, nhóm Bàn môn đi đến kinh 
thành Rãjagaha, họ đi lân đên gân lâu đài của Trưởng giả Jotika. Họ giả vờ đi tìm củi, 
nhóm lên bêp lửa, thị dân trông thây họ, nên hỏi răng: 


- Các ông đang làm chi thế? 


- Chúng tôi có tắm vải trị giá trăm ngàn đồng vàng, chúng tôi muốn bán nhưng 
chẳng có ai mua nổi. Nay chúng tôi phải lên đường, con đường nây có nhiều bọn cướp 
trú. Chúng tôi sợ cướp nên đành phải đốt bỏ tắm vải ấy để khỏi có sự tai hại đến mình. 


- Nếu thế, các ông hãy mang đến bán cho Trưởng giả Jotika đi. Nhóm Bàn Môn 
ây tìm đên lâu đài của Trưởng giả Jotika, Trưởng giả Jotika hỏi răng: 

- Các ông đến có việc chi chăng? 

Nhóm gia nhân bạch trình lại sự việc ấy, Trưởng giả hỏi rằng: 

- Vải Kambala này trị giá là bao nhiêu? 

- Thưa chủ, trăm ngàn đồng vàng. 

Trưởng giả sai người giao cho họ trăm ngàn đồng vàng rồi nhờ họ rằng: 

- Các ngươi hãy mang tâm vải nầy đến cho người nữ tỳ quét rác trước công lâu 
đài hộ tôi đi. 

Nàng nữ tỳ nhận lãnh chiếc vải Kambala ấy, nàng khóc lên đi tìm Trưởng giả 
Jotika mà than khóc răng: 


- Thưa gia chủ, tôi có phạm lỗi chi, chủ hãy đánh nặng tôi đi, vì sao chủ lại cho 
tôi tâm vải thô xâu như vậy. Làm thê nào tôi có thê mặc hoặc đặp loại vải thô xâu như 
vậy được. 


- Chăng phải ta cho ngươi dùng để mặc hay đắp, ta cho ngươi để ngươi đặt gần 
giường, khi ngủ ngươi sẽ lau chân băng vải đó vậy. 

- Thưa chủ, nếu dùng để lau chân thì tôi có thê sử dụng được. 

Nhóm Bàn Môn chứng kiến được sự kiện ấy, vô cùng kinh hoảng trước đại gia 
sản của Trưởng giả Jotika, nên trở vê Takkasilä báo lại cho Trưởng giả Jatila biết. 
Trưởng già Jatila hỏi: 
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- Các ngươi có gặp người nào có đạt tài sản hơn nữa chăng? 

- Thưa gia chủ! Gia sản của ông chẳng thắm vào đâu so với gia sản của Trưởng 
giả JotIka ở thành RãJagaha cả. 

Rồi họ thuật lại câu chuyện được chứng kiến đến gia chủ Jatila. Nghe xong, tâm 
của Jatila vô cùng phân khởi rắng: 

- Bây giờ thì ta dễ dàng xuất gia rồi. Ta hãy đi xuất gia thôi. 


Trưởng giả Jãtila đi đến hoàng cung, tâu lên Đức vua nguyện vọng của mình 
răng: 

- Tâu Đại Vương! Thần muốn được xuất gia. 

- Lành thay! Lành thay! Nầy Trưởng giả, hãy làm theo những gì ông cho là hợp 
thời. 

Trưởng giả Jãtila cho gọi ba người con đến, trao cho người con cả cái cuốc bằng 
vàng, nói răng: 

- Con hãy cuốc một ít vàng ở núi vàng cho cha đi. 


Người con cả cầm cuôc vàng đi đên núi vàng đê cuôc vàng, nhưng vàng trở nên 
cứng răn như đá tảng, không thê cuôc được. 


Trưởng giả Jatila lại giao cuôc đên cậu công tử thứ hai, cậu nây cũng như vậy, 
không cuôc được vàng ở núi vàng đó. Tiêp đên, Trưởng gia Jãtila giao cuôc đên cậu 
công tử thứ ba. Công tử cuôc vàng như ta cuôc vào trong đât vậy. Trưởng giả nói với 
công tử út răng: 

- Thôi được rôi! Nây con, bao nhiêu đó được rôi. 

Ông cho gọi ba người con lại bảo răng: 


- Núi vàng nây không phải phát sanh cho hai con, mà là phát sanh cho cha và em 
út của hai con. Vậy hai con phải sông an vui với em của các con đi. 

Hỏi rằng: Vì sao núi vàng chỉ phát sanh đến Jãtila và người con út vậy? Tại sao 
Trưởng giả Jãtila bị cuôn trôi sông? 

Đáp rằng: Do tiền nghiệp của hai vị ấy. Được biết răng: Vào thời quá khứ, khi 
đại chúng đang kiên tạo ngôi Bảo Tháp vàng của Đâng Thập Lực Kassapa, có một vị 
Thánh Vô Lậu đi đên, sau khi xem xét Bảo Tháp, hỏi: 


- Nầy quý vị, tại sao không xây mặt tiền hướng Bắc của ngôi Bảo Tháp? 

- Bạch Ngài! Vì không đủ vàng. 

- Nếu thế, tôi sẽ đi vào làng mạc đề kêu gọi, các ngươi hãy tùy hỷ phước thiện ấy 
đi. 

Vị Thánh Vô Lậu đi vào thôn xóm, kêu gọi đại chúng rằng: 


- Nầy quý vị thiện gia tử, mặt tiền hướng Bắc của ngôi Bảo Tháp Đấng Thập 
Lực còn đang thiêu vàng. Vậy quí vị hãy cùng nhau tạo phước đi. 
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Tuần tự, Ngài đi đến ngội nhà của người thợ bạc, ông ta vừa mới cãi cọ với vợ 
xong, sự phẫn nộ còn đang tiềm ẩn trong tâm. Khi ấy vị Thánh Lậu Tận đi đến kêu 
gọi người thợ bạc rằng: 


- Nầy gia chủ, vàng dùng kiến tạo Bảo Tháp của Đắng Thập Lực còn thiếu. Vậy 
ông hãy hùn phước đi. 


Cơn giận còn đang ấn náu trong tâm của y, nên y thốt lên rằng: 
- Ngài hãy quăng bỏ Đức Đạo Sư của Ngài xuống sông đi. 
Nghe ác trọng nghiệp khẩu như thế, vợ ông kinh hoàng nói: 


- Nầy ông! Ông: đã tạo một ác trọng nghiệp quá nặng rồi. Ông có sân hận mà 
đánh đập hay chửi mắng tôi thì ác nghiệp ấy vẫn còn nhẹ. Vì sao ông lại quãng Đức 
Đạo Sư xuông sông chứ? Tại sao ông lại xúc phạm đến chư Phật ba đời như thế? 


Người thợ bạc nghe vợ nhắc nhở như thế, y kinh hoàng nói rằng: 

- Bạch Ngài! Xin Ngài cho con được sám hối đi. 

Y đảnh lễ dưới chân bậc Thánh Vô Lậu ấy. Ngài nói: 

- Này thiện nam! Ông chẳng có lỗi lầm gì với ta cả, ông chỉ nên sám hối với Đức 
Đạo Sư mà thôi. 

- Bạch Ngài! Con phải làm như thế nào để sám hồi Đức Đạo Sư? 

- Ông hãy làm ba bình bông để tôn trí Xá Lợi Phật, rồi mặc đồ ướt đẫm, tóc gội 
ướt đi đên sám hôi với Ngài trước Xá Lợi Phật ây. 

- Thưa vâng! Bạch Ngài. 


Người thợ bạc có ba người con, ông cho gọi các con đến, tỏ bày sự kiện ấy xong 
rồi, nói rằng: 


- Nầy các con! Cha đã nói xúc phạm đến Đắng Thập Lực, nay cha phải làm ba 
bình hoa vàng đê tôn trí Xá Lợi Đức Thê Tôn, và sẽ sám hôi với Ngài. Vậy các con 
hãy giúp cha làm bình hoa vàng cho mau chóng đi. 

Hai người con lớn của ông, nói rằng: 

- Thưa cha! Chúng con không có bảo cha nói như thế. Ác nghiệp nầy của cha tạo 
ra, vậy cha hãy làm bình hoa vàng đê chuộc lôi cho được tôt đẹp hơn. 

Riêng người con út suy nghĩ rằng: 

- Lễ thường phận sự của cha cũng là trách nhiệm của con vậy. 

Y hoan hỷ cùng cha làm thành ba bình hoa vàng khoảng một gang tay để tôn trí 
Xá Lợi Đức Thê Tôn nơi ây. Rôi ông thợ bạc mặc đô đâm ướt, tóc đâm ướt nước, đên 
trước Xá Lợi Phật mà sám hôi. Nhưng quả còn dư sót lại, khiên cho nàng tiêu thư 
sanh con ra, gọi nữ ty đem quăng hài tử xuông sông như vậy. 

Hai người con lớn vì không có tâm hoan hỷ làm bình hoa vàng nên núi vàng 
không phát sanh đên cho hai người con lớn ây. Mà núi vàng chỉ phát sanh đên Jatila 
cùng người con út, do vì cậu hoan hỷ cùng với cha làm ba bình hoa vàng như vậy. 
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Trưởng giả Jãtila sau khi giáo giới con xong rồi, ông tìm đến Tịnh xá Jetavana 
xIn được xuât gia với Đức Thê Tôn. Sau khi xuât gia, Ngài tĩnh cân hành Sa môn 
pháp nên chăng bao lâu chứng đạt A La Hán Quả. 


Thời gian sau, Đức Thế Tôn cùng đại chúng Tỳ khưu du hành đến xứ TakkasHã, 
Ngài cùng với 500 vị Tỳ khưu ngự đên tư thât của ba người con Trưởng Lão Jãtila đê 
nhận lây vật thực. Các vị công tử cúng dường vật thực đên chư Tăng có Đức Phật là 
vị tọa chủ suôt cả nửa tháng. 

Một hôm, chư Tỳ khưu bàn luận trong giảng đường rằng: 

- Này Hiền giả Jãtila! Giờ đây Hiền giả còn luyến ái núi vàng cao 80 hắc tay ấy 
chăng? 

- Thưa chư Hiên! Tôi không còn ái luyến cùng với sự ngã mạn đối với núi vàng 
ây nữa. 

Chư Tỳ khưu cho rằng: “7ỳ khưu Jãtila khoe pháp thượng nhân, nói lời không 
thát, tự cho mình là bậc A La Hản `” 

Chư Tỳ khưu trình bạch lên Đức Thế Tôn vấn đề này, Ngài dạy răng: 


- “Náy các Tỳ khưu! Vì ái và mạn đôi với núi vàng hay các con mình, con Nhự 
Lai đã đoạn tận cả rồi ”. 


Rồi Đức Thế Tôn dạy lên kệ ngôn rằng: 


“Ai ở đời đoạn ái. Bỏ nhà sông xuát gia. Ai hữu được đoạn tận. Ta gọi Bà-la- 


môn ”. 
CHÚ GIẢI: 
Nên hiểu kệ ngôn này như vậy: 
Người đã đoạn tận ái và kiến diễn tiến theo năng lực 6 môn, là bậc sống vô gia 


cư, tức là đã khước từ đời sống tại gia. Ta gọi người đã trừ tuyệt ái và hữu như thể là 
Bà la môn. 


Dứt Pháp thoại, nhiều người chứng đạt Thánh Quả như Dự Lưu... 
@ 
DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO LÄTILA 
tt 
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417. Bó trói buộc nhân gian. Dứt buộc ràng thiên thượng. Vượt 
thoát mọi lụy vướng. Ta gọi Bà la môn. 
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XXYVI.35- CHUYỆN VỊ TỲ KHƯU KHIÊU VŨ (THỨ NHÁT) 


(Dutiyanafapubbaka) 
kởi 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 418) 
“Hitvä mãnusakam yogam *Bỏ trói buộc loài người 
Dibbam yogam upaccagä Vượt trói buộc cối trời. 
Sabbayogavisamyuttam Giát thoát mọi buộc ràng 
Tamaham brũmi brahmanam”. Ta gọt Bà-la-môn ”. 


Đức Thế Tôn trú tại Ve|uvana, nhấn đề cập đến vị Tỳ khưu đã từng khiêu vũ, 
thuyết lên kệ ngôn nây. 


Tương truyền rằng: Có một thiện gia tử từng sinh sống bằng nghề khiêu vũ, một 
hôm y theo đại chúng đến Tịnh xá nghe pháp của Đức Thế Tôn, nhàm chán đời sống 
thế tục, y xuất gia, tinh cần hành đạo chăng bao lâu chứng đạt quả vị Vô Lậu. 


Một hôm, vị ấy cùng với đại chúng Tỳ khưu có Đức Phật là vị Thượng thủ đi 
vào làng khất thực, chư Tỳ khưu thấy con một người khiêu vũ khác đang biểu diễn 
nghệ thuật nhảy múa, nên hỏi rằng: 


- Nây Hiền giả! Con của người khiêu vũ đang biểu diễn những trò mà Hiền giả 
từng biêu diễn. Vậy Hiện giả có còn thỏa thích với nghệ thuật đó nữa chăng? 
- Thưa chư Hiển! Tôi không còn thỏa thích nữa. 
Chư Tỳ khưu nói với nhau rằng: 
- Nầy chư Hiền, vị Tỳ khưu này nói không thật, tự cho mình là vị A La Hán. 
Đức Thế Tôn nghe được những lời bàn tán ấy, Ngài phán dạy rằng: 
- Này chư Tỳ khưu! Con Như Lai đã vượt khỏi mọi phiền não rồi. 
Sau đó, Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn răng: 
“Bỏ trói buộc loài người. Vượt trói buộc cối trời. Giải thoát mọi buộc ràng. Ta 
gọt Bà-la-môn ` 
sg 
CHÚ GIẢI: 
Mãnusakam yogam: là tuôi thọ mà năm dục tăng trưởng của loài người. Cả sự 
trối buộc cảnh trời cũng vậy. 
Upaccaga: là người nào đã vượt khỏi trói buộc của loài người và trói buộc của 
cảnh trời, đã thoát ly cả bôn điêu trói buộc, người ây Như Lai gọi là Bà la môn. 
Dút Pháp thoại, nhiều người chứng đạt đạo quả như Dự Lưu... 
sg 
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Dịch Giả Cần Đề 


Xưa dâu làm nghê nhảy múa chơi, 
Nay thành La Hán hết theo đời, 

Thấy người khiêu vũ, tâm không thích, 
Nói thật mà Tăng chẳng nhận lời, 
Phật rằng: Bỏ ghét cảnh độc cư, 

Dục lạc không ưa, ô nhiễm trừ, 

Ta gọi Bà la môn chính thống, 

Anh hùng cái thế, thắng vô dư. 


DỨT TÍCH VỊ TỲ KHƯU KHIÊU VŨ 
tk›‡lŒ4 
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XXVI.36- CHUYỆN VỊ TỲ KHƯU KHIÊU VŨ (THỨ HAI) 


(Vangisatthera) 
& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 419) 
“Hitvä ratim ca aratim “Bỏ điều wa điều ghét 
Ca sIfibhũtam niriũpadhim Mát lạnh điệtsanhy 
Sabbalokabhibhum viram Bậc anh hùng chiên thăng 
Tamaham brũmi brãhmanam”. Nhiêp nhục mọi thê giới 


Ta gọt Bà-la-môn ”. 


Kệ ngôn này được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài trú tại Veluvana, đề cập đến 
vị Tỳ khưu từng khiêu vũ. 

Câu chuyện nầy cũng tương tự như câu chuyện trước, nhưng ở đây Đức Thế Tôn 
phán dạy răng: 

- Nầy chư Tỳ khưu! Con Như Lai đã từ bỏ thương và ghét, đã thệ nhập bắt tử. 

Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng: 

“Bỏ điều ưa điều ghét. Mát lạnh diệt sanh y. Bậc anh hùng chiến thắng. Nhiếp 
phục mọi thê giới. Ta gọi Bà-la-môn `. 

CHÚ GIẢI: 

Rafữ#a: là thương yêu, là thỏa thích trong dục. 

Arafim: là không ưa đời sông trong rừng, đời sống tịch mặc ân cư. 

Siribhitam: tức là đã dập tắt. 

Siripadhim: là không còn phiền não. 

-_ Viram: là người đã chính phục mọi thế giới, uẫn và đã thể nhập. Bậc anh hùng, 
chiên thăng ở đời, người ây Như Lai gọi là Bà la môn. 
sg 
DỨT TÍCH TỶ KHƯU KHIÊU VŨ 
Œ4 # 
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419. Lẽ tử của chúng sanh. Hiểu rõ, không chấp trước. Tự giác 
ngộ. siêu vượt. Ta gọi Bà La môn. 
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XXYVI.37- TRƯỞNG LÃO VANGISA 


s 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 420) 
419. “Cutim yo vedi sattãnam 4i hiểu rõ hoàn toàn 
Upapattim ca sabbaso Sanh tử các chúng sanh 
Asatftam sugatam buddham Không nhiễm khéo vượt qua 
Tamaham bruũmi brãhmanam”. Sáng suốt chân giác ngộ 

Ta gọt Bà-la-môn ”. 

420. “Yassa gatim na jãnanti “Với at loài trời người 
Deväã gandhabbamänusä Cùng với Càn thát bà 
Khimmãsavam arahantam Không biết chỗ thọ sanh 
Tamaham brũmi brahmanam”. Lậu tận bậc La Hán. 


Ta gọt Bà-la-môn ”. 


Kệ ngôn nây được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến 
Trưởng lão VangIsa. 

Tương truyền rằng: Có một vị Bà la môn tên là VangIsa ở thành Rãjagaha, vị ây 
có môn chú thuật là khi gã sờ vào sọ người chết, thì biết được rằng: “Người nấy sanh 
vào địa ngục, sanh vào loài bàng sanh, sanh vào ngạ quỷ giới, sanh làm người hay 
chư thiên ”. 

Nhóm Bàn môn suy nghĩ rằng: 

- Chúng ta hãy nương nhờ vào vị Bàn môn nây mà sinh sống, có thể sống được 
sung mãn. 

Nhóm Bàn môn ây cho VangTsa ngôi lên trên cỗ xe, mặc chiếc áo đỏ, đưa vị ây 
đi khắp thôn trang, làng mạc, châu quận thị tứ rao giảng với chúng dân răng: 

- Bà la môn Vaigĩsa nầy gõ vào sọ người chết, có thể biết được sanh thú của 
người ây. Các ngươi hãy đên đê biệt nơi thọ sanh của thân tộc mình đi. 

Tùy theo sức mình, đại chúng đã cho nhóm ấy 10 đồng, 20 đồng, 50 đồng, 100 
đông hay ngàn đông... và hỏi thăm sanh thú của thân tộc. 

Nhóm Bàn môn ấy trải qua khắp châu quận rồi đi lần đến kinh thành Sãvatthi, 
dừng lại nghỉ ở giữa khoảng đường kinh thành và Tịnh xá Jetavana. Nhóm Bàn môn 
thây đại chúng trong thành SavatthT vào buôi chiêu tay câm hương hoa cùng thuôc trị 
bịnh đi đên Tịnh xá cúng dường và nghe Pháp, đã hỏi thăm răng: 

- Các vị đi đâu thế? 

- Chúng tôi đến Tịnh xá nghe Pháp nơi Đức Thế Tôn. 

- Các ngươi đến đó có lợi ích chi, chăng có ai bằng vị Bà la môn của chúng tôi 
cả. Đó là Vañglsa, vị ây gõ vào sọ người chết có thê biêt được sanh thú của người đó. 
Các người hãy tìm biệt sanh thú của thân tộc mình đi. 
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- VỊ Bà la môn VangTsa của các ông làm thê nào có thê so sánh với Đức Thê Tôn 
chứ. 


- Nầy các người, không ai băng vị Bàn môn Vangïsa của chúng tôi đâu. 
Hai nhóm tranh luận cùng nhau, sau cùng đồng ý với nhau rằng: 
- Chúng ta hãy đến Tịnh xá thử xem Đức Thế Tôn và Vagisa, ai tối thắng hơn. 


Từ nơi Tịnh xá, với Phật Trí Đức Thế Tôn biết được duyên lành của Vaigïsa. 
Ngài cho người mang vào Tịnh xá Š5 cái sọ người, trong đó gôm bôn sọ còn tái sanh và 
một sọ của vị Thánh Lậu Tận. 

Ngài cho sắp thứ tự sanh thú từ địa ngục, bàng sanh, nhân loại, chư thiên và dứt 
luân hôi. Khi Vangisa đên, Ngài phán hỏi răng: 

- Nầy Vangrsa, được biết rằng ngươi gõ nhẹ vào sọ người chết thì biết được sanh 
thú của người ây phải chăng? 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Vậy người này tái sanh về đâu? 

- Vào địa ngục, bạch Thé Tôn. 


Tiếp theo Bà la môn Vangisa đều đáp được sọ của người đang tái sanh vào bảng 
sanh, vào nhân giới, vào thiên giới. Nhưng khi chạm vào sọ của Bậc Thánh Vô Lậu 
thì y không tìm thây sanh y của vị ây. Bây giờ, Đức Thê Tôn phán hỏi răng: 


- Này Vangisa! Ngươi có biết sanh y của người nầy chăng? 

- Bạch ThếTôn! Con không biết. Ngài có biết chăng? 

- Này VangTsa ta biết. 

- Ngài biết bằng cách nào? 

- Ta biết băng bí thuật. 

- Bạch Thế Tôn! Xin Ngài hãy dạy bí thuật ấy cho con. 

- Ta không thê dạy cho người chưa xuất gia được. 

__ Vañgisa nghĩ thầm rằng: “Khi ta học được chú thuật nầy rồi, ta sẽ làm người tối 

thăng trên cõi Diêm Phù náy”. Y liên nói với nhóm Bàn môn răng: 

- Các vị hãy đợi tôi đôi ba ngày, khi tôi học thành môn chú thuật nây rồi, chúng 
ta sẽ ra đi thôi. 


VangTsa xuất gia với Đức Thế Tôn, Bậc Đạo Sư dạy về 32 thể trược quán tưởng, 
Ngài quán răng: 


- Người hãy trì tụng chú thuật nầy đi. 
Trong khi Vagsa đang trì tụng, quán tưởng thì nhóm Bàn môn đi đến hỏi rằng: 
- Ông đã học bí thuật xong chưa? 


- Các người hãy chờ đợi thêm đôi ba ngày nữa, tôi đang học đây. 
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Chỉ vài ngày sau, Tỳ khưu Vangisa chứng đắc quả vị Lậu Tận, trở thành Thánh 
A La Hán. Khi nhóm Bàn môn ây đên hỏi thì Ngài trả lời răng: 

- Nầy các chiến hữu! Giờ đây tôi chẳng còn việc gì mà phải đi nữa. 

Chư Tỳ khưu nghe được lời này, trình lên Đức Phật rằng: 


- Bạch Thế Tôn! Tỳ khưu Vaägïsa nói không thật, tuyên bố mình là vị Thánh A 
La Hán. 


- Nây các Tỳ khưu! Các ngươi chớ nên nói như thế, con Như Lai đã thấu triệt sự 
sanh diệt rôi. 


Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: 


“Ai hiểu rõ hoàn toàn. Sanh tử các chúng sanh. Không nhiễm khéo vượt qua. 
Sáng suốt chân giác ngộ. Ta gọi Bà-la- môn `. 


“Với ai loài trời người. Cùng với Càn thát bà. Không biết chỗ thọ sanh. Lậu tận 
bậc La hán. Ta gọi Bà-la-môn ”. 


sg 

CHÚ GIẢI: 

Yo vedi...: là người biết rõ sự sanh diệt của chúng sanh thông suốt. 

Câu nói: “không nhiễm” nghĩa là không dính mắc. 

“Khéo vượt qua” là khéo thực hành. 

“Người sáng suốt” là biết rõ Tứ Diệu Đế, người ấy Như lai gọi là Bà la môn. 

Yassa...: là người nào mà chư thiên... không biết chỗ thọ sanh. “Đã đoạn tận lậu 
hoặc” nghĩa là đã châm dứt lậu hoặc. 


“Đã thoát ly phiền não” nghĩa là đã tách rời khỏi các phiền não. Người ấy Như 
Lai gọi là Bà la môn. 


Dứt kệ ngôn nhiều chúng sanh chứng đạt Thánh Quả... 
& 
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Dịch Giả Cần Đề 
Rờ đầu người chết, biết thật rằng, 
Địa ngục, nhân thiên giới, súc sanh, 
Tưởng chăng ai bằng Oăng Ghi Xá, 
Thông về tử lộ của nhân sanh, 
Vào so tài với Đức Bồn Sư, 
Chẳng thấu đường về cõi vô dư, 
Chịu phép xuất gia tìm mật chú, 
Đắc La Hán Quả, rõ chân như. 
Phật dạy: Hiểu nguồn gốc tử sanh, 
An tường Tứ đề, chứng vô sanh, 
Không còn luyễn ái nơi trần tục, 
Đó chính Bà la môn xứng danh, 
Hoặc người mà cảnh giới tái sanh, 
Chư thiên, nhân loại chẳng ai rành, 
Người không phiên não, thành vô lậu, 


Đó cũng Bà la môn xứng danh. 


DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO VANGISA 
tofœ4 
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420. Trời người, Càn thát bà. Không nhận ra số kiếp. Bậc La 
hán lậu diệt. Ta gọi Bà la môn. 
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XXVI.38- TRƯỞNG LÃO NI DHAMMADINNA 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 421) 
“Yassa pure ca pacchã ca *Ai quá hiện vị lai 
Majjhe ca natthi kiñcanam Không một sở hữu gì — 
Akiñcanam anädãnam Không sỡ hữu không năm 
Tamaham brũmi brahmanam”. Ta gọt Bà-la-môn ”. 


Đức Thế Tôn trú đại Veluvana, đề cập đến Trưởng lão ni Dhammadinnä, Ngài 
thuyệt lên Pháp thoại nây. 

Tương truyền rằng: Một ngày nọ, nàng Dhammadinnä còn tại gia cư sĩ, chồng 
nàng là cận sự nam Visakha. VỊ ây nghe được Pháp từ Đức Thê Tôn, chứng đạt quả A 
Na Hàm, có sự suy nghĩ răng: 

“Giờ đây, ta nên giao tài sản nây đến cho Dhammadinnä mới phải ”. 

Trước đây, khi Visãkha đi đâu về, nhìn thấy nàng Dhammadinnä nơi cửa số 
thường mỉm cười với nàng, nhưng hôm ây Visakha không màng nhìn nàng 
Dhammadinnã như lệ thường, mà đi thăng vào phòng để nghỉ. Nàng Dhammadinnä 
suy nghĩ rằng: “Chắc có chuyện gì đây? Ta hãy tạm gác qua, rôi sẽ hỏi chàng sau, 
khi đến giờ chàng thọ thực ”. 

Nàng Dhammadinnä chuẩn bị vật thực thượng vị cho chồng. Những ngày trước, 
cận sự nam Visakha thường bảo răng: 

- “Hãy đến đây, chúng ta hãy cùng nhau dùng cơm”. Nhưng hôm nay, Visakha 
vẫn yên lặng dùng vật thực một mình. Nàng Dhammadinnä suy nghĩ rằng: “Chắc 
chỗng ta đã gián ta do một lý do nào đáy?” Rồi khi thọ thực xong, VIsakha gọi nàng 
đên nói răng: 

- Nằy Dhammadinnä, tất cả gia sản trong nhà nây, nàng hãy giữ lấy tất cả đi. 

Nàng Dhammadinnä suy nghĩ rằng: 

- Lẽ thường, người giận hờn người khác thì không thể giao tài sản cho người ấy 
đâu. Vậy chăng hay do nhân duyên øì thê? 

Nàng bèn hỏi chồng rằng: “Còn anh thì sao? ”. 

- Riêng ta giờ đây không còn mong muốn chi nữa. 

Cận sự nam Visakha cho Vợ biết rằng: Vị mình được nghe Pháp của Đức Thế 
Tôn, nhận chân được pháp Bât Tử rôi, không còn tha thiệt chỉ với chuyện gia đình 
nữa, không còn mong mỏi dục lạc nữa. 

- Vậy thì ai sẽ là người nhận lãnh bãi nước bọt mà anh đã nhồ ra chứ? Nếu anh 
cho phép, em xin được xuất gia trong Giáo Pháp của Đức Thế Tôn. 


- Lành thay! Lành thay, nầy nàng. 
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Cận sự nam Visãkha đưa Dhammadinnä đến trú xứ Ty khưu ni, tô chức đại thí 
cúng dường đến chư Tỳ khưu rồi ông tổ chức lễ xuất gia cho nàng Dhammadinnä thật 
trọng thể. Khi nàng Thọ Cụ Túc giới, có tên là Trưởng lão ÑI Dhammadinnä. 

Muốn được thanh tịnh nơi thanh vắng để hành Sa môn Pháp, nàng 
Dhammadinnä cùng với chư Tỳ khưu ni đi đến thôn trang đề trú. Nàng tinh cần hành 
đạo, chắng bao lâu chứng đắc được A La Hán Quả cùng với Tuệ phân tích. Nàng trở 
về kinh thành Rãjagaha với ý niệm rằng: 


- Giờ đây thân tộc sẽ nương vào ta mà tạo phước thiện tốt đẹp cho mình. 

Cận sự nam Visãkha biết nàng Dhammadinnä trở về, ông có sự suy nghĩ rằng: 
“V1 cớ nào Trưởng lão ni nay trở về nhỉ? ”. 

Visäkha đi đến trú xứ của chư Tỳ khưu ni, sau khi đảnh lễ chư Tỳ khưu ni rồi, 
đảnh lê Dhammadinna xong, cận sự nam Visakha suy nghĩ: “Nêu ía hỏi: Thưa Tôn 


NH Tôn ni có còn ái luyến chỉ chăng? Thì thật không phải lẽ. Vậy ta sẽ đặt những câu 
hỏi để hỏi vị ấy và thăm dò sự tu tập của vị ấy” 


Thế là, cận sự nam Visãkha hỏi những câu hỏi liên quan đến Dự Lưu Quả. Nàng 
Dhammadinna trả lời thông suôt, tiêp đên cận sự nam Visakha đặt những câu hỏi cao 
hơn. Và Trưởng lão ni Dhammadinna đã trả lời thông suôt những câu hỏi ây. Cuôi 
cùng cận sự nam Visakha đã đặt một câu hỏi ngoài đê. Bây giờ Trưởng lão mì 
Dhammadinnaä dạy răng: 

- Nầy cận sự nam! Câu hỏi đã đi quá xa. Nếu muốn, Hiền giả hãy đến bạch trình 
lên Đức Thê Tôn vê vân đê nây. 

Cận sự nam Visakha đảnh lẽ Trưởng lão ni Dhammadinnä, từ giã ra về, ông đi 
đên bạch trình lên Đức Thê Tôn cuộc đôi đáp Đạo Pháp giữa mình và nàng 
Dhammadinnäa ở Ve|uvana. Đức Thê Tôn dạy răng: 

- Nầy Visäkha! Dhammadinnã, con gái Như Lai đã giải đáp đúng theo chân 
Pháp tât cả. Nêu ngươi hỏi Như Lai, Như Lai cũng chỉ trả lời như con gái của Như Lai 
mà thôi. 

Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng: 

“Ai quá hiện vị lai. Không một sở hữu gì. Không sở hữu không năm. Ta gọi Bà- 
la-môn ”. 

sg 

CHÚ GIẢI: 

Pure: là các uân thuộc về quá khứ. 

Pacchã: là các uẫn thuộc về vị lai. 

Mayhe: là các uân thuộc về hiện tại. 

Natthi kiñcanam...: nghĩa là người không còn sầu muộn, tức là sự chấp thủ 
trong ba loại ái. 
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“KHÔNG CHẤÁP THỦ” nghĩa là không nắm giữ cái chi cả. Người như thế, Như 


Lai gọi là Bà la môn. 


Dứt Pháp thoại, nhiều người chứng đạt Thánh Sản... 


& 


Dịch Giả Cần Đề 


Chồng muốn xuất gia, chưa kịp đi, 


Vợ đã sang ÿ, tự phân ly, 


Tu thành La Hán, về quê cũ, 


Để độ thân bằng có giới quy, 
Ông Visäkha đến thăm bà, 
Bốn đạo Niết Bàn thử hỏi qua, 


Bà giải, nhưng chưa phân tối hậu, 


Khuyên ông nên hỏi Đức Phát Đà, 
Phật khen: Pháp Thí có tài hay, 


Ngũ trần ba đời chẳng đắm say, 


Người chẳng chút gì mê chấp ấy, 


Quả thật Bà la môn đức tài. 


DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO NI DHAMMADINNA 


ko##Œ4 
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bám trụ. Không cưu 


ũ uẫn không 


uá-hiện-vị lai. Ng 


thân thủ. Ta gọi Bà la môn. 


421. Ai 
mang, 
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XXYVI.39- TRƯỞNG LÃO ANGULIMÄALA 


kởi 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 422) 
“Usabham pavaram viram “Bậc trâu chúa thù thắng 
Mahesim vijitävinam Bậc anh hùng đại sĩ 
Anejam nhãtakam buddham Bác chiến thắng không nhiễm 
Tamaham brũmi brãhmanam”. Bậc tẩy sạch giác ngộ 


Ta gọt Bà-la-môn ”. 


Kệ ngôn nầy Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến 
Trưởng lão Angulimala. 


Chuyện này được giảng rộng trong kệ ngôn “Na ve kadariyd... ” (PC. 177). Bấy 
giờ, chư Tỳ khưu ngôi lại giảng đường, bàn luận với nhau răng: 

- Nây Hiền giả Angulimala! Hiền giả thấy con tượng hung hăng cầm lọng đứng 
che sau lưng mình. Hiên giả có sợ chăng? 

- Thưa chư Hiền, tôi không có sợ con tượng hung dữ ấy. 


Chư Tỳ khưu cho răng Trưởng Lão Angulimala khoe Pháp Thượng nhân, nói lên 
lời không thật. Nên đem câu chuyện ấy bạch trình lên Đức Thế Tôn răng: 


- Bạch Đức Thế Tôn! Hiền giả Angulimaäla nói lời không đúng sự thật, tự cho 
mình có pháp Thượng nhân. 


- Nầy các Tỳ khưu! Angulimäla, con của Như Lai hằng không còn sợ hãi nữa, vì 
răng: Chư Tỳ khưu Vô Lậu dũng mãnh như thê nào, con Như Lai là một trong những 
người dũng mãnh ây. Angulimala đã dứt khỏi sự sợ hãi rôi. 

Đức Thế Tôn nhân đó thuyết lên kệ ngôn rằng: 

“Bác trâu chúa thù thăng. Bậc anh hùng đại sĩ Bậc chiến thắng không nhiễm. 
Bác tây sạch giác ngộ. Ta gọi Bà-la-môn. 

sg 

CHÚ GIẢI: 

Nên hiếu ý nghĩa của kệ ngôn nầy như sau: 

Người hùng dũng ví như Ngưu Vương không bao giờ biết sợ, không bao giờ run 
SỢ. 

THÙ THẮNG nghĩa là cao thượng. 

CƯỜNG MẠNH nghĩa là can đảm. 

NGƯỜI TÂM CÂU ĐẠI ÂN ĐỨC nghĩa là mưu cầu, mong tìm ân đức lớn như 
Giới uân, Định uân, Tuệ uân... 

NGƯỜI CHIẾN THẮNG HOÀN TOÀN là tự mình đã chiến thắng tất cả loại ra 
(phiên não ma, pháp hành ma và ngũ uân ma). 
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NGƯỜI ĐÃ TÂY SẠCH là đã rửa sạch phiền não. 
NGƯỜI ĐÃ GIÁC NGỘ là đã thấu triệt cả TỨ ĐÉ. Người ấy Như Lai gọi là Bà 
la môn. 
Dứt Pháp thoại, nhiều người chứng đắc quả Thánh như Dự Lưu. 
# 


Dịch Giả Cần Đề 


Tướng cướp lừng danh khi đã tu, 

Sợ chỉ voi dữ đứng cầm dù? 

Lời Sự Vô Não tuy chân thật, 

Tăng chúng còn phàm chẳng tiếp thu, 
Phật dạy: Là trâu chúa anh hùng, 
Sang như đại sĩ ở thiên cung, 

Luôn luôn giác tỉnh, không phiên não, 


Ta gọi Bà la môn chính tông. 


DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO ANGULIMALA 
tko‡##@4 
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422. Bậc cao thượng, vô úy. Bậc anh hùng, đại sĩ. Bậc điều 
phục, vô tham. Bậc thanh tấy, giác trí. Tất cả các bậc ấy. Ta 
gọi Bà la môn. 
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XXVI.40- BÀ LA MÔN DEVAHITA 


s 

KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 423) 
Pubbeniväsam vo vedT “4i biết được đời trước 
Saøøäpäyañ ca passati Tháy thiên giới đạo xứ 
Atho jätikkhayam patfo Đạt được sanh đoạn diệt 
Abhiñña vosito muni Thăng trí tự viên thành 
Sabbavositavosanam Bậc Máu Ni Đại Sĩ 
Tam aham brũmi Brahmanam”. Viên mãn mọi thành tựu 

Ta gọi Bà La Môn ”. 


Kệ ngôn này Đức Đạo Sư thuyết ra khi ngự tại Jetavana, đề cập đến câu hỏi của 
Bà la môn Devahita. 


Tương truyền răng: Có lần Đức Thế Tôn bị chứng bịnh cảm gió, Ngài phán dạy 
Trưởng lão Upaväna đến nhà Bả la môn Devahita xin nước nóng cho Ngài. VỊ Trưởng 
lão đến nhà Bà la môn Devahita trình bày bịnh chứng của Đức Đạo Sử, rỒi xin nước 
nóng mang về. 


Bà la môn Devahita nghe vậy, khởi tâm hoan hỷ rằng: 


- Đắng Chánh Đăng Giác bảo Trưởng lão Upaväna đến nhà của ta để xin nước 
nóng. Thật là lợi đặc cho ta thay. 


Y bảo gia nhân gánh nước nóng cùng với mía dâng lên Trưởng lão Upaväana. 


Trưởng lão bảo nhóm gia nhân mang những thứ ấy về Tịnh xá Jetavana, thỉnh 
Đức Thê Tôn tăm, xong rôi Ngài pha nước mía với nước nóng dâng lên Đức Thê Tôn. 


Khi dùng xong nước mía ấy, bịnh của Đức Thế Tôn dứt khỏi, Bà la môn 
Devahita suy nghĩ răng: 


- Giờ đây, ta nên cúng dường đên ai? Cúng dường đên vị nào có quả phước 
nhiêu? 'Ta nên bạch hỏi Đức Đạo sư. 


Bà la môn Devahita đi đến Tịnh xá, đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi, bạch hỏi 
răng: 


- Người nên cúng dường đến ai? Vật cúng dường đến người nào có quả phước 
nhiêu? Sự cúng dường như thê nào sẽ được kêt quả tôt đẹp? 


- Nây Bà la môn! Vật cúng dường mà người cúng dường đến Bà la môn như thế 
nây mới có nhiêu quả phước cao thượng. 


Rồi Ngài thuyết giảng về tư cách thành tựu Bà la môn đến Bà la môn Devahita. 
Tiếp theo Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng: 


“Ai biết được đời trước. Thấy thiên giới đạo xứ. Đạt được sanh đoạn diệt. Thắng 
trí tự viên thành. Bậc Máu Ni Đại S1. Viên mãn mọi thành tựu. Ta gọi Bà La Môn ”. 


sg 
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CHÚ GIẢI: 
Nên hiểu ý nghĩa của kệ ngôn nầy như sau: 


Người biết rõ các uân đời trước, thấy được 26 cõi Trời và bốn cõi đạo xứ bằng 
Thiên Nhãn và chứng đạt Vô Lậu quả, tức là đạt được sanh diệt tận. Thăng trí được 
viên thành tức là bằng cách thông suốt những pháp cần thông suốt, đoạn trừ những 
pháp cần đoạn trừ, chứng ngộ những pháp cân chứng ngộ tức là đắc chứng được Níp 
Bàn, tu chứng những pháp cân tu chứng. 


Câu nói: “Bác Đại Sĩ Máu N/” là người đã chứng đạt trạng thái của người giác 
ngộ băng trí tuệ là nhân chấm dứt tất cả phiền não tức là A La Hán đạo tuệ. 


Câu nÓI: “Viên mãn mọi thành tựu ” nghĩa là đã hoàn thành Phạm hạnh, chấm 
dứt mọi phiên não do nhờ A La Hán đạo tuệ. Người ây Như Lai gọi là Bà la môn. 


Dút Pháp thoại, nhiều người thành đạt Thánh Quả. Bà la môn Devahita phát tâm 
tịnh tín, quy y Tam Bảo, tự tuyên bô mình là người cận sự nam trọn đời. 


& 


Dịch Giả Cần Đề 


Phật xin nước nóng của Bàn môn, 

Tiện dịp thấy quen, hỏi Thể Tôn, 

Dâng cúng hàng nào nhiều phước lớn? 
Hạng nào đáng được kính sùng hơn? 
Phật dạy: Ai thông kiếp trước mình, 
Thiên đường, địa ngục, thảy phân mình, 
Tục sinh đã diệt, tâm toàn thiện, 


Ta gọi Bà la môn chính danh... 


DỨT TÍCH BÀ LA MÔN DEVAHITA 


f4 
DỨT PHẨM BÀ LA MÔN - TAÑHÄ VAGGA 
DỨT PHẨM 26 
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423. Ai biết được đời trước. Thấy thiên giới đạo xứ. Đạt được 
sanh đoạn diệt. Thăng trí tự viên thành. Bậc Mâu Ni Đại Sĩ. 
Viên mãn mọi thành tựu. Ta gọi Bà La Môn 
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